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	ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP 9 CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2024 - 2025

	ĐỀ SỐ 01

	Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN  (HÓA HỌC)
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề


                                                  (Đề thi gồm: 04 trang)

I. PHẦN THI BẮT BUỘC (0,25đ x 24 = 6,0 điểm)
Câu 1: Tại sao NST được quan sát rõ nhất dưới kính hiển vi ở kỳ giữa?
A. Vì lúc này NST dãn xoắn tối đa.
B. Vì lúc này NST đóng xoắn tối đa.
C. Vì lúc này ADN nhân đôi xong.
D. Vì lúc này NST phân li về hai cực của tế bào.
Câu 2: Mạch khuôn của gen có trình tự nucleotit là:
…-TGXAAGTAXT-…
Trình tự của mARN do gen tổng hợp là
A. …-TGXAAGTAXT-…
B. …-TXATGAAXGT-…
C. …-AXGUUXAUGA-…
D. …-AGUAXUUGXA-…
Câu 3: Ở người, mất đoạn NST số 21 sẽ mắc bệnh gì?
A. Hồng cầu lưỡi liềm.                   B. Bệnh Down.
C. Ung thư máu.                             D. Hội chứng Tơcnơ.
Câu 4: Một tế bào ngô 2n = 20 giảm phân hình thành giao tử. Số NST trong mỗi tế bào ở kỳ sau của giảm phân I là
A. 5                   B. 10                C. 40                        D. 20
Câu 5: Lựa chọn đáp án đúng tương ứng với các cột
	Một gen có A = 600 nucleotit, G = 900 nucleotit. (Biết rằng đột biết chỉ tác động lên một cặp nucleotit)
	Đáp án

	1. Nếu khi đột biến, gen đột biến có A = 601 nucleotit, G = 900 nucleotit. Đây là dạng đột biến gì?
	A. Đột biến đảo vị trí nucleotit.
	1  -

	2. Nếu khi đột biến, gen đột biến có có A = 599 nucleotit, G = 901 nucleotit. Đây là dạng đột biến gì?
	B. Đột biến mất cặp AT
	2  -

	3. Nếu khi đột biến, gen đột biến có có A = 599 nucleotit, G = 900 nucleotit. Đây là dạng đột biến gì?
	C. Đột biến thay thế cặp AT = GX
	3  -

	4. Nếu khi đột biến mà số lượng, thành phần các nucleotit không đổi chỉ thay đổi trình tự phân bố các nucleotit thì đây là dạng đột biến gì?
	D. Đột biến thêm cặp AT
	4  -


Câu 6: Cho 10 gam hỗn hợp X gồm Al2O3 và SiO2 vào dung dịch HCl dư, lượng HCl tối đa tham gia phản ứng là 0,3 mol. Hàm lượng SiO2 trong hỗn hợp X là:
A.60%. 	B.49%.		C.51%.		D.90%.
 Câu 7: Kim loại nào có thành phần (về khối lượng) lớn nhất trong vỏ trái đất?
A. Silicon.		B. Aluminium.	C. Sodium.		D. Iron.
Câu 8: Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Đá vôi nghiền được sử dụng làm chất độn trong cao su.
B. Calcium oxide được sử dụng trong sản xuất thủy tinh.
C. Silicon oxide có ứng dụng sản xuất phân bón.
D. Calcium hydroxide được sử dụng để khử chua đất trồng.
Câu 9: Những khí nào sau đây khi vượt quy định về nồng độ sẽ gây ra hiệu ứng nhà kính?
[bookmark: bookmark1037]A. Carbon dioxide và oxygen.
[bookmark: bookmark1038]B. Methane và hơi nước.
C. Nitrogen và carbon monoxide.
D. Carbon dioxide và methane.
Câu 10: Các nhà khoa học hiện nay đã nghiên cứu và phát triển nguồn năng lượng nhân tạo mới với trữ lượng lớn nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của con người, đó là năng lượng:
A.  Hạt nhân.		B. Thủy điện.	C. Mặt trời.		D. Gió.
Câu 11: Hiện tượng nào sau đây không phải nguồn phát thải khí CO2?
A. Sự hô hấp của sinh vật.               B. Sự hoà tan khí vào nước biển.
C. Sự đốt cháy xăng dầu.                 D. Nạn cháy rừng.
Câu 12: Hệ quả của sự ấm lên toàn cầu không có yếu tố nào?
[bookmark: bookmark1029][bookmark: bookmark1030]A. Lũ lụt, hạn hán kéo dài.                               B. Băng tan, nước biển dâng.
C. Gia tăng hàm lượng CO2 trong khí quyển.  D. Sự acid hoá nước biển.
Câu 13: Nung nóng 10 gam một mẫu đá chứa 80% CaCO3 (về khối lượng) chỉ xảy ra phản ứng nhiệt phân muối calcium carbonate thành calcium oxide (rắn) và carbon dioxide (khí). Khối lượng calcium oxide thu được sau phản ứng là:
A. 6,48 gam.		B. 4,48 gam.		C. 5,6 gam.		D. 8 gam.
Câu 14: Thế năng thay đổi như thế nào khi tăng khối lượng vật lên 2 lần mà vẫn giữ nguyên độ cao của vật?
A. Thế năng giảm 2 lần.                                     B. Thế năng tăng 2 lần.                                   	C. Thế năng giảm 4 lần.                                      D. Thế năng tăng 4 lần. 
Câu 15: Nếu khối lượng của vật giảm đi 4 lần, còn tốc độ của vật tăng lên 2 lần thì động năng của vật sẽ:
A. Tăng lên 2 lần.				                 B. Giảm đi 2 lần.
C. Giảm đi 8 lần.                                                    D. Giữ nguyên.
Câu 16: Trong quá trình dao động của một con lắc đơn thì tại vị trí cân bằng:
A. Động năng đạt giá trị cực đại.	 B. Thế năng đạt giá trị cực đại.	
C. Cơ năng bằng không.                         D. Thế năng bằng động năng.
Câu 17: So sánh công cơ học của cùng một lực tác dụng lên cùng một vật nhưng di chuyển quãng đường s1 = 2.s2 thì:
A. A1=2.A2                 			 B. A1=4.A2                     
C. A1= 6.A2                			 D. A1= 8.A2
Câu 18: Chiếu chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này:
A. Không bị lệch khỏi phương ban đầu.	 B. Bị đổi màu.
C. Bị thay đổi tần số.	 D. Không bị tán sắc.
Câu 19: Góc lệch của tia sáng khi truyền qua lăng kính là góc tạo bởi:
A. Hai mặt bên của lăng kính.	  
B. Tia tới và pháp tuyến.
C. Tia tới lăng kính và tia ló ra khỏi lăng kính.	  
D. Tia ló và pháp tuyến.
Câu 20: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là sai?
A. Ánh sáng trắng là tổng hợp (hỗn hợp) của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ tới tím.
B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
C. Hiện tượng chùm sáng trắng, khi đi qua một lăng kính, bị tách ra thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau là hiện tượng tán sắc ánh sáng.
D. Ánh sáng do Mặt Trời phát ra là ánh sáng đơn sắc vì nó có màu trắng.
Câu 21: Khi 0 < d < f, ảnh của vật qua thấu kính hội tụ là:
A. Ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật.		
B. Ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.
C. Ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật.		
D. Ảnh thật, cùng chiều và nhỏ hơn vật.
II. PHẦN TỰ CHỌN (14,0 điểm)
Câu 1. (4,0 điểm) 
1. Cho các chất sau: MgO, Mg, MgCl2, Mg(OH)2, MgSO4. Hãy sắp xếp các chất này thành một dãy chuyển hóa và viết phương trình hóa học minh họa.
2. Hỗn hợp gồm bột nhôm, sắt, đồng. Bằng kiến thức hóa học hãy trình bày phương pháp tách riêng ba kim loại trên. Viết phương trình hóa học xảy ra nếu có.
3. Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt ba khí không màu đựng trong ba lọ mất nhãn: methane, ethylene, carbon dioxide. Viết phương trình hóa học xảy ra nếu có.
Câu 2. (4,0 điểm) 
1. Bằng kiến thức hóa học, hãy giải thích ngắn gọn các vấn đề được nêu sau đây và viết phương trình hóa học chứng minh cho việc giải thích đó.
a) Vì sao người ta hay dùng bạc (silver) để “ đánh gió” khi bị bệnh cảm?
b) Không sử dụng xô, chậu, nồi nhôm (aluminium) để đựng vôi, nước vôi hoặc vữa xây dựng.
2. Trong phòng thí nghiệm thường điều chế CO2 từ CaCO3 và dung dịch  HCl như hình vẽ sau:
[image: ]
Để thu được CO2 tinh khiết có 2 học sinh cho sản phẩm khí qua 2 bình như sau:
Học sinh 1: Bình (1) đựng dung dịch NaHCO3, bình (2) đựng H2SO4 đặc.
Học sinh 2: Bình (1) đựng H2SO4 đặc, bình (2) đựng dung dịch NaHCO3. 
Em hãy cho biết học sinh nào làm đúng? Học sinh nào làm chưa đúng? Giải thích?
3. Cho một lá đồng có khối lượng 4 gam vào 100 ml dung dịch silver nitrate 0,5M. Sau khoảng 15 phút lấy lá kim loại ra, rửa nhẹ, làm khô, cân được 7,04 gam (giả sử toàn bộ bạc sinh ra đều bám trên lá đồng). Tính nồng độ các chất trong dung dịch sau phản ứng coi thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể.
Câu 3. (2,0 điểm) 
Từ 1 tấn quặng sphalerite chứa 97% ZnS thu được khối lượng Zn và khối lượng SO2 phát thải là bao nhiêu, biết hiệu suất của mỗi phản ứng là 90%? Khối lượng than cốc cần dùng cho quặng sphalerite là bao nhiêu, biết lượng cần dùng dư 20% so với lượng phản ứng?
Câu 4. (2,0 điểm)
Có hỗn hợp gồm bột sắt (iron) và bột kim loại M có hóa trị n. Nếu hòa tan hết hỗn hợp này trong dung dịch HCl thu được 8,6765 lít khí H2. Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với khí Cl2 thì thể tích khí Cl2 cần dùng là 9,29625 lít. Biết tỉ lệ số nguyên tử sắt và kim loại M trong hỗn hợp là 1: 4. (Các thể tích khí đều đo ở 25 0C, 1 bar).
a) Xác định hóa trị n của kim loại M.
b) Nếu khối lượng kim loại M có trong hỗn hợp là 5,4 gam thì M là kim loại nào?
Câu 5. (2,0 điểm)
 Một loại khí biogas có chứa 60% CH4 về thể tích. Nhiệt lượng sinh ra khi đốt cháy 1 mol methane là 891 kJ.
a) Tính nhiệt lượng sinh ra khi đốt cháy 50 lít khí biogas. Biết rằng các khí khác trong thành phần biogas khi cháy sinh ra nhiệt lượng không đáng kể.
b) Nhiệt lượng sinh ra khi đốt cháy 1 mol propane là 2220 kJ. Tính  khối lượng propane cần thiết để khi đốt sinh ra nhiệt lượng bằng nhiệt lượng khi đốt cháy lượng khí biogas ở câu a. (Các thể tích khí đều đo ở 25 0C, 1 bar).
c) Để cung cấp một lượng nhiệt như nhau, đốt methane hay propane (khí trong thành phần khí mỏ dầu) sẽ thải khí CO2 ra ngoài môi trường ít hơn?

Cho: H = 1, C = 12, O =16, Na = 23, Mg=24, Al =27, S = 32, Cl = 35,5, 
K = 39, Ca = 40, Fe = 56, Cu= 64, Zn= 65, Ag = 108
____________________________HẾT_______________________________
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I. Hướng dẫn chung:
	1. Điểm của bài thi theo thang điểm 20, phần lẻ được tính đến 0,25 điểm. Giám khảo giữ nguyên điểm lẻ, không được làm tròn điểm.
	2. Việc chi tiết hóa (nếu có) thang điểm trong hướng dẫn chấm phải đảm bảo không làm sai lệch hướng dẫn chấm.
	3. Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong hướng dẫn chấm, giải theo cách khác mà lập luận chặt chẽ, tính toán chính xác thì vẫn cho đủ số điểm từng phần như hướng dẫn quy định.
II. Đáp án và thang điểm
I/ PHẦN THI BẮT BUỘC (Mỗi câu đúng 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	B
	C
	C
	D
	1-D
	2-C
	3-B
	4-A

	Câu
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Đáp án
	B
	B
	C
	D
	A
	B
	C
	B

	Câu
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	Đáp án
	B
	D
	A
	A
	D
	C
	D
	C


II/ PHẦN TỰ CHỌN
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	1

	


MgMgOMgSO4MgCl2[image: ]Mg(OH)2
	0,5

	
	
	
(1) 2Mg + O2 2MgO
	0,25

	
	
	(2) MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O
	0,25

	
	
	(3) MgSO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + MgCl2
	0,25

	
	
	(4) MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2↓ + 2NaCl
	0,25

	
	2
	Hòa tan hỗn hợp 3 kim loại trên bằng dung dịch NaOH dư đến khi Al tan hết. Lọc, tách thu được dung dịch gồm: NaOH dư, NaAlO2. Chất rắn gồm: Fe, Cu.
2Al + 2NaOH + 2H2O→ 2NaAlO2 + 3H2
	
0,25

	
	
	Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch thu được ở trên, lọc lấy kết tủa, nung kết tủa tới không lượng không đổi, điện phân nóng chảy Al2O3 thu được chất rắn là Al.
CO2 + NaOH → NaHCO3
CO2 + NaAlO2  + H2O → NaHCO3 + Al(OH)3↓
	0,25



0,25

	
	
	
2Al(OH)3 Al2O3  + 3H2O

2Al2O3   4Al + 3O2
	0,25

	
	
	Phần chất rắn gồm Fe, Cu. Nhỏ dung dịch HCl dư vào hỗn hợp chất rắn trên đến khi Fe tan hết. Thu được chất rắn là Cu tinh khiết, dung dịch FeCl2. Điện phân dung dịch FeCl2 thu được chất rắn là Fe tinh khiết.
	0,25

	
	
	Fe + 2HCl → FeCl2  + H2

FeCl2  Fe + Cl2
	
0,25

	
	3
	Dẫn lần lượt ba khí qua dung dịch Ca(OH)2, khí nào làm vẩn đục nước vôi trong là CO2
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O
Hai khí còn lại không có hiện tượng.
	0,5

	
	
	Dẫn hai khí còn lại lần lượt qua dung dịch Br2, khí nào làm mất màu dung dịch Br2 là C2H4.
C2H4 + Br2 → C2H4Br2
Không có hiện tượng là CH4.
	0,5

	2
	1
	a) Khi bị cảm cơ thể con người tích tụ một lượng H2S tương đối cao, lượng H2S làm cơ thể cảm thấy mệt mỏi. Khi ta dùng bạc để đánh gió thì Ag sẽ tác dụng với khí H2S do đó lượng H2S trong cơ thể có thể giảm và dần hết bệnh. Miếng bạc sau khi đánh gió sẽ có kết tủa màu xám đen (Ag2S↓)
	0,5

	
	
	4Ag + 2H2S + O2 → 2Ag2S + 2H2O
	0,5

	
	
	b) Không nên. Vì vôi, nước vôi hoặc vữa xây dựng đều có chứa Ca(OH)2 là chất kiềm, chất này sẽ phá hủy dần các đồ vật bằng nhôm do có xảy ra các phản ứng.
	0,5

	
	
	Al2O3 + Ca(OH)2 → Ca(AlO2)2 + H2O
2Al  + Ca(OH)2 + 2H2O→ Ca(AlO2)2 + 3H2↑
	0,5

	
	2
	CaCO3 + 2HCl [image: ] CaCl2 + CO2 + H2O
Sản phẩm khí thu được sau phản ứng gồm: CO2, HCl, hơi H2O.
	0,25

	
	
	Học sinh 1 làm đúng: Bình (1) đựng dung dịch NaHCO3 để rửa khí (loại bỏ HCl), bình (2) đựng H2SO4 đặc dùng để làm khô khí (loại nước)
	0,25

	
	
	Bình (1): NaHCO3 + HCl [image: ]  NaCl + H2O + CO2
	0,25

	
	
	Học sinh 2 làm sai: Khi đổi thứ tự bình (1) và (2) thì CO2 thu được vẫn còn lẫn hơi nước.
	0,25

	
	3
	Gọi số mol Cu tham gia phản ứng là x mol (x > 0).
Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓
x →	2x→	x→		2x (mol)
	


0,25

	
	
	Khi nhúng lá Cu vào dung dịch AgNO3, Cu sẽ tan và Ag sinh ra bám vào Cu. Dung dịch sau phản ứng gồm Cu(NO3)2 và AgNO3 dư.
Theo đề bài ta có: 4 - 64x + 108 × 2x = 7,04 => x = 0,02 
	


0,25

	
	
	
Số mol AgNO3 ban đầu là:  

Số mol AgNO3 dư là: 
	0,25

	
	
	

	
	0,25

	3


	

	Khối lượng ZnS có trong quặng là: 
mZnS =1.97% = 0,97 (tấn) = 970 (kg)

Số mol ZnS là: 
	
0,25

	
	
	
2ZnS   +    3O2  2ZnO + 2SO2
10 000 →	9 000 →9 000 (mol)
	0,25

	
	
	
ZnO   +    C  Zn   + CO
9 000→ 9 000	8 100	  (mol)
	0,25

	
	
	Vì hiệu suất mỗi phản ứng bằng 90% nên số mol thực tế các chất thu được là:


	0,25

	
	
	

   
	0,25

	
	
	
Khối lượng phát SO2 thải là:  
	0,25

	
	
	Khối lượng kẽm thu được là:


	0,25

	
	
	Khối lượng than cốc cần dùng là:


	0,25


	4
	
	Gọi số mol của Fe là x, số mol M là 4x (x>0)
Số mol các chất là: 



	0,25

	
	
	
Fe  + 2HCl   FeCl2    +   H2    
x                                               x      (mol)


M  + aHCl    MCla     +    H2  
4x                                           2ax    (mol)
	0,5

	
	
	
2Fe   + 3Cl2    2FeCl3             
x         1,5 x                                  (mol)


M    +   Cl2     MCla            
4x         2ax                                  (mol)
	0,5

	
	
	Theo đề bài ta có hệ phương trình:


	
0,5

	
	
	Hóa trị của M là III. 

Số mol của M là: 

 M =  =  27 (g/mol) . Vậy M là  Al  (nhôm)
	0,25

	5
	
	a) Số mol CH4 có trong 50L khí biogas là:


- Lượng nhiệt sinh ra khi đốt 50 lít khí biogas này được xác định gần đúng là nhiệt lượng sinh ra khi đốt 1,21 mol CH4: 
Q = 1,21 x 891 = 1078,11 (kJ)
	
0,25

	
	
	b) Số mol propane đốt cháy sinh ra 1078,11 kJ là:


	0,25

	
	
	Khối lượng propane cần thiết là: 


	
0,25


	
	
	
c)	 CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O
	1,21→		1,21 (mol)

C3H8 + 5O2 3CO2 + 4H2O
	0,49→	1,47 (mol)
	0,5

	
	
	Số mol CO2 sinh ra do đốt cháy CH4 ít  hơn C3H8
	0,25

	
	
	Do vậy để tạo ra một lượng nhiệt như nhau, đốt CH4 sẽ thải khí thải CO2 ra ngoài môi trường ít hơn đốt C3H8.
	0,25
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[bookmark: _Hlk148604998]A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm) 
I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,0 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 8. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Lấy cùng một lượng m gam mỗi chất sau, chất nào có số mol lớn nhất?
A. Mg.	B. Ca.	C. Cl2.	D. N2.
Câu 2. Trong việc thực hiện cấp cứu với người bị đột quị, có bước đặt người bệnh nằm nghiên ở tư thế hồi sức. 
[image: A black and white image of two men lying on the ground  Description automatically generated]
Ý nghĩa của việc đặt người bệnh ở tư thế hồi sức là
A. giảm chảy máu não ở người bệnh.
B. đảm bảo sự lưu thông đường hô hấp, tránh sặc chất nôn vào đường thở.
C. giúp người bệnh giảm tiêu hao năng lượng.
D. đảm bảo huyết áp tối ưu cho vận chuyển máu toàn cơ thể.
Câu 3. Trong các thiết bị điện dưới đây, thiết bị nào không có trong đèn pin?
A. Bóng đèn.                       B. Công tắc.                            C. Cầu chì.                    D. Dây nối.                       
Câu 4.  Sodium hydroxide (NaOH) ở dạng rắn là chất hút nước rất mạnh, có thể dùng để làm khô một số chất khí có lẫn hơi nước và không phản ứng với NaOH. Không dùng NaOH để làm khô khí nào trong số các khí dưới đây? 
A. Khí N2 bị lẫn hơi nước.	B. Khí SO2 bị lẫn hơi nước.
C. Khí CO bị lẫn hơi nước.			      D. Khí H2 bị lẫn hơi nước.
Câu 5. Khi thắp sáng một chiếc đèn học. Điều nào sau đây không đúng khi nói về tác dụng của dòng điện.
A. Dòng điện có tác dụng nhiệt ở đèn                 B. Dòng điện có tác dụng phát sáng ở đèn
C. Dòng điện có tác dụng hoá học ở đèn.           D. Dòng điện chuyển hoá năng lượng điện ở đèn.
Câu 6.  Phế nang có chức năng 
A. Lọc bụi trong không khí.  	B. Dẫn không khí từ mũi xuống phổi. 
C. Trao đổi O2 và CO2 với máu.  	D. Tạo ra chất nhầy bảo vệ phổi.
Câu 7. Khí nào nặng nhất trong các khí sau?
A. CH4.	B. H2S.	C. N2.	D. CO.
Câu 8. Điều nào là đúng khi trình bày về quá trình cháy của ngọn lửa khi đốt lửa trại?
A. Ngọn lửa cháy rực sáng, phát ra ánh sáng và toả nhiệt ra môi trường là do quá trình bức xạ nhiệt.
B. Những người đứng xung quanh có cảm giác nóng do không khí dẫn nhiệt từ ngọn lửa đến người.
C. Năng lượng nhiệt truyền ra môi trường chủ yếu bằng hình thức dẫn nhiệt qua không khí.
D. Không khí bị đốt nóng nở ra, nhẹ hơn nên chuyển động thành dòng hướng lên, mang theo năng lượng nhiệt. 
II. Câu trắc nghiệm đúng sai (1,0 điểm)
Trong mỗi ý (1), (2), (3), (4), thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Hiện nay, các vụ hỏa hoạn tại chung cư và nhà cao tầng đang diễn ra thường xuyên với mức độ thiệt hại ngày càng lớn. Nạn nhân trong các vụ cháy có thể tử vong do ngạt khí, bỏng nhiệt, hoặc nhảy từ trên cao xuống. Đáng chú ý, số người tử vong thường tập trung nhiều ở những nơi tích tụ khói hoặc có luồng khói đi qua hơn là ở tâm đám cháy. Hãy cho biết mỗi nhận định dưới đây là đúng hay sai? 
(1) Khí CO trong khói kết hợp với hồng cầu làm giảm khả năng vận chuyển CO2 của hồng cầu, đây là nguyên nhân chính dẫn đến ngạt khí. 
(2) Khi một tầng bị cháy, phần năng lượng nhiệt được không khí dẫn nhiệt lên các tầng trên.
(3) Hành động đi khom người để tránh tiếp xúc vào luống khí nóng và việc bịt khăn ướt vào mũi là để cho hơi nước ở khăn vào làm mát đường thở.
(4) Bình chữa cháy chứa khí CO2 dập tắt đám cháy theo nguyên lý hạ nhiệt đám cháy và làm giảm nồng độ oxygen tại đám cháy.
III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,0 điểm) 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. 
Câu 1. Độ tan trong nước của NaCl ở 20oC và 80oC lần lượt là 36 gam và 38 gam. Làm lạnh 690 gam dung dịch bão hòa NaCl từ 80oC xuống 20oC thì có bao nhiêu gam NaCl kết tinh tách ra khỏi dung dịch? 
Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn 0,36 gam kim loại X (chỉ có hóa trị II) trong không khí, sau phản ứng thu được 0,60 gam oxide. Viết kí hiệu hóa học của X. 
Câu 3. Cho 3 gam hỗn hợp gồm magnesium, iron, aluminium tác dụng hết với dung dịch hydrochloric acid loãng thu được 2,479 lít khí hydrogen (ở điều kiện chuẩn). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Tìm giá trị của m.  
Câu 4. Nung 10 gam calcium carbonate (thành phần chính của đá vôi), thu được khí carbon dioxide và 4,48 gam calcium oxide. Phản ứng đã cho đạt hiệu suất h%. Tính h. 

B. PHẦN TỰ LUẬN (16,0 điểm)
[bookmark: _Hlk148605033]Câu I (4,0 điểm) 
1. Có 4 ống nghiệm không có nhãn, mỗi ống nghiệm chứa một trong số các dung dịch sau: BaCl2, HCl, Na2CO3, Na2SO4. Nêu cách nhận biết các chất trong các ống nghiệm mà không dùng thêm thuốc thử nào. Viết phương trình hóa học xảy ra nếu có.
2. Pyrite là một quặng của iron, chứa chủ yếu là FeS2. Trong công nghiệp, sulfuric acid  có thể được sản xuất từ pyrite thông qua quy trình gồm ba giai đoạn sau: 
FeS2 → A → B → H2SO4
- Giai đoạn 1: Quặng pyrite được đốt cháy trong không khí, tạo ra sản phẩm bao gồm khí A và oxide của iron. 
- Giai đoạn 2: Khí A  tiếp tục phản ứng với oxygen dưới sự có mặt của xúc tác thích hợp để tạo thành khí B. Biết rằng A và B đều là oxide của sulfur, tỉ khối của A so với He là 16.
- Giai đoạn 3: Khí B  phản ứng với nước để tạo thành sulfuric acid.  
a) Xác định khí A, B và hoàn thành các phương trình hóa học xảy ra để sản xuất acid sulfuric từ pyrite.
b) Cần bao nhiêu kg quặng pyrite (có lẫn 20% tạp chất) để sản xuất 100 lít dung dịch sulfuric acid 98%. Biết rằng khối lượng riêng của dung dịch sulfuric acid 98% là 1,84 g/ml và hiệu suất của toàn bộ quá trình là 80%.
Câu II. (4,0 điểm)
Ngày 8/11/2008, Tổng thống mới đắc cử Mohamed Nasheed của Maldives, một đảo quốc ở Ấn Độ Dương tuyên bố muốn mua một lãnh thổ mới cho đất nước.Ông Mohamed Nasheed xem đây là giải pháp đối phó với tình trạng Trái Đất nóng dần khiến cho Maldives bị chìm xuống đại dương. Nguyên nhân chính là sự gia tăng thành phần khí carbonic (CO2) trong khí quyển - một tác nhân làm biến đổi khí hậu toàn cầu dẫn đến mực nước biển dâng cao. 
[image: A diagram of a triangle  Description automatically generated]a) Hãy cho biết 2 nguồn phát sinh ra khí carbonic trong tự nhiên.
b) Nêu phương pháp hóa học nhận biết sự có mặt của khí carbonic trong không khí.
c) Sục từ từ khí CO2 đến dư vào V lít dung dịch Ba(OH)2 0,1M. Sự phụ thuộc của số mol kết tủa thu được vào số mol của khí CO2 được biểu diễn bằng đồ thị như hình bên.
Tính giá trị của a, x và V.



Câu III. (4,0 điểm)
1. Một học sinh thực hiện thí nghiệm để nghiên cứu tốc độ phản ứng giữa zinc và dung dịch sulfuric acid 0,5M bằng cách đo thể tích khí (cm3) thu được tại 30°C ở các khoảng thời gian khác nhau. Kết quả thu được như sau:
	Thời gian (giây thứ)
	Thể tích khí thu được
	Thời gian (giây thứ)
	Thể tích khí thu được

	0
	0,0
	40
	7,2

	10
	3,2
	50
	7,6

	20
	4,6
	60
	7,6

	30
	6,5
	
	


a) Vẽ đồ thị mô tả thể tích khí thu được tại các thời gian khác nhau.
b) Cho biết thể tích khí thu được tại giây thứ 65.
c) Nêu 3 cách để làm tăng tốc độ của phản ứng trên. 
d) Nêu cách nhận biết khí sinh ra trong phản ứng.
2. Cho 30,8 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, FeCO3, Mg, MgO và MgCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng, thu được 8,6765 lít (ở điều kiện chuẩn) hỗn hợp khí Y gồm CO2, H2 và dung dịch Z chỉ chứa 60,4 gam hỗn hợp muối sulfate trung hòa. Tỉ khối của Y so với He là 6,5. Tính khối lượng của MgSO4 có trong dung dịch Z.
Câu IV. (4,0 điểm)
1. Một học sinh tiến hành các thí nghiệm sau: 
a) Cho dung dịch Ba(HCO3)2 vào dung dịch Na2SO4.
b) Hòa tan mẩu CaCO3 vào dung dịch acid hydrochloric.
c) Nhúng đinh sắt đã cạo sạch gỉ vào dung dịch CuSO4.
d) Cho kim loại sodium vào dung dịch CuSO4.
Hãy nêu hiện tượng và viết các phương trình hóa học xảy ra (nếu có) ở các thí nghiệm trên.
2. Cho 42,6 gam hỗn hợp G gồm NaCl và NaBr tan hoàn toàn vào nước được dung dịch X. Cho dung dịch X phản ứng với 500ml dung dịch AgNO3 1,4 M đến khi lượng kết không tăng lên nữa thì thu được dung dịch Z và hỗn hợp kết tủa Y. Lọc kết tủa Y ra khỏi dung dịch Z, và cho dây Cu vào dung dịch Z, khuấy đều. Sau một thời gian, khi không còn thêm chất rắn tạo ra bám vào dây Cu thì thấy khối lượng dây Cu tăng  15,2 gam so với ban đầu. Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 
a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng.
b) Tính % khối lượng của các muối trong hỗn hợp G.
3. Đốt cháy hoàn toàn 5,4 g một kim loại M (có hoá trị không đổi) trong không khí thì thu được 10,2 g chất rắn X. 
a) Hãy xác định kim loại M
b) Hoà tan hoàn toàn chất rắn X trong dung dịch sulfuric acid vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 66,6 g tinh thể muối ngậm nước Y. Xác định công thức hoá học của Y.

Cho H = 1; He=4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag=108; Ba = 137, Ag=108.

Hết.

( Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Họ và tên thí sinh……………………………………Số báo danh…………………………
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A. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn (2 điểm)
Câu 1. Trong liên kết cộng hóa trị, các electron dùng chung giữa hai nguyên tử được hình thành từ
A. một số electron thích hợp ở lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử. 
B. tất cả các electron ở lớp ngoài cùng của hai nguyên tử.
C. tất cả các electron có trong hai nguyên tử.
D. một electron ở lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử.
Câu 2. Hạt nhân của nguyên tử nguyên tố A có 24 hạt, trong đó số hạt không mang điện là 12. Số electron trong A là
A. 12.		B. 24.			C. 13.			D. 6.
Câu 3. Cho các công thức: MgCl2, HSO4, CaO, H2CO3, ZnO, BaPO4. Số công thức hóa học viết đúng là
A. 1.		B. 2.			C. 3.			D. 4.
Câu 4. Cho các phát biểu sau về dụng cụ thí nghiệm:
(a) Lọ thủy tinh có nút nhám dùng để đựng hóa chất.
(b) Khi dùng kẹp gỗ làm thí nghiệm thì kẹp ở giữa ống nghiệm.
(c) Khi tắt đèn cồn thì cần dùng miệng thổi mạnh vào ngọn lửa đèn cồn.
(d) Để lấy hóa chất rắn dạng bột ta thường dùng thìa thủy tinh. 
Số phát biểu đúng là
A. 1.		B. 2.			C. 3.			D. 4.
Câu 5. Dây nào gồm các khí đều có thể thu được vào lọ bằng phương pháp đẩy không khí như mô tả hình bên?
	A. NH3, H2, CH4.
	[image: ]

	B. H2, CH4, Cl2.
	

	C. NH3, CH4, O2.
	

	D. H2, NH3, Cl2.
	


Câu 6. Độ tan của NaCl trong nước ở 20oC là 36 gam. Khi hòa tan 14 gam NaCl vào 40 gam nước thì thu được dung dịch loại nào?
A. Chưa bão hòa.				B. Quá bão hòa.
C. Bão hòa.					D. Không xác định được.
Câu 7. Cho ba mẫu đá vôi (100% CaCO3) có cùng khối lượng: mẫu 1 dạng khối, mẫu 2 viên nhỏ, mẫu 3 dạng bột mịn vào ba cốc đựng cùng thể tích dung dịch HCl (dư, cùng nồng độ, ở điều kiện thường). Thời gian để đá vôi tan hết trong ba cốc tương ứng là t1, t2, t3 giây. So dạng sánh nào sau đây đúng?
A. t1 < t2 < t3				B. t1 = t2 = t3
C. t3 < t2 < t1					D. t2 < t1 < t3
Câu 8. Ứng dụng nào sau đây là của acetic acid?
A. Xử lí pH bể bơi.			B. Sản xuất tơ.
C. Tẩy gỉ kim loại.				D. Sản xuất chất dẻo.

II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai (1 điểm). Thí sinh trả lời đúng (Đ) hoặc sai (S) tương ứng với mỗi câu hỏi sau đây. 
Câu 9. Trong công nghiệp, một lượng lớn NaHCO3 và Na2CO3 được sản xuất theo phương pháp Solvay bằng cách cho khí CO2 (lấy từ nhiệt phân đá vôi) vào dung dịch chứa sodium chloride (NaCl) bão hòa và ammonia (NH3) bão hòa, PTHH: CO2 + H2O + NaCl → NH4Cl + NaHCO3 (1). NaHCO3 tách ra đem nhiệt phân thu được soda (Na2CO3): 2NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 +H2O (2). NH4Cl sinh ra ở (1) được sử dụng để tái tạo NH3 bằng cách tác dụng với Ca(OH)2 tạo ra từ CaO. Phương pháp Solvay còn được gọi là phương pháp tuần hoàn ammonia. 
a. Phản ứng (1) xảy ra được là do NaHCO3 có độ tan kém hơn các muối khác nên bị kết tinh trước. 
b. Trong thực tế sản xuất, người ta đun nóng hỗn hợp các chất tham gia phản ứng (1) để thu được ngay Na2CO3. 
c. NaHCO3 có làm bột nở trong công nghiệp thực phẩm là dựa theo phản ứng (2).
d. Quá trình sản xuất NaHCO3 và Na2CO3 theo phương pháp Solvay sẽ phát thải một lượng lớn khí ammonia gây ô nhiễm môi trường. 
III. Trả lời ngắn (1 điểm). Thí sinh đưa ra câu trả lời ngắn gọn ứng với mỗi câu hỏi dưới đây. 
Câu 10. Từ 500 tấn quặng hematite chứa 85% Fe2O3 sản xuất được x nghìn chiếc nồi gang có hàm lượng sắt là 95%. Biết rằng mỗi chiếc nồi gang nặng 5 kg và hiệu suất của toàn bộ quá trình là 80%. Giá trị của x là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng nghìn) 
Câu 11. Hoà tan hoàn toàn 11,9 gam hỗn hợp kim loại Al, Zn, Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng, thấy thoát ra V lít khí H2 (đkc). Cô cạn dung sau phản ứng thu được 50,3 muối sulfate khan. Giá trị của V là
Câu 12. Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian, khối lượng dung dịch giảm 0,8 gam so với khối lượng dd ban đầu. Khối lượng Fe đã phản ứng là
Câu 13. Sục từ từ CO2 vào dung dịch Ba(OH)2 0,1M, sự biến thiên khối lượng kết tủa theo thể tích CO2 được biểu diễn bằng đồ thị sau:
[image: A graph with numbers and a line with Great Pyramid of Giza in the background  Description automatically generated]
Để tạo thành 15,76 gam kết tủa theo đồ thị trên, cần sục vào dung dịch Ba(OH)2 0,1M một thể tích CO2 (ở đkc) là
B. TỰ LUẬN (16 điểm)
Câu 1. (2,5 điểm)
Phân lân cung cấp phosphorus cho cây dưới dạng ion phosphate. Phân lân cần thiết cho cây kì thời kỳ sinh trưởng do thúc đẩy các quá trình sinh hóa, trao đổi chất và năng lượng của thực ật. Phân lân có tác dụng làm cho thực vật phát triển, cảnh là khỏe, củ quả to, hạt chắc. Nguyên liệu để sản xuất phân lân là quặng phosphorite và apatite. Một số loại phân lân chính là superphosphate, phân lân nung chảy.... Superphosphate có hai loại đơn và kép, cả hai loại đều có thành phần chính là Ca(H2PO4)2 là muối tan, dễ được cây trồng đồng hóa.
Superphosphate kép có hàm lượng phosphorus cao hơn, được điều chế qua hai giai đoạn, đầu tiên cho quặng phosphorite tác dụng với sulfuric acid đặc, nóng để tạo ra phosphoric acid (H3PO4), sau đó tách H3PO4 cho phản ứng với quặng phosphorite. 
Ở nước ta, phân lân superphosphate được sản xuất từ quặng apatite với quy mô lớn đầu tiên ở Công ty Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (Phú Thọ).
(a) Viết PTHH của các phản ứng điều chế superphosphate kép. Vì sao cần phải đun nóng hỗn hợp phản ứng?
(b) Vì sao sau giai đoạn 1 của điều chế superphosphate kép, có thể tách được H3PO4 ra khỏi hỗn hợp phản ứng?
(c) Tại sao người ta không sử dụng quặng phosphorite làm phân lân mà phải điều chế ra superphosphate?
(d) Nều dùng 310 kg Ca3(PO4)2 thì sẽ điều chế được tối đa lượng Ca(H2PO4)2 là bao nhiêu?
Câu 2. (2,5 điểm)
Bảng tuần hoàn hiển thị vị trí của năm nguyên tổ: J, Q, T, X và Z. Các chữ cái không đại diện cho ký hiệu của các nguyên tố.
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(a) Có bao nhiêu electron ở lớp vỏ ngoài cùng của nguyên tử X?
(b) Có 31 proton trong nguyên từ X, sử dụng thông tin này, hãy giải thích có bao nhiêu proton trong một nguyên tử của Z?
(c) Cho biết Q thuộc loại nguyên tố nào?
(d) Nêu một điểm giống nhau và một điểm khác biệt giữa cấu tạo nguyên tử của nguyên từ J và T?
Câu 3. (4 điểm)
Hòa tan hoàn toàn 33,3 gam chất X là tinh thể muối sulfate ngậm nước của kim loại M vào nước thu được dung dịch A. Cho A tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được kết tủa B có khối lượng lớn nhất. Nung B ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi được 5,1 gam chất rắn. Mặt khác khi cho A tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thì thu được 34,95 gam kết tủa. 
a. Xác định công thức hóa học của chất X.
b. Nếu dùng V mL dung dịch NaOH 0,5M cho vào dung dịch A thì thu được 6,24 gam kết tủa. Tính V.
Câu 4. (3,25 điểm).
Cho m gam Na vào 500 mL dung dịch HCl a M. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 14,874 (L) H2 (đkc) và dung dịch A. Cho dung dịch A vào 500 mL dung dịch AlCl3 0,5M; phản ứng xong thu được 7,8 gam kết tủa và dung dịch B.
a. Tính m và a 
b. Cho 4,958 (L) CO2 (đkc) từ từ vào dung dịch B. Tính khối lượng kết tủa thu được (nếu có).
Câu 5. (3,75 điểm).

Hỗn hợp X gồm (Al và oxide FexOy). Nung m gam X trong điều kiện không có không khí, khi đó xảy ra phản ứng: Al + FexOy  Al2O3 + Fe (phản ứng chưa được cân bằng). Sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn Y. Chia Y thành hai phần:
Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 1,85925 (L) khí (đkc) và 12,6 gam chất rắn.
Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư, sau phản ứng thu được 30,677625 (L) SO2 (đkc) và dd Z có chứa 263,25 gam muối sulfate. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
	1. Viết phương trình các phản ứng xảy ra.
	2. Tìm m và công thức phân tử của oxide FexOy
(Cho: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 3l; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56; Mn = 55; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137).
---------------------Hết-------------------------
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

	UBND THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 05  trang)

	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9
Năm học: 2024-2025
MÔN THI: KHTN 9 (VÒNG 1)- PHẦN HÓA HỌC
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 


A. KIẾN THỨC TÍCH HỢP ( 7,5 điểm):
(Dành cho tất cả cả thí sinh dự thi môn Khoa học tự nhiên)

Câu 1 ( 2,5 điểm): Một học sinh đang ở trên sân thương của một trường THCS có độ cao 20 m so với mặt đất ném một vật có khối lượg 100 g roi tự do xuống mặt đất. Lấy .
	a. Tính tốc độ của vật khi chạm đất.	

	b. Tính độ cao của vật khi 

	c. Tính tốc độ của vật 

	d. Xác định vị trí để vật có tốc độ 
	e. Tại vị trí có độ cao 12 m vật có tốc độ bao nhiêu?
Câu 2 ( 2,5 điểm)
	2.1. (1,5 điểm)

	a. Biết A là kim loại màu đỏ, D là muối của kim loại A thường được sử dụng xử lí nước bể bơi tạo ra màu xanh mát mắt và hạn chế sự phát triển của rêu, tảo. Hãy xác định các chất A ,  và viết các phương trình thực hiện dãy chuyển đổi sau:

	b. Những khí thải  trong quá trình sản xuất gang, thép có ảnh hưởng như thể nào đến môi trường xung quanh? Dẫn ra một số phản ứng để giải thích.

	2.2. (  điểm)

	a. Cho các hợp chất sau: .
Trong các hợp chất ở trên, chất nào là hợp chất hữu cơ, chất nào là Alkene, chất nào là thành phần chính của khí gas?
	b. Làm sạch khi methane có lẫn ethylene và sulfur dioxide?
Câu 3 (2,5 điểm):
	3.1. (1,5 điểm) Cho các sơ đồ biểu diễn các cơ chế di truyền như sau:
	Sơ đồ I
	Sơ đồ 2
	Sơ đồ 3

	
DNA  mRNA
	
DNA  DNA
	
mRNA  Prôtêin



	- Hãy gọi đúng tên mỗi cơ chế di truyền trên.
	- Cả 3 cơ chế này đều dựa trên một nguyên tắc chung. Đó là nguyên tắc gì? Hãy minh họa nguyên tắc đó.
	3.2. (1,0 điểm) Cho các từ khóa sau: bộ NST n; bộ NST 2 n ; khác tế bào mẹ; giống tế bào mẹ; hai tế bào con; bốn tế bào con; tế bào sinh dưỡng; tế bào sinh dục chín.
Dựa vào kiến thức đã học, sử dụng các từ khóa đã cho để hoàn thành bảng I nội dung phân biệt nguyên phân, giảm phân.
Dựa vào kiến thức đã học, sử dụng các từ Khóa đã cho để hoàn thành bảng I nội dung phân biệt nguyên phân, giảm phân.


Bảng 1. Phân biệt nguyên phân, giảm phân
	Nội dung phân biȩ̂t
	Nguyên phân
	Giảm phân

	Tế bào thực hiện phân bào
	
	
	
	

	Kết quả phân bào từ một tế bào mẹ (2n)
	?
	?

	Số lượng NST trong tế bào con
	
	
	?

	Các tế bào con có bộ NST giống hay khác tế bào mẹ
	?
	?



B. KIẾN THỨC TỪNG MẠCH NỘI DUNG - PHÂN MÔN HÓA HỌC (12,5 điểm)
Câu 4: ( 3,0 điểm)


	4.1.  là những kim loại trong dãy sau: . Biết:


		- Hỗn hợp  và  có thể tan hết trong nước dư.



		- Kim loại  tác dụng với dung dịch muối của  và giải phóng .
		- Hỗn hợp Z và T chỉ tan một phần trong dung dịch HCl dur.
		- T dẫn điện tốt nhất trong các kim loại.

	Xác định  và viết các phương trình hóa học minh họa?









	4.2. Xác định lượng tinh thể Sodium sulfate ngậm 10 phân tử nước  tách ra khi làm nguội  dung dịch bão hòa ở  xuống . Biết độ tan của  khan ở  là  và ở  là .



	4.3 Đốt cháy 10,1 gam hỗn hợp A gồm Mg và Zn trong bình chứa khí . sau một thời gian thu được 12,5 gam hỗn hợp rắn X . Cho X tác dụng với lượng dư dung dịch  loãng, thu được dung dịch Y và 2,479 lít  (ở điều kiện chuẩn).

		a. Tính số  phản ứng.
		b. Tính phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp A.

Câu 5:  điểm)


	5.1. Cho hỗn hợp . Trình bày phương pháp tách để thu được hai kim loại riêng biệt  (hóa chất và cac thiết bị cần dùng có đầy đủ). Viết các phương trình minh họa.



	5.2. Cho 8,04 gam hỗn hơp X gồm Fe và Cu tác dụng với 500 ml dung dịch .  nồng độ a . Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y và 26,88 gam chất rắn 7 . Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch dư thu dược kết tủa. Lọc kết tủa, rửa sạch rồi đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì thu được 9,6 gam chất rắn T .
		a. Xác định thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X.

		b. Tính giá trị của  ?
Câu 6: (2,5 điểm)
	6.1. Ngày 03/4/2024 xảy ra cháy khí methane tai Công ty Than Thống Nhất, Cẩm Phả, Quảng Ninh làm 4 người chết. Trên thế giới cũng đã xảy ra nhiều vụ nổ tương tự trong các hầm mỏ. Fm hãy nêu và giải thích nguyên nhân của những vụ nổ trên, từ đó đề xuất các biện pháp để phòng tránh các tai nạn tương tự.



	6.2. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm gồm hai hydrocarbon , kế tiếp trong cùng dãy đồng đẳng cần dùng vừa đủ V lít  (điều kiện chuẩn). Sản phẩm cháy cho hấp thụ hết vào bình dựng dung dịch  dư, thu được 27,5 gam kết tủa và một dung dịch có khối lượng giảm 9,1 gam so với khối lượng dung dịch nước vôi ban đầu.


		a. Tính giá trị của  và .

		b. Xác định công thức phân tử của hai hydrocarbon trong .



		c. Giả sử, một hộ gia đình cần 12.000 kJ nhiệt mỗi ngày, sau bao nhiêu ngày sẽ dung hết bình gas chứa 12 kg khí X. Biết hiệu suất sử dụng nhiệt lượng là  và khi đốt cháy hoản toàn  thì nhiệt lượng tỏa ra là 2220 kJ , đốt cháy hoàn toàn  thì nhiệt lượng tỏa ra là 2850 kJ .

Câu 7:  điểm)

	7.1. Chất béo là các triester (loại ester chứa 3 nhóm - COO - trong phân tử) của glycerol và acid béo, có công thức chung là . R có thể giống nhau hoặc khác nhau.


		a. Từ 2 acid béo  và  có thể tạo thành bao nhiêu loại chất béo? Viết công thức cấu tạo thu gọn của các chất béo này?

		b. Theo khuyến nghị trong độ tuổi từ 15 đến 19 , nhu cầu chất béo hằng ngày đối với nam là . Hãy tính tổng lượng chất béo cần thiết cho 1 nam giới trong một tháng ( 30 ngày).




	7.2. Từ nguyên liệu vỏ bào, mùn cưa chứa  cellulose về khối lượng, người ta điều chế ethylic alcohol với hiệu suất . Tính khối lượng nguyên liệu cần thiết đề điều chế 1000 lít ethylic alcohol . Biết khối lượng riêng của ethylic alcohol nguyên chất là .

	7.3. Chia 49,8 gam hỗn hợp E gồm  thành 3 phần bằng nhau.
		- Phần 1: Cho vào bình đựng Na (dư) thu được 3,7185 lit khí (đkc).


		- Phần 2: Cho phản ứng với  (dư) thu được 2,479 lít khí  (đkc).

		- Phần 3: Đun nóng với  đặc để điều chế ester.
		a. Xác định công thức hóa học của các chất trong E?

		b. Tính khối lượng các ester thu được biết hiệu suất của phản ứng ester hóa là .

Cho H: 1; C: 12; O: 

Hết 

	UBND THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 05  trang)

	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9
Năm học: 2024-2025
MÔN THI: KHTN 9 (VÒNG 1)- PHẦN HÓA HỌC
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 


A. KIẾN THỨC TÍCH HỢP ( 7,5 điểm):
(Dành cho tất cả cả thí sinh dự thi môn Khoa học tự nhiên)

Câu 1 ( 2,5 điểm): Một học sinh đang ở trên sân thương của một trường THCS có độ cao 20 m so với mặt đất ném một vật có khối lượg 100 g roi tự do xuống mặt đất. Lấy .
	a. Tính tốc độ của vật khi chạm đất.	

	b. Tính độ cao của vật khi 

	c. Tính tốc độ của vật 

	d. Xác định vị trí để vật có tốc độ 
	e. Tại vị trí có độ cao 12 m vật có tốc độ bao nhiêu?
Câu 2 ( 2,5 điểm)
	2.1. (1,5 điểm)

	a. Biết A là kim loại màu đỏ, D là muối của kim loại A thường được sử dụng xử lí nước bể bơi tạo ra màu xanh mát mắt và hạn chế sự phát triển của rêu, tảo. Hãy xác định các chất A ,  và viết các phương trình thực hiện dãy chuyển đổi sau:

	b. Những khí thải  trong quá trình sản xuất gang, thép có ảnh hưởng như thể nào đến môi trường xung quanh? Dẫn ra một số phản ứng để giải thích.

	2.2. (  điểm)

	a. Cho các hợp chất sau: .
Trong các hợp chất ở trên, chất nào là hợp chất hữu cơ, chất nào là Alkene, chất nào là thành phần chính của khí gas?
	b. Làm sạch khi methane có lẫn ethylene và sulfur dioxide?
Câu 3 (2,5 điểm):
	3.1. (1,5 điểm) Cho các sơ đồ biểu diễn các cơ chế di truyền như sau:
	Sơ đồ I
	Sơ đồ 2
	Sơ đồ 3

	
DNA  mRNA
	
DNA  DNA
	
mRNA  Prôtêin



	- Hãy gọi đúng tên mỗi cơ chế di truyền trên.
	- Cả 3 cơ chế này đều dựa trên một nguyên tắc chung. Đó là nguyên tắc gì? Hãy minh họa nguyên tắc đó.
	3.2. (1,0 điểm) Cho các từ khóa sau: bộ NST n; bộ NST 2 n ; khác tế bào mẹ; giống tế bào mẹ; hai tế bào con; bốn tế bào con; tế bào sinh dưỡng; tế bào sinh dục chín.
Dựa vào kiến thức đã học, sử dụng các từ khóa đã cho để hoàn thành bảng I nội dung phân biệt nguyên phân, giảm phân.
Dựa vào kiến thức đã học, sử dụng các từ Khóa đã cho để hoàn thành bảng I nội dung phân biệt nguyên phân, giảm phân.


Bảng 1. Phân biệt nguyên phân, giảm phân
	Nội dung phân biȩ̂t
	Nguyên phân
	Giảm phân

	Tế bào thực hiện phân bào
	
	
	
	

	Kết quả phân bào từ một tế bào mẹ (2n)
	?
	?

	Số lượng NST trong tế bào con
	
	
	?

	Các tế bào con có bộ NST giống hay khác tế bào mẹ
	?
	?



B. KIẾN THỨC TỪNG MẠCH NỘI DUNG - PHÂN MÔN HÓA HỌC (12,5 điểm)
Câu 4: ( 3,0 điểm)


	4.1.  là những kim loại trong dãy sau: . Biết:


		- Hỗn hợp  và  có thể tan hết trong nước dư.



		- Kim loại  tác dụng với dung dịch muối của  và giải phóng .
		- Hỗn hợp Z và T chỉ tan một phần trong dung dịch HCl dur.
		- T dẫn điện tốt nhất trong các kim loại.

	Xác định  và viết các phương trình hóa học minh họa?









	4.2. Xác định lượng tinh thể Sodium sulfate ngậm 10 phân tử nước  tách ra khi làm nguội  dung dịch bão hòa ở  xuống . Biết độ tan của  khan ở  là  và ở  là .



	4.3 Đốt cháy 10,1 gam hỗn hợp A gồm Mg và Zn trong bình chứa khí . sau một thời gian thu được 12,5 gam hỗn hợp rắn X . Cho X tác dụng với lượng dư dung dịch  loãng, thu được dung dịch Y và 2,479 lít  (ở điều kiện chuẩn).

		a. Tính số  phản ứng.
		b. Tính phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp A.

Câu 5:  điểm)


	5.1. Cho hỗn hợp . Trình bày phương pháp tách để thu được hai kim loại riêng biệt  (hóa chất và cac thiết bị cần dùng có đầy đủ). Viết các phương trình minh họa.



	5.2. Cho 8,04 gam hỗn hơp X gồm Fe và Cu tác dụng với 500 ml dung dịch .  nồng độ a . Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y và 26,88 gam chất rắn 7 . Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch dư thu dược kết tủa. Lọc kết tủa, rửa sạch rồi đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thì thu được 9,6 gam chất rắn T .
		a. Xác định thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X.

		b. Tính giá trị của  ?
Câu 6: (2,5 điểm)
	6.1. Ngày 03/4/2024 xảy ra cháy khí methane tai Công ty Than Thống Nhất, Cẩm Phả, Quảng Ninh làm 4 người chết. Trên thế giới cũng đã xảy ra nhiều vụ nổ tương tự trong các hầm mỏ. Fm hãy nêu và giải thích nguyên nhân của những vụ nổ trên, từ đó đề xuất các biện pháp để phòng tránh các tai nạn tương tự.



	6.2. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm gồm hai hydrocarbon , kế tiếp trong cùng dãy đồng đẳng cần dùng vừa đủ V lít  (điều kiện chuẩn). Sản phẩm cháy cho hấp thụ hết vào bình dựng dung dịch  dư, thu được 27,5 gam kết tủa và một dung dịch có khối lượng giảm 9,1 gam so với khối lượng dung dịch nước vôi ban đầu.


		a. Tính giá trị của  và .

		b. Xác định công thức phân tử của hai hydrocarbon trong .



		c. Giả sử, một hộ gia đình cần 12.000 kJ nhiệt mỗi ngày, sau bao nhiêu ngày sẽ dung hết bình gas chứa 12 kg khí X. Biết hiệu suất sử dụng nhiệt lượng là  và khi đốt cháy hoản toàn  thì nhiệt lượng tỏa ra là 2220 kJ , đốt cháy hoàn toàn  thì nhiệt lượng tỏa ra là 2850 kJ .

Câu 7:  điểm)

	7.1. Chất béo là các triester (loại ester chứa 3 nhóm - COO - trong phân tử) của glycerol và acid béo, có công thức chung là . R có thể giống nhau hoặc khác nhau.


		a. Từ 2 acid béo  và  có thể tạo thành bao nhiêu loại chất béo? Viết công thức cấu tạo thu gọn của các chất béo này?

		b. Theo khuyến nghị trong độ tuổi từ 15 đến 19 , nhu cầu chất béo hằng ngày đối với nam là . Hãy tính tổng lượng chất béo cần thiết cho 1 nam giới trong một tháng ( 30 ngày).




	7.2. Từ nguyên liệu vỏ bào, mùn cưa chứa  cellulose về khối lượng, người ta điều chế ethylic alcohol với hiệu suất . Tính khối lượng nguyên liệu cần thiết đề điều chế 1000 lít ethylic alcohol . Biết khối lượng riêng của ethylic alcohol nguyên chất là .

	7.3. Chia 49,8 gam hỗn hợp E gồm  thành 3 phần bằng nhau.
		- Phần 1: Cho vào bình đựng Na (dư) thu được 3,7185 lit khí (đkc).


		- Phần 2: Cho phản ứng với  (dư) thu được 2,479 lít khí  (đkc).

		- Phần 3: Đun nóng với  đặc để điều chế ester.
		a. Xác định công thức hóa học của các chất trong E?

		b. Tính khối lượng các ester thu được biết hiệu suất của phản ứng ester hóa là .

Cho H: 1; C: 12; O: 

Hết 




___________________________________________________________________________________________

PHẦN I: KIẾN THỨC CHUNG (6,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
Một vật có khối lượng  được thả rơi từ độ cao  so với mặt đất. Chọn gốc thế năng ở mặt đất, tính tốc độ của vật vừa đến chạm mặt đất. Biết toàn bộ thế năng của vật chuyển hóa thành động năng của vật.
Câu 2. (2,0 điểm)
Cho 6,0 gam kẽm hạt vào cốc đựng dung dịch  (dư) ở nhiệt độ thường. Nếu giữ nguyên các điều kiện khác, chỉ biến đổi một trong các điều kiện sau đẩy thì tốc độ phản ứng ban đầu biến đổi như thế nào? (tăng lên, giảm xuống hay không đổi). Vì sao?
a) Thay 6,0 gam kẽm hạt bằng 6,0 gam kẽm bột.
b) Thay dung dịch   bằng dung dịch .
c) Thực hiện phản ứng ở nhiệt độ cao hơn (khoảng  ).
d) Dùng thể tích dung dịch  gấp đôi ban đầu.
Câu 3. (2,0 điểm)
a. Ở một tế bào của một loài đang giảm phân, các NST đang xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc, người ta đếm được tổng số NST trong tế bào là 24 NST. Hãy xác định tế bào trên đang ở lần giảm phân nào? Kì nào? Bộ nhiễm sắc thể của loài?
b. Một tế bào xôma của loại trên đang tiến hành nguyên phân. Biết rằng quá trình nguyên phân diễn ra bình thường. Hãy điền vào bảng sau.
	
	Kì đầu
	Kì sau

	NST kép
	
	

	NST đơn
	
	

	Tâm động
	
	

	Crômatit
	
	



PHẦN II: KIẾN THỨC CỦA PHÂN MÔN CHUYÊN SÂU (HOÁ HỌC) (14,0 điểm) 
Câu 4. (2,0 điểm)
Trong phòng thí nghiệm khí oxygen có thể được điều chế bằng cách nhiệt phân muối  có   làm xúc tác và có thể được c thu bằng cách đẩy nước hay đẩy không khí.
a. Trong các hình vẽ cho ở trên, hình vẽ nào mô tả điều chế và thu khí oxygen không đúng? Giải thích?
b. Khi thu khí oxygen bằng phương pháp dời chỗ của nước thì người ta sẽ tháo ống dẫn khí trước, sau đó mới tắt đèn cồn. Hãy giải thích?
c. Khi thu khí oxygen bằng phương pháp đẩy không khí thì làm thế nào để biết khí oxygen đã đầy bình hay chưa?
Câu 5. (2,0 điểm)
Muối Epsom  có nhiều lợi ích cho sức khỏe và nhiều ứng dụng khác. Khị làm lạnh 110,0 gam dung dịch  thì có 12,3 gam muối Epsom tách ra, phần dung dịch bão hoà có nồng độ .
a. Tìm công thức của muối Epsom.
b. Tính khối lượng muối Epsom được tách ra khi làm lạnh 1857,6 gam dung dịch bão hoà  từ  xuống . 
Biết độ tan của  tại  và  lần lượt là 54,8 và 35,1 .
Câu 6. (2,0 điểm)
Tiến hành pha  dung dịch borate có nồng độ  từ chất rắn  trong bình có thể tích chính xác. Lấy  dung dịch borate trên phản ứng vừa đủ với dung dịch . Phản ứng xảy ra xảy ra như sau: 
a. Tính khối lượng  cần dùng và nồng độ dung dịch HCl trên. Cho NTK của .
b. Nếu bình pha dung dịch borate có thể tích nhỏ hơn 100 mL (lỗi do quá trình sản xuất) thì dẫn đến sai số trong phép xác định nồng độ dung dịch HCl . Giả sử chỉ xem xét đến sự sai lệch thể tích của bình, hãy cho biết nồng độ HCl xác định được từ kết quả trên cao hơn hay thấp hơn so với giá trị thực? Giải thích.
Câu 7. (2,0 điểm)
Khí Biogas (giả thiết chỉ chứa methane) và khí Gas ( giả thiết chứa  propane và  butane về thể tích) được dùng phổ biến làm nhiên liệu và đun nấu. Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol các chất được ghi lại ở bảng dưới đây:
	Chất
	
	
	

	Nhiệt lượng tỏa ra (kJ)
	890,0
	2220,0
	2850,0



Nếu nhu cầu về năng lượng không đổi, hiệu suất sử dụng các loại nhiên liệu là như nhau, khi dùng khí Biogas để thay thế cho khí Gas làm nhiên liệu đốt cháy thì lượng khí  thải ra ngoài môi trường thay đổi như thế nào (tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm)?
Câu 8. (3,0 điểm)
Acid X (chỉ chứa  trong phân tử) là một hợp chất hữu cơ sinh học. Khi vận động mạnh trong một thời gian dài và cơ thể không được cung cấp đủ oxi, glucose trong cơ thể sẽ bị chuyển hóa thành acid X . Acid X sinh ra trong quá trình vận động là nguyên nhân chính tạo ra cảm giác mỏi ở cơ bắp. Acid  cũng có mặt trong sữa chua và dưa muối.
a. Bằng phương pháp phù hợp, người ta xác định được phân tử khối của X là 90 , phân tử của X chứa nhóm chức -OH và -COOH cùng liên kết với một nguyên tử cacbon. Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của acid X .
b. Nêu một biện pháp đơn giản giúp vận động viên giảm cảm giác mỏi cơ do acid X bị tích tụ nhiều trong quá trình tập luyện thể thao.
c. Để acid X trong bình phản ứng, cho thêm vài giọt Sulfuric acid đặc (làm xúc tác), rồi đun nóng. Sau một thời gian, thu được hỗn hợp các chất, trong đó có hợp chất hưu cơ Y. Trong phân tử Y, nguyên tố Oxygen chiếm  về khối lượng và phân tử khối của Y nằm trong khoảng từ 75 đến 150 . Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo của Y. Viết phương trình hóa học của phản ứng tạo ra chất .
Câu 9. (3,0 điểm)
Trong công nghiệp, xút (sodium hydroxide) được sản xuất bằng phương pháp điện phân dung dịch sodium chloride bão hòa có màng ngăn xốp. Bằng phương pháp này, người ta cũng thu được khí chlorine (sơ đồ minh hoạ). Chất khí này được làm khô (loại hơi nước) rồi hóa lỏng để làm nguyên liệu quan trọng cho nhiều ngành công nghiệp chế biến và sản xuất hóa chất.
a. Vì sao phải dùng dung dịch sodium chloride bão hòa? Màng ngăn xốp để làm gì?
b. Kết thúc điện phân; NaOH thu được có lẫn NaCl . Nêu cách tách NaCl để làm sạch NaOH ?
c. Từ quá trình điện phân nêu trên, một lượng chlorine và hydrogen sinh ra được tận dụng để sản xuất hydrochloric acid đặc thương phẩm (  ở  ). Một nhà máy với quy mô sản xuất 200 tấn xút mối ngày thì đồng thời sản xuất được bao nhiêu m  acid thương phẩm trên. Biết rằng, tại nhà máy này,  khối lượng chlorine sinh ra được dùng tổng hợp hydrochloric acid và hiệu suất của toàn bộ quá trình từ chlorine đến acid thương phẩm đạt  về khối lượng.
---------- ⁂ HẾT ⁂ ----------
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN …………….ĐỀ CHÍNH THỨC

	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9, VÒNG I
NĂM HỌC 2024-2025
MÔN: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 150 phút 
(Đề thi gồm 04 câu, 02 trang)


I. Phần chung
Câu 1 (1,5 điểm)



1. Cho dãy chuyển đổi hóa học sau: Fe  Fe3O4FeSO4 Fe 
     Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra trong dãy chuyển đổi trên và giải thích hiện tượng hóa học trong từng phản ứng. 
     Dùng kiến thức về dãy hoạt động hóa học để giải thích cơ sở khoa học của phản ứng (3)
2. Sắt là một kim loại có rất nhiều ứng dụng trong cuộc sống và sản xuất nhất là ở dạng hợp kim. Một hợp kim phổ biến của sắt có độ cứng và chịu được áp lực cao đó là hợp kim nào? Nêu thành phần của nó và cho biết nó có ứng dụng cụ thể nào trong đời sống. 
Câu 2 (1,0 điểm)
Cho dãy các chất sau: CH4, C2H4, CaO, NaHCO3, C3H6O ,C4H10. 
1. Xác định các chất hữu cơ trong dãy trên và giải thích vì sao chúng là chất hữu cơ. 
2. Trong các chất hữu cơ ở trên, chất nào là Alkene, chất nào là thành phần chính của khí ga? 
II. Phần riêng
Câu 1: 3,0 điểm 
1. Biết A là kim loại màu đỏ, D là muối của kim loại A thường được sử dụng xử lí nước bể bơi tạo ra màu xanh mát mắt và hạn chế sự phát triển của rêu, tảo. Hãy xác định các chất A, B, D và viết các phương trình thực hiện dãy chuyển đổi sau? 



			A B  DA
 2. Nêu hiện tượng, giải thích, viết phương trình hóa học xảy ra trong mỗi trường hợp sau? 
      a. Vôi sống lưu giữ lâu ngày trong tự nhiên sẽ giảm chất lượng?
      b. Nhỏ từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 và phenolphthalein.
3. Chỉ dùng quỳ tím, hãy nhận biết các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn: HCl, Ba(OH)2, Na2SO4, NaNO3.
Câu 2: 3,0 điểm 
1. Cho các kim loại sau: Na, Al, Cu, Fe, Ag.
a. Hãy sắp xếp các kim loại thành dãy theo chiều hoạt động hoá học tăng dần?
b. Kim loại nào trong các kim loại trên tác dụng với khí clo và tác dụng với dung dịch HCl loãng không cho cùng một loại muối clorua kim loại? Viết phương trình phản ứng minh họa?
2. Cho hỗn hợp Ba, CuO, Fe3O4. Trình bày phương pháp tách để thu được hai kim loại riêng biệt Cu, Fe (hóa chất và các thiết bị cần dùng có đầy đủ). Viết các phương trình minh họa.
3. Khử hoàn toàn 8,85 gam hỗn hợp gồm CuO, Fe3O4, MgO bằng CO dư (nung nóng) được m gam chất rắn. Dẫn hỗn hợp khí sau phản ứng qua dung dịch Ca(OH)2 dư được 5 gam kết tủa. 
a. Viết phản ứng
b. Tính giá trị của m 
Câu 3: 2,5 điểm 
1. Viết các công thức cấu tạo mạch hở ứng với công thức phân tử C4H6.
2. Ba hiđrocacbon X, Y, Z có cùng số nguyên tử cacbon. Trùng hợp X thu được polietilen. Cho Y tác dụng với H2 (Ni, to) thu được hỗn hợp X và Z. Xác định X, Y, Z và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
3. Ngày ngày 03/4/2024 xảy ra cháy khí mêtan tại Công ty Than Thống Nhất, Cẩm Phả, Quảng Ninh làm 4 người chết.. Trên thế giới cũng đã xảy ra nhiều vụ nổ tương tự trong các hầm mỏ. Em hãy nêu và giải thích nguyên nhân của những vụ nổ trên, từ đó đề xuất các biện pháp để phòng tránh các tai nạn tương tự. 
[bookmark: _Hlk77344113]4. Hỗn hợp X gồm 2 hydrocarbon mạch hở là CnH2n (A) và CmH2m+2 (B). Cho 7,437 lít X đi qua bình đựng dung dịch brom dư thấy khối lượng bình tăng 4,2 gam và thoát ra 4,958 lít khí. Đốt cháy hoàn toàn khí thoát ra thu được 9,916 lít CO2 (thể tích các khí đo ở đkc). Xác định công thức phân tử của các hydrocarbon.
Câu 4: 4,0 điểm
1. Cho một hỗn hợp A gồm CH3COOH và C2H5OH, chia hỗn hợp thành 3 phần bằng nhau:
- Phần I tác dụng với Na dư thu được 12,3975 lít khí (đkc).
- Phần II tác dụng với CaCO3 dư thu được 8,8 gam một chất khí.
a. Viết phương trình phản ứng xảy ra.
b. Tính khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu.
c. Đun nóng phần III với axit H2SO4 đặc, tính khối lượng ester tạo thành. Biết hiệu suất phản ứng là 80%.
2. Chất béo là các triester (loại ester chứa 3 nhóm -COO- trong phân tử) của glycerol và acid béo, có công thức chung là (RCOO)3C3H5. R có thể giống nhau hoặc khác nhau.
a. Từ 2 acid béo C17H35COOH và C15H31COOH có thể tạo thành bao nhiêu loại chất béo? Viết công thức cấu tạo thu gọn của các chất béo này?
b. Theo khuyến nghị trong độ tuổi từ 15 đến 19, nhu cầu chất béo hằng ngày đối với nam là 63 - 94 g. Hãy tính tổng lượng chất béo cần thiết cho 1 nam giới trong một tháng (30 ngày).
Cho H: 1; C: 12; O: 16, Na: 23; Mg: 24; S: 32; Cl: 35,5; K: 39;Ca: 40; Fe: 56; Cu: 64; Ba: 137
[bookmark: _Hlk168591653]------------Hết----------
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Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
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HUYỆN ……
	GỢI Ý ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
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NĂM HỌC 2024-2025
MÔN: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 150 phút 
(Hướng dẫn chấm gồm 05 trang)



I. Phần chung 

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	
	
	

	






 (1,5 đ)
	


1
(1,125đ)
	


     Fe  Fe3O4FeSO4 Fe 
(1) 
3Fe + 2O2 Fe3O4
    (2)  Fe3O4 + 4H2SO4  FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O
    (3)  FeSO4 + Mg  MgSO4  + Fe↓   
Cơ sở khoa học của phản ứng (3): Mg đứng trước Fe trong dãy hoạt động hóa học, Mg hoạt động hóa học mạnh hơn Fe nên Mg đẩy Fe ra khỏi dung dịch muối.
	

0,25 
0,25 
0,25 
0,375 



	
	  
2
(0,375đ)
	Hợp kim phổ biến của sắt có độ cứng và khả năng chịu áp lực cao là gang.
Gang là hợp kim của sắt và carbon trong đó carbon chiếm 2-5% ngoài ra còn một số nguyên tố khác
Gang thường được sử dụng để sản xuất các bộ phận máy móc chịu mài mòn, bánh răng, nồi điện và các chi tiết cơ khí khác.
	0,125

0,125

0,125

	2
	1
(0,5đ)
	Các chất hữu cơ: CH4,C2H4,C3H6O,C4H10
	0,5

	
 (1,0 đ)
	2
(0,5đ)
	Trong các chất hữu cơ ở trên:
Alkene: C2H4
Thành phần chính của khí ga: C4H10
	 
0,25
0,25



II. Phần riêng 

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	
	
	

	




(3,0đ)
	
1
(1,0đ)
	


     Cu CuO  CuSO4Cu
     (A)           (B)               (C)              (A)

    (1)  2Cu + O2 2CuO
    (2)  CuO + H2SO4  CuSO4 + H2O
    (4)  CuSO4 + Fe  FeSO4  + Cu↓   
* Lưu ý: Nếu xác định chất sai chất, dãy chất không phù hợp thì không cho điểm phương trình phản ứng.
	0,25 

0,25 
0,25 
0,25 

	
	





2
(1,0đ)
	a. Vôi sống lưu giữ lâu ngày trong tự nhiên sẽ giảm chất lượng
- Calcium oxide có tên thông thường là vôi sống. Để calcium oxide trong không khí ở nhiệt độ thường nó tác dụng với khí carbon dioxide tạo thành muối không tan calcium carbonate.

           CaO  +  CO2   CaCO3
- Ngoài ra, CaO có tính hút ẩm mạnh.
	0,25



0,25


	
	
	b. Nhỏ từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 và phenolphthalein.

       Ba(OH)2 + H2SO4  BaSO4  +  2H2O
- Xuất hiện kết tủa trắng, sau đó dung dịch không màu chuyển sang thành màu hồng
	

0,25
0,25

	





	



3
(1đ)
	a.
- Nhúng quỳ tím vào các dung dịch.
+ Nếu quỳ tím hoá đỏ là dung dịch HCl
+ Nếu quỳ tím hoá xanh là dung dịch Ba(OH)2
+ Nếu quỳ tím không đổi màu là dung dịch Na2SO4, NaNO3 (nhóm 1).
- Lấy mẫu thử và đánh dấu các dung dịch nhóm 1. 
- Nhỏ từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vừa nhận biết ở trên vào các mẫu thử. Xuất hiện kết tủa màu trắng là dung dịch Na2SO4, không hiện tượng là dung dịch NaNO3.
Ba(OH)2 + Na2SO4→ BaSO4↓ + 2NaOH
	



0,5



0,25

0,25


	





Câu 2
(3 đ)
	1
(0,75đ)
	a.Sắp xếp các kim loại thành dãy theo chiều hoạt động hoá học tăng dần:
                                   Ag, Cu, Fe, Al, Na
	0,25đ

	
	
	b. Kim loại Fe

                      2Fe + 3Cl2   2FeCl3

                      Fe + 2HCl   FeCl2 + H2
	0,25đ
0,125đ
0,125đ

	
	2
(1,25đ)
	Cho hỗn hợp đi qua nước dư, tách lấy hỗn hợp CuO, Fe3O4 không tan
                        Ba + 2H2O → Ba(OH)2 +  H2 ↑
Cho hỗn hợp CuO, Fe3O4  tác dụng với H2 dư nung nóng. Lấy hỗn hợp kim loại thu được cho qua dung dịch HCl dư, tách được Cu
           CuO + H2 	 Cu + H2O
            Fe3O4  +4H2 3Fe +4 H2O
            Fe  +2HCl → FeCl2 + H2↑
Lấy dung dịch FeCl2 tác dụng với NaOH dư, tách lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi và cho H2 dư đi qua chất rắn nung nóng sẽ thu được Fe.
            FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 ↓ + 2 NaCl
            2 Fe(OH)2 + O2  Fe2O3   +2 H2O
              Fe2O3  +3H2 2Fe +3 H2O
	
0,25đ


0,25đ


0,25đ


0,25đ



0,25đ

	
	3
(1,0đ)
	a) Phản ứng:

CuO + COCu+CO2

Fe3O4+ 4CO 3Fe +4CO2

MgO+ COKhông xảy ra	
Khí thoát ra là khí CO2

CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O 
Theo phương trình phản ứng:

= 5:100 = 0,05 mol
b) Giá trị m

Mặt khác: = 0,05  mol. 
Chất rắn giảm = mO = 0,05.16 = 0,8 gam

m = 8,85 - 0,8  = 8,05 gam 
	

0,25đ



0,25đ


0,25đ

0,25đ


	










Câu 3
(2,5 đ)
	1
(0,5đ)
	1. Viết các công thức cấu tạo mạch hở ứng với công thức phân tử C4H6.
CH≡C-CH2-CH3; 
CH3-C≡C-CH3; 
CH2=C=CH-CH3; 
CH2=CH-CH=CH2.
	

0,5đ

	
	2
(0,5đ)
	2.
X là C2H4; Y là C2H2; Z là C2H6



CH≡CH + H2 

CH≡CH + 2H2 CH3-CH3.
	

0,5đ

	
	3
(0,5đ)
	3.
Nguyên nhân: Do khí metan có nhiều trong các hầm mỏ, khi gặp lửa, metan cháy tỏa nhiều nhiệt và gây nổ.

CH4 + 2O2  CO2 + H2O
Đề xuất biện pháp:
- Thông gió để giảm lượng khí metan.
- Cấm các hành động gây ra tia lửa như bật diêm, hút thuốc…
	

0,25đ


0,25đ

	
	



4
(1,0đ)
	
a. Ta có: ; 
[bookmark: _Hlk77344908]- Khi cho hỗn hợp X đi qua bình đựng dung dịch brom dư thì chỉ có anken phản ứng
			CnH2n  +   Br2  [image: ]  CnH2nBr2
[image: ][image: ] [image: ][image: ]= 0,3 – 0,2 = 0,1 mol
	Khối lượng bình đựng dung dịch brom tăng 4,2 gam chính là khối lượng của anken
[bookmark: _Hlk77345278][image: ][image: ][image: ][image: ]
	Vậy công thức phân tử của anken là: C3H6
- Khi cho hỗn hợp X đi qua bình đựng dung dịch brom dư, khi đó khí thoát ra là ankan 
		Ta có: [image: ]
	               CmH2m+2   +   [image: ]O2  [image: ] mCO2  +    (m+1)H2O
Đề cho:	0,2 mol			0,4 mol
	Ta có: 0,2.m = 0,4 [image: ] m = 2
 [image: ] Vậy CTPT của ankan là: C2H6
	0,125đ


0,25đ





0,25đ




0,25đ


0,125đ

	







Câu 4
(4,0 đ)
	



1.
(2,75đ)
	
- Tính được:  
Đặt x, y là số mol CH3COOH, C2H5OH có trong hỗn hợp mỗi phần.
a. Các phương trình phản ứng:
2CH3COOH + 2Na [image: ] 2CH3COONa + H2[image: ]                      (1)
        x                                                   0,5x(mol)
2C2H5OH + 2Na  [image: ] 2C2H5ONa + H2[image: ]                             (2)
       y                                           0,5y(mol)
2CH3COOH + CaCO3 [image: ] (CH3COO)2Ca + H2O + CO2[image: ]  (3)
       0,4                                                                 0,2(mol)
b. 
Từ phương trình (1,2,3) ta có:
 [image: ]
Khối lượng chất chất trong hỗn hợp A là: 
[image: ]
c. Phương trình phản ứng este: [image: ]
Vì C2H5OH dư nên tính hiệu suất theo CH3COOH, vậy khối lượng của este là:
[image: ]
	0,25đ





0,75đ






0,5đ


0,25đ



0,5đ


0,5đ


	
	
	a. Từ 2 acid C17H33COOH và C15H31COOH có thể tạo ra 4 loại chất béo.
CTCT của chất béo:
[image: Graphical user interface, text, application  Description automatically generated]
· Đối với nam
+ Lượng tối thiểu: 63. 30 = 1890 gam
+ Lượng tối đa: 94. 30 = 2820 gam
 Tổng lượng chất béo cần thiết trong 1 tháng dao động từ 1890 - 2820 gam.
	
0,25đ


0,5đ



0,5đ
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	ĐỀ THI HSG HUYỆN LỚP 9
Năm học: 2024 - 2025
Môn thi: Khoa học tự nhiên 
(Phân môn: Khoa học tự nhiên 2)



II. PHẦN TỰ LUẬN (PHÂN MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 2)
Câu 1: 1,0 điểm
1. Em hãy trình bày phương pháp tách riêng dầu ăn ra khỏi hỗn hợp dầu ăn và nước?
2. Em hãy giải thích vì sao:
a) Khi nuôi cá cảnh, người ta phải thường xuyên sục không khí vào bể cá?
b) Người ta phải sử dụng bình dưỡng khí khi lặn dưới nước, khi lên núi cao hoặc khi đi du hành tới Mặt Trăng?
Câu 2: 2,0 điểm
2.1. Hạt nhân nguyên tử X có 3 proton, tổng số electron có trong nguyên tử Y là 9. Nguyên tử X có tạo ra được liên kết với nguyên từ Y không? Nếu X và Y liên kết được với nhau thì liên kết đó là liên kết ion hay liên kết cộng hóa trị? Vẽ sơ đồ minh họa sự tạo thành liên kết giữa X và Y. 
2.2. Khói thuốc lá làm tăng khả năng bị ung thư phổi, hoạt chất có độc trong thuốc là là nicotine. Phân tích nguyên tố định lượng cho thành phần phần trăm khối lượng như sau: 74,07%C; 8,65%H: 17,28%N. Biết rằng khối lượng phân tử của nicotine là 162 amu. Xác định công thức hóa học của nicotine. 
Câu 3: 2,0 điểm
1. Hãy giải thích các vấn đề sau:
a) Tại sao khi nấu thức ăn chúng ta thường hay cắt thức ăn thành các miếng nhỏ hơn? 
b) Tại sao khi giặt quần áo chúng ta thường cho nhiều bột giặt vào chỗ vết bẩn?
c) Tại sao nhiệt độ của ngọn lửa acetylene (C₂H₂) cháy trong oxygen cao hơn nhiều
so với cháy trong không khí. 
d) Tại sao cần rắc men vào tinh bột đã được nấu chín (cơm, ngô, khoai, sắn, ...) để ủ rượu. 
2. Phản ứng nào sau đây là phản ứng toả nhiệt, phản ứng thu nhiệt? 
a) Phản ứng nung đá vôi (CaCO3). 
b) Phản ứng đốt cháy khí gas.
c) Phản ứng quang hợp của cây xanh. 
d) Phản ứng phân hủy đường. 
Câu 4: 7,5 điểm
1. Trong số những quá trình dưới đây, cho biết quá trình nào xảy ra biến đổi hóa học? quá trình nào xảy ra biến đổi vật lí? Giải thích.
a) Thổi hơi thở vào nước vôi trong thì nước vôi trong bị vẩn đục. 
b) Muối ăn hòa tan vào nước được dung dịch muối ăn. 
c) Thanh sắt hơ nóng, dát mỏng thành dao, rựa.
d) Đốt cháy đường mía thành chất màu đen và mùi khét.
2. Cho 3 khí có một số tính chất như sau:
- Khí X rất độc, cháy được trong không khí tạo ra một khí không màu có thể làm vẩn đục dung dịch nước vôi trong.
- Khí Y cháy trong O2, thu được sản phẩm khí, làm lạnh về nhiệt độ phòng là một chất lỏng không màu, và có khả năng làm CuSO4 khan từ màu trắng chuyển sang màu xanh. 
- Khí Z không cháy, là chất thường dùng trong các bình cứu hỏa. 
a) Xác định X, Y, Z là những khí nào? Viết các phương trình hóa học minh họa.
b) Khí X, Y, Z nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần? 
c) Khí phát hiện có người bị ngộ độc khí X, cần phải làm gì?
3. Trào ngược dạ dày do dư thừa hàm lượng acid HCl là một căn bệnh khá phổ biến. Để giảm hàm lượng acid HCl tại dạ dày, bác sĩ thường kê toa cho bệnh nhân loại thuốc kháng acid có thành phần như bảng sau:
	Tên thuốc trên thị trường 
	Thành phần thuốc

	Tums, Di-Gel, Bisodol
	CaCO3

	Baking soda, Alka - Seltzer
	NaHCO3

	Ampphojel
	Al(OH)3


a. Viết phản ứng trung hoà acid dạ dày từ các thuốc có thành phần như trên? 
b. Hãy tính cần bao nhiêu gam thuốc Baking soda, Alka - Seltzer thành phần chứa 59,12% NaHCO3 để trung hoà hết 100 mL dung dịch acid HCl 0,04M trong dạ dày.
4. Bằng kiến thức hóa học, hãy giải thích: 
a) Ở một số nơi, khi người dân dùng nước giếng để đun sôi thì thấy có lớp chất rắn màu trắng bám ở đáy ấm.
b) Tại sao khi bị ong hoặc kiến đốt, người ta thường bôi vôi vào vết đốt? 
c) Vôi sống mới nung tan được trong nước, còn vôi sống để lâu trong không khí thì không tan được trong nước.
d) Trong nông nghiệp, người nông dân thường bón vôi để cải thiện độ chua (pH) của đất và cung cấp calcium cho cây trồng nhưng tại sao người nông dân không nên trộn chung vôi với phân urea để bón?
5. Hiện nay, loại phân bón hóa học mà người dân thường sử dụng là phân bón NPK có kí hiệu (30.10.10). Đây là loại phân bón được dùng cho nhiều loại cây trồng.
a) Kí hiệu trên cho em biết điều gì?
b) Trong thực tế, 1 hecta đất trồng cần cung cấp 135 kg N và 35,5 kg P2O5 cùng 40 kg K2O. Để có được lượng chất dinh dưỡng này cần trộn phân bón NPK (30.10.10) với phân kali KCl (độ dinh dưỡng 60%) và phân urea (độ dinh dưỡng 46%). Nếu người dân sử dụng 100 kg phân bón vừa trộn trên thì bón được cho bao nhiêu hecta đất trồng? 
Câu 5: 1,5 điểm
Cho m gam hỗn hợp X gồm Ba, Al, Fe tác dụng với lượng nước dư thu được 0,4 mol H2, dung dịch Y và chất rắn Z. Cho toàn bộ Z tác dụng với 200 mL dung dịch CuSO4 0,75M, khuấy đều thu được 13,8 gam kim loại và dung dịch T chứa hai muối. Cho T tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, lọc lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 6,0 gam chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính m. 
Lưu ý: - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
- Học sinh được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
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II. PHẦN TỰ LUẬN (PHÂN MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 2)
Câu 1: 1,0 điểm
1. Em hãy trình bày phương pháp tách riêng dầu ăn ra khỏi hỗn hợp dầu ăn và nước?
2. Em hãy giải thích vì sao:
a) Khi nuôi cá cảnh, người ta phải thường xuyên sục không khí vào bể cá?
b) Người ta phải sử dụng bình dưỡng khí khi lặn dưới nước, khi lên núi cao hoặc khi đi du hành tới Mặt Trăng?
Câu 2: 2,0 điểm
2.1. Hạt nhân nguyên tử X có 3 proton, tổng số electron có trong nguyên tử Y là 9. Nguyên tử X có tạo ra được liên kết với nguyên từ Y không? Nếu X và Y liên kết được với nhau thì liên kết đó là liên kết ion hay liên kết cộng hóa trị? Vẽ sơ đồ minh họa sự tạo thành liên kết giữa X và Y. 
2.2. Khói thuốc lá làm tăng khả năng bị ung thư phổi, hoạt chất có độc trong thuốc là là nicotine. Phân tích nguyên tố định lượng cho thành phần phần trăm khối lượng như sau: 74,07%C; 8,65%H: 17,28%N. Biết rằng khối lượng phân tử của nicotine là 162 amu. Xác định công thức hóa học của nicotine. 
Câu 3: 2,0 điểm
1. Hãy giải thích các vấn đề sau:
a) Tại sao khi nấu thức ăn chúng ta thường hay cắt thức ăn thành các miếng nhỏ hơn? 
b) Tại sao khi giặt quần áo chúng ta thường cho nhiều bột giặt vào chỗ vết bẩn?
c) Tại sao nhiệt độ của ngọn lửa acetylene (C₂H₂) cháy trong oxygen cao hơn nhiều
so với cháy trong không khí. 
d) Tại sao cần rắc men vào tinh bột đã được nấu chín (cơm, ngô, khoai, sắn, ...) để ủ rượu. 
2. Phản ứng nào sau đây là phản ứng toả nhiệt, phản ứng thu nhiệt? 
a) Phản ứng nung đá vôi (CaCO3). 
b) Phản ứng đốt cháy khí gas.
c) Phản ứng quang hợp của cây xanh. 
d) Phản ứng phân hủy đường. 
Câu 4: 7,5 điểm
1. Trong số những quá trình dưới đây, cho biết quá trình nào xảy ra biến đổi hóa học? quá trình nào xảy ra biến đổi vật lí? Giải thích.
a) Thổi hơi thở vào nước vôi trong thì nước vôi trong bị vẩn đục. 
b) Muối ăn hòa tan vào nước được dung dịch muối ăn. 
c) Thanh sắt hơ nóng, dát mỏng thành dao, rựa.
d) Đốt cháy đường mía thành chất màu đen và mùi khét.
2. Cho 3 khí có một số tính chất như sau:
- Khí X rất độc, cháy được trong không khí tạo ra một khí không màu có thể làm vẩn đục dung dịch nước vôi trong.
- Khí Y cháy trong O2, thu được sản phẩm khí, làm lạnh về nhiệt độ phòng là một chất lỏng không màu, và có khả năng làm CuSO4 khan từ màu trắng chuyển sang màu xanh. 
- Khí Z không cháy, là chất thường dùng trong các bình cứu hỏa. 
a) Xác định X, Y, Z là những khí nào? Viết các phương trình hóa học minh họa.
b) Khí X, Y, Z nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần? 
c) Khí phát hiện có người bị ngộ độc khí X, cần phải làm gì?
3. Trào ngược dạ dày do dư thừa hàm lượng acid HCl là một căn bệnh khá phổ biến. Để giảm hàm lượng acid HCl tại dạ dày, bác sĩ thường kê toa cho bệnh nhân loại thuốc kháng acid có thành phần như bảng sau:
	Tên thuốc trên thị trường 
	Thành phần thuốc

	Tums, Di-Gel, Bisodol
	CaCO3

	Baking soda, Alka - Seltzer
	NaHCO3

	Ampphojel
	Al(OH)3


a. Viết phản ứng trung hoà acid dạ dày từ các thuốc có thành phần như trên? 
b. Hãy tính cần bao nhiêu gam thuốc Baking soda, Alka - Seltzer thành phần chứa 59,12% NaHCO3 để trung hoà hết 100 mL dung dịch acid HCl 0,04M trong dạ dày.
4. Bằng kiến thức hóa học, hãy giải thích: 
a) Ở một số nơi, khi người dân dùng nước giếng để đun sôi thì thấy có lớp chất rắn màu trắng bám ở đáy ấm.
b) Tại sao khi bị ong hoặc kiến đốt, người ta thường bôi vôi vào vết đốt? 
c) Vôi sống mới nung tan được trong nước, còn vôi sống để lâu trong không khí thì không tan được trong nước.
d) Trong nông nghiệp, người nông dân thường bón vôi để cải thiện độ chua (pH) của đất và cung cấp calcium cho cây trồng nhưng tại sao người nông dân không nên trộn chung vôi với phân urea để bón?
5. Hiện nay, loại phân bón hóa học mà người dân thường sử dụng là phân bón NPK có kí hiệu (30.10.10). Đây là loại phân bón được dùng cho nhiều loại cây trồng.
a) Kí hiệu trên cho em biết điều gì?
b) Trong thực tế, 1 hecta đất trồng cần cung cấp 135 kg N và 35,5 kg P2O5 cùng 40 kg K2O. Để có được lượng chất dinh dưỡng này cần trộn phân bón NPK (30.10.10) với phân kali KCl (độ dinh dưỡng 60%) và phân urea (độ dinh dưỡng 46%). Nếu người dân sử dụng 100 kg phân bón vừa trộn trên thì bón được cho bao nhiêu hecta đất trồng? 
Câu 5: 1,5 điểm
Cho m gam hỗn hợp X gồm Ba, Al, Fe tác dụng với lượng nước dư thu được 0,4 mol H2, dung dịch Y và chất rắn Z. Cho toàn bộ Z tác dụng với 200 mL dung dịch CuSO4 0,75M, khuấy đều thu được 13,8 gam kim loại và dung dịch T chứa hai muối. Cho T tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, lọc lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 6,0 gam chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính m. 
Lưu ý: - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
- Học sinh được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
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Ghi chú: 
- Thí sinh làm bài thi (cả phần trắc nghiệm khách quan và phần tự luận) trên tờ giấy thi (không làm bài trên tờ đề thi).
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)
Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án
Câu 1: Trong những vật sau, vật nào không có thế năng (so với mặt đất)?
A. Chiếc bàn đứng yên trên sàn nhà.			B. Chiếc lá đang rơi.
C. Một người đứng trên tầng ba của tòa nhà.		D. Quả bóng đang bay trên cao.
Câu 2: Hai vật có khối lượng m và 2m đặt ở hai độ cao lần lượt là 2h và h. Thế năng trọng trường của vật thứ nhất so với vật thứ hai là
A. bằng hai lần vật thứ hai.				B. Bằng một nửa vật thứ hai.
C. bằng vật thứ hai.					D. Bằng một phần tư vật thứ hai.
Câu 3: Cách nào sau đây không làm thay đổi nội năng của vật?
A. Cọ xát vật lên mặt bàn.				B. Đốt nóng vật.
C. Làm lạnh vật.					D. Đưa vật lên cao.
Câu 4: Các linh kiện trong thiết bị điện tử thường được gắn trên các miếng nhôm có diện tích tương đối lớn để
A. các linh kiện nóng lên khi nó hoạt động.	      B. các linh kiện nguội đi khi nó hoạt động.
C. dòng điện có thể chạy giữa các linh kiện.	      D. dòng điện không thể chạy giữa các linh kiện.
Câu 5. Nhúng một thanh kim loại vào cốc thủy tinh có chứa dung dịch sulfuric acid thấy hiện tượng sủi bọt khí và thanh kim loại tan dần, thanh kim loại đó được làm từ kim loại nào sau đây? 
       A. Aluminium.	B. Silver.                          C. Copper.                        D. Gold. 
Câu 6. Khi hoà tan copper(II) oxide vào dung dịch sulfuric acid (loãng) thu được dung dịch có màu? 
       A. Đen.	B. Lục nhạt.                      C. Vàng nâu.                    D. Xanh lam. 
Câu 7. Cho các oxide có công thức hóa học như sau: SO3 (1), CO, (2), CO2 (3), Fe2O3 (4), CuO (5), CaO (6). Những oxide khi tác dụng với dung dịch Base tạo thành muối và nước là
Α. (2), (3)		           Β. (4), (5), (6)		     C. (1), (3)	                      D. (1), (2), (3)
Câu 8. Khi nung nóng hỗn hợp bột gồm 9,6 gam sulfur và 22,4 gam iron trong ống nghiệm kín, không chứa không khí, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được rắn Y. Thành phần của rắn Y là
A. Fe.                            B. Fe và FeS.                     C. FeS.                             D. S và FeS.

Câu 9. Khẳng định %A = %T, % A + %G = 50%N luôn đúng trong trường hợp nào sau đây?
A. DNA mạch vòng		B. DNA mạch kép	
C. DNA mạch thẳng		D. DNA mạch đơn
Câu 10. Phân tích vật chất di truyền của một chủng gây bệnh cúm ở gà thì thấy rằng vật chất di truyền của nó là một phân tử axit nuclêic được cấu tạo bởi 4 loại đơn phân với tỉ lệ mỗi loại là 23%A, 26%U, 25%G, 26%C. Loại vật chất di truyền của chủng gây bệnh này là
A. ARN mạch đơn.					B. ADN mạch kép.	
C. ARN mạch kép.					D. ADN mạch đơn.
Câu 11. Trong quá trình hình thành chuỗi polynucleotide, nhóm phosphate của nucleotide sau sẽ gắn vào nucleotide trước ở vị trí?
A. Carbon số 3’ của đường.			B. Bất kì vị trí nào của đường.
C. Carbon số 5’ của đường.			D. Carbon số 1’ của đường.
Câu 12. Thời gian tồn tại của các RNA phụ thuộc vào độ bền vững của phân tử được tạo ra bởi liên kết:
A. Liên kết cộng hóa trị.	  			B. Liên kết ion.  	       
C. Liên kết hydrogen.	 			D. Liên kết phosphodiester.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai(Đ - S)
Câu 1: Một vận động viên đang chạy có động năng
A. Động năng của vận động viên phụ thuộc vào tốc độ chạy.
B. Khi vận động viên chạy nhanh hơn, động năng của họ sẽ giảm.
C. Động năng của vận động viên đứng yên là bằng không.
D. Để tăng động năng của vận động viên, họ có thể chạy nhanh hơn hoặc giảm khối lượng cơ thể.
Câu 2. Thực hiện thí nghiệm theo các bước sau: 
Bước 1: Cho sợi dây đồng quẩn hình lò xo đã được nung nóng đỏ vào lọ đựng 1,2395 lít khí oxygen ( ở đkc) cho tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. 
Bước 2: Lấy sợi dây đồng ra, để nguội rồi cho vào cốc thủy tinh chứa 200 mL dung dịch H2SO4 1M. 
Bước 3: Ngâm một đinh sắt đã được làm sạch vào dung dịch thu được ở bước 2 cho tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì nhấc đinh sắt lên. 
a. Sau bước 1 xuất hiện lớp phủ màu đen trên bề mặt dây đồng.
b. Sau bước 2 dung dịch từ không màu chuyển thành màu xanh.
c. Dung dịch thu được sau bước 3 chứa chất tan là Fe2(SO4)3.
d. Sau bước ba thu được 2,479 lít khí không màu, không mùi ( ở đkc).
Câu 3: Khi nói về quy luật di truyền Menden, các phát biểu sau đây là đúng hay sai?
	a) Quy luật phân ly độc lập nói về sự phân ly cùng nhau của các allele trong quá trình giảm phân.
	b) Tỉ lệ hiểu hình 3 trội: 1 lặn  ở F2 có tỉ lệ kiểu gen là 1:2:1.
	c) Quy luật phân ly độc lập của Menden góp phần giải thích hiện tượng đa dạng của hàng tỉ người trên thế giới.
	d) Bản chất quy luật phân ly là sự phân ly độc lập của các allele trong cặp về các giao tử.
PHẦN 2. TỰ LUẬN (14,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
1. Phú Thọ là một tỉnh miền núi phía Bắc có nhiều núi đá vôi. Nguồn nước được sử dụng trong đời sống sinh hoạt ở Phú Thọ thường chứa nhiều các muối của calcium và magnesium (gọi là nước cứng). Bạn Công lấy một mẫu nước cứng có chứa nhiều muối Ca(HCO3)2 và tiến hành các thí nghiệm sau:
Thí nghiệm 1: Đun sôi.
Thí nghiệm 2: Cho tác dụng với dung dịch Ca(OH)2.
Thí nghiệm 3: Cho tác dụng với dung dịch acid  HCl.
a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm trên.
b. Nước cứng gây ra nhiều tác hại trong đời sống và sản xuất như: làm giảm tác dụng của xà phòng, làm hại quần áo, làm giảm hương vị của thực phẩm khi nấu, tạo cặn trong nồi hơi gây lãng phí nhiên liệu và không an toàn…Vì vậy việc làm mềm nước cứng trước khi dùng có ý nghĩa rất quan trọng. Một trong những nguyên tắc để làm mềm nước cứng là làm giảm nồng độ các muối calcium và magnesium dưới dạng kết tủa. Vậy trong 3 thí nghiệm trên, thí nghiệm nào có thể làm mềm được mẫu nước cứng mà bạn Công đã dùng ? Tại sao?
2 . Cho các chất: Na2O, Na, NaOH, NaHCO3, Na2SO4, NaCl, Na2CO3. Dựa vào mối quan hệ giữa các chất, hãy sắp xếp các chất trên thành một sơ đồ chuyển đổi không nhánh và viết các phương trình hóa học theo sơ đồ đã sắp xếp (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có).
Câu 2 (2,0 điểm).
1. Có 5 lọ đựng dung dịch không có màu, bị mất nhãn, đánh số thứ tự ngẫu nhiên là (1), (2), (3), (4), (5). Biết mỗi lọ dung dịch chỉ chứa một chất tan trong các chất sau: Ba(HCO3)2, Ba(OH)2, KHSO4, NaHCO3, K2SO4. Lấy mỗi lọ ra một ít dung dịch, tiến hành các thí nghiệm và quan sát thấy hiện tượng như sau: 
	Thí nghiệm
	Hiện tượng

	Trộn (1) với (2)
	Có kết tủa trắng và sủi bọt khí không màu.

	Trộn (2) với (3)
	Có kết tủa.

	Trộn (2) với (4)
	Có kết tủa.

	Trộn (1) với (3)
	Có kết tủa.

	Đun nóng nhẹ dung dịch (5)
	Không có kết tủa, sủi bọt khí không màu.


a. Xác định chất tan trong các lọ (1), (2), 3), (4), (5). 
b. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm trên.
2. Nguyên tố X kích thích sự phát triển bộ rễ thực vật và là nguyên tố phân lân cung cấp cho cây trồng. Bốn hợp chất có oxygen của X (là A, B, C, D) đều tác dụng được với dung dịch NaOH (dư), đều tạo ra hợp chất E và H2O. Biết: Dung dịch A làm quỳ tím hóa đỏ; dung dịch C và D phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng; khi cho C phản ứng với dung dịch BaCl2 thu được kết tủa F màu trắng. Xác định các chất A,B,C,D,E,F và hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
Câu 3 (4,0 điểm).
1. Trong giai đoạn gia nhiệt và cán nóng thép hình thành các oxide trên bề mặt thép. Có ba loại oxide hình thành trong quá trình này là Fe2O3, Fe3O4 và FeO với tỉ lệ, độ dày các oxide phụ thuộc vào nhiệt độ và tốc độ làm nguội. 
a. Để loại bỏ lớp oxide trên, thép được đưa vào bể ngâm chứa dung dịch HCl 20%, các oxide iron và một lượng nhỏ sắt bị hoà tan thu được dung dịch (gọi là dung dịch A) chứa muối iron (II) chloride và hydrochloric acid dư. Viết các phương trình hoá học xảy ra. 
b. Sau một thời gian tẩy gỉ, người ta lấy ra 50 gam dung dịch (dung dịch A). Thêm vào dung dịch A 200 mL dung dịch NaOH 1,2M thu được kết tủa và dung dịch B. Lọc kết tủa rồi đem nung trong không khí đến phản ứng hoàn toàn thu được 2,56 gam chất rắn. Để trung hoà base dư trong dung dịch B cần dùng 56 mL dung dịch HCl 1,0M. Tính nồng độ HCl trong dung dịch A.

2. Sulfuric acid là một hóa chất có tầm quan trọng bậc nhất trong các ngành sản xuất và đời sống. Mỗi năm, thế giới cần đến hàng trăm triệu tấn sulfuric acid. Trong công nghiệp, Sulfuric acid được sản xuất bằng phương pháp tiếp xúc. Nguyên liệu là sulfur (hoặc quặng iron pyrite). Sơ đồ sản xuất sulfuric acid từ quặng iron pyrite như sau: FeS2 → SO2 → SO3 → H2SO4.
a. Nếu sử dụng 15 tấn quặng iron pyrite (chứa 80% FeS2, còn lại là tạp chất không chứa sulfur) thì sản xuất được bao nhiêu tấn dung dịch H2SO4 40%? Biết hiệu suất chung cho cả quá trình là 80%.
b. Trong quá trình sản xuất một lượng nhỏ SO2 bị thoát ra ngoài. Theo tiêu chuẩn quốc tế quy định, nếu lượng SO2 vượt quá 1,0.10-6 mol/m3 không khí thì bị coi là không khí ô nhiễm. Lấy 50 lít không khí ở một khu vực có nhà máy và tiến hành phân tích thì thấy có 0,0012 mg SO2. Hãy xác định xem không khí ở khu vực đó có bị ô nhiễm không?
c. Ở giai đoạn cuối cùng, sulfur trioxide được hấp thụ bằng H2SO4 đặc, tạo ra oleum (hỗn hợp các acid có công thức chung dạng H2SO4.nSO3). Sau đó pha loãng oleum vào nước thu được dung dịch sulfuric acid. Để xác định công thức của một loại oleum, tiến hành pha loãng 8,36 gam oleum vào nước thành 1,0 lít dung dịch sulfuric acid, trung hòa 10 ml dung dịch acid  này bằng dung dịch NaOH 0,1 M thì thấy thể tích dung dịch NaOH cần dùng là 20 ml. Xác định công thức của oleum trên.
Câu 4 (3,0 điểm).
1. Dẫn 0,35 mol hỗn hợp gồm khí CO2 và hơi nước qua carbon nung đỏ thu được 0,62 mol hỗn hợp X gồm CO, H2 và CO2. Cho toàn bộ X vào dung dịch chứa a mol NaOH, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Nhỏ từ từ từng giọt đến hết Y vào 100 mL dung dịch HCl 0,5M thu được 0,01 mol khí CO2. 
a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra và tính số mol khí CO2 trong hỗn hợp X.
b.Tính giá trị của a.
2. Cho 19,5 gam hỗn hợp Al, Fe vào 350 ml dung dịch CuSO4 1M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 28,0 gam chất rắn chỉ gồm hai kim loại. Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu. 
Câu 5 (3,0 điểm).
1. Cho 8,0 gam hỗn hợp M gồm Magnesium và kim loại R (tỉ lệ mol 1:1, kim loại R có khả năng tác dụng với nước ở nhiệt độ thường) vào bình chứa khí Cl2 dư, nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 25,75 gam muối. Nếu hoà tan hết 2,8 gam kim loại R trong 50 gam dung dịch HCl 7,3% thì thu được V lít khí H2 (ở đkc). Tính V.
2. Hỗn hợp X gồm Al và một oxide của kim loại Fe. Nung nóng 4,12 gam X (không có không khí), thu được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH dư, thu được a mol khí H2 và 1,68 gam chất rắn. Mặt khác, nếu cho Y vào dung dịch H2SO4 loãng, dư sau phản ứng thu được 1,5a mol khí H2. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn.
a. Viết các phương trình hóa học xảy ra.
b. Xác định công thức của oxide và tính giá trị của a.
------------------HẾT------------------
- Họ và tên thí sinh:……………… ………………       SBD:………………………
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN KHTN 2- THCS

 (Hướng dẫn chấm có 08 trang)
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

	1
	A
	0,25

	2
	C
	0,25

	3
	D
	0,25

	4
	B
	0,25

	5
	A
	0,25

	6
	D
	0,25

	7
	C
	0,25

	8
	B
	0,25

	9
	B
	0,25

	10
	A
	0,25

	11
	A
	0,25

	12
	C
	0,25

	Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai

	1
	A. Đúng (Đ) 
B. Sai (S)
C. Đúng (Đ)
D. Sai (S)
	Lựa chọn chính xác 01 ý trong 01 câu hỏi đươc 0,1 điểm; lựa chọn chính xác 02 ý được 0,25 điểm; lựa chọn chính xác 03 ý được 0,5 điểm; lựa chọn chính xác cả 04 ý được 1,0 điểm

	2
	A. Đúng (Đ)
B. Đúng (Đ)
C. Sai (Sai)
D. Đúng (Đúng)
	

	3
	A. Sai (S)
B. Đúng (Đ)
C. Đúng (Đ) 
Đ. Sai (S)
	


PHẦN 2. TỰ LUẬN (14,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
1. Phú Thọ là một tỉnh miền núi phía Bắc có nhiều núi đá vôi. Nguồn nước được sử dụng trong đời sống sinh hoạt ở Phú Thọ thường chứa nhiều các muối của calcium và magnesium (gọi là nước cứng). Bạn Công lấy một mẫu nước cứng có chứa nhiều muối Ca(HCO3)2 và tiến hành các thí nghiệm sau:
Thí nghiệm 1: Đun sôi.
Thí nghiệm 2: Cho tác dụng với dung dịch Ca(OH)2.
Thí nghiệm 3: Cho tác dụng với dung dịch acid  HCl.
a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm trên.
b. Nước cứng gây ra nhiều tác hại trong đời sống và sản xuất như: làm giảm tác dụng của xà phòng, làm hại quần áo, làm giảm hương vị của thực phẩm khi nấu, tạo cặn trong nồi hơi gây lãng phí nhiên liệu và không an toàn…Vì vậy việc làm mềm nước cứng trước khi dùng có ý nghĩa rất quan trọng. Một trong những nguyên tắc để làm mềm nước cứng là làm giảm nồng độ các muối calcium và magnesium dưới dạng kết tủa. Vậy trong 3 thí nghiệm trên, thí nghiệm nào có thể làm mềm được mẫu nước cứng mà bạn Công đã dùng ? Tại sao?
Hướng dẫn chấm
	Câu 1
	
	Đáp án
	Điểm

	1

	a.
	Ca(HCO3)2  CaCO3 + CO2 + H2O
	0,25

	
	
	Ca(HCO3)2  +  Ca(OH)2 → 2CaCO3 + 2H2O
	0,25

	
	
	Ca(HCO3)2 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2
	0,25

	
	b.
	Trong 3 thí nghiệm trên thí nghiệm 1 và 2 có thể làm mềm được nước cứng vì làm kết tủa calcium dưới dạng CaCO3
	0,25


2 . Cho các chất: Na2O, Na, NaOH, NaHCO3, Na2SO4, NaCl, Na2CO3. Dựa vào mối quan hệ giữa các chất, hãy sắp xếp các chất trên thành một sơ đồ chuyển đổi không nhánh và viết các phương trình hóa học theo sơ đồ đã sắp xếp (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có).
Hướng dẫn chấm
	Câu 1
	Đáp án
	Điểm

	2

	Sơ đồ chuyển đổi:
Na  Na 2O  Na OH  Na HCO3  Na 2CO3  Na 2SO4  Na Cl
	0,25

	
	4 Na   +  O2     2 Na2O
Na2O   +   H2O     2 NaOH
	0,25

	
	NaOH    +   CO2 dư     NaHCO3
2 NaHCO3    Na2CO3   +  CO2   +  H2O
	0,25

	
	Na 2CO3   +  H2SO4    Na 2SO4   +  CO2  +  H2O
Na 2SO4   +   BaCl2     BaSO4   +  2 NaCl

	0,25


Câu 2 (2,0 điểm).
1. Có 5 lọ đựng dung dịch không có màu, bị mất nhãn, đánh số thứ tự ngẫu nhiên là (1), (2), (3), (4), (5). Biết mỗi lọ dung dịch chỉ chứa một chất tan trong các chất sau: Ba(HCO3)2, Ba(OH)2, KHSO4, NaHCO3, K2SO4. Lấy mỗi lọ ra một ít dung dịch, tiến hành các thí nghiệm và quan sát thấy hiện tượng như sau: 
	Thí nghiệm
	Hiện tượng

	Trộn (1) với (2)
	Có kết tủa trắng và sủi bọt khí không màu.

	Trộn (2) với (3)
	Có kết tủa.

	Trộn (2) với (4)
	Có kết tủa.

	Trộn (1) với (3)
	Có kết tủa.

	Đun nóng nhẹ dung dịch (5)
	Không có kết tủa, sủi bọt khí không màu.


a. Xác định chất tan trong các lọ (1), (2), 3), (4), (5). 
b. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm trên.
Hướng dẫn chấm
	Câu 2
	
	Đáp án
	Điểm

	1

	a.
	Các chất tan trong các lọ là: 
(1): KHSO4
	(2): Ba(HCO3)2
	(3): Ba(OH)2
	(4): Na2SO4
	(5): NaHCO3
	0,5

	
	b.
	Phương trình hóa học: 
(1) 2KHSO4 + Ba(HCO3)2 → K2SO4 + BaSO4 + 2CO2↑ +2H2O
(2) Ba(HCO3)2 + Ba(OH)2 → 2BaCO3↓ + 2H2O
	0,25

	
	
	(3) Ba(HCO3)2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaHCO3
(4) 2KHSO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 + K2SO4 + 2H2O
(5) 2NaHCO3  Na2CO3 + CO2↑ + H2O
	0,25


2. Nguyên tố X kích thích sự phát triển bộ rễ thực vật và là nguyên tố phân lân cung cấp cho cây trồng. Bốn hợp chất có oxygen của X (là A, B, C, D) đều tác dụng được với dung dịch NaOH (dư), đều tạo ra hợp chất E và H2O. Biết: Dung dịch A làm quỳ tím hóa đỏ; dung dịch C và D phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng; khi cho C phản ứng với dung dịch BaCl2 thu được kết tủa F màu trắng. Xác định các chất X,A,B,C,D,E,F và hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
Hướng dẫn chấm
	Câu 2
	Đáp án
	Điểm

	2

	X: P( Phosphorus ); A: H3PO4; B: P2O5; C: Na2HPO4; D: NaH2PO4; E: Na3PO4; 
F: BaHPO4
	0,5

	
	H3PO4 + 3NaOH  Na3PO4 + 3H2O		(1)
P2O5 + 6NaOH  2Na3PO4 + 3H2O		(2)
Na2HPO4 + NaOH  Na3PO4 + H2O		(3)
NaH2PO4 + 2NaOH  Na3PO4 + 2H2O	            (4)
	0,25

	
	Na2HPO4 + H2SO4 Na2SO4 + H3PO4	(5)
2NaH2PO4 + H2SO4 Na2SO4 + 2H3PO4	(6)
Na2HPO4 + BaCl2  2NaCl + BaHPO4	(7)
	0,25

	
	
	


Câu 3 (4,0 điểm).
1. Trong giai đoạn gia nhiệt và cán nóng thép hình thành các oxide trên bề mặt thép. Có ba loại oxide hình thành trong quá trình này là Fe2O3, Fe3O4 và FeO với tỉ lệ, độ dày các oxide phụ thuộc vào nhiệt độ và tốc độ làm nguội. 
a. Để loại bỏ lớp oxide trên, thép được đưa vào bể ngâm chứa dung dịch HCl 20%, các oxide iron và một lượng nhỏ sắt bị hoà tan thu được dung dịch (gọi là dung dịch A) chứa muối iron (II) chloride và hydrochloric acid dư. Viết các phương trình hoá học xảy ra. 
b. Sau một thời gian tẩy gỉ, người ta lấy ra 50 gam dung dịch (dung dịch A). Thêm vào dung dịch A 200 mL dung dịch NaOH 1,2M thu được kết tủa và dung dịch B. Lọc kết tủa rồi đem nung trong không khí đến phản ứng hoàn toàn thu được 2,56 gam chất rắn. Để trung hoà base dư trong dung dịch B cần dùng 56 mL dung dịch HCl 1,0M. Tính nồng độ HCl trong dung dịch A.
Hướng dẫn chấm
	Câu 3
	
	Đáp án
	Điểm

	1

	a.
	Các oxide iron gồm: Fe2O3, Fe3O4 và FeO để loại bỏ chúng người ta sử dụng HCl dư:
Fe2O3    +    6HCl    →    2FeCl3 +     3H2O
      Fe3O4     +   8HCl    →    2FeCl3 +   FeCl2 +   4H2O

	0,25

	
	
	      FeO  + 2HCl     →    2FeCl2 +  H2O
      Fe     + 2HCl      →    2FeCl2 +  H2
	0,25

	
	
	Fe    +    2FeCl3     →    3FeCl2
	0,25

	
	b.
	Gọi số mol các chất trong 50 gam dung dịch A 

Số mol NaOH Thêm vào dung dịch A:

n NaOH = 0,2.1,2 = 0,24 mol 
FeCl2 + 2NaOH→ Fe(OH)2 + 2NaCl
    x             2x             x             2x                      
NaOH + HCl → NaCl + H2O
     y         y           y

	0,25

	
	
	Dung dịch B 
Kết tủa:   Fe(OH)2   x mol
	0,25

	
	
	Nung kết tủa đến khối lượng không đổi:     	

4 Fe(OH)2 + O22Fe2O3  + 4H2O
      x                         x/2
Chất rắn thu được  Fe2O3  x/2 mol
    x = 0,032 mol (1)
	0,25

	
	
	Để trung hòa dung dịch B cần dùng 56 mL dung dịch HCl 1M
n HCl = 0,056.1 = 0,056 mol
NaOH + HCl → NaCl + H2O
0,056     0,056          
  
   2x + y = 0,184 (2)
	0,25

	
	
	(1) (2)     y = 0,12 mol
  
	0,25


2. Sulfuric acid là một hóa chất có tầm quan trọng bậc nhất trong các ngành sản xuất và đời sống. Mỗi năm, thế giới cần đến hàng trăm triệu tấn sulfuric acid. Trong công nghiệp, Sulfuric acid được sản xuất bằng phương pháp tiếp xúc. Nguyên liệu là sulfur (hoặc quặng iron pyrite). Sơ đồ sản xuất sulfuric acid từ quặng iron pyrite như sau: FeS2 → SO2 → SO3 → H2SO4.
a. Nếu sử dụng 15 tấn quặng iron pyrite (chứa 80% FeS2, còn lại là tạp chất không chứa sulfur) thì sản xuất được bao nhiêu tấn dung dịch H2SO4 40%? Biết hiệu suất chung cho cả quá trình là 80%.
b. Trong quá trình sản xuất một lượng nhỏ SO2 bị thoát ra ngoài. Theo tiêu chuẩn quốc tế quy định, nếu lượng SO2 vượt quá 1,0.10-6 mol/m3 không khí thì bị coi là không khí ô nhiễm. Lấy 50 lít không khí ở một khu vực có nhà máy và tiến hành phân tích thì thấy có 0,0012 mg SO2. Hãy xác định xem không khí ở khu vực đó có bị ô nhiễm không?
c. Ở giai đoạn cuối cùng, sulfur trioxide được hấp thụ bằng H2SO4 đặc, tạo ra oleum (hỗn hợp các acid có công thức chung dạng H2SO4.nSO3). Sau đó pha loãng oleum vào nước thu được dung dịch sulfuric acid. Để xác định công thức của một loại oleum, tiến hành pha loãng 8,36 gam oleum vào nước thành 1,0 lít dung dịch sulfuric acid, trung hòa 10 ml dung dịch acid  này bằng dung dịch NaOH 0,1 M thì thấy thể tích dung dịch NaOH cần dùng là 20 ml. Xác định công thức của oleum trên.
Hướng dẫn chấm
	Câu 3
	
	Đáp án
	Điểm

	2

	a.
	Từ sơ đồ có tỉ lệ mol: FeS2 → 2H2SO4
  → 
	0,25

	
	
	
	0,25

	
	b.
	
	0,25

	
	
	Lượng SO2 trong 1m3 không khí là
 
Thấy 0,375.10-6 mol/m3 < 1,0.10-6 mol/m3. Vậy không khí khu vực đó không bị ô nhiễm
	0,25


	
	c.
	Trong 10ml dung dịch H2SO4:
    mol
	0,25

	
	
	Trong 1 lít dung dịch H2SO4 → 
	0,25

	
	
	nSO3  +  H2SO4 →  H2SO4.nSO3
H2SO4.nSO3  +  nH2O →  (n+1) H2SO4
   0,1/(n+1)                               0,1
2NaOH +  H2SO4 →  Na2SO4 + H2O
                   0,1
	0,25

	
	
	Ta có  → n = 4
Vậy CT oleum là H2SO4.4SO3
	0,25


Câu 4 (3,0 điểm).
1. Dẫn 0,35 mol hỗn hợp gồm khí CO2 và hơi nước qua carbon nung đỏ thu được 0,62 mol hỗn hợp X gồm CO, H2 và CO2. Cho toàn bộ X vào dung dịch chứa a mol NaOH, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Nhỏ từ từ từng giọt đến hết Y vào 100 mL dung dịch HCl 0,5M thu được 0,01 mol khí CO2. 
a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra và tính số mol khí CO2 trong hỗn hợp X.
b.Tính giá trị của a.
Hướng dẫn chấm
	Câu 4
	
	Đáp án
	Điểm

	1

	a.

	PTHH: 	C + H2O  CO + H2 			(1)
		C +2H2O  CO2 + 2H2  		            (2)
		C + CO2   2CO  			(3)

	0,25

	
	
	Đặt a, b lần lượt là số mol của CO2 và H2O trong hỗn hợp ban đầu.
       c, d lần lượt là số mol của CO và CO2 trong hỗn hợp X.
Ta có sơ đồ sau : 


	0,25

	
	
	BTNT (H): (mol)
Ta có: 	  		(4)
	và		(5)
BTNT (O): 		(6)	
Giải phương trình (4), (5), (6)  d = 0,08  (mol)
Vậy số mol khí CO2 trong hỗn hợp X là 0,08 mol
	0,25

	
	b.
	CO2     +      2NaOH 	Na2CO3    +    H2O	(7)
CO2     +      NaOH     NaHCO3	            (8)
Do  => Dung dịch Y có Na2CO3  và NaOH dư, không xảy ra phản ứng (8)
	0,25


	
	
	NaOH     +   HCl NaCl    +    H2O	            (9)
0,03             0,03
Na2CO3   +   2HCl 2NaCl   +   CO2   +   H2O 	(10)
0,01              0,02                                0,01    
Ta có tỉ lệ :     => 
	0,25

	
	
	Theo PTHH (7):  
=> ; 
Dung dịch Y có 0,24 (mol) NaOH dư và 0,08(mol) Na2CO3
BTNT (Na): 
	0,25


2. Cho 19,5 gam hỗn hợp Al, Fe vào 350 ml dung dịch CuSO4 1M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 28,0 gam chất rắn chỉ gồm hai kim loại. Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu. 
Hướng dẫn chấm
	Câu 4
	Đáp án
	Điểm

	2

	
Vì 
 CuSO4 hết, hỗn hợp kim loại dư.
	0,25

	
	Trường hợp 1: Sau phản ứng Al và Fe dư.
Đặt: ; 

	0,25

	
	(loại)
	0,25

	
	Trường hợp 2: Sau phản ứng Fe còn dư,
Đặt: 


	0,25


	
	
	0,25

	
	

	0,25


Câu 5 (3,0 điểm).
 1. Cho 8,0 gam hỗn hợp M gồm Magnesium và kim loại R (tỉ lệ mol 1:1, kim loại R có khả năng tác dụng với nước ở nhiệt độ thường) vào bình chứa khí Cl2 dư, nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 25,75 gam muối. Nếu hoà tan hết 2,8 gam kim loại R trong 50 gam dung dịch HCl 7,3% thì thu được V lít khí H2 (ở đkc). Tính V.
Hướng dẫn chấm
	Câu 5
	Đáp án
	Điểm

	1

	Gọi x là số mol của Mg ; R có trong 8,0 gam hỗn hợp M 
( vì nMg : nR = 1 : 1)
Ta có 24 x + Rx = 8   (I)
	0,25

	
	Mg  + Cl2	  MgCl2 	                  (1)
  x        x    	 	    x 
2R     +  nCl2       	2RCln		(2)
x	0,5nx			0,5nx	
Áp dụng định luật BTKL và theo pthh (1),(2) ta có : 
nCl2 =  x + 0,5nx =  = 0,25  (II)
	0,25

	
	Lấy (I) chia (II) ta được: 
 =  => R = 16n + 8 (Với 1  n  3)
Ta có bảng: 
	n
	1
	2
	3

	R
	24 ( Mg )
	40 (Ca)
	56(Fe)

	
	Loại
	Thỏa mãn
	Loại



	0,25

	
	R là Ca: Ta có nHCl =  = 0,1 mol; nCa =  = 0,07 mol
		Ca	+ 2HCl		CaCl2	+	H2	(3)
Ban đầu	0,07	   0,1
Phản ứng 	0,05	   0,1
Sau pư		0,02	   0				0,05
	0,25


	
	Ca	+	2H2O		Ca(OH)2 	+    H2		(4)
0,02			                                         0,02
	0,25

	
	Theo pt (3),(4) : Thể tích khí H2 thu được ở đkc là 
 V H2 = 0,07 . 24,79 =1,7353(lít)
	0,25


2. Hỗn hợp X gồm Al và một oxide của kim loại Fe. Nung nóng 4,12 gam X (không có không khí), thu được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH dư, thu được a mol khí H2 và 1,68 gam chất rắn. Mặt khác, nếu cho Y vào dung dịch H2SO4 loãng, dư sau phản ứng thu được 1,5a mol khí H2. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn.
a. Viết các phương trình hóa học xảy ra.
b. Xác định công thức của oxide và tính giá trị của a.
Hướng dẫn chấm
	Câu 5
	
	Đáp án
	Điểm

	2

	a.

	Do Y tác dụng với NaOH nên Al trong X dư, phản ứng xảy ra hoàn toàn nên 1,68 gam chất rắn (Y) là khối lượng của Fe tạo thành.

2y Al + 3 FexOy y Al2O3 + 3x Fe          (1)

Al + NaOH + H2O  NaAlO2  + 3/2 H2     (2)

	0,25

	
	
	
Al2O3 + 2 NaOH  2 NaAlO2  + H2O       (3)

2Al + 3 H2SO4   Al2(SO4)3 + 3H2                 (4)
	0,25

	
	
	
Fe + H2SO4  FeSO4 + H2                                     (5)

Al2O3 + 3 H2SO4 Al2(SO4)3 + 3H2O       (6)
	0,25

	
	b.
	- Số mol của Fe tạo thành: 
- Từ phản ứng  (2) ta có số mol của Al dư: 
	0,25


	
	
	- Từ phản ứng (4), (5) ta có phương trình: 
- Ta có: 
	0,25

	
	
	- Khối lượng hỗn hợp X: 
Với x = 3 => y = 4 => Công thức của oxide sắt là Fe3O4
	0,25




------------------HẾT------------------



	PHÒNG GD& ĐT CHƯƠNG MỸ


(Đề gồm 02 trang)

	ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI KHTN LỚP 9, VÒNG I Lĩnh vực: CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CỦA CHẤT
NĂM HỌC: 2024 - 2025
Thời gian làm bải: 120 phút




I. Phần chung: (4 điểm). Viết đáp án đúng vào giấy thi của mỗi câu sau:
1. Nguyên tử là gì?
A. Đơn vị cơ bản của chất			B. Thành phần của phân tử
C. Một chất hóa học				D. Một dạng năng lượng
2. Thành phần chính của không khí là gì?
A. Oxygen		B. Nitrogen		C. Carbon dioxide	D. Khí hiếm
3. Trong tế bào, quá trình nào tạo ra năng lượng ATP?
A. Quang hợp 		B. Hô hấp tế bào	 C. Tiêu hóa		D. Phân bào
4. Lực hấp dẫn của Trái Đất ảnh hưởng đến quỹ đạo của Mặt Trăng như thế nào?
A. ﻿﻿﻿Giữ Mặt Trăng quay quanh Trái Đât theo quỹ đạo elip
B. Kéo Mặt Trăng ra xa Trái Đất
C. ﻿﻿﻿Đầy Mặt Trăng về phía Mặt Trời
D. Làm Mặt Trăng quay ngược chiều kim đồng hồ
5. Trong trường hợp hóa chất văng vào mắt, bạn cần làm gì ngay lập tức
A. ﻿﻿﻿Chạy ra khỏi phòng thí nghiệm
B. ﻿﻿﻿Rửa mắt bằng nước sạch trong ít nhất 15 phút
C. ﻿﻿﻿Đắp băng lên mắt
D. ﻿﻿﻿Báo cáo với giáo viên sau khi kết thúc thí nghiệm
6. Phần nào của báo cáo khoa học giải thích ý nghĩa của kết quả và so sánh với các nghiên cứu trước đây?
A. Phần mở đầu	B. Phần phương pháp	C. Phần kết quả		D. Phần thảo luận
7. Đâu không phải là cách bảo quản hóa chất trong phòng thí nghiệm?
A. ﻿﻿﻿Bảo quản trong chai hoặc lọ có năp đậy.
B. ﻿﻿﻿Dán nhãn ghi thông tin về hóa chất.
C. ﻿﻿﻿Đựng trong các lọ tối màu với những hóa chất dễ bị phân hủy bởi ánh sáng.
D. ﻿﻿﻿Bảo quản hóa chất trong túi nilong.
8. Nội dung "Phân tích và giải thích ý nghĩa của kết quả" thuộc phần nào trong
bài bảo cáo một vấn đề khoa học?
A. Phương pháp 	B. Thảo luận ﻿﻿﻿	 	C. Kết quả		d. Kết luận
9. Khi bảo quản H2SO4 cần lưu ý điều gì?
A. ﻿﻿﻿Lưu trữ bằng bồn nhựa, phuy nhựa.
B. Để gần nơi chứa bazơ hay chất khứ.
C. ﻿﻿﻿Sử dụng các thùng kim loại để bảo quản.
D. ﻿﻿﻿Bảo quản chung với các kim loại nặng, kim loại nhẹ, các chất có tính axit.
10. Tốc độ ánh sáng trong chân không là bao nhiêu?
A. 300.000 km/s	B. 150.000 km/s	C. 299.000 km/s	D. 280.000 km/s
PHẦN II: Phần riêng (16 điểm)
Câu I: (4 điểm)
1. Hoàn thành sơ đồ phản ứng: •
FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2O3 → Fe → Fe2(SO4)3
2. Có 4 ống nghiệm, mỗi ống chứa 1 dung dịch muối (không trùng kim loại cũng như gốc acid) là: Chloride Cl-, sulfate SO42-, Nitrate NO3-, Carbonate CO32-, của các kim loại
Ba, Mg, K, Ag.
a) Hỏi mỗi ống nghiệm chứa dung dịch muối nào ? giải thích
b) Nêu phương pháp hóa học phân biệt 4 ống nghiệm đó?
Câu II: (4 điểm)
1. Oxide của kim loại R ở mức hóa trị thấp chứa 22,54% Oxygen; ở mức hóa trị cao chứa 50,45% Oxygen về khối lượng.
Xác dịnh kim loại R và công thức hóa học của hai Oxide trên.
2. Hợp chất A có công thức R2X, trong đó R chiếm 74,19% về khối lượng. Trong hạt nhân của nguyên từ R có số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 1 hạt. Trong hạt nhân nguyên từ X có số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện. Tổng số proton trong phân từ R2X là 30. Tìm công thức phân từ của R2X.
Câu III: (4,0 điểm)
1. Để xác định phần trăm khối lượng của hỗn hợp A gồm Al và Mg, người ta thực hiện hai thí nghiệm sau:
- Thí nghiệm 1: Cho m gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được 1735,3 mL. khí ở điều kiện chuẩn.
- Thí nghiệm 2: Cho m gam hỗn hợp A tác dụng với dung dịch NaOH dư thì sau phản ứng thấy còn lại 0,6 gam chất rắn.
Tính phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp A.
2. Hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3. Cho một luỗng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp X nung nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được 64 g chất rắn A và 12,395 lít khí B (đkC) có tỉ khối so với hydrogen là 20,4. Xác định giá trị m?
Câu IV: (4 điểm)
a. Khử hoàn toàn 23,2g một Oxide kim loại bằng CO ở nhiệt độ cao thành kim loại.
Dẫn toàn bộ khí sinh ra vào bình dựng 250ml dung dịch Ba(OH)2 1M thấy tạo ra 19,7g kết tủa. Nếu cho lượng kim loại sinh ra hòa tan hết vào dung dịch HCl dư thì thu được 7,437 lít khí ở 25°C và áp suất 1bar... Xác định Oxide kim loại đó.
b. Cho 11,6g Oxide kim loại trên vào 250g dung dịch HCl 7,3%. Tính C% của dung địch thu được sau phản ứng.
(Thi sinh được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học)


............................Hết..................................
Đề Hưng Nguyên – Nghệ An                     ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN 
                                                                         Môn: HÓA  HỌC.  Năm học 2024-2025
                                                                    
Câu I:(1 điểm)
 1. Khi nuôi cá cảnh, tại sao phải thường xuyên sục không khí vào bể cá?
2.  Vì sao trong những ngày hè nóng bức, cá thường phải ngoi lên mặt nước để thở, trong khi mùa lạnh, điều này không xảy ra?
 3. Cho biết nhiệt độ sôi của rượu (ethanol) là 78℃, của nước là 100℃. Em hãy đề xuất giải pháp tách rượu ra khỏi nước và mô tả phương pháp đó.
Câu II. (2 điểm)
1. Nguyên tố X (Z=20) là thành phẩn không thể thiếu trong sản phẩm sữa. Sự thiếu hụt một lượng rất nhỏ của X trong cơ thể đã ảnh hưởng tới sự hình thành và phát triển của xương và răng, nhưng nếu cơ thể thửa nguyên tố X lại có thể dẫn đến bệnh sỏi thận.  Hãy cho biết tên nguyên tố X và vẽ mô hình sắp xếp electron ở vỏ nguyên tử X.
2. Bột thạch cao có nhiều ứng dụng quan trọng như : tạo hình trong những công trình kiến trúc làm vật liệu xây dựng , vữa trát tường, đúc tượng, làm khuôn đúc chịu nhiệt … Trong y học nó còn dùng làm khung xương, bó bột, khuôn mẫu trong nha khoa.
Thành phần chính của bột thạch cao là hợp chất G gồm Calcium và gốc Sulfate.
a.Xác định công thức hóa học của hợp chất ?
b.Hãy cho biết trong phân tử hợp chất G nguyên tố nào có phần trăm(%) lớn nhất ?
Câu III: (5 điểm)
1. Vào khoảng 7h30 ngày 26.6.2023, ông Nguyễn Quang H. (50 tuổi, trú xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương)  đến xã Thanh Giang để khảo sát giếng cho người dân, khi ông Hùng xuống giếng thì bị ngạt khí, ngất xỉu và phải nhờ cứu hộ mới thoát chết được. Sự việc tương tự như trên đã xảy ra rất nhiều nơi trên cả nước do sự thiếu hiểu biết của người dân. Một trong các nguyên nhân chính là do sự có mặt của khí Carbon dioxide  CO2. Bằng kiến thức hóa học em hãy giải thích nguyên nhân gây ra tai nạn đáng tiếc do khí CO2 cho các nạn nhân và đề xuất phương pháp phòng tránh gặp phải tình huống đó.
2. Khí carbon dioxide (CO2) được coi là tác nhân chính gây hiệu ứng nhà kính, làm tăng nhiệt độ trái đất, gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu. Một trong số các nguồn chính thải CO2 là quá trình đốt cháy nhiên liệu hóa thạch. Viết các phương trình phản ứng đốt cháy nhiên liệu hóa thạch tạo ra CO2 sau đây:
-  Than đá (coi thành phần chủ yếu là carbon).
-  Các sản phẩm nhiên liệu từ dầu mỏ (coi thành phần chủ yếu là các hydrocarbon có công thức chung CxHy).
  3. Viết PTHH thực hiện dãy chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là 1 PTHH, ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):
     T  SO2H2SO4  FeSO4 Fe Fe2(SO4)3 FeCl3
4.  Chỉ dùng nước, một dung dịch acid, một dung dịch base. Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết 5 chất bột sau: Mg, MgO, MgSO4, Mg(NO3)2, MgCO3. 
Viết phương trình hóa học xảy ra.

Câu IV:  (4 điểm)
1. Dẫn 10 lít (đkc) hỗn hợp gồm N2 và CO2 vào bình đựng 2 lít dung dịch Ba(OH)2 0,02M, sau khi kết thúc phản ứng thu được 1,97 gam kết tủa. Xác định thành phần % thể tích của CO2 trong hỗn hợp.
2. Nung 4,5 tạ đá vôi chứa 90% CaCO3 (phần còn lại là chất trơ) với hiệu suất phản ứng là 85% thu được chất rắn X và khí CO2.
a) Tính thể tích khí CO2 thu được ở điều kiện chuẩn?
b) Tính thành phần % theo khối lượng của CaO trong chất rắn X?
 3. Cho 2,4 gam hỗn hợp A gồm Fe và Cu tác dụng với 200ml lit dung dịch AgNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch B và 7,88 gam chất rắn C. Cho B tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc kết  tủa, nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 2,8 gam chất rắn.
a. Tính phần trăm khối lượng các kim loại trong hỗn hợp A.
b. Tính nồng độ mol của dung dịch AgNO3.
 4. Hỗn hợp X gồm Al và kim loại kiềm M (hóa trị I). Hòa tan hoàn toàn 3,18 gam X trong lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng thu được 2,7269 lít H2 (đkc) và dung dịch Y (chỉ gồm muối sulfate trung hòa). Cho Y tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch Ba(OH)2 cho tới khi gốc SO42- chuyển hết thành kết tủa thì thu được 27,19 gam kết tủa. Xác định kim loại M.
Câu V:(3 điểm)
1. Em hãy trình bày cách tiến hành thí nghiệm chứng minh:
Ảnh hưởng của diện tích bề mặt tiếp xúc đến tốc độ phản ứng. Với tất cả các điều kiện dụng cụ hóa chất có đủ. 
2. Để tìm hiểu tính acid, base của ba dung dịch, Quân và Hồng đã thực hiện theo hai cách khác nhau.
[bookmark: bookmark194][bookmark: bookmark195][bookmark: bookmark196]    - Cách 1: Lan đánh số các dung dịch là (1), (2) và (3); sau đó nhỏ các dung dịch lên giấy quỳ tím. Kết quả như sau:  Dung dịch (1) làm quỳ tím hoá đỏ. Dung dịch (2) làm quỳ tím hoá xanh. Dung dịch (3) không làm đổi màu quỳ tím.
[bookmark: bookmark197][bookmark: bookmark198][bookmark: bookmark199]   - Cách 2: Hồng kí hiệu các dung dịch là A, B và C; sau đó đo pH của các dung dịch. Kết quả như sau:  Dung dịch A có pH = 3,5; Dung dịch B có pH = 6,8; Dung dịch C có pH = 9,4.
  Theo em, kết quả của hai bạn Lan và Hồng có phù hợp với nhau không? Dung dịch A, B, C của bạn Hồng là dung dịch nào tương ứng trong thí nghiệm của bạn Lan?
3.   Hãy giải thích tại sao
       a.  muối NaHCO3 được dùng để chế thuốc đau dạ dày?
  b.  Người ta thường bôi vôi tôi lên vết ong, kiến... cắn.
----------------Hết--------------------
Chú ý:  Thí sinh  được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, giám thị không giải thích gì thêm.

                                            HƯỚNG DẪN CHẤM 

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	



I
	1. Cá cần oxygen để thở, cần sục không khí vào bể cá để tăng hàm lượng oxygen hoà tan trong nước.
2.  Khí oxygen ít tan trong nước, độ hòa tan trong nước của oxygen giảm khi nhiệt độ tăng. Do đó vào mùa lạnh, cá có thể thở dễ dàng bằng lượng oxygen trong nước, còn mùa hè lượng oxygen tan trong nước ít hơn nên chúng phải ngoi lên mặt nước để thở.
3. Để tiến hành tách rượu ra khỏi nước, ta sử dụng biện pháp chưng cất.
- Cách tiến hành: Đun nóng hỗn hợp rượu và nước tới nhiệt độ trên 78oC và dưới 100oC để rượu bay hơi. Dẫn hơi rượu qua hệ thống làm lạnh ta thu được rượu dạng lỏng.
	0,25đ

0,25đ


0,5đ

	II

	1. X  có Z=20 => X là Calcium- Ca
[image: ]Mô hình sắp xếp electron ở vỏ nguyên tử của X:

2. a. Gọi CT chung: Cax(SO4)y
Áp dụng quy tắc hóa trị  : II.x = II.y => x/y = 1/1
Chọn: x=1, y=1 
Ta được CTHH: CaSO4
Tính được phần trăm của từng nguyên tố Ca, S, O lần lượt là: 29,41%, 23,53% và 47,06%
Vậy O chiếm nhiều % nhất trong hợp chất.
	0,25

0,5





0,5
0,5


0,25

	Câu III
III
	1.
* Nguyên nhân căn bản gây ra tai nạn cho các nạn nhân ngạt khí CO2 là do trong lòng đất luôn xảy ra sự phân hủy các chất vô cơ và hữu cơ sinh ra khí carbon dioxide CO2 khí này không màu, không mùi, không duy trì sự cháy và sự sống của con người và động vật. Mặt khác khí CO2 có tỉ khối so với không khí bằng 1,52 ( nặng hơn không khí). Vì vậy khí CO2 thường tích tụ trong đáy giếng khơi để hoang lâu ngày hay trên nền hang sâu để hoang. Người và động vật xuống những nơi này sẽ bị chết ngạt do thiếu khí oxi.
* Một trong những giải pháp để phòng tránh tình huống tương tự xảy ra là:
+ Trước khi xuống giếng chúng ta chặt một cành cây tươi còn mang nhiều lá, lớn gần bằng miệng giếng rồi cứ thế dòng lên dòng xuống tận mặt nước hàng chục lần nhằm mục đích thông khí cho giếng, oxi có thể vào tận đáy giếng thì người xuống vệ sinh sẽ không bị chết ngạt do thiếu oxi.
+ Trước khi xuống giếng thì dùng ngọn nến hoặc con gà, vịt để thử xem nến có bị tắt hay gà có bị chết không , nếu có thì thông khí xong rồi mới xuống giếng.
 ( Học sinh chỉ cần có ý ngắn gọn mà đúng là cho điểm tối đa)
	


0,75


0,5

	
	2. 
PTHH :                          C + O2  CO2



                                CxHy +       O2 x CO2 +       H2O
	0,5
0,5

	
	3.  (1) 4FeS2  + 11O2 [image: ] 2Fe2O3 + 8SO2
(2) SO2 + Br2 + 2H2O  H2SO4 + 2HBr    
(3) H2SO4  +  FeO    FeSO4  +  H2O
(4) FeSO4  + Zn    ZnSO4 + Fe
(5) 2Fe + 6H2SO4 đặc [image: ] Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O 
 (6) Fe2(SO4)3  + 3BaCl2  3BaSO4 + 2FeCl3

	mỗi PT đúng 0,25 đ

	
	4.Chất mất nhãn

	
Thuốc thử


	MgO
	MgCO3
	Mg
	MgSO4
	Mg(NO3)2

	H2O
	Nhóm không tan (A)
	Nhóm tan (B)

	Dung dịch Ba(OH)2
	Không thử
	

	


	Thử kết tủa bằng dd HCl
	
	Tan 1 phần
	Tan hết

	Dung dịch HCl
	Tan
	

	

	
	

	Dẫn khí vào dd Ba(OH)2
	
	

	
	
	


Các PTHH:

	MgSO4    +  Ba(OH)2       BaSO4    +  Mg(OH)2

	Mg(NO3)2  +  Ba(OH)2     Ba(NO3)2  +  Mg(OH)2

	2HCl   +  Mg(OH)2     MgCl2    +   2H2O

	MgO    +  2HCl     MgCl2   +  H2O

	MgCO3  +  2HCl    MgCl2   +  CO2   +  H2O

	Mg    +  2HCl      MgCl2   +  H2

	CO2   +  Ba(OH)2    BaCO3   +  H2O
	nhận biết được mỗi chất được 0,25 đ

	Câu IV
	 1.    nBa(OH)2=0,02.2= 0,04 mol.

     nBaCO3  = 
Vì  nBaCO3< nBa(OH)2     nên kết tủa chưa cực đại  có 2 trường hợp.
Trường hợp 1:  CO2 thiếu  Ba chưa chuyển hết thành kết tủa.
	CO2   +   Ba(OH)2   BaCO3    + H2O
	0,01	0,01	0,01	(mol)
	VCO2= 0,01. 24,79  =0,2479 lít 

	  %VCO2=
Trường hợp 2:   CO2 dư, hòa tan một phần kết tủa BaCO3
	CO2   +   Ba(OH)2   BaCO3    + H2O
	0,04	0,04	0,04	(mol)
	nBaCO3(bị hòa tan) = 0,04 – 0,01 = 0,03 (mol)
CO2   +  H2O +  BaCO3   Ba(HCO3)2 
	0,03	 0,03		(mol)
	VCO2= 0,07. 24,79  = 1,7353 lít 


  %VCO2=

	

0,25


0,5






0,5

	
	2.Ta có:


      =  = 4050 (mol)
- PTHH hóa học xảy ra:

          CaCO3        CaO      +    CO2
          1 mol                   1 mol          1 mol   
       4050 mol             4050 mol     4050 mol
- Do hiệu suất phản ứng là 85% nên ta có:
  a) Thể tích khí CO2 thu được ở điều kiện chuẩn là

          VCO2= 4050. 24,79. 85%= 85339,575 (lít)    
  b) Khối lượng CaO thu được là:
      mCaO = 4050.56.85% = 192780 (gam) = 1,9278  (tạ)
- Khối lượng chất rắn X thu được:
    mX  = 4,5.105 – 4050.44.85% = 298530 (gam) = 2,9853 (tạ)
- Thành phần % theo khối lượng của CaO trong chất rắn X:

        %CaO =  64,58%
	




0,25
0,25


0,25
0,25

	
	3.Gọi  a, b lần lượt là số mol của Fe và Cu   trong hỗn hợp A.
Do Fe hoạt động hóa học mạnh hơn Cu nên Fe phản ứng hết rồi mới đến Cu phản ứng. Giả sử Fe, Cu phản ứng hết, ta có các phản ứng:
	Fe  +   2AgNO3   →   Fe(NO3)2     +   2Ag		(1)
  	amol	    →				          2a mol
	Cu   +   2Ag NO3     →   Cu(NO3)2     + 2Ag		(2)
   	bmol	    →				            2b mol
          56a  +   64b   =   2,4 => 64(a+b)  > 56a  +  64b

	=>    a  +  b   >    
	=> 2a  +  2b  > 0,075
Theo (1) và (2), ta thấy mAg   > 0,075.108  =  8,1(g) 
Nhưng theo đề: mAg = 7,88 < 8,1 (vô lí) => A phản ứng không hết.
 Vậy có hai trường hợp xảy ra:
Trường hợp 1: Trong C còn có Fe dư. Vì Fe dư nên Cu chưa phản ứng.
Gọi x là số mol Fe đã phản ứng, ta có:
	Fe  +  2AgNO3   →     Fe(NO3)2   +  2Ag
	xmol           →              x mol            2xmol
Ta thấy: khối lượng chất rắn sau phản ứng tăng:
	7,88 - 2,4 = 2x.108  - 56x  →   x = 0,03425
 Vậy dung dịch B gồm Fe(NO3)2 (0,03425mol)
Ta có  phản ứng:	Fe (NO3)2 +  2NaOH    →   Fe(OH)2  +  2NaNO3
                   		0,03425mol         →          0,03425mol

	4Fe(OH)2  +  O2        	     2Fe2O3     +    4H2O
	0,03425mol                                 0,017125mol 
	=>  mFe2O3 = 0,017125.160= 2,74 g < 2,8 g     (vô lí)

Trường hợp 2: Fe hết, Cu phản ứng một phần: (1) và (2) đều xảy ra. Chất rắn C gồm Cu dư  và Ag. 
Gọi số mol Cu phản ứng là c mol. Số mol Cu dư là (b-c) mol.
	Fe    +     2AgNO3   → Fe(NO3)2     +   2Ag                        
	a mol     2a mol             a mol     →2a mol 
	Cu    +     2AgNO3  →  Cu(NO3)2    + 2Ag              
	c mol  →2c mol     →  c mol   →2c mol           
	=> Dung dịch B gồm: Fe(NO3)2     (a mol) và Cu(NO3)2 (c mol)
	Trong C: nAg = 2(a + c) mol; nCu dư = (b - c) mol
Cho B tác dụng với  dung dịch NaOH:
	Fe(NO3)2  +  2NaOH   →    Fe(OH)2  +  2NaNO3
	amol           →                      a mol
	Cu(NO3)2   +  2NaOH    →  Cu(OH)2   +   2NaNO3
	c mol           →                     c mol

	4Fe(OH)2  +  O2           2Fe2O3  +  4H2O
	a mol                                      0,5a mol 

	Cu(OH)2         CuO   +  H2O

	c mol                    c mol

Ta có hệ PT sau:   


Giải hệ ta được:   


	=> %Fe =      ; %Cu = 53,33%
=> nAgNO3=2(a+c)=2.0,035= 0,07 mol.

CM AgNO3 = = 0,35M
	






0,25đ






0,25đ


















0,5đ



	
	
4. PTHH :	2Al    +  3H2SO4      Al2(SO4)3     +    3H2
	(mol)  x                                            0,5x               1,5x

		2M    +   H2SO4        M2SO4      +     H2
	(mol)     y                                            0,5y             0,5y

		Al2(SO4)3   +  3Ba(OH)2     3BaSO4      +    2Al(OH)3   
	(mol)     0,5x                                               1,5x                        x

		M2SO4     +    Ba(OH)2       BaSO4     +   2MOH
	(mol)    0,5y                                                0,5y                y

		MOH       +    Al(OH)3       MAlO2    +    2H2O  
	(mol)     y                        y


Theo các phản ứng  nBaSO4= nH2==0,11(mol) 


  nAl(OH)3=
Trong kết tủa có Al(OH)3 nên sau phản ứng không còn MOH 


 (mol)



ta có  hệ PT     giải ra ta được     



    M = 39 . Vậy M là Posstasium (K)

	Viết đúng pt 0,25 đ








0,75đ

	Câu V
	1. Trình bày rõ : chuẩn bị :  dụng cụ- hóa chất: 0,25đ 
Cách tiến hành: 0,25 đ
Hiện tượng: 0,25 đ
Viết PTHH: 0,25 đ
2. (1)-A;  (2)-C; (3)-B. Kết quả của Lan và Hồng không phù hợp với nhau.

3.  a, Trong dạ dày, có chứa dung dịch HCl. Người bị đau dạ dày là người có nồng độ dung dịch HCl cao làm dạ dày bị bào mòn. NaHCO3 dùng để chế thuốc đau dạ dày vì nó làm giảm hàm lượng dung dịch HCl có trong dạ dày nhờ phản ứng:

       NaHCO3  +   HCl        NaCl  + H2O + CO2
  b, Do trong nọc của ong, kiến (và một số côn trùng  khác) có axit hữu cơ tên là axit formic (HCOOH). Vôi là chất bazơ nên trung hòa axit làm ta đỡ đau.
	
1

0,5


0,75

0,25đ
0,5



Lưu ý: Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa


PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHÚ TÂN (AN GIANG)
ĐỀ THI HSG KHTN  (HÓA HỌC) 2024
THỜI GIAN: 150 PHÚT

Bài 1:  (1,25 điểm)   Hãy cân bằng các phản ứng  sau:
                                  Al + Fe3O4  Al2O3 + Fe
                            SO2 + Cl2 + H2O  H2SO4 + HCl
                                  FeS2 + O2  Fe2O3 + SO2
                                FexOy + HCl  FeCl2y/x + H2O
                        K2Cr2O7 + HCl  KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O
Bài 2:  (1,25 điểm) Chọn chất thích hợp, hoàn thành các phương trình dưới đây:
 (
Fe
)		

Bài 3: (1,25 điểm) Từ các nguyên liệu là:  Pyrit ( FeS2), muối ăn (NaCl) , H2O nhiệt độ và các chất xúc tác xem như có đủ. Hãy viết các phương trình điều chế ra : H2SO4, NaOH, Fe(OH)3 và Fe(OH)2, Fe2(SO4)3
Bài 4: (1,25 điểm) Có 6 lọ dung dịch mất nhãn: NaOH, H2SO4, Na2CO3, BaCl2, Na2SO4, AgNO3. Nhận biết 6 lọ mất nhãn trên chỉ được dùng thêm một hóa chất
Bài 5: (1,25 điểm) Nêu hiện tượng xảy ra và viết các phương trình hóa học cho mỗi phản ứng sau đây:
a) Cho kim loại Na vào dung dịch CuCl2.
b) Sục khí CO2 từ từ cho tới dư vào dung dịch Ca(OH)2 
c) Cho dung dịch NaOH từ từ cho đến dư vào dung dịch AlCl3.
d) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch AlCl3. 
e) Cho khí CO2 từ từ cho đến dư vào dung dịch NaAlO2.
Bài 6:  (1,25 điểm) Cho 2,2g hỗn hợp A gồm Mg, Al, Cu tác dụng hoàn toàn với khí O2 dư thu được hỗn hợp chất rắn B có khối lượng là 8,6g. Tính thể tích dung dịch HCl 2M cần dùng để hoàn tan hoàn toàn hỗn hợp B. 
Bài 7: (1,25 điểm)  Cho BaO vào dung dịch H2SO4 thu được kết tủa A, dung dịch B. thêm một lượng dư bột Al vào dung dịch B thu được dung dịch C và khí H2. thêm K2CO3 vào dung dịch C thấy tách ra kết tủa D. Xác định thành phần A, B, C, D và viết các phương trình hóa học xảy ra. 
Bài 8: (1,25 điểm) Hòa tan hoàn toàn 2,17g hỗn hợp X gồm các kim loại A, B, C trong dung dịch HCl dư thì thu được 1.85925 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y được 
m (g) hỗn hợp các muối ACl2, BCl2 và CCl3. Tính m. 
Hỏi A, B, C là kim loại nào trong các kim loại sau đây? (Mg = 24 , Al = 27, Ca=40, Cr=52, Fe=56, Zn=65)
Biết nA : nB : nC = 1 : 2 : 3 
       MA : MB = 3: 7  và  MA < MC < MB          
(Fe = 56, Zn = 65, Al = 27, K = 39, Ca = 40, Mn = 55, Cl = 35,5 , O = 16, H = 1, C =12, Cu=64, Ba=137)
                                                                   - Hết -  
	UBND HUYỆN YÊN KHÁNH
PGD ĐT HUYỆN YÊN KHÁNH
	ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP 9 THCS 
Năm học: 2024 -2025
MÔN: HOÁ HỌC
Thời gian làm bài 150 phút


I. Kiến thức chung (3 điểm) 
Câu 1. Một viên đạn đại bác khối lượng 5 kg bay với tốc độ 900 m/s có động năng lớn hơn bao nhiêu lần động năng của một ôtô khối lượng 1000 kg chuyển động với tốc độ 54 km/h? 
A. 24.	B. 10.	C. 1,39.	D. 18.
Câu 2.  Một cần cẩu có công suất 6000 W mất 10 s để nâng một thùng hàng khối lượng 4,5 tấn lên độ cao 10 m. Hiệu suất của cần cẩu là?
   A. 70%                            B. 75%                            C. 80%                           D. 85%                         
Câu 3. Cho 10,5g hỗn hợp 2 kim loại Cu, Zn vào dung dịch H2SO4 loãng dư, người ta thu được 2,24 lít khí (đktc). Tính khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng.
A. 3 g 		B. 4 g 		C. 5 g 		D. 6 g
Câu 4. Dãy kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học giảm dần:
A.  Na , Mg , Zn              			B. Al , Zn , Na
C. Mg , Al , Na                			D. Pb , Al , Mg
Câu 5. Nếu kết quả FB của phép lai phân tích tạo ra 50% hoa tím và 50% hoa trắng thì cây hoa tím chưa biết kiểu gene có kiểu gene là gì?
A. Aa.		B. AA.		C. aa.			D. Không thể xác định được.
Câu 6. Trong thí nghiệm lai một cặp tính trạng, tính trạng trội biểu hiện ở
A. Fn.			B. F3.			C. F2.			D. F1.
 II. Kiến thức chuyên sâu phân môn Hóa học (17,0 điểm)
Câu 1. (2,5đ)
1. Hợp chất A có công thức R2X, trong đó R chiếm 74,19% về khối lượng. Trong hạt nhân của nguyên tử R có số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 1 hạt. Trong hạt nhân nguyên tử X có số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện. Tổng số proton trong phân tử R2X là 30.
Tìm công thức phân tử của R2X.
2. Chất rắn A có sẵn trong tự nhiên, thành phần chính của vỏ các loại ốc, sò, hến. Nung nóng A ở 1100°C là phương pháp để sản xuất lượng lớn chất B. Cho B phản ứng với nước, thu được chất C và tỏa nhiều nhiệt. Trong phòng thí nghiệm, dung dịch chất C được dùng để phát hiện khi D. Khi D được sử dụng trong rất nhiều loại nước giải khát.
a. Viết các PTHH xảy ra. 
b. Khi D có duy trì sự cháy không? Cho ví dụ cụ thể.
c. Thay vì sử dụng đá để bảo quản thực phẩm, người ta có thể dùng chất D ở dạng rắn “nước đá khô" để bảo quản thực phẩm. Cho biết lợi ích của việc làm này.
Câu 2. (2,5 điểm)
1. Thực hiện các thí nghiệm sau:
- Thí nghiệm 1: Cho một cái đinh sắt vào dung dịch Cu(NO3)2
- Thí nghiệm 2: Nhỏ từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaOH loãng có để một mẩu giấy quỳ tím. 
- Thí nghiệm 3: Dùng xô, chậu nhôm để dựng nước vôi.
- Thí nghiệm 4: Hoà tan Fe bằng dung dịch HCl sau đó thêm dung dịch KOH dư và để ngoài không khí. 
Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học (nếu có) cho mỗi thí nghiệm.
2. Xác định lượng tinh thể Sodium sulfate ngậm 10 phân tử nước (Na2SO4.10H2O) tách ra khi làm nguội 1026,4 g dung dịch bão hòa ở 80°C xuống 10oC. Biết độ tan của Na2SO4 khan ở 80oC là 28,3 g và ở 10°C là 9,0 g.
Câu 3. (5 điểm)
1. Chi dùng nước, một dung dịch acid, một dung dịch base. Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết 5 chất bột sau: Mg, MgO, MgSO4, Mg(NO3)2, MgCO3.
2. Cho 8,04 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu tác dụng với 500 ml dung dịch AgNO3, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y và 26,88 gam chất rắn Z. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa, rửa sạch rồi nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 9,6 gam rắn T. 
a. Tính khối lượng các kim loại trong X 
b. Tính nồng độ mol của dung dịch AgNO3.
3.Cho hỗn hợp Ba, CuO, Fe3O4. Trình bày phương pháp tách để thu được hai kim loại riêng biệt Cu, Fe (hóa chất và các thiết bị cần dùng có đầy đủ). Viết các phương trình minh họa.
Câu 4 (2,5 điểm)
Cho m gam hỗn hợp gồm Al và FexOy, nung nóng hỗn hợp để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm (chỉ tạo thành Fe và aluminium oxide). Hỗn hợp sau phản ứng được chia thành 2 phần:
- Phần 1 có khối lượng là 9,39 gam. Hòa tan hoàn toàn phần 1 bằng acid HCl dư thì thu được 2,60295 lít khí (đkc).
- Phần 2 tác dụng vừa đủ với 900ml dung dịch NaOH 0,2M thấy tạo ra 0.7437 lít khí (đkc). Xác định công thức hóa học của FexOy, tính giá trị của m (biết phản ứng xảy ra hoàn toàn). 
Câu 5. (4,5đ)
1. Bằng phương pháp hóa học (dụng cụ, thiết bị, hóa chấy đầy đủ) nêu cách làm sạch khí CH4 có lẫn khí SO2 ,CO2 và  C2H4	
2. Đốt cháy hoàn toàn 3,248 gam một hydrocarbon X, cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào bình đựng dung dịch nước vôi trong. Sau phản ứng thu được 18,62 gam kết tủa và thấy khối lượng dung dịch giảm 3,724 gam. 
a. Xác định công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của X, biết X có tỉ khối so với H2 là 29.
b. Gas, nhiên liệu phổ biến hiện nay có thành phần chính là propane và butane. Nhiệt lượng giải phóng khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg một loại gas là khoảng 50 400 kJ.
- Biết để làm nóng 1 kg nước lên 1 độ thì cần cung cấp nhiệt lượng là 4 200 J. Để đun sôi 30 kg nước từ nhiệt độ 20oC cần cung cấp bao nhiêu kJ nhiệt?
- Cần đốt cháy hoàn toàn bao nhiêu kg gas để cung cấp đủ nhiệt lượng trên, biết hiệu suất hấp thụ nhiệt đạt 80%?
3. a. Biết rằng thành phần chủ yếu của xăng dầu là hydrocarbon. Hãy giải thích vì sao: Phải chứa xăng dầu trong các thùng chứa chuyên dụng và bảo quản ở những kho riêng.
b. Trong quá trình khai thác hoặc vận chuyển dầu mỏ, đôi khi xảy ra sự cố tràn dầu trên biển. Các sự cố tràn dầu trên biển gây ra thảm họa về môi trường như thế nào? Để xử lý sự cố tràn dầu trên biển, người ta thường làm như thế nào? Giải thích lí do sử dụng các kĩ thuật đó.

------------Hết----------

















HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HSG LỚP 9 THCS

1. Kiến thức chung( Phân môn hóa) 
Mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm 
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	D
	B
	B
	A
	A
	D


2. Kiến thức chuyên sâu phân môn Hóa học (17,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
2,5đ

	1. (1,5đ)
Đặt số proton, notron là P, N

Tacó:    (1)
Trong hạt nhân của nguyên tử R có số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 1 hạt: 
NR  - PR = 1  ⇒ NR = PR + 1         (2)
Trong hạt nhân nguyên tử X có số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện:
PX = NX                                         (3)
Tổng số proton trong phân tử R2X là 30:
2PR + PX = 30  ⇒ PX =  30  - 2PR  (4)
Mà  M = P + N                              (5)                                             

Thế (2),(3),(4), (5) vào (1) ta có: 
⇒ PR = 11 (Na)
Thế PR vào (4) ⇒ PX = 30 – 22 = 8 ( Oxi)
Vậy CTHH: Na2O
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	2.a. (1đ)
A: CaCO3; B: CaO; C: Ca(OH)2; D: CO2
CaCO3  [image: https://lh3.googleusercontent.com/pHcy9_ZBtDuKiADIrlBfbYKuelqTE6kaiB3ltGsfQp3jyrbwbatF1qJVdRIPj1vAEY7Xb6HaJcuJClCSOpIRpqW9D6Oe_GqLii_ZaY2VcljTWpYZAqoWWJ6vTEdj9G4sBc7o75c]CaO + CO2
CaO + H2O Ca(OH)2 
Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O
b. Khí D không duy trì sự cháy. Ví dụ: cho que đóm đang cháy vào ống nghiệm chứa đầy khí CO2 thì đóm tắt. 
c. Nước đá khô có tác dụng:
- Bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ thấp hơn nên thời gian bảo quản lâu hơn.
- Không bị chảy nước nên giữ được sự tươi ngon của thực phẩm
- Nước đá khô là khí CO2 thăng hoa nên bao bọc thực phẩm, tránh nấm mốc và vi khuẩn gây hại.
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	Câu 2
(2,5đ)
	1. (1,25đ)
TN1: Có chất rắn màu đỏ bám vào đinh sắt, màu xanh của dung dịch Cu(NO3)2 nhạt dần
Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu
TN2: Cho một mẩu giấy quỳ tím vào dung dịch NaOH quỳ tím có màu xanh, sau đó thêm từ từ dung dịch HCl vào cho đến dư quỳ tím chuyển sang màu đỏ.
HCl  +  NaOH  NaCl  + H2O
TN3: Vôi, nước vôi hoặc vữa xây dựng đều có chứa Ca(OH)2 là chất kiềm, chất này sẽ phá hủy dần các đồ vật bằng nhôm do có xảy ra các phản ứng.
Al2O3 + Ca(OH)2 → Ca(AlO2)2 + H2O
2Al + Ca(OH)2 + 2H2O   → Ca(AlO2)2 + 3H2
TN4: Fe bị hòa tan dần, có sủi bọt khí không màu và tạo thành một dung dịch mới có màu lục nhạt
PTHH: Fe + 2 HCl → FeCl2 + H2↑
- Khi cho dung dịch KOH dư vào dung dịch trên, sinh ra chất kết tủa có màu trắng xanh, kết tủa đạt cực đại.
PTHH: FeCl2 + 2 NaOH → Fe(OH)2↓ + 2 NaCl
- Khi để chất sản phẩm có kết tủa của phản ứng ngoài không khí, Fe(OH)2 màu trắng xanh sẽ bị oxi hóa tạo thành một chất kết tủa có màu nâu.
PTHH: 4 Fe(OH)2 + 2 H2O + O2 → 4 Fe(OH)3↓
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	2. (1.25đ)




Ở 80oC:    mNa2SO4= 1026,4.22,058% = 226,403 (g) 
Gọi x là nNa2SO4.10H2O tách ra
mddbh= 1026,4−322x (g)
mNa2SO4cònlại = (1026,4−322x).8,257% (g)
mNa2SO4=142x + (1026,4−322x). 8,257% = 226,403
⇔x = 1,227
⇒mNa2SO4.10H2O = 1,227. 322 = 395,094 (g)
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	Câu 3
5đ
	1. (1,5đ)
- Trích mỗi chất 1 ít làm mẫu thử, đánh số thứ tự các mẫu
- Cho H2O vào các mẫu trên
+ Mẫu nào tan tạo thành dung dịch là: MgSO4, Mg(NO3)2        (1)
+ Mẫu không tan là: Mg, MgO, MgCO3	(2)
- Cho dung dịch Ba(OH)2 vào nhóm 1
+ Mẫu nào phản ứng tạo kết tủa trắng hoàn toàn là : MgSO4
MgSO4  + Ba(OH)2    BaSO4  +  Mg(OH)2
+ Mẫu nào tạo 1 phần kết tủa là Mg(NO3)2        
Mg(NO3)2  + Ba(OH)2    Ba(NO3)2   +  Mg(OH)2
- Cho dd HCl vào các mẫu thử của nhóm 2:
+ Mẫu nào tan ra, tạo dung dịch không màu là: MgO
MgO  +  2HCl   MgCl2  + H2O
+ Mẫu nào tan ra, tạo khí không màu là: Mg, MgCO3
- Dẫn 2 khí vừa sinh ra qua bình đựng dd Ba(OH)2 , Khí nào phản ứng tạo kết tủa trắng là CO2   Chất ban đầu là MgCO3
Ba(OH)2   +  CO2    BaCO3  +  H2O
+ Còn lại là Mg
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	2. (2đ)
Nếu chỉ có Fe phản ứng, gọi số mol Fe là a mol thì: 
Fe + 2AgNO3  Fe(NO3)2 + 2Ag
 a                              a             2a (mol)
108.2a – 56a = 26,88 – 8,04  a = 0,11775 
Khi đó:
 2Fe(NO3)2  2Fe(OH)2  Fe2O3
 a……………………………0,5a 
 mFe2O3 = 9,42 < 9,6: Vô lý 
Vậy Fe phản ứng hết, Cu đã phản ứng 1 phần. 
Đặt x, y, z là số mol Fe, Cu phản ứng và Cu dư. 
 56x + 64(y + z) = 8,04 (1) 
Fe + 2AgNO3  Fe(NO3)2 + 2Ag
 x….2x…………. x……….. 2x 
Cu + 2AgNO3  Cu(NO3)2 + 2Ag 
y…    2y…………y…………..2y 
ta có:  108(2x + 2y) + 64z = 26,88 (2) 
2Fe(NO3)2  2Fe(OH)2  Fe2O3 
x…………………………0,5x 
Cu(NO3)2  Cu(OH)2  CuO 
y…………………………y 
ta có: 160.0,5x + 80y = 9,6 (3) 
Từ (1)(2)(3)  x = 0,075; y = 0,045; z = 0,015 
mFe = 56x = 4,2 gam 
mCu = 64(y + z) = 3,84 gam
nAgNO3 = 2x + 2y = 0,24 CM = 0,48 mol/l
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	3. (1,5đ)
 - Cho hỗn hợp rắn: Ba, CuO, Fe3O4 vào H2O
+ Một phần tan, tạo dung dịch không màu là Ba(OH)2
Ba + 2H2O  Ba(OH)2 + H2
+ Lọc lấy phần không tan là CuO, Fe3O4
- Cho luồng khí CO dư qua phần không tan, đun nóng. Lấy hỗn hợp rắn cho vào dung dịch HCl dư, thấy có 1 phần không tan đó là Cu. Thu Cu tinh khiết.
CO + CuO[image: https://lh3.googleusercontent.com/pHcy9_ZBtDuKiADIrlBfbYKuelqTE6kaiB3ltGsfQp3jyrbwbatF1qJVdRIPj1vAEY7Xb6HaJcuJClCSOpIRpqW9D6Oe_GqLii_ZaY2VcljTWpYZAqoWWJ6vTEdj9G4sBc7o75c] Cu + CO2
4CO + Fe3O4[image: https://lh3.googleusercontent.com/pHcy9_ZBtDuKiADIrlBfbYKuelqTE6kaiB3ltGsfQp3jyrbwbatF1qJVdRIPj1vAEY7Xb6HaJcuJClCSOpIRpqW9D6Oe_GqLii_ZaY2VcljTWpYZAqoWWJ6vTEdj9G4sBc7o75c] 3Fe  + 4CO2
Fe + 2HCl   FeCl2  + H2
+ Lọc lấy phần dung dịch trên cho tác dụng với dd NaOH dư, lọc thu lấy kết tủa, đem nung trong kk đến khối lượng không đổi, thu lấy chất rắn cho luồng khí CO dư qua, đun nóng. Thu được Fe.
HCl  + NaOH  NaCl  + H2O
FeCl2 + 2NaOH   Fe(OH)2  +  2 NaCl
Fe(OH)2  + O2   [image: https://lh3.googleusercontent.com/pHcy9_ZBtDuKiADIrlBfbYKuelqTE6kaiB3ltGsfQp3jyrbwbatF1qJVdRIPj1vAEY7Xb6HaJcuJClCSOpIRpqW9D6Oe_GqLii_ZaY2VcljTWpYZAqoWWJ6vTEdj9G4sBc7o75c] Fe2O3 + H2O
Fe2O3 + 3CO  [image: https://lh3.googleusercontent.com/pHcy9_ZBtDuKiADIrlBfbYKuelqTE6kaiB3ltGsfQp3jyrbwbatF1qJVdRIPj1vAEY7Xb6HaJcuJClCSOpIRpqW9D6Oe_GqLii_ZaY2VcljTWpYZAqoWWJ6vTEdj9G4sBc7o75c]2Fe  + 3CO2
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	Câu 4
(2,5)
	 Phương trình hóa học:  2yAl + 3FexOy [image: https://lh3.googleusercontent.com/pHcy9_ZBtDuKiADIrlBfbYKuelqTE6kaiB3ltGsfQp3jyrbwbatF1qJVdRIPj1vAEY7Xb6HaJcuJClCSOpIRpqW9D6Oe_GqLii_ZaY2VcljTWpYZAqoWWJ6vTEdj9G4sBc7o75c] yAl2O3   + 3xFe   (1)
Phần 2: Có tạo thành khí khi phản ứng với NaOH  sản phẩm có Al dư, Al2O3, Fe.
             2NaOH  +  Al2O3   2NaAlO2 + H2O                         (2)
             2NaOH + 2Al + 2H2O  2NaAlO2 + 3H2	                (3)
nNaOH  = 0,18 mol
nH2 = 0,03 => nAl dư = 0,02
nNaOH = nAl dư + 2nAl2O3 => nAl2O3 = 0,08
Phần 1:gấp k lần phần 2
nAl dư = 0,02k; nAl2O3 = 0,08k; nFe = a
mhhp1= 0,02k.27 + 0,08k.102 + 56a = 9,39
= 8,7k + 56a= 9,39
             Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
               2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2
              Al2O3 + 6HCl→2AlCl3+3H2O
Mà:    nH2 = 0.02k.1,5 + a = 0,105
k = 0.5 và a = 0,09
Fe : O = a : (0,08k.3) => Fe3O4
mhh=mAl+mFe+ mO  = 28,17(g)
	0,25

0,25


0,25

0,25
0,25

0,25


0,25

0,25



0,25

0,5
0,25


	Câu 5
4,5đ
	1. (1đ)
 [image: ]
* Dẫn hỗn hợp qua dung dịch Ca(OH)2 dư. Sau phản ứng thu được CH4 và C2H4. (SO2 và CO2 bị giữ lại trong dung dịch Ca(OH)2)  
SO2   + Ca(OH)2 [image: ]CaSO3[image: ] + H2O
CO2   + Ca(OH)2 [image: ]CaCO3[image: ] + H2O
* Dẫn hỗn hợp CH4 và C2H4 qua dung dịch Br2 dư. Sau phản ứng  thu được CH4 sạch. (C2H4 bị giữ lại trong dung dịch Br2) 
CH2=CH2   + Br2 (dd) [image: ]Br-CH2-CH2-Br
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	2.  2,5đ

a, Gọi a, b là mol CO2, H2O sinh ra khi đốt cháy X (CxHy)  mX = 12a + 2b = 3,248   	(1)

∆mdd giảm = 



= 18,62 – 3,724 = 14,896 (gam)  44a + 18b = 14,896  			(2)


Giải hệ (1) và (2)  

x : y = 0,224 : 0,56 = 2 : 5 Công thức phân tử của X: (C2H5)n 


ta có: MX =  58  29n = 58  n = 2  C4H10
	C4H10 có 2 đồng phân
	CH3-CH2-CH2-CH3               Butane

	
	
  2-methyl propnane


b, - Để đun sôi 30 kg nước từ nhiệt độ 20oC, nhiệt lượng cần cung cấp là:

Q kJ

- Số kg gas cần đốt cháy để cung cấp đủ nhiệt lượng trên là: kg
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	3. (1đ)
a) Phải chứa xăng dầu trong các thùng chứa chuyên dụng và bảo quản ở những kho riêng vì chúng dễ bay hơi và gây cháy nổ.
b) Dầu nhẹ hơn nước, không tan trong nước, bị loang ra nên che phủ bề mặt biển làm giảm khả năng hòa tan của oxygen trong không khí vào trong nước biển làm cho các sinh vật biển bị chết.
* Dùng các phao để gom dầu, việc dùng vật liệu hấp phụ dầu hiện đang nghiên cứu triển khai.
- Hút dầu vào các bể chứa ( lẫn nước biển).
- Chiết tách để loại bỏ nước, thu lấy dầu.
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	PHÒNG GDĐT MÊ LINH

	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9
NĂM HỌC 2024-2025
MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 2
Thời gian làm bài : 150 phút (không kể thời gian phát đề)




Phần I: PHẦN CHUNG (3,75 điểm - Mỗi câu được 0,25 điểm)
Câu 1. Trong các lực sau đây, lực nào sinh công:
A. Trọng lực của ba lô khi đeo trên vai .	B. Trọng lực của người trên xe, khi xe đang chạy .
C. Trọng lực của viên phấn khi rơi.	D. Trọng lực của viên phấn trên bàn.
Câu 2. Khi tia sáng truyền từ nước ra không khí và không vuông góc với mặtnước thì:
A. góc tới nhỏ hơn góc khúc xạ.	B. Góc tới lớn hơn góc khúc xạ
C. Góc tới bằng góc khúc xạ.	D. Góc tới bằng 1,5 lần góc khúc xạ.
Câu 3. Một quả bưởi rụng từ trên cây xuống đất, nhận định sai là:
A. Trọng lực của quả bưởi sinh công	B. Thế năng chuyển hóa thành động năng
C. Động năng chuyển hóa thành thế năng	D. Khi bắt đầu rụng cơ năng là lớn nhất
Câu 4. Trong phòng ngủ, điều hòa làm mát phải lắp trên cao, còn lò sưởi để dưới
thấp là để áp dụng hình thức truyền nhiệt:
A. Dẫn nhiệt.	B. Đối lưu.
C. Bức xạ nhiệt.	D. Dẫn nhiệt và bức xạ nhiệt.
Câu 5. Khi chiếu tia sáng từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác. Tia sáng tiếp tục truyền thẳng không đổi hướng khi:
A. Xảy ra hiện tượng phản xạ	
B. Xảy ra hiện tượng khúc xạ
C. Xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần
D. Tia sáng chiếu tới vuông góc với mặt phân cách giữa hai môi trường.
Câu 6. Phương trình hóa học nào sau đây sai?


A.  .	B. .


C. .	D. .

Câu 7. Hòa tan m gam Mg trong dung dich HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 0,1 mol khí  . Giá trí của m là:
A. 1,2.				B. 2,4				C. 3,6.				D. 4,8.
Câu 8. Cặp chất nào tiếp xúc với nhau mà không có phản ứng hóa học xảy ra?


A. CuO và dung dich NaOH .	B. Dung dich  và khi .

C. Dung dịch  và Fe .	D. CaO và nước.
Câu 9. Hàng năm vào mùa khô, một số khu vực thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long bi nước biển xâm nhập (nhập mặn) làm ảnh hưởng rất lớn đến việc trồng trọt và cuộc sống của bà con nông dân. Vào thời điểm nước sông bị xâm nhập mặn, qua kiểm tra cho thấy trong 250 ml nước có 7,5 gam muối. Giả sử 1 ml nước sông có khối lượng là 1 gam . Vậy độ mặn của mẫu nước sông đả kiểm tra có nồng độ là bao nhiêu?
A. 3,5%.			B. 3%.				C. 3,75%.			D. 2,5%.

Câu 10. Cho từ từ dung dich acetic acid () đến dư vào dung dich sodium hydroxide (NaOH) có sẵn một mẩu giấy quỳ tím. Giấy quỳ tím đổi màunhư thế nào?
A. Màu tím → màu đỏ	.		B. Màu tím → màu xanh → màu tim.
C. Màu tím → màu xanh → màu tím → màu đỏ.	D. Màu xanh → màu tím → màu đỏ.
Câu 11. Thành phần nào của máu có vai trò vận chuyển oxygen và cacbondioxide?
A. Tiểu cầu.			B. Bạch cầu.			C. Hồng cầu.			D. Huyết tương.
Câu 12. Enzim trong nước bọt họt động tốt nhất trong điều kiện pH và nhiệt độnào?


A. pH = 5 và t=32,7C.	B. pH = 7,2 và t=37C.


C. pH = 7 và t = 31,9C.	D. pH = 8 và t=32,6C.
Câu 13. Điều nào sau đây không đúng với quy luật phân li của mendel?
A. Mỗi tính trạng của cơ thể do một cặp nhân tố di truyền quy định.
B. Mỗi tính trạng của cơ thể do nhiều cặp gen quy định.
C. Do sư phân li đồng đều của cặp nhân tố đi truyền nên mỗi giao tử chỉ chứamột nhân to của cặp.
D. F1 tuy là cơ thể lai nhưng khi tạo giao tử thì giao tử là thuần khiết.
Câu 14. Yêu cầu bắt buộc đối với mỗi thí nghiệm của Mendel là
A. Con lai phải luôn có hiện tượng đồng tính
B. Con lai phải thuần chủng về các cặp tính trạng được nghiên cứu
C. Bố mẹ phải thuần chủng về các cặp tính trạng được nghiên cứu
D. Có thể được chọn lai đều mang các tính trội
Câu 15. Đặc điểm của NST trong các tế bào sinh dưỡng là:
A. Luôn tồn tại thành từng chiếc riêng rẽ  	B. Luôn tồn tại thành từng cặp tương đồng
C. Luôn co ngắn lại                                     	 D. Luôn luôn duỗi ra
II. PHÂN RIÊNG: Chất và sự biến đổi cùa chất (KHTN 2; 16,25 điểm)
Câu I. (4 điểm).
1). Năm 2021 ở Olympic Tokyo, nước Nhật đã làm cả thế giới kinh ngạc và khâm phục khi đã sử dụng các kim loại tái chế từ rác thải của công nghiệp điện tử để làm toàn bộ các huy chương vàng, bạc, đồng của tất cả các môn thi đấu.
a). Vì sao rác thải công nghiệp điện tử có chứa vàng, bạc và đồng?
b). Ý nghĩa của việc tái chế này là gì?
2). Ngày 30/9/2017 trong một buổi tiệc sinh nhật tại Bình Dương đã xảy ra vụ nổ bóng bay làm 4 người bị bỏng.
a. Em hãy giải thích nguyên nhân gây nổ của chất khí bơm trong bóng bay?
b. Để sử dụng bóng bay an toàn, một bạn học sinh đề nghị nên dùng khí helium
để bơm vào bóng bay. Em hãy nhận xét cơ sở khoa học và tính khả thi của đề nghị trên?
3). Chất rắn A có sẵn trong tự nhiên, thành phần chính của vỏ các loại ốc, sò, hến.

Nung nóng A ở 1100C là phương pháp để sản xuất lượng lớn chất B . Cho B phản ứng với nước, thu được chất C và tòa nhiều nhiệt. Trong phòng thí nghiệm,
dung dịch chất C được dùng để phát hiện khí D. Khí D được sử dụng trong rất nhiều loại nước giải khát.
a) Viết các phương trình hóa học xày ra trong các biến đổi hóa học ở trên?
b) Khí D có duy trì sự cháy không? Cho ví dụ cụ thể?
c) Thay vì sử dụng đá để bảo quản thực phẩm, người ta có thể dùng chất D ở dạng rắn "nước đá khô" để bảo quản thực phẩm. Cho biết lợi ích của việc làm này?
Câu II: (3 điểm).
1). Vải Thiều Lục Ngan (Bắc Giang) là loại quả mang giá tri dinh dưỡng và kinh tế cao. Theo tính toán của một nhà vườn, cứ thu được 100 kg quả vải thì cần cung cấp khoảng 1,84 kg nitơ; 0,62 kg photpho và 1,26 kg kali, để bù lại cho cây phục hồi, sinh trưởng và phát triển. Trong một vụ thu hoạch, nhà vườn đã thu được 10 tấn quả vải và đã dùng hết x kg phân bón NPK ( 20–20–15 ) trộn với y kg phân KCI ( độ dinh dưỡng 60% ) và z kg urê (độ dinh dưỡng 46% ) để bù lại cho cây. Tính x, y, z ?
2). Trong các nhà máy cung cấp nước sinh hoạt thì khâu cuối cùng là khử trùng nước. Một trong các phương pháp đang dược sử dụng là dùng khí chorine. Lượng chorine được bơm vào nước trong bể để xử lý theo tỷ lệ 5gam / m³. Dân số tỉnh X là 3 triệu người, mỗi người dùng 100 lit nước/ngày, lượng chorine sử dụng cho tỉnh X được điều chế bằng điện phân dung dich NaCl 25%.
a) Tính khối lượng dung địch NaCl 25% để điều chế đủ lượng chorine dùng xử
lý sinh hoạt cho tỉnh X trong một ngày. Biết hiệu suất điện phân dung dịch NaCl là 80% ?
b) Nêu cách pha 200 gam dung dịch NaCl 25% từ NaCl, nước cất và những dụng cụ cần thiết?
Câu III. (3,5 điểm). Đặt lên hai đầu đĩa của một cân thăng bằng hai cốc A, B có khối lượng bằng

nhau, mỗi cốc đựng 100 ml dung dịch  0,2M. Cho m (gam) Mg vào cốc A, m (gam) Al vào cốc B . Hãy tính toán và cho biết cân nghiêng nặng về bên nào trong các trường hợp:
a). Sau thí nghiệm cả hai cốc kim loại đều không tan hết?
b). Sau thí nghiệm cá hai cốc kim loại đều tan hết?


Cho 2,4 gam kim loại M tác dụng hết với dd  loãng thì thu được 0,1 molkhí  (đkc)
a. Xác định kim loại M?

b. Từ M, viết các phương trình phản ứng điều chế trực tiếp lần lượt từng chất  ?
Câu IV(3,75 điểm).
1.Hòa tan 23,35 gam hỗn hợp A gồm: Mg, Al và Cu vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch B, chất rắn D và thấy thoát ra 0,6 mol khí. Nung chất rắn D trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 14 gam chất rắn E. Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A?

2.Cho m gam kim loại Na vào 200 gam dung dịch 1,71%. Phản ứng xong thu được 0,78 gam kết tủa. Tính m ?


Câu V.(2 điểm). Cho 14 gam hỗn hợp X gồm Cu, CuO,  và  tác dụng vào dung dich






HCl vừa đủ, sau phản ứng thu được dung dịch Y, Sục từ từ khí  đến dư vào dung dịch Y, thu được m gam kết tủa Z . Hòa tan hết Z trong lượng dư dung dịch  đặc, nóng, thu được 0,64 mol khí  (sản phẩm khử duy nhất của  ). Mặt khác, dung dịch Y tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,098 mol  trong  loãng, dư. Biết các phàn ứng xảy ra hoàn toàn. Tính giá trị của m ?
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BA TRI
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2024 - 2025
MÔN THI: KHOA HỌC TỰ NHIÊN (HÓA HỌC)
(Đề thi gồm 02 trang) 			     Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

	Kí hiệu
	H
	C
	N
	O
	Na
	Mg
	Al
	Si
	S
	Cl
	K
	Ca
	Fe
	Cu
	Zn
	Ag

	Số proton
	1
	6
	7
	8
	11
	12
	13
	14
	16
	17
	19
	20
	26
	29
	30
	47

	KLNT
	1
	12
	14
	16
	23
	24
	27
	28
	32
	35,5
	39
	40
	56
	64
	65
	108



I. PHẦN CHUNG (4,0 ĐIỂM)
Câu 1. (1,5 điểm). 
Một tàu ngầm đang di chuyển ở dưới biển. Áp kế đặt ở ngoài vỏ tàu chỉ áp suất  2,02.106 N/m2. Một lúc sau áp kế chỉ 0,86.106 N/m2.
a. Tàu đã nổi lên hay đã lặn xuống? Vì sao?
b) Tính độ sâu của tàu ngầm ở hai thời điểm trên. Cho biết trọng lượng riêng của nước biển bằng 10300N/m3
Câu 2. (1,0 điểm) Lập phương trình hóa học hoàn thành các phản ứng sau:
a. CuO + HNO3 ---> ? + H2O			c. ? + ? ---> AlCl3 + H2
b. Fe(OH)3 + ? ---> Fe2(SO4)3 + H2O 		d. Ca(OH)2 + CO2 ---> ? + ?
Câu 3. (1,5 điểm) Thế nào là nhân tố sinh thái? Phân loại các nhóm nhân tố sinh thái. Mỗi nhóm nhân tố sinh thái cho 2 ví dụ.
II. PHẦN KIẾN THỨC HÓA HỌC (16,0 ĐIỂM)
Câu 4. (2,5 điểm) Nêu và giải thích hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm sau bằng phương trình hóa học:
a. Cho lá nhôm và ống nghiệm chứa sẵn dung dịch CuSO4.
b. Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào ống nghiệm chứa dung dịch AlCl3
c. Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào ống nghiệm chứa hỗn hợp muối K2CO3.
d. Cho dung dịch BaCl2 vào ống nghiệm chứa dung dịch NaHSO4.
Câu 5. (2,5 điểm) Hợp chất XY2 được sử dụng để sản xuất xi măng, nguyên liệu xây dựng; thủy tinh; đồ gốm; thạch anh dùng trong xử lý nước sạch;... Mỗi phân tử XY2 có tổng các hạt proton, neutron và electron bằng 90; trong đó, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 30. Mặt khác, số hạt mang điện trong hạt nhân của nguyên tử X nhiều hơn số hạt mang điện trong hạt nhân của nguyên tử Y là 6.
a. Xác định X, Y và cho biết vị trí của X, Y trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Giải thích.
b. Hãy cho biết loại liên kết và mô tả sự hình thành liên kết đó trong phân tử XY2.
Câu 6. (3,0 điểm)
1. Hãy cho biết và giải thích yếu tố nào ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng của các quá trình sau?
a. Than củi đang cháy, dùng quạt thổi thêm không khí vào, sự cháy diễn ra mạnh hơn.
b. Để làm sữa chua, rượu,... người ta sử dụng các loại men thích hợp.
c. Aluminium dạng bột phản ứng với dung dịch hydrochoric acid nhanh hơn so với aluminium dạng lá.
d. Để giữ cho thực phẩm tươi lâu, người ta để thực phẩm trong tủ lạnh.
[image: ]2. Cùng một lượng kim loại Zn  phản ứng với cùng một thể tích dung dịch H2SO4 1M, nhưng ở hai nhiệt độ khác nhau. Thể tích khí H2 sinh ra ở mỗi thí nghiệm theo thời gian được biểu diễn ở đồ thị bên:
a. Giải thích vì sao đường đồ thị (1) ban đầu cao hơn đường đồ thị (2)?
b. Vì sao sau một thời gian, hai đường đồ thị lại gặp nhau tại M?
Câu 7. (5,0 điểm)
1. Biết ở nhiệt độ 40°C, dung dịch AgNO3 bão hòa có nồng độ 75,67%. Tính độ tan của dung dịch AgNO3 ở nhiệt độ đã cho.
2. Tính khối lượng tinh thể MgSO4.7H2O cần thêm vào 120 gam dung dịch MgSO4 12,5% để thu được dung dịch có nồng độ 18,7%.
3. Trình bày cách pha chế 400 ml dung dịch NaOH 0,75M từ dung dịch NaOH 3M.
4. Cho 300 ml dung dịch KOH 0,5M vào cốc chứa 200 ml dung dịch HCl 0,5M. Sau phản ứng thu được dung dịch E.
a. Lấy một giọt dung dịch E cho lên mẫu giấy quỳ tím, mẫu giấy quỳ tím xảy ra hiện tượng gì? Giải thích.
b. Tính nồng độ mol của các chất có trong dung dịch X. Biết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể sau phản ứng.
c. Dung dịch E có thể hòa tan tối đa bao nhiêu gam aluminium oxide?
Câu 8. (3,0 điểm)
Cho 14,8 gam hỗn hợp rắn Z gồm kim loại M (hóa trị II), oxide và muối sulfate của M hòa tan trong dung dịch H2SO4 loãng dư, thì thu được dung dịch A và 4,958 lít khí (đo ở 25°C và l bar). Cho NaOH dư vào dung dịch A thu được chất không tan B. Nung B ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thì còn lại 14 gam chất rắn. Mặt khác, cho 14,8 gam hỗn hợp Z vào 200ml dung dịch CuSO4 2M. Sau khi phản ứng kết thúc, tách bỏ chất rắn, đem phần dung dịch cô cạn thì còn 62 gam chất rắn khan. Xác định kim loại M.
Thí sinh không được sử dụng tài liệu và bảng tuân hoàn các nguyên tố hóa học
- Hết -

HSG KHTN 9 – HÓA HỌC TỈNH HẢI DƯƠNG 2024 - 2025
PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 ĐIỂM)
DẠNG 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (1,0 điểm)
Thí sinh trả lời câu 1 đến câu 4. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án trả lời đúng.
Câu 1: Phương trình hóa học (PTHH) nào sau đây không đúng?
A. H2SO4 + BaCl2  BaSO4 + 2HCl.	B. Al + 2HCl  AlCl2 + H2.
C. CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O.	D. CaCO3 + 2HCl  CaCl2 + CO2 + H2O.
Câu 2: Dẫn từ từ đến dư khí carbon dioxide vào ống nghiệm đựng dung dịch calcium hydroxide. Hiện tượng quan sát được trong ống nghiệm là
A. xuất hiện ngay kết tủa vẩn đục màu trắng, không tan.
B. không có hiện tượng gì thay đổi trong ống nghiệm.
C. ban đầu không có hiện tượng gì, sau đó có kết tủa trắng, không tan.
D. ban đầu có kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần đến hết.
Câu 3: Thí nghiệm nào sau đây chứng minh sắt (iron) là kim loại hoạt động hóa học mạnh hơn đồng (copper)?
A. Đốt cháy một dây sắt và một dây đồng trong khí oxygen.
B. Đốt cháy một dây sắt và một dây đồng trong khí chlorine.
C. Cho một đinh sắt đã làm sạch vào ống nghiệm chứa dung dịch copper(II) sulfate.
D. Cho một đinh sắt và một dây đồng đã làm sạch vào dung dịch silver nitrate (AgNO3) đựng trong hai ống nghiệm riêng biệt.
Câu 4: Trong nọc của con kiến và ong có chứa các acid (ví dụ: formic acid). Khi người bị ong đốt, kiến đốt sẽ gây đau nhức, sưng tấy. Sử dụng chất nào sau đây để bôi ngay vào vết đốt sẽ giúp giảm sưng tấy, đau nhức?
A. Vôi tôi.	B. Giấm ăn.	C. Nước muối.	D. Nước đường.
DẠNG 2. Câu hỏi trắc nghiệm đúng/sai (1,0 điểm)
Thí sinh trả lời câu 5. Trong mỗi ý a, b, c, d thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).
Câu 5. Trong công nghiệp, một lượng lớn NaHCO3 và Na2CO3 được sản xuất theo phương pháp Solvay bằng cách cho khí CO2 (lấy từ nhiệt phân đá vôi) vào dung dịch chứa sodium chloride (NaCl) bão hòa và amonia (NH3) bão hòa, PTHH chung của phản ứng:
CO2(aq) + H2O(l) + NH3(aq) + NaCl(aq)  NH4Cl(aq) + NaHCO3(s) (1)
NaHCO3 tách ra đem nhiệt phân thu được soda (Na2CO3):
2NaHCO3  Na2CO3 + CO2 + H2O (2)
NH4Cl sinh ra ở (1) được sử dụng để tái tạo NH3 bằng cách tác dụng với Ca(OH)2 tạo ra từ CaO. Phương pháp Solvay còn được gọi là phương pháp tuần hoàn amonia.
a. Phản ứng (1) xảy ra được là do NaHCO3 có độ tan kém hơn các muối khác nên bị kết tinh trước.
b. Trong thực tế sản xuất, người ta đun nóng hỗn hợp các chất tham gia phản ứng (1) để thu được ngay Na2CO3.
c. NaHCO3 có ứng dụng làm bột nở trong công nghiệp thực phẩm là dựa theo phản ứng  (2).
d. Quá trình sản xuất NaHCO3 và Na2CO3 theo phương pháp Solvay sẽ phát thải một lượng lớn khí amonia gây ô nhiễm môi trường.
DẠNG 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn (1,0 điểm).
Thí sinh trả lời từ câu 6 đến câu 9 bằng cách tính và ghi lại kết quả của mỗi câu vào bài thi.
Câu 6. Hợp chất XY2 phổ biến trong sử dụng để làm cơ chế đánh lửa bằng bánh xe trong các dạng súng cổ. Mỗi phân tử XY2 có tổng các hạt proton, neutron, electron bằng 178; trong đó, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 54, số hạt mang điện của X ít hơn số hạt mang điện của Y là 12. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên tố X ở ô thứ bao nhiêu?
Câu 7. Thực hiện một phản ứng trong bình kín theo sơ đồ:
X(g)  Y(g) + Z(g) (1)
Để đánh giá mức độ xảy ra nhanh hay chậm của phản ứng hóa học người ta dùng khái niệm tốc độ phản ứng. Biết khi tăng nhiệt độ lên 100C, tốc độ của phản ứng (1) tăng lên 4 lần. Ở 400C, thời gian để phản ứng (1) xảy ra hoàn toàn là 8 phút. Nếu tiến hành phản ứng ở 600C với cùng lượng chất X và các điều kiện phản ứng khác được giữ không đổi thì thời gian phản ứng (1) xảy ra hoàn toàn là x phút. Giá trị của x là bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).
Câu 8. Hỗn hợp A gồm Fe và kim loại M (hóa trị không đổi) có tỉ lệ số mol của M và Fe trong hỗn hợp là 1 : 3. Cho 19,2 gam hỗn hợp A tan hết vào dung dịch HCl (dư), thu được 9,916 lít khí H2. Cho 19,2 gam hỗn hợp A tác dụng với Cl2 (dư) thì cần dùng 13,6345 lít khí Cl2. Phần trăm khối lượng của kim loại M có trong hỗn hợp A là a%. Giá trị của a bằng bao nhiêu?(làm tròn kết quả đến hàng phần mười). Thể tích các khí được đo ở điều kiện chuẩn (đkc).
Câu 9. Hòa tan hoàn toàn 2,52 gam kim loại Fe vào dung dịch H2SO4 10% loãng, vừa đủ, sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch A. Làm lạnh dung dịch A thu được 5,56 gam tinh thể muối sulfate ngậm nước tách ra (tinh thể X) và còn lại dung dịch muối sulfate bão hòa có nồng độ 9,275%. Trong 5,56 gam tinh thể X có chứa m gam nước. Giá trị của m là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
PHẦN TỰ LUẬN (7,0 ĐIỂM)
Câu 10. (1,5 điểm):
1. Để nghiên cứu tính chất của acid vô cơ X, người ta tiến hành các thí nghiệm sau:
- Thí nghiệm 1: Cho 2 mL dung dịch acid vô cơ X loãng vào ống nghiệm đựng 5 mL dung dịch barium chloride 0,1M thấy có kết tủa trắng xuất hiện.
- Thí nghiệm 2: Cho 1 mẩu kim loại đồng vào ống nghiệm chứa 2 mL dung dịch acid vô cơ X đậm đặc, đun nóng thì thấy dung dịch chuyển sang màu xanh, có khí mùi hắc thoát ra.
- Thí nghiệm 3: Cho 1 ít tinh thể đường saccharose (C12H22O11) vào cốc thủy tinh, sau đó nhỏ từ từ 2 mL dung dịch acid vô cơ X đậm đặc vào cốc thì thấy màu trắng của saccharose chuyển sang màu vàng, sau đó chuyển sang màu nâu và cuối cùng thành khối xốp màu đen bị bọt khí đẩy lên miệng cốc.
Xác định acid vô cơ X viết PTHH giải thích hiện tượng cho mỗi thí nghiệm trên.
2. Máy tạo oxygen (O2) hóa học (hình vẽ bên) là thiết bị chứa hỗn hợp gồm: sodium chlorate (NaClO3), potassium chlorate (KClO3), barium peroxide (BaO2) và bột iron (Fe). Máy tạo oxygen hóa học được sử dụng để tạo oxygen trong máy bay, trạm không gian.
Trong tình huống khẩn cấp trên máy bay, khi được yêu cầu sử dụng mặt nạ dưỡng khí, chúng ta phải kéo mạnh mặt nạ xuống trước khi đeo mặt nạ. Khi kéo mạnh mặt nạ, kíp nổ và kim hỏa sẽ được kích hoạt cung cấp nhiệt cho quá trình phân hủy sodium chlorate (phản ứng 1) và potassium chlorate (phản ứng 2) tạo oxygen để hô hấp. Bột iron tác dụng với oxygen (phản ứng 3) là phản ứng tỏa nhiệt, giúp quá trình phân hủy sodium chlorate và potassium chlorate diễn ra tiếp tục mà không bị gián đoạn. Tuy nhiên, trong quá trình phân hủy các muối chlorate có khả năng xuất hiện phản ứng phụ, sinh ra khí độc A (màu vàng lục). Khí A được loại bỏ bởi barium peroxide nên không ảnh hưởng đến sự hô hấp.
Viết phương trình hóa học các phản ứng từ 1 đến 3 trong đoạn thông tin trên. 
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Câu 11. (1,0 điểm):
1. Có 4 lọ hóa chất mất nhãn được kí hiệu là X, Y, Z, T. Mỗi lọ đựng một trong các dung dịch sau: H2SO4, K2CO3, Ba(HCO3)2, Mg(HCO3)2 (không theo thứ tự trên). Để xác định hóa chất đựng trong mỗi lọ, người ta đã thực hiện các thí nghiệm và thấy hiện tượng như sau:
- Cho dung dịch ở lọ Z vào dung dịch ở lọ Y hoặc lọ T thấy có khí thoát ra.
- Cho dung dịch ở lọ Z vào dung dịch ở lọ X hoặc đun nóng dung dịch ở lọ X hoặc đun nóng dung dịch ở lọ Y đều thấy có kết tủa trắng và có khí thoát ra.
Xác định X, Y, Z, T và viết phương trình hóa học xảy ra.
2. Muối ăn (NaCl) có lẫn tạp chất là Na2CO3, CaCl2, BaCl2. Trình bày phương pháp để tinh chế thu được muối ăn tinh khiết (các dụng cụ, hóa chất có đủ), viết PTHH các phản ứng xảy ra (nếu có).
Câu 12. (1,5 điểm) Thí nghiệm chuẩn độ acid – base
Để xác định nồng độ acetic acid có trong một mấu giấm ăn, một nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm sau:
- Bước 1: Pha loãng 10,00 mL giấm ăn bằng nước cất trong bình định mức được 100,00 mL dung dịch X. Dùng pipet lấy 10,00 mL dung dịch X cho vào bình tam giác rồi thêm vài giọt chất chỉ thị phenolphthalein.
- Bước 2: Tráng sạch buret bằng nước cất, sau đó tráng lại bằng một ít dung dịch NaOH 0,02M. Lắp dụng cụ như hình bên. Cho dung dịch NaOH 0,02M vào cốc thủy tinh, sau đó rót vào buret (đã khóa) và chỉnh về vạch 0 (buret ghi thể tích tăng dần từ trên xuống dưới).
- Bước 3: Vặn khóa buret để dung dịch NaOH trong buret chảy từ từ từng giợt vào bình tam giác đồng thời lắc đều bình. Quan sát đến khi dung dịch trong bình tam giác chuyển từ không màu sang màu hồng bền trong khoảng 20 giây thì dừng lại.
- Bước 4. Ghi lại thể tích dung dịch NaOH đã dùng.
Lặp lại thí nghiệm 3 lần
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a. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.
b. Vì sau ở Bước 2 phải tráng lại buret bằng dung dịch NaOH 0,02M sau khi đã rửa sạch bằng nước cất?
c. Thể tích dung dịch NaOH 0,02M trong 3 lần thí nghiệm được ghi lại như sau:
	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3

	VNaOH (mL)
	37,5
	37,4
	37,6


Tính nồng độ mol/L của acetic acid trong mẫu giấm ăn trên.
d. Trong lần thí nghiệm thứ 2, tại điểm dung dịch trong bình tam giác đổi màu, thể tích đọc được trên buret là 37,4 mL và có một giọt dung dịch còn treo ở đầu dưới của buret. Một học sinh A cho rằng cần lấy giọt dung dịch này vào bình tam giác. Một học sinh B lại cho rằng nên bỏ giọt dung dịch này. So sánh ảnh hưởng của hai cách làm này đến nồng độ acetic acid tính được từ kết quả thí nghiệm trên.
Câu 13. (1,0 điểm) Khí carbon dioxide và hiệu ứng nhà kính
Khí carbon dioxide (CO2) được coi là tác nhận chính gây hiệu ứng nhà kính, làm tăng nhiệt độ trái đất, gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu.
1. Một trong số các nguồn chính phát thải CO2 là quá trình đốt cháy nhiên liệu hóa thạch. Viết phương trình phản ứng đốt cháy các nhiên liệu hóa thạch sau đây tạo ra CO2.
a. Than đá (coi thành phần chủ yếu là carbon).
b. Dầu mỏ (coi thành phần chủ yếu là hydrocarbon CxHy).
2. Cho biết từ năm 1750 đến năm 2019, nồng độ CO2 trong khí quyển tráu đất đã tăng từ 280 ppm lên 415 ppm.
a. Tính thể tích CO2 (theo mL) trong 1 m3 khí quyển trái đất vào năm 1750 và năm 2019. Nồng độ CO2 trong khí quyển vào năm 2019 đã tăng thêm vao nhiêu phần trăm so với năm 1750?
b. Theo ước tính, mỗi ppm CO2 tăng thêm trong khí quyển làm nhiệt độ trái đất tăng khoảng 0,010C. Ước tính xem nhiệt độ trái đất đã tăng bao nhiêu độ từ năm 1750 tới năm 2019.
Cho biết: 1 ppm = một phần triệu; nếu nồng độ một khí trong khí quyển là a ppm thì trong một triệu phần thể tích khí quyển sẽ có a phần thể tích khí đó.
3. Công nghệ thu giữ không khí trực tiếp là một công nghệ triển vọng để tách CO2 từ không khí. Trong công nghệ này, người ta sử dụng một dung dịch kiềm (thường là dung dịch NaOH dư) để hấp thụ khí CO2 (bước 1). Sau đó, dung dịch chất hấp thụ đã qua sử dụng được tái sinh bằng phản ứng với calcium hydroxide (bước 2). Kết tủa màu trắng A1 thu được ở bước 2 phân hủy ở 9000C, sinh ra CO2 và chất rắn A2 (bước 3). Sau đó, calcium hydroxide được tái tạo bằng phản ứng của A2 với nước (bước 4). Viết phương trình hóa học phản ứng xảy ra ứng với các bước từ 1 tới 4.
4. Em hãy đề xuất hai biện pháp để giảm phát thải CO2 vào khí quyển.
Câu 14. (2,0 điểm)
1. Vỏ trứng có chứa calcium ở dạng CaCO3. Để xác định hàm lượng CaCO3 có trong vỏ trứng, trong phòng thí nghiệm người ta có thể làm như sau: Lấy 1,0 gam vỏ trứng khô, đã được làm sạch, hòa tan hoàn toàn trong 50 mL dung dịch HCl 0,4M. Lọc dung dịch sau phản ứng thu được 50 mL dung dịch X. Lấy 10,0 mL X cho vào bình tam giác, thêm 1 – 2 giọt phenolphthalein. Tiếp theo nhỏ từng giọt dung dịch NaOH 0,1M vào bình tam giác đến khi dung dịch xuất hiện màu hồng thấy hết 5,6 mL dung dịch NaOH. Giả thiết các tạp chất khác trong vỏ trứng không tác dụng với HCl. Xác định hàm lượng CaCO3 có trong vỏ trứng.
2. A là hỗn hợp hai oxide của hai kim loại. Cho CO dư đi qua 3,165 gam A nung nóng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp chất rắn A1 và hỗn hợp khí A2. Dẫn hỗn hợp khí A2 qua dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 2,955 gam kết tủa màu trắng. Cho A1 phản ứng hết với dung dịch H2SO4 10% loãng, sau phản ứng có 0,01125 mol khí thoát ra, thu được dung dịch A3 chỉ chứa một chất tan có nồng độ a% và 3,495 gam một chất rắn. Cho dung dịch A3 tác dụng với dung dịch NaOH thì thu được kết tủa màu trắng xanh dần chuyển sang nâu đỏ trong không khí.
a. Xác định các chất có trong A.
b. Tính a và xác định phần trăm khối lượng các chất trong A.
(Cho nguyên tử khối của một số nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; Br = 80; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; I = 127; Ba = 137)
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Câu I:(1 điểm)
1. Khi nuôi cá cảnh, tại sao phải thường xuyên sục không khí vào bể cá?
2. Vì sao trong những ngày hè nóng bức, cả thường phải ngoi lên mặt nước để thở, trong khi mùa lạnh, điều này không xảy ra?
3. Cho biết nhiệt độ sôi của rượu (ethanol) là 78°C, của nước là 100°C. Em hãy đề xuất giải pháp tách rượu ra khỏi nước và mô tả phương pháp đó.
Câu II. (2 điểm)
1. Nguyên tố X (Z=20) là thành phần không thể thiếu trong sản phẩm sữa. Sự thiếu hụt một lượng rất nhỏ của X trong cơ thể đã ảnh hưởng tới sự hình thành và phát triển của xương và răng, nhưng nếu cơ thể thửa nguyên tố X lại có thể dẫn đến bệnh sỏi thận. Hãy cho biết tên nguyên tố X và vẽ mô hình sắp xếp electron ở vỏ nguyên tử X.
2. Bột thạch cao có nhiều ứng dụng quan trọng như: tạo hình trong những công trình kiến trúc làm vật liệu xây dựng, vữa trát tường, đúc tượng, làm khuôn đúc chịu nhiệt... Trong y học nó còn dùng làm khung xương, bó bột, khuôn mẫu trong nha khoa.
Thành phần chính của bột thạch cao là hợp chất G gồm Calcium và gốc Sulfate.
a. Xác định công thức hóa học của hợp chất ?
b. Hãy cho biết trong phân tử hợp chất G nguyên tố nào có phần trăm (%) lớn nhất ? 
Câu III: (5 điểm)
1. Vào khoảng 7h 30 ngày 26.6.2024, ông Nguyễn Quang H. (50 tuổi, trú xã A, huyện Hưng Nguyên) đến xã B để khảo sát giếng cho người dân, khi ông Hùng xuống giếng thì bị ngạt khí, ngất xỉu và phải nhờ cứu hộ mới thoát chết được. Sự việc tương tự như trên đã xảy ra rất nhiều nơi trên cả nước do sự thiếu hiểu biết của người dân. Một trong các nguyên nhân chính là do sự có mặt của khí Carbon dioxide CO2. Bằng kiến thức hóa học em hãy giải thích nguyên nhân gây ra tai nạn đáng tiếc do khí CO2 cho các nạn nhân và đề xuất phương pháp phòng tránh gặp phải tình huống đó.
2. Khí carbon dioxide (CO2) được coi là tác nhân chính gây hiệu ứng nhà kính, làm tăng nhiệt độ trái đất, gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu. Một trong số các nguồn chính thải CO2 là quá trình đốt cháy nhiên liệu hóa thạch. Viết các phương trình phản ứng đốt cháy nhiên liệu hóa thạch tạo ra CO2 sau đây:
- Than đá (coi thành phần chủ yếu là carbon).
- Các sản phẩm nhiên liệu từ dầu mỏ (coi thành phần chủ yếu là các hydrocarbon có công thức chung CxHy). 
3. Viết PTHH thực hiện dãy chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là 1 PTHH, ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):






T  SO2 H₂SO₄  FeSO4 Fe Fe2(SO4)3 FeCl3
4. Chỉ dùng nước, một dung dịch acid, một dung dịch base. Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết 5 chất bột sau: Mg, MgO, MgSO4, Mg(NO3)2, MgCO3. Viết phương trình hóa học xảy ra.
Câu IV: (4 điểm)
1. Dẫn 10 lít (đkc) hỗn hợp gồm N2 và CO2 vào bình đựng 2 lít dung dịch Ba(OH)2 0,02M, sau khi kết thúc phản ứng thu được 1,97 gam kết tủa. Xác định thành phần % thể tích của CO2 trong hỗn hợp.
2. Nung 4,5 tạ đá vôi chứa 90% CaCO3 (phần còn lại là chất trơ) với hiệu suất phản ứng là 85% thu được chất rắn X và khí CO2.
a) Tính thể tích khí CO2 thu được ở điều kiện chuẩn?
b) Tính thành phần % theo khối lượng của CaO trong chất rắn X?
3. Cho 2,4 gam hỗn hợp A gồm Fe và Cu tác dụng với 200ml dung dịch AgNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch B và 7,88 gam chất rắn C. Cho B tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa, nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 2,8 gam chất rắn.
a. Tính phần trăm khối lượng các kim loại trong hỗn hợp A.
b. Tính nồng độ mol của dung dịch AgNO3.

4. Hỗn hợp X gồm Al và kim loại kiềm M (hóa trị I). Hòa tan hoàn toàn 3,18 gam X trong lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng thu được 2,7269 lít H2 (đkc) và dung dịch Y (chỉ gồm muối sulfate trung hòa). Cho Y tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch Ba(OH)2 cho tới khi gốc  chuyển hết thành kết tủa thì thu được 27,19 gam kết tủa. Xác định kim loại M.
Câu V: (3 điểm)
1. Em hãy trình bày cách tiến hành thí nghiệm chứng minh:
Ảnh hưởng của diện tích bề mặt tiếp xúc đến tốc độ phản ứng. Với tất cả các điều kiện dụng cụ hóa chất có đủ. 
2. Để tìm hiểu tỉnh acid, base của ba dung dịch, Quân và Hồng đã thực hiện theo hai cách khác nhau.
- Cách 1: Lan đánh số các dung dịch là (1), (2) và (3); sau đó nhỏ các dung dịch lên giấy quỳ tím. Kết quả như sau: Dung dịch (1) làm quỳ tím hoá đỏ. Dung dịch (2) làm quỳ tím hoá xanh. Dung dịch (3) không làm đổi màu quỳ tím.
- Cách 2: Hồng kí hiệu các dung dịch là A, B và C; sau đó đo pH của các dung dịch. Kết quả như sau: Dung dịch A có pH = 3,5; Dung dịch B có pH = 6,8; Dung dịch C có pH = 9,4. Theo em, kết quả của hai bạn Lan và Hồng có phù hợp với nhau không? Dung dịch A, B, C của bạn Hồng là dung dịch nào tương ứng trong thí nghiệm của bạn Lan?
3. Hãy giải thích tại sao
a. muối NaHCO3 được dùng để chế thuốc đau dạ dày? 
b. Người ta thường bôi vôi tôi lên vết ong, kiến... cắn.

Chú ý: Thí sinh được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, giảm thị không giải thích
gì thêm.
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I. Trắc nghiệm: 
Câu 1: Đâu không phải hóa chất độc hại trong phòng thí nghiệm
A. Sunfuric acid. 	B. Hydrochloric acid.   	C. Sulfur. 	                      D. Nước cất
Câu 2: Dụng cụ thí nghiệm nào dùng để lấy dung dịch hóa chất lỏng?
A. Kẹp gỗ. 		B. Bình tam giác.                C. Ống nghiệm. 	          D. Ống hút nhỏ giọt.
Câu 3: Đâu không là dụng cụ thí nghiệm thông dụng?
A. Ống nghiệm. 	B. Bình tam giác. 		C. Kẹo gỗ. 			D. Acid.
Câu 4: Phân urea thuộc lọai phân nào?			
A. Kali 	                     B. Lân 	                     C. Đạm 		         D. Vi lượng
Câu 5: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất?
A. Li.				B. Cu.			C. Ag.			D. Hg.
Câu 6: Khi thực hiện lấy hóa chất rắn, lỏng, cần lưu ý gì để các hóa chất đảm bảo được độ tinh khiết và bảo quản lâu dài?
A. Dùng thìa xúc, kẹp gắp, ống nhỏ giọt để lấy; không để các dụng cụ lấy trở lại bình chứa; không đổ hóa chất thừa; không đổ hóa chất thừa trở lại bình chứa.
B. Có thể rót hóa chất hoặc lấy trực tiếp bằng tay; hóa chất dùng xong còn thừa không đổ trở lại bình chứa.
C. Dùng thìa xúc, kẹp gắp, ống nhỏ giọt để lấy; lấy xong nên để các dụng cụ lấy trở lại bình chứa không cần đậy nút; không đổ hóa chất thừa trở lại bình chứa.
D. Nếu gặp những hóa chất rắn kích thước lớn có thể dùng tay để lấy, hóa chất lỏng có thể rót trực tiếp vào ông nghiệm.
Câu 7: Cho phản ứng Zn + CuSO4 → muối X + kim loại Y.  X là
A. ZnSO4.        B. CuSO4.             C. Cu.          D. Zn.
Câu 8. Khi sử dụng các hóa chất nguy hiểm như H2SO4 đặc ta cần làm gì?
A. Sử dụng các trang thiết bị bảo hộ đầy đủ              B. Mở cửa phòng khi làm thí nghiệm 
C. Chỉ nên làm thí nghiệm vào ban ngày                   D. Đổ H2SO4 thừa vào hệ thống nước thải chung 
II. Tự luận:  KHTN 2 -LĨNH VỰC HÓA HỌC
Câu 1(3,0 điểm):
1. Chọn các chất phù hợp và hoàn thành các phương trình hóa học sau:


		(1)     KMnO4  A1 + A2 + O2


		(2)      A1 + HCl (đặc)  Cl2 + … + … + …


		(3)      A2 + HCl (đặc) Cl2+ … + …



		(4)       B1 + B2  BaSO4 + CO2 + … +…

  2. Vật trang trí bằng đồng thường bị đen do lớp copper bên ngoài phản ứng với oxygen trong không khí.
	a) Người ta có thể dùng bông thấm dung dịch hydrochloric acid loãng chà lên các vết đen ấy. Vì sao? Viết các phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.
	b) Có thể thay dung dịch hydrochloric acid bằng giấm hoặc nước cốt chanh được không? Vì sao?
  Câu 2(4,0 điểm):
1. Nêu hiện tượng và viết PTHH (nếu có) cho mỗi thí nghiệm sau:
a) Cho đinh sắt (iron) vào dung dịch Cu(NO3)2.
b) Sục từ từ đến dư khí CO2 vào nước vôi trong.
c) Nhỏ từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaOH loãng có pha một lượng nhỏ phenolphtalein.
d) Cho mẫu kim loại sodium vào dung dịch CuCl2.
2. Cho 23,6 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe và Cu tác dụng hết với dung dịch chứa 18,25 gam HCl thu được dung dịch A và 12,8 gam chất rắn không tan.
1. Tính thể tích của khí Hydrogen thu được ở 250C và 1bar.
2. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp X.
Câu 3(3,0 điểm):

1. Cho hỗn hợp khí  gồm O2 và N2 (ở đkc) có tỉ khối đối với khí oxygen là 0,925 .

a) Tính thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp .

b) Tính khối lượng của 1 lít hỗn hợp khí  ở đkc.
Câu 4(2,0 điểm):
2. Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp X gồm Fe và kim loại M có hóa trị (II) trong 175 gam dung dịch HCl 14,6%, thu được 0,3 mol khí H2 và dung dịch Y. Mặt khác, khi cho 3,6 gam kim loại M vào 300 ml dung dịch H2SO4 1M thì sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn vẫn còn dư axit.
 	a. Xác định kim loại M.
 	b. Tính nồng độ phần trăm các chất tan trong Y.
Câu 5(2,0 điểm):
3. Cho m gam hỗn hợp Fe và S với tỉ lệ số mol Fe gấp 2 lần số mol S rồi đem nung (không có oxygen) thu được hỗn hợp A. Hòa tan A bằng dung dịch HCl dư thu được 0,4 gam rắn B, dung dịch C và chất khí D. Sục khí D từ từ qua dung dịch CuCl2, thấy tạo ra 4,8 gam kết tủa đen. Tìm m
                        
(Cho biết: C = 12; N = 14;  Na = 23; Al = 27; O = 16; S = 32; Fe = 56; Cu = 64)
Lưu ý: học sinh được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn
---------------- Hết phần Hoá học----------------
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HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM PHẦN HOÁ HỌC
I. Phần trắc nghiệm: 2,0 điểm. Mỗi câu đúng 0.25đ
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	D
	D
	D
	C
	D
	A
	A
	A



I. Phần tự luận: 14,0 điểm
	Câu 
	Nội Dung
	Điểm

	1
3đ
	1. 2đ


(1) 2KMnO4  K2MnO4 + MnO2 + O2


(2) K2MnO4 + 8HCl (đặc) 2Cl2 + MnCl2 +  2KCl + 4H2O


(3) MnO2 + 4HCl (đặc)  Cl2+ H2O + MnCl2



(4) 2NaHSO4 + Ba(HCO3)2  BaSO4 + 2CO2 + Na2SO4 + 2H2O
2. 1đ
a) Copper phản ứng với oxygen tạo thành CuO màu đen. Người ta chà bống thấm HCl vào vết đen đó để hòa tan oxide này phản ứng muối tan:
CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O
b) Giấm hoặc nước cốt chanh đều chứa acid hữu cơ. Các acid này đều phản ứng với CuO tạo muối tan.
	Mỗi câu đúng 0.5đ




Mỗi ý 0.5đ

	2
	1. 2đ
Nêu hiện tượng và viết PTHH (nếu có) cho mỗi thí nghiệm sau:
a) Cho đinh sắt (iron) vào dung dịch Cu(NO3)2.
Đinh sắt tan dần có lớp chất rắn màu đỏ (Cu) bám ngoài
         Fe   +   Cu(NO3)2     Cu  +   Fe(NO3)2   
b) Sục từ từ đến dư khí CO2 vào nước vôi trong.
Nước vôi trong bị đục (có kết tủa) sau đó kết tủa tan dần
   CO2  +  Ca(OH)2     CaCO3  +  H2O
    CO2  +  H2O  +  CaCO3    Ca(HCO3)2 
c) Nhỏ từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaOH loãng có pha một lượng nhỏ phenolphtalein.
Màu hồng của dung dịch dần biến mất
   HCl  +  NaOH     NaCl  +  H2O
d) Cho mẫu kim loại sodium vào dung dịch CuCl2.
Mẫu Na tan dần, có khí không màu thoạt ra (H2); tạo kết tủa màu xanh
    2Na  +  2 H2O    2NaOH  +  H2 ;   NaOH  +  CuCl2   Cu(OH)2 +  2NaCl
2. 2đ
nHCl = 0,5 mol
Vì Cu không tác dụng với dung dịch HCl => mCu = 12,8 gam
=> mhh (Mg+Zn) = 23,6 – 12,8 = 10,8 gam
- Trong 10,8 gam hh, gọi nMg = x mol; mFe = y mol
=> Phương trình: 24x+ 56y = 10,8 (I)
PTHH:      Mg  + 2HCl  →  MgCl2  + H2 (1)
                   x         2x           
                  Fe  + 2HCl  →  FeCl2  + H2     (2)
                    y         2y
Theo (1) và (2), ta có: 
+/nH2 = 1/2nHCl = ½.0,5 = 0,25 mol
=> V(H2) đkc = 0,25. 24,79 =6,1975 l
 +/ nHCl = 2x+2y = 0,5 (II)
Giải hệ phương trình (I); (II) tìm được x= 0,1; y = 0,15
Vậy phần trăm khối lượng các kim loại trong X là:
%mCu = 
%mMg = 
%mFe = 100% - 54,237% - 10,169% = 35,594%
	Mỗi ý đúng cho 0.5đ












0.25

0.25



0.25

0.25

0.25
0.25



0.25


0.25


	3
3đ
	


- Áp dụng sơ đồ đường chéo: 
- Giả sử có 1 lít hỗn hợp X 



b. 
Học sinh giải cách khác mà đúng thì vẫn cho điểm tối đa
	0.5

0.5

0.5

0.5

0.5
0.5

	4
2đ
	nHCl = 0,7 mol; nH2 = 0,3 mol; nH2SO4 = 0,3 mol.
a. Gọi công thức chung của hai kim loại Fe và M là X ta có:
 X + 2HCl  XCl2 + H2
 0,3   0,6               0,3 mol

 

Mặt khác: M + H2SO4  MSO4 + H2 
 nM = nH2SO4 phản ứng  < 0,3  
Từ (*) và (**) suy ra M là Mg (24)

b. Gọi số mol Mg, Fe trong 12 gam X lần lượt là x và y
 Mg + 2HCl  MgCl2 + H2
  x   2x           x            x  (mol)
Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 
 y   2y           y          y     (mol)

Ta có: 

nMgCl2 = nFeCl2 = 0,15 mol; nHCl phản ứng  = 0,6 mol  nHCl dư = 0,1 mol
mdung dịch Y = 12 + 175 - 0,3 . 2 = 186,4 gam.


	0.25


0.25




0.25



0.25

0.25


0.25



0.25



0.25

	5
2đ
	     Cho m gam hỗn hợp Fe và S với tỉ lệ số mol Fe gấp 2 lần số mol S rồi đem nung (không có oxygen) thu được hỗn hợp A. Hòa tan A bằng dung dịch HCl dư thu được 0,4 gam rắn B, dung dịch C và chất khi D. Sục khí D từ từ qua dung dịch CuCl2, thấy tạo ra 4,8 gam kết tủa đen. Tìm m
                        Fe  +S  FeS                            (1)
                        Fe+2HCl → FeCl2 + H2            (2)
                        FeS + 2HCl → FeCl2 + H₂S      (3)

Chất rắn B là S dư  n Sdư = 0,4 /32 =0,0125 mol 
Khí D gồm 2 khí là H2 và H2S tác dụng với CuCl2 
          CuCl2 + H₂S→ 2HCl + CuS↓
n CuS = 4,8 /96 =0.05   =  n H2S
Bảo toàn S: nS =n Sdư +n H2S =   0,05+0,0125=   0,0625(mol)
Theo bài: n Fe  =  2nS =    2. 0,0625  =  0,125(mol)
Theo phương trình hóa học (1) n Fe = nS   
 m= mFe + mS = 0,125*56 + 0,0625*32 = 9g
	0.25

0.25

0.25
0.25


0.25

0.25

0.25

0.25
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Câu 1: (1,5 điểm) Chất X vừa tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH. Hãy viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra với X là: 
a. một kim loại.
b. một oxide.
c. một hydroxide.
Câu 2: (1,5 điểm) Nêu hiện tượng và viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) khi tiến hành các thí nghiệm sau:
a. Cho mẫu đá vôi vào dung dịch KHSO4.
b. Nhỏ từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch KAlO2.
c. Sục khí H2S vào dung dịch CuCl2.
Câu 3. (1,0 điểm) 
Để xác định độ tan của KC1 ở nhiệt độ phòng người ta làm như sau:
Bước 1: Đun khoảng 60ml nước đến 800C, thêm khoảng 40g KCl vào nước nóng, khuấy đều. Bước 2: Cân 1 đĩa thủy tinh, thấy khối lượng 9,8g.
Bước 3: Chờ hỗn hợp hạ xuống nhiệt độ phòng, sau đó hút một lượng dung dịch, cho vào đĩa thủy tinh và cân, thấy khối lượng (đĩa thủy tinh + dung dịch) là 19,6g.
Bước 4: Cho đĩa thủy tinh vào tủ sấy ở 900C, làm khô cân lại được khối lượng 12,6g.
Hãy tính độ tan của KCl ở nhiệt độ phòng.
Câu 4. (2,0 điểm)
1. (1,0 điểm) Dung dịch A chứa dung dịch Fe2(SO4)3 4% và dung dịch Al(SO4) 5,13%. Cho 160 gam dung dịch NaOH 17% vào 400 gam dung dịch A. Sau khi phản ứng xong, lọc tách kết tủa ra khỏi dung dịch, rồi đem nung nóng đến khối lượng không đổi thì thu được m gam chất rắn.Tìm m? 
2. (1,0 điểm) Cho 18,6 gam hỗn hợp gồm Zn và Fe tác dụng với Cl2 cần dùng 8,6765 lít ở đkc. 
a. Tính thành phần % về khối lượng của các chất có trong hỗn hợp.
b. Hòa sản phẩm vào nước rồi cho tác dụng với dung dịch NaOH IM. Tính thể tích dung dịch NaOH sao cho phản ứng cho ít kết tủa nhất, nhiều kết tủa nhất.
Câu 5. (2,0 điểm)
1. (1,0 điểm) Hòa tan m gam kim loại R hóa trị II vào 500ml dung dịch HCl loãng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 2,479 lít khí (đkc) và dung dịch có chứa 10,36 gam chất tan. Xác định kim loại R.
2. (1,0 điểm) Cho 16,25 g bột Zn vào 200 ml dung dịch chứa AgNO3 1M và Cu(NO3)2 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và m g chất rắn Y.
a. Tính giá trị của m?
b. Cho 800 ml dung dịch NaOH 1M vào X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được a g kết tủa. Tính a?
Câu 6. (2,0 điểm)
1. (1,0 điểm) Khử 46,4 gam Fe3O4 bằng CO trong một thời gian thu được 43,52 gam hỗn hợp chất rắn X. Cho X tan hoàn toàn trong H2SO4 đặc nóng, dư thấy thoát ra V lít SO2 (dkc, sản phẩm khử duy nhất). Xác định giá trị của V?
2. (1,0 điểm) Cho 4,5 g hỗn hợp gồm Mg và Al. Chia hỗn hợp thành 3 phần bằng nhau.
· Phần 1: Hòa tan bằng dung dịch H2SO4 loãng thấy thoát ra 1,7353 lít khí (đkc).
· Phần 2: Tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được V lít khí NO duy nhất (đkc).
· Phần 3: Cho vào dung dịch CuSO4 dư, lượng chất rắn thu được sau phản ứng cho tác dụng với 100 ml dung dịch AgNO3 0,5M thì được chất rắn B.
a. Tính phần trăm theo khối lượng các kim loại có trong hỗn hợp ban đầu.
b. Tìm V và khối lượng chất rắn B.
---HẾT---
Giám thị không giải thích gì thêm
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Câu 1. (3,5 điểm)
1. Hỗn hợp A gồm CaCO₃, Cu, FeO và Al. Nung nóng A (trong điều kiện không có không khí) thu được chất rắn B. Cho B vào nước dư, thu được dung dịch C và chất rắn D. (Không thay đổi khối lượng khi cho vào dung dịch NaOH)
· Cho D tác dụng với dung dịch H₂SO₄ đặc nóng dư. Xác định thành phần của B, C, D và viết các phương trình phản ứng.
2. Hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Z (hình bên).
Hãy lựa chọn các cặp chất X,Y thích hợp để điều chế 4 khí Z khác nhau (Z là chất vô cơ). Viết các phương trình phản ứng.
[image: ]

Câu 2. (4,0 điểm)
1. Hấp thụ hoàn toàn m gam SO₃ vào 180 gam dung dịch H₂SO₄ 98%, thu được oleum có công thức H₂SO₄.ₓSO₃. Xác định giá trị của m.
2. Cho 3,25 gam hỗn hợp X gồm một kim loại kiềm M và một kim loại R (hoặc trị II) hoàn toàn tan trong nước thu được 1,11555 lít khí (ở 25°C, 1 bar) và dung dịch D. Chia D thành 2 phần bằng nhau.
· Phần 1 đem cô cạn được 2,03 gam chất rắn A.
· Phần 2 cho tác dụng với 100ml dung dịch HCl 0,35M, thu được kết tủa B.
a. Xác định M, R và tính khối lượng kim loại ban đầu.
b. Tính khối lượng kết tủa B.

Câu 3. (4,5 điểm)
1. Hỗn hợp rắn gồm Al, Fe₂O₃, Cu và Al₂O₃. Trình bày phương pháp hóa học để tách riêng các chất mà không làm thay đổi khối lượng của mỗi chất. Viết các phương trình phản ứng.
2. Làm lạnh 200,0 gam dung dịch NaCl bão hòa ở 100°C xuống 20°C thu được 26,1 gam NaCl.xH2O kết tinh. Xác định công thức của muối kết tinh. (Biết độ tan của NaCl ở 100°C là 39,1 gam và ở 20°C là 35,9 gam).

Câu 4. (4,0 điểm)
1. Xác định các chất A₁, A₂, ..., A₇ và hoàn thành các phương trình hóa học sau:
a) A₁ + Cl₂ → KCl + A₂
b) KCl + H₂O → A3 + Cl₂ + H₂
c) A₃ + Cl₂ → A₄ + KCl + H₂O
d) A₄ → KCl + A5
e) A4 → KCl + A6
g) A3 + Cl₂ → KCl + A₇ + H₂O
2. Hòa tan hoàn toàn 2,82 gam hỗn hợp X gồm C, S và P vào 35 gam dung dịch H₂SO₄ 98%, đun nóng, thu được 0,35 mol hỗn hợp Y gồm hai khí có tỉ lệ 1:6 và dung dịch Z. Cho dung dịch Ba(OH)₂ vào Z, thu được m gam kết tủa. Viết các phương trình hóa học và tính giá trị của m.
3. Cho FeCO₃ tác dụng với dung dịch HNO₃, thu được dung dịch A1 và 16,2 gam hỗn hợp khí CO₂ và NO. Cho m gam Cu tan hết trong dung dịch A1, thu được dung dịch B1 chứa ba chất tan có tỉ lệ nồng độ mol là 1:2:3. Viết các phương trình phản ứng và tính giá trị của m.
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	Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN  2

	(Đề gồm có 5 trang)
	Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)


I.PHẦN CHUNG ( 6 điểm ): Dành cho tất cả thí sinh
Trắc nghiệm: Chọn đáp án đúng nhất. Mỗi câu đúng được 0.25đ
Câu 1: Để pháp hiện dòng điện cảm ứng có thể sử dụng cuộn dây dẫn có hai đầu dây nối với hai đèn LED mắc:
      A. Song song, cùng cực           B. Song song, ngược cực 
      C. Nối tiếp, cùng cực               D. Nối tiếp, ngược cực 
Câu 2: Phần cuối cùng của bài báo cáo một vấn đề khoa học là: 
     A. Kết quả      B. Thảo luận       C. Kết luận       D. Tài liệu tham khảo 
Câu 3: Hãy dự đoán chiều cao của một chiếc cột bằng sắt sau mỗi năm.
A. Vào mùa hè cột sắt dài ra và vào mùa đông cột sắt ngắn lại.
B. Không có gì thay đổi.
C. Ngắn lại sau mỗi năm do bị không khí ăn mòn.
D. Vào mùa đông cột sắt dài ra và vào mùa hè cột sắt ngắn lại.
Câu 4: Tại sao khi đun nước bằng ấm nhôm và bằng ấm đất trên cùng một bếp lửa thì nước trong ấm nhôm chóng sôi hơn?
A. Vì nhôm mỏng hơn. 		    B. Vì nhôm có tính dẫn nhiệt tốt hơn.
C. Vì nhôm có khối lượng nhỏ hơn.   D. Vì nhôm có khối lượng riêng nhỏ hơn.
Câu 5: Chọn đáp số đúng
A. 1,25 A = 125 mA. 			          B. 0,125A = 1250 mA
C. 125 mA = 0,125 A. 			D. 1250 mA = 12,5 A
Câu 6: Hút bớt không khí trong một vỏ hộp đựng sữa bằng giấy, ta thấy vỏ hộp giấy bị bẹp lại vì:
A. việc hút mạnh đã làm bẹp hộp.
B. áp suất bên trong hộp tăng lên làm cho hộp bị biến dạng.
C. áp suất bên trong hộp giảm, áp suất khí quyển ở bên ngoài hộp lớn hơn làm nó bẹp.
D. khi hút mạnh làm yếu các thành hộp làm hộp bẹp đi.
Câu 7: Điền vào chỗ trống: "...  là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực lên một vật quanh một điểm hoặc trục."
A. Moment lực 		B. Trọng lực 		C. Khối lượng riêng 	D. Thể tích
Câu 8: Khi có dòng điện chạy qua một bóng đèn dây tóc, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Bóng đèn chỉ nóng lên .
B. Bóng đèn chỉ phát sáng.
C. Bóng đèn phát sáng nhưng không nóng lên.
D. Bóng đèn vừa phát sáng, vừa nóng lên.




Câu 9: Cách lấy hóa chất dạng bột ra khỏi lọ đựng hóa chất?
A. Dùng panh, kẹp. 					B. Dùng tay
C. Dùng thìa kim loại hoặc thủy tinh. 			D. Đổ trực tiếp
Câu 10: Xử lí hóa chất thừa sau khi dùng xong?
A. Đổ ngược lại vào lọ hóa chất. 		B. Đổ ra ngoài thùng rác
C. Xử lí theo hướng dẫn giáo viên. 		D. Có thể mang về tự thí nghiệm tại nhà
Câu 11: Để lấy hóa chất từ ống hút nhỏ giọt, cần có?
A. Tất cả các đáp án đều đúng. 		B. Dùng kim tiêm.
C. Dùng miệng. 					D. Quả bóp cao su.
Câu 12: Chất xúc tác là chất
A. Làm tăng tốc độ phản ứng và không bị mất đi sau phản ứng
B. Làm tăng tốc độ phản ứng và bị mất đi sau phản ứng
C. Làm giảm tốc độ phản ứng và không bị mất đi sau phản ứng
D. Làm giảm tốc độ phản ứng và bị mất đi sau phản ứng
Câu 13: Để xác định được mức độ phản ứng nhanh hay chậm người ta sử dụng khái niệm nào sau đây?
A. Tốc độ phản ứng. 			B. Cân bằng hoá học.
C. Phản ứng một chiều. 			D. Phản ứng thuận nghịch.
Câu 14: Acid là những chất làm cho quỳ tím chuyển sang màu nào trong số các màu sau đây?
A. Xanh. 		B. Đỏ. 	C. Tím. 		D. Vàng. 
Câu 15: Chọn câu sai:
A. Acid luôn chứa nguyên tử H. 			
B. Tên gọi của H2S là hydrosulfuric acid.
C. Axit gồm một nguyên tử hiđro và gốc axit.	
D. Công thức hóa học của axit dạng HnA.
Câu 16: Ứng dụng của Sulfuric acid (H2SO4) là:
A. Sản xuất sơn. 				B. Sản xuất chất dẻo. 
C. Sản xuất phân bón. 			D. Tất cả các đáp án trên. 
Câu 17: Hành động nào sau đây không thực hiện đúng quy tắc an toàn trong phòng thực hành?
      A. Làm thí nghiệm theo hướng dẫn của giáo viên.
      B. Làm theo các thí nghiệm xem trên Internet.
      C. Đeo găng tay khi làm thí nghiệm với hóa chất.
      D. Rửa sạch tay sau khi làm thí nghiệm.
Câu 18: Thành phần nào của không khí là nguyên nhân chủ yếu gây ra hiệu ứng nhà kính?
    A.Oxygen.	B. Hidrogen.	C. Carbon dioxide.	            D.Nitrogen.
Câu 19: Vì sao có sự đông máu
A. Tiểu cầu khi ra khỏi mạch máu tiếp xúc không khí sẽ tồn tại khoảng 1 tiếng sẽ vỡ để giải phóng tơ máu
B. Đông máu là phản ứng tự vệ của cơ thể ; nhờ đông máu nên máu cầm lại tránh mất máu ở người bị thương
C. Các tơ máu tạo thành mạng lưới và giữ các hồng cầu giữa các mạng lưới tạo thành cục máu đông
D. Các tế bào bạch cầu tạo thành một mạng lưới và giữ các hồng cầu giữa các mạng lưới tạo thành cục máu đông



Câu 20:  Hệ thống gồm quần xã và môi trường vô sinh của nó tương tác thành một thể thống nhất được gọi là
       A. hệ sinh thái.    B. hệ quần thể. 	  C. tập hợp quần xã. 	D.sinh cảnh.
Câu 21:  Quần xã sinh vật là.
      A. tập hợp các sinh vật cùng loài.    
      B. tập hợp các quần thể sinh vật khác loài. 
      C. tập hợp các cá thể sinh vật khác loài.	
      D. tập hợp toàn bộ các sinh vật trong tự nhiên
Câu 22: Lựa chọn nhận định đúng trong các nhận định dưới đây
       A. Ô nhiễm môi trường là sự tồn tại các chất hóa học trong thành phần môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, sinh vật và tự nhiên.
      B. Ô nhiễm môi trường là sự biến đổi tính chất vật lí, hóa học trong thành phần không khí, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, sinh vật và tự nhiên.
      C. Ô nhiễm môi trường là sự biến đổi tính chất vật lí, hóa học, sinh học của thành phần môi trường, gây bệnh nguy hiểm cho con người và sinh vật.
      D. Ô nhiễm môi trường là sự biến đổi tính chất vật lí, hóa học, sinh học của thành phần môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, sinh vật và tự nhiên.
Câu 23: Ví dụ nào sau đây không phải là quần thể sinh vật?
     A. Rừng tre phân bố tại Vườn Quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình.
     B. Cá chép, cá mè cùng sống chung trong một bể cá.
     C. Các cá thể chuột đồng sống trên một đồng lúa. Các cá thể chuột đực và cái có khả năng giao phối với nhau sinh ra chuột con.
     D.Tập hợp cá rô phi sống trong một cái ao.
Câu 24: Ở đậu Hà Lan, gene A quy định hạt vàng, allele a quy định hạt xanh, gen B quy định hạt trơn, allele b quy định hạt nhăn. Bố mẹ có kiểu gene là AABb và aaBb thì tỷ lệ kiểu hình ở đời con là:
A. 3:1          B. 1:1             C. 9:3:3:1            D. 1:1:1:1


II. PHẦN LỰA CHỌN – TỰ LUẬN ( 14 điểm)

Nội dung KHTN 2 ( Hoá học )

Câu 1(3điểm):  Cân bằng các PTHH sau :

a. KOH + Al2(SO4)3  K2SO4 + Al(OH)3
b. 
FexOy + CO 	FeO + CO2
c. 
FeS2 + O2  Fe2O3 + SO2
d. 
Al + HNO3  Al(NO3)3 + N2O + H2O
Câu 2(4 điểm):
1. Đốt hỗn hợp A gồm 5 tỉ phân tử hydogen và 3 tỉ phân tử oxygen đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp B. Hãy xác định số phân tử chứa trong hỗn hợp B?
2. Trộn dung dịch HCl 1M với dung dịch HCl 0,2M với tỉ lệ thể tích như thế nào để được dung dịch HCl 0,3M ?



Câu 3(3 điểm): Một hợp chất khí X có thành phần gồm 2 nguyên tố C và O. Biết tỉ lệ về khối lượng của C đối với O là mC : mO = 3: 8.
a) Xác định công thức phân tử của hợp chất khí.
      b)  Chất khí trên là một trong những chất khí chủ yếu làm Trái Đất nóng dần lên (hiệu ứng nhà kính). Em hãy giải thích?
Câu 4(2điểm): Cho 1,08 gam một kim loại M chưa rõ hóa trị tác dụng với 100 gam dung dịch H2SO4 9,8%. Sau phản ứng thu được dung dịch A và 1,4874 L khí Hydrogen (đkc).
1. Xác định kim loại M.
2. Tính nồng độ phần trăm các chất tan trong A.
Câu 5(2điểm): Cho 23,6 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe và Cu tác dụng hết với dung dịch chứa 18,25 gam HCl thu được dung dịch A và 12,8 gam chất rắn không tan.
1. Tính thể tích của khí Hydrogen thu được ở 250C và 1bar.
2. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp X.
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Giám thị không giải thích gì thêm




ĐÁP ÁN
I. PHẦN CHUNG -TRĂC NGHIỆM ( 6 điểm ):  Dành cho tất cả thí sinh
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	D
	A
	B
	C
	C
	A
	D

	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	C
	C
	D
	A
	A
	B
	C
	D

	Câu
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Đáp án
	B
	C
	C
	A
	B
	D
	B
	A



II. PHẦN LỰA CHỌN – TỰ LUẬN ( 14 điểm ):
 Nội dung KHTN 2: ( Hoá học)
	1
	
.        a.        6KOH + Al2(SO4)3 3 K2SO4 +2 Al(OH)3

         b.       FexOy +(y-x) CO 	xFeO + (y-x)CO2

           c.        4FeS2 +11 O2 2 Fe2O3 +8 SO2

d.       8 Al +30HNO3  8Al(NO3)3 + 3N2O +15 H2O
	

	
	
	

	3
	
Số nguyên tử C : Số nguyên tử O =  . Phân tử X có 1 nguyên tử C và 2 nguyên tử O. Vậy công thức phân tử của hợp chất khí là CO2.
Hiệu ứng gây nóng dần lên là do sự hấp thụ tia hồng ngoại và bức xạ ngược trở lại bề mặt Trái Đất của các khí nhà kính (trong đó có CO2)  được gọi là hiệu ứng nhà kính.
        Sự gia tăng hàm lượng của một số khí trong khí quyển, đặc biệt là khí CO2, dẫn đến khuynh hướng nóng dần lên của Trái Đất. Năng lượng Mặt Trời đến Trái Đất dưới dạng các bức xạ điện từ, bao gồm ánh sáng thường, các vi sóng, các tia X, hồng ngoại và tử ngoại. Khoảng phân nửa lượng bức xạ này được ngăn chặn  do tương tác với các khí và hạt trong thượng tầng khí quyển. Phân nửa còn lại được Trái Đất hấp thụ và bức xạ ngược trở lại một phần, chủ yếu là các bức xạ trong vùng hồng ngoại (nóng) giúp duy trì nhiệt độ của Trái Đất.
         Một lượng đáng kể bức xạ hồng ngoại này lại được tái hấp thụ bởi các khí như CO2 (gọi là khí nhà kính) rồi dội trở lại Trái Đất, thay vì thoát vào không gian, nên khí quyển Trái Đất càng nóng dần. Khí nhà kính chủ yếu là CO2, ngoài ra còn phải kể đến hơi nước, metan, nitơ (I) oxit, các chất CFC (Cloroflocacbon).  
	

	4
	nH2SO4= 9,8%.100:98 = 0,1 mol
nH2 (đkc) = 1,4874: 24,79 = 0,06 mol
Gọi x là khối lượng mo của kim loại M và n là hóa trị của nó =>nM=
PTHH:  2M   +   nH2SO4      →    M2(SO4)n   +   nH2
              ←  0,06  ←         ←      0,06   (mol)
Theo PTHH: nH2SO4 pư = 0,06 mol; nH2SO4 ban đầu = 0,1 mol
=> H2SO4 còn dư, Kim loại M phản ứng hết.
=> phương trình: 
Rút gọn phương trình được: x=9n
Vì n là hóa trị của kim loại nên n= {1,2,3}. Ta có bảng giá trị sau:
	n
	1
	2
	3

	x
	9
	18
	27

	Kế luận
	Loại
	Loại
	Nhận


Giá trị phù hợp là x=27 g/mol; n = 3
Vậy M là kim loại Aluminium (Al)
- Theo ĐLBTKL: mddA = mAl + mddH2SO4 –mH2↑
                              mddA= 1,08+100-0,06.2= 100,96 gam
- Sau PTHH(1), ddA có chứa 2 chất tan là H2SO4 còn dư và Al2(SO4)3
+/ nH2SO4 trong A = 0,1 -0,06 = 0,04 (mol) => mH2SO4 = 0,04.98= 3,92 gam
=> C%(H2SO4) = 
+/ nAl2(SO4)3 =1/3.nH2 = 1/3.0,06 = 0,02 mol
=>mAl2(SO4)3=342.0.02= 6,84 gam
=> C%(Al2SO4)3) = 
	

0,5



0,5



0,5


0,5




0,5


	5
	nHCl = 0,5 mol
Vì Cu không tác dụng với dung dịch HCl => mCu = 12,8 gam
=> mhh (Mg+Zn) = 23,6 – 12,8 = 10,8 gam
- Trong 10,8 gam hh, gọi nMg = x mol; mFe = y mol
=> Phương trình: 24x+ 56y = 10,8 (I)
PTHH:      Mg  + 2HCl  →  MgCl2  + H2 (1)
                   x         2x           
                  Fe  + 2HCl  →  FeCl2  + H2     (2)
                    y         2y
Theo (1) và (2), ta có: 
+/nH2 = 1/2nHCl = ½.0,5 = 0,25 mol
=> V(H2) đkc = 0,25. 24,79 =6,1975 L
 +/ nHCl = 2x+2y = 0,5 (II)
Giải hệ phương trình (I); (II) tìm được x= 0,1; y = 0,15
Vậy phần trăm khối lượng các kim loại trong X là:
%mCu = 
%mMg = 
%mFe = 100% - 54,237% - 10,169% = 35,594%

	
0,25
0,25

0,25

0,25

0,25



0,25
0,25

0,25



Lưu ý: HS làm cách khác mà có kết quả tốt vẫn cho điểm tối đa

[bookmark: _Hlk114469832]TRƯỜNG THCS ĐINH TIÊN HOÀNG  KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG                                   NĂM HỌC: 2024-2025                                   MÔN THI: KHTN 9 – PHÂN MÔN HOÁ HỌC                 Thời gian làm bài:90 phút (Không kể thời gian phát đề)	PHẦN I. PHẦN CHUNG (3,0 điểm)Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau: (0,25 điểm/mỗi câu trả lời đúng)Câu 1. Đâu không phải là kĩ năng cần vận dụng vào phương pháp tìm hiểu tự nhiên?A. Kĩ năng chiến đấu đặc biệt		                B. Kĩ năng quan sátC. Kĩ năng dự báo				                D. Kĩ năng đo đạc.Câu 2. Chức năng quan trọng của dao động kí là gì?A. Tự động đo thời gian.B. Đo chuyển động của một vật trên quãng đường.C. Biến đổi tín hiệu âm truyền tới thành tín hiệu điện.D. Hiển thị đồ thị của tín hiệu điện theo thời gian.Câu 3. Phương pháp tìm hiểu tự nhiên được thực hiện qua mấy bước?A. 4.			  B. 5.			C. 6.			 D. 7.Câu 4. Bạn Lan thấy rằng việc nảy mầm từ hạt đậu xanh và hạt đậu đen là khác nhau. Theo em, đâu không phải kĩ năng bạn Lan cần thực hiện để tìm hiểu sự giống và khác nhau của hai loại hạt đậu nói trên?A. Quan sát.		  B. Đo.		 C. Dự báo.		 D. Phân loại.Câu 5. Nhóm học sinh cùng tìm hiểu ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự bay hơi của nước, nhóm đã tiến hành thí nghiệm sau:Rót cùng một lượng nước vào 2 chiếc cốc giống nhau. Để cốc thứ nhất ngoài nắng và cốc thứ hai trong phòng kín, thoáng mát. Sau 2 giờ đồng hồ quay lại đo thể tích nước còn lại trong cốc. Kết quả thu được cũng đã khẳng định sự bay hơi nước chịu tác động bởi nhiệt độ. Ở nơi có nhiệt độ cao thì nước bay hơi nhanh hơn.Thí nghiệm này thuộc bước nào trong các bước của phương pháp tìm hiểu tự nhiên?A. Hình thành giả thuyết.				          B. Thực hiện kế hoạch.C. Quan sát và đặt câu hỏi nghiên cứu.		          D. Kết luận.Câu 6. Cho ví dụ “Thấy ớt trên cây chuyển từ màu xanh sang màu đỏ, liên hệ với kinh nghiệm đã có về ớt, biết là ớt đang chín”Ví dụ trên thuộc kĩ năng nào trong các kĩ năng tìm hiểu tự nhiên?A. Đo		    B. Quan sát		C. Liên hệ	 	 D. Dự đoán.Câu 7. Dụng cụ nào dùng để khuấy khi hòa tan chất rắn?A. Thìa thủy tinh           B. Đũa thủy tinh         C. Kẹp gắp          D. Dụng cụ ống đongCâu 8. Nếu dùng để kẹp ống nghiệm thì nên đặt kẹp ở vị trí nào?A. ở vị trí gần miệng ống nghiệm              B. ở vị trí 1/2 ống nghiệmC. ở vị trí 1/3 ống nghiệm tính từ miệng ống nghiệm xuốngD. ở vị trí 2/3 ống nghiệm tính từ miệng ống nghiệm xuốngCâu 9. Để chứa hóa chất cần dùng dụng cụ:A. Ống đong        B. Lọ thủy tinh          C. Giá để ống nghiệm         D. Thìa thủy tinhCâu 10. Tên thiết bị này là gì?        A. Lực kế 		B. Quả cân 	C. Nhiệt kế                D. Đồng hồ đa năng Câu 11. Khoa học tự nhiên không có vai trò nào trong cuộc sống của con người? A. Thay đổi ngày và đêm B. Tìm hiểu và phát minh ra tuabin tạo ra điện gió C. Nghiên cứu xử lí ô nhiễm nguồn nước giúp bảo vệ môi trường D. Phát hiện và tìm hiểu phương thức sinh trưởng, sinh sản ở thực vật giúp tăng năng suất cây trồng Câu 12. Phương pháp tìm hiểu tự nhiên được thực hiện qua các bước:(1) Hình thành giả thuyết;(2) Rút ra kết luận;(3) Lập kế hoạch kiểm tra giả thuyết.(4) Quan sát và đặt câu hỏi nghiên cứu.(5) Thực hiện kế hoạch.Em hãy sắp xếp các bước trên cho đúng thứ tự của phương pháp tìm hiểu tự nhiên:A. (1); (2); (3); (4); (5).B. (5); (4); (3); (2); (1).C. (4); (1); (3); (5); (2).D. (3); (4); (1); (5); (2).PHẦN II. DÀNH CHO PHÂN MÔN HOÁ HỌC (17,0 điểm)Câu 1. (3,0 điểm)  Xác định các chât A,B,D,E,G,L,M,Q và viết phương trình hoá học theo dãy chuyển hoá sau :ABBiết A có 3 nguyên tố trong đó có sulfur và phân tử khối bằng 51. Q là chất không tan trong nướcCâu 2. (4,0 điểm)     a. Trình bày phương pháp nhận biết từng chất khí có hỗn hợp  CO, SO2 , SO3, CO2 	b. Nêu phương pháp hoá học tách riêng từng kim loại ra khỏi hỗn hợp rắn gồm K2CO3 , CaCO3, MgCO3.Câu 3. (4,0 điểm) Hòa tan 2,16 gam hỗn hợp 3 kim loại Na, Al, Fe vào nước lấy dư thu được 0,448 lít khí (đktc) và một lượng chất rắn. Tách lượng chất rắn này cho tác dụng hết với 60ml dung dịch CuSO4 1M thu được 3,2g đồng kim loại và dung dịch A. Tách dung dịch A cho tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH để thu được kết tủa lớn nhất. Nung kết tủa thu được trong không khí đến khối lượng không đổi được chất rắn B. Khối lượng chất rắn B là bao nhiêu ?ĐỀ CHÍNH THỨC  

Câu 4. (3,0 điểm)   Chiều chủ nhật, dưới sự hướng dẫn của bố, bạn Thanh tập sử dụng bình chữa cháy. Đầu tiên bạn đốt một ít giấy vụn, sau đó bạn giật chốt bình chữa cháy rồi phun vào đám cháy. Chỉ một lát sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.
a. Chất nào là duy trì sự cháy ở các tờ giấy vụn?
b. Muốn dập tắt vật đang cháy ta phải thực hiện nguyên tắc nào?
c. Tại sao khi phun chất từ bình cứu hỏa vào đám cháy thì đám cháy lại bị dập tắt?
Câu 5. (3,0 điểm) Hỗn hợp bột X gồm Al và Fe2O3- Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 5,376 lít H2 (đktc).- Nếu nung nóng m gam hỗn hợp X để thực hiện hoàn toàn phản ứng nhiệt nhôm, thu được chất rắn Y. Hòa tan hết Y trong NaOH dư thu được 0,672 lít H2 (đktc).- Để hòa tan hết m gam X cần V ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,5M. Giá trị của V là                          ……………………Hết………………………..

Thí sinh không sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm
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Câu 1 (6,0 điểm). 
a. Trong một thí nghiệm điều chế khí CO2 bằng cách cho acid hydrochloric (HCl) tác dụng với đá vôi (CaCO₃), em cần sử dụng những dụng cụ và hóa chất nào? Hãy trình bày các nguyên tắc an toàn cần tuân thủ và giải thích các bước cần thực hiện để xử lý nếu xảy ra sự cố hóa chất đổ ra ngoài trong quá trình thí nghiệm.
b. Khi quan sát Mặt Trời và Mặt Trăng, ta thấy cả hai dường như di chuyển trên bầu trời từ Đông sang Tây. Hãy giải thích nguyên nhân của hiện tượng này. 
c. Em hãy nêu tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng và chỉ ra một ứng dụng của gương phẳng trong đời sống hằng ngày.
d. Nêu vai trò của chu trình carbon trong việc điều hòa khí hậu Trái Đất và giải thích vì sao sự gia tăng CO₂ trong khí quyển lại có thể dẫn đến hiện tượng ấm lên toàn cầu. Hãy liên hệ với một nguyên nhân cụ thể gây tăng lượng CO₂ và nêu hậu quả của nó đối với môi trường.
Câu 2 (4,0 điểm). Nguyên tố X có khối lượng nguyên tử là 24 và có số khối là 12 trong bảng tuần hoàn, thuộc nhóm kim loại kiềm thổ. Phi kim Y thuộc nhóm VIIA trong bảng tuần hoàn.
a. Tính số hạt proton (p), neutron (n) và electron (e) của nguyên tố X. Dựa vào vị trí trong bảng tuần hoàn, dự đoán tính chất của X.
b. Cho biết loại liên kết hóa học mà X có thể tạo ra khi phản ứng với Y và nêu một ứng dụng thực tiễn của hợp chất này trong đời sống.
Câu 3 (3,0 điểm). Một nông trại sử dụng phân bón chứa muối amonia nitrate (NH₄NO₃) để bổ sung nitrogen cho cây trồng. Để bón cây một cách hợp lý, nông dân cần pha một dung dịch NH₄NO₃ có nồng độ 0,5M từ 200g muối tinh khiết NH₄NO₃.
a. Tính thể tích nước cần dùng để pha dung dịch này, biết khối lượng mol của NH₄NO₃ là 80 g/mol. 
b. Xác định pH của dung dịch NH₄NO₃, biết rằng muối này khi hòa tan tạo ra dung dịch có tính acid nhẹ. Giải thích hiện tượng này. 
c. Nêu một số biện pháp giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do sử dụng phân bón hóa học không đúng cách và lý giải tại sao những biện pháp này lại quan trọng cho môi trường và sức khỏe. 
Câu 4 (5,0 điểm). Một nhà máy sản xuất giấm ăn có thành phần chủ yếu là acetic acid (CH₃COOH). Để đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn, nhà máy cần pha chế dung dịch giấm có nồng độ acetic acid là 5%.
a. Tính khối lượng acetic acid cần sử dụng để pha được 500 ml dung dịch giấm 5%. Biết rằng khối lượng riêng của dung dịch giấm là 1,01 g/ml. 
b. Giải thích tại sao acetic acid có khả năng bảo quản thực phẩm và nêu một số ứng dụng khác của acetic acid trong đời sống.
c. Nêu các phương pháp điều chế acetic acid trong công nghiệp, từ đó giải thích vì sao acetic acid thường được sử dụng trong sản xuất giấm ăn. 
d. Giả sử một loại rượu có nồng độ cồn là 40%, tính khối lượng ethylic alcohol có trong 100 ml rượu này. Từ đó, giải thích tại sao ethylic alcohol có khả năng hòa tan tốt dầu mỡ nhưng không hòa tan tốt trong nước như acetic acid. 
Câu 5 (2,0 điểm). Một xưởng sản xuất xà phòng sử dụng dầu thực vật (chứa các triglyceride) để sản xuất xà phòng theo phương pháp thủy phân chất béo trong môi trường kiềm.
a. Giải thích quá trình phản ứng xà phòng hóa khi thủy phân chất béo trong môi trường kiềm. 
b. Tính khối lượng chất béo cần thiết để sản xuất 10 kg xà phòng nếu hiệu suất phản ứng là 85%. Giả sử khối lượng xà phòng thu được hoàn toàn từ phản ứng của chất béo. 
c. Nêu tác động của việc sử dụng xà phòng làm từ chất béo tự nhiên đến môi trường, so sánh với việc sử dụng chất tẩy rửa tổng hợp từ polymer không phân hủy sinh học.
 -----------Hết------------

Họ và tên thí sinh:.................................................................... SBD:......................
Giám thị coi thi không giải thích gì thêm./.
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I. Hướng dẫn chung
Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng đảm bảo nội dung cơ bản theo đáp án thì vẫn cho điểm theo thang điểm.
Điểm toàn bài tính theo thang điểm 10, sau khi cộng điểm toàn bài làm tròn đến 0,25, ví dụ: 6,25 -> 6,5; 6,75 -> 7,0
II. Hướng dẫn chấm cụ thể
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 
(6,0 điểm)
	a.
1. Dụng cụ và hóa chất cần thiết 
-Dụng cụ: Ống nghiệm, cốc đong, đèn cồn, kẹp ống nghiệm, giá đỡ, và một ống dẫn khí nếu cần thu khí.
-Hóa chất: Acid hydrochloric (HCl) và đá vôi (CaCO₃).
2. Nguyên tắc an toàn cần tuân thủ:
-Đeo kính bảo hộ và găng tay để bảo vệ mắt và da khỏi tiếp xúc trực tiếp với acid.
-Thực hiện thí nghiệm trong phòng thí nghiệm thoáng khí hoặc tủ hút để tránh hít phải khí CO2.
-Không đổ trực tiếp acid vào cốc đong có chứa đá vôi mà phải thêm từ từ và theo đúng quy trình nhằm kiểm soát phản ứng.
3. Cách xử lý khi có sự cố đổ hóa chất ra ngoài:
-Ngay lập tức dùng khăn giấy thấm acid đổ ra ngoài, tuyệt đối không dùng tay chạm vào acid.
-Nếu acid dính vào tay, nhanh chóng rửa dưới vòi nước chảy ít nhất 15 phút để giảm thiểu tác hại.
-Sau khi xử lý sơ bộ, dùng nước hoặc dung dịch trung hòa (nếu có) để lau sạch khu vực hóa chất đổ, sau đó lau khô bằng khăn sạch.
Lý do thực hiện các bước trên:
Các biện pháp bảo hộ cá nhân giúp hạn chế nguy cơ tiếp xúc với hóa chất độc hại.
Xử lý ngay sự cố tràn giúp ngăn ngừa tai nạn và đảm bảo an toàn trong phòng thí nghiệm, cũng như bảo quản được thiết bị và không làm gián đoạn quá trình thí nghiệm.
b. Giải thích hiện tượng Mặt Trời và Mặt Trăng dường như di chuyển từ Đông sang Tây. 
-Hiện tượng Mặt Trời và Mặt Trăng dường như di chuyển từ Đông sang Tây là do Trái Đất tự quay quanh trục của nó từ Tây sang Đông.
-Vì Trái Đất quay theo hướng này, các thiên thể như Mặt Trời và Mặt Trăng trông như di chuyển ngược lại trên bầu trời, từ Đông sang Tây, khi quan sát từ Trái Đất.
c. 
Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng.
-Ảnh tạo bởi gương phẳng có các tính chất sau:
-Ảnh ảo, không hứng được trên màn.
-Ảnh có kích thước bằng vật.
-Ảnh đối xứng với vật qua mặt gương và cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.
Ứng dụng của gương phẳng trong đời sống:
Ứng dụng: Gương phẳng thường được sử dụng trong gương soi tại nhà hoặc trong phòng tắm để giúp mọi người nhìn thấy hình ảnh của mình một cách chính xác và đối xứng.
d. 
Vai trò của chu trình carbon trong việc điều hòa khí hậu Trái Đất:
-Chu trình carbon giúp điều hòa khí hậu Trái Đất bằng cách duy trì sự cân bằng khí CO₂ trong khí quyển.
-Cây xanh hấp thụ CO₂ trong quá trình quang hợp, giúp giảm lượng CO₂ trong khí quyển. Ngược lại, khi nhiên liệu hóa thạch bị đốt cháy hoặc sinh vật phân hủy, CO₂ lại được phát thải vào khí quyển.
-Quá trình này giúp cân bằng lượng CO₂, giữ cho khí hậu ổn định trong một phạm vi nhất định.
Giải thích sự gia tăng CO₂ và hiện tượng ấm lên toàn cầu:
-Sự gia tăng CO₂ trong khí quyển gây ra hiệu ứng nhà kính, vì CO₂ hấp thụ và giữ nhiệt từ Mặt Trời, ngăn nhiệt không thoát ra ngoài không gian.
-Khi lượng CO₂ tăng lên do các hoạt động của con người như đốt nhiên liệu hóa thạch, lượng nhiệt bị giữ lại cũng tăng, làm tăng nhiệt độ toàn cầu và dẫn đến hiện tượng ấm lên toàn cầu.
Nguyên nhân cụ thể gây tăng CO₂ và hậu quả đối với môi trường:
Nguyên nhân cụ thể: Việc đốt than đá và dầu mỏ để sản xuất điện là một trong những nguyên nhân chính làm tăng lượng CO₂.
Hậu quả: Sự gia tăng CO₂ không chỉ gây ra ấm lên toàn cầu mà còn dẫn đến các hậu quả như băng tan, mực nước biển dâng, và ảnh hưởng đến hệ sinh thái, đặc biệt là đe dọa các loài sinh vật sống ở các vùng cực.
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	Câu 2 
( 4,0 điểm)
	a.Tính số hạt p, n, e của nguyên tố X:
-Vì nguyên tố X có số khối là 12, ta xác định đây là nguyên tố Magnesium (Mg), thuộc nhóm II và có số proton là 12.
-Số neutron = 24 - 12 = 12.
-Số electron của Mg = số proton = 12.
- Nguyên tố X thuộc nhóm II: mang tính kim loại.
b. Loại liên kết hóa học giữa Mg và phi kim Y: 
-Magnesium (X) khi phản ứng với Y (phi kim nhóm VIIA như Cl) sẽ tạo liên kết ion, hình thành hợp chất như MgCl2.
Ứng dụng thực tiễn của hợp chất MgCl2:
-Chất chống trơn trượt và tan băng: MgCl₂ thường được sử dụng để làm tan băng, chống trơn trượt trên đường trong mùa đông vì khả năng làm hạ nhiệt độ đóng băng của nước.
-Ngành thực phẩm: MgCl₂ được dùng làm chất đông tụ trong sản xuất đậu phụ từ sữa đậu nành. Trong công nghiệp thực phẩm, nó cũng có mặt dưới dạng chất phụ gia với mã số E511.
-Dược phẩm và y tế: MgCl₂ được sử dụng để bổ sung magiê trong các loại thực phẩm chức năng và thuốc, hỗ trợ hệ thần kinh, giúp giảm căng thẳng và thư giãn cơ bắp.
-Sản xuất xi măng Sorel: MgCl₂ là thành phần quan trọng trong xi măng Magie (xi măng Sorel), có tính chất chịu nhiệt tốt và được ứng dụng trong xây dựng.
-Công nghiệp sản xuất giấy và dệt may: MgCl₂ được sử dụng như một chất trợ trong sản xuất giấy và vải để tăng độ bền của sợi, giúp sản phẩm có khả năng chịu nhiệt và chống co rút tốt hơn.
-Làm sạch nước: MgCl₂ có thể được sử dụng để loại bỏ các ion cứng như Ca²⁺ và Mg²⁺ trong quy trình làm mềm nước, góp phần nâng cao chất lượng nước sinh hoạt và công nghiệp.
-Điều hòa đất nông nghiệp: MgCl₂ được dùng để bổ sung magiê cho đất, giúp tăng cường dinh dưỡng và cải thiện năng suất cây trồng.
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	Câu 3 
(3,0 điểm)
	a. Tính thể tích nước cần dùng để pha dung dịch NH₄NO₃:
- Số mol NH₄NO₃: 200: 80 = 2, 5 (mol)
- Dung dịch cần có nồng độ 0,5 M, có thể tích là: 2,5: 0,5= 5 (Lít)
b. Xác định pH của dung dịch NH₄NO₃ và giải thích:
NH₄NO₃ khi hòa tan trong nước phân ly thành NH₄⁺ và NO₃⁻. Ion NH₄⁺ (ion amoni) có tính acid yếu, làm giảm pH của dung dịch, tạo ra môi trường acid nhẹ.
Do đó, dung dịch NH₄NO₃ có pH < 7 (thường từ 5-6).
Giải thích: Do ion NH₄⁺ tạo ra H⁺ khi phản ứng với nước, nên dung dịch NH₄NO₃ có tính acid nhẹ. Điều này ảnh hưởng đến độ pH của đất và cần được điều chỉnh khi sử dụng phân bón để tránh làm đất trở nên quá chua, có thể gây hại cho cây trồng.
c. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm từ phân bón hóa học:
- Sử dụng phân bón đúng liều lượng và thời điểm: Bón phân theo đúng nhu cầu của cây giúp tránh dư thừa, từ đó giảm lượng phân thải ra môi trường, ngăn ngừa ô nhiễm nguồn nước.
- Phối hợp sử dụng phân bón hữu cơ và hóa học: Giúp cải thiện chất lượng đất và giảm nhu cầu dùng phân bón hóa học.
- Áp dụng các kỹ thuật nông nghiệp thông minh, như hệ thống tưới nhỏ giọt để kiểm soát lượng phân bón.
Những biện pháp này giảm thiểu việc phân hóa học ngấm vào nguồn nước ngầm, ngăn chặn ô nhiễm môi trường và bảo vệ sức khỏe con người do tránh được sự tích tụ các chất hóa học độc hại.
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	Câu 4 
(5,0 điểm)
	a. Tính khối lượng acetic acid cần để pha 500 ml dung dịch giấm 5%:
-Khối lượng dung dịch giấm:
mdung dịch = V×D=500 ml×1,01 g/ml = 505 (g)
-Khối lượng acetic acid trong dung dịch giấm 5% cần dùng là:
mCH₃COOH= 5%×mdung dịch=0,05×505=25,25 (g) 
b. Giải thích acetic acid có khả năng bảo quản thực phẩm và một số ứng dụng khác:
-Acetic acid có tính acid nhẹ, làm giảm pH của thực phẩm, ngăn cản sự phát triển của vi khuẩn và nấm mốc, từ đó giúp bảo quản thực phẩm lâu hơn.
-Ứng dụng: Acetic acid được dùng trong sản xuất giấm ăn, làm chất bảo quản, chất điều chỉnh độ chua trong thực phẩm, và trong một số sản phẩm vệ sinh.
c. Phương pháp điều chế acetic acid trong công nghiệp:
-Acetic acid có thể được điều chế bằng cách lên men giấm từ ethanol hoặc tổng hợp từ các hợp chất hữu cơ khác.
-Giải thích: Acetic acid từ quá trình lên men tự nhiên hoặc từ ethanol là phương pháp phổ biến, vì dễ kiểm soát nồng độ và độ tinh khiết, phù hợp với sản xuất giấm ăn.
d. Tính khối lượng ethylic alcohol trong 100 ml rượu 40% và giải thích khả năng hòa tan của ethylic alcohol:
Khối lượng ethylic alcohol:
mC₂H₅OH=40%×100 ml = 0,4×100=40 ml
(Với khối lượng riêng khoảng 0,789 g/ml)
mC₂H₅OH=40×0,789=31,56 (g)
Giải thích khả năng hòa tan: Ethylic alcohol có khả năng hòa tan tốt dầu mỡ do có cấu trúc phân tử lưỡng tính với cả nhóm -OH phân cực và chuỗi hydrocacbon không phân cực. Tuy nhiên, do có ít nhóm -OH, ethylic alcohol không hòa tan tốt trong nước như acetic acid, chất này có nhóm -COOH phân cực mạnh.
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	Câu 5


(2,0 điểm)
	a. Giải thích quá trình phản ứng xà phòng hóa:
-Phản ứng xà phòng hóa là phản ứng thủy phân triglyceride (chất béo) trong môi trường kiềm (thường là NaOH hoặc KOH) để tạo ra glycerol và muối của acid béo (xà phòng). 
-Phản ứng này tạo ra các muối có tính chất tẩy rửa, giúp loại bỏ vết bẩn, dầu mỡ.
b.Tính khối lượng chất béo cần thiết để sản xuất 10 kg xà phòng với hiệu suất 85%:
Gọi m là khối lượng chất béo ban đầu.
Do hiệu suất 85%, khối lượng chất béo thực tế phản ứng là:
mphản ứng=m×85%=0,85m
Theo đề, 0,85m=100.85m = 100.85m=10 kg.
m=100.85≈11,76 kg
Vậy khối lượng chất béo cần thiết là 11,76 kg. 
c.Tác động môi trường của xà phòng từ chất béo tự nhiên so với chất tẩy rửa tổng hợp:
-Xà phòng làm từ chất béo tự nhiên dễ phân hủy sinh học, ít gây hại cho môi trường so với các chất tẩy rửa tổng hợp từ polymer không phân hủy.
- Chất tẩy rửa tổng hợp có thể gây ô nhiễm nước và tồn tại lâu dài trong môi trường.
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ĐỀ CHÍNH THỨC
)
	MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)
(Đề kiểm tra gồm có 02 trang, 05 câu)



Câu 1 (6,0 điểm). 
a. Trong một thí nghiệm điều chế khí CO2 bằng cách cho acid hydrochloric (HCl) tác dụng với đá vôi (CaCO₃), em cần sử dụng những dụng cụ và hóa chất nào? Hãy trình bày các nguyên tắc an toàn cần tuân thủ và giải thích các bước cần thực hiện để xử lý nếu xảy ra sự cố hóa chất đổ ra ngoài trong quá trình thí nghiệm.
b. Khi quan sát Mặt Trời và Mặt Trăng, ta thấy cả hai dường như di chuyển trên bầu trời từ Đông sang Tây. Hãy giải thích nguyên nhân của hiện tượng này. 
c. Em hãy nêu tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng và chỉ ra một ứng dụng của gương phẳng trong đời sống hằng ngày.
d. Nêu vai trò của chu trình carbon trong việc điều hòa khí hậu Trái Đất và giải thích vì sao sự gia tăng CO₂ trong khí quyển lại có thể dẫn đến hiện tượng ấm lên toàn cầu. Hãy liên hệ với một nguyên nhân cụ thể gây tăng lượng CO₂ và nêu hậu quả của nó đối với môi trường.
Câu 2 (4,0 điểm). Nguyên tố X có khối lượng nguyên tử là 24 và có số khối là 12 trong bảng tuần hoàn, thuộc nhóm kim loại kiềm thổ. Phi kim Y thuộc nhóm VIIA trong bảng tuần hoàn.
a. Tính số hạt proton (p), neutron (n) và electron (e) của nguyên tố X. Dựa vào vị trí trong bảng tuần hoàn, dự đoán tính chất của X.
b. Cho biết loại liên kết hóa học mà X có thể tạo ra khi phản ứng với Y và nêu một ứng dụng thực tiễn của hợp chất này trong đời sống.
Câu 3 (3,0 điểm). Một nông trại sử dụng phân bón chứa muối amonia nitrate (NH₄NO₃) để bổ sung nitrogen cho cây trồng. Để bón cây một cách hợp lý, nông dân cần pha một dung dịch NH₄NO₃ có nồng độ 0,5M từ 200g muối tinh khiết NH₄NO₃.
a. Tính thể tích nước cần dùng để pha dung dịch này, biết khối lượng mol của NH₄NO₃ là 80 g/mol. 
b. Xác định pH của dung dịch NH₄NO₃, biết rằng muối này khi hòa tan tạo ra dung dịch có tính acid nhẹ. Giải thích hiện tượng này. 
c. Nêu một số biện pháp giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do sử dụng phân bón hóa học không đúng cách và lý giải tại sao những biện pháp này lại quan trọng cho môi trường và sức khỏe. 
Câu 4 (5,0 điểm). Một nhà máy sản xuất giấm ăn có thành phần chủ yếu là acetic acid (CH₃COOH). Để đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn, nhà máy cần pha chế dung dịch giấm có nồng độ acetic acid là 5%.
a. Tính khối lượng acetic acid cần sử dụng để pha được 500 ml dung dịch giấm 5%. Biết rằng khối lượng riêng của dung dịch giấm là 1,01 g/ml. 
b. Giải thích tại sao acetic acid có khả năng bảo quản thực phẩm và nêu một số ứng dụng khác của acetic acid trong đời sống.
c. Nêu các phương pháp điều chế acetic acid trong công nghiệp, từ đó giải thích vì sao acetic acid thường được sử dụng trong sản xuất giấm ăn. 
d. Giả sử một loại rượu có nồng độ cồn là 40%, tính khối lượng ethylic alcohol có trong 100 ml rượu này. Từ đó, giải thích tại sao ethylic alcohol có khả năng hòa tan tốt dầu mỡ nhưng không hòa tan tốt trong nước như acetic acid. 
Câu 5 (2,0 điểm). Một xưởng sản xuất xà phòng sử dụng dầu thực vật (chứa các triglyceride) để sản xuất xà phòng theo phương pháp thủy phân chất béo trong môi trường kiềm.
a. Giải thích quá trình phản ứng xà phòng hóa khi thủy phân chất béo trong môi trường kiềm. 
b. Tính khối lượng chất béo cần thiết để sản xuất 10 kg xà phòng nếu hiệu suất phản ứng là 85%. Giả sử khối lượng xà phòng thu được hoàn toàn từ phản ứng của chất béo. 
c. Nêu tác động của việc sử dụng xà phòng làm từ chất béo tự nhiên đến môi trường, so sánh với việc sử dụng chất tẩy rửa tổng hợp từ polymer không phân hủy sinh học.
 -----------Hết------------

Họ và tên thí sinh:.................................................................... SBD:......................
Giám thị coi thi không giải thích gì thêm./.
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I. Hướng dẫn chung
Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng đảm bảo nội dung cơ bản theo đáp án thì vẫn cho điểm theo thang điểm.
Điểm toàn bài tính theo thang điểm 10, sau khi cộng điểm toàn bài làm tròn đến 0,25, ví dụ: 6,25 -> 6,5; 6,75 -> 7,0
II. Hướng dẫn chấm cụ thể
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 
(6,0 điểm)
	a.
1. Dụng cụ và hóa chất cần thiết 
-Dụng cụ: Ống nghiệm, cốc đong, đèn cồn, kẹp ống nghiệm, giá đỡ, và một ống dẫn khí nếu cần thu khí.
-Hóa chất: Acid hydrochloric (HCl) và đá vôi (CaCO₃).
2. Nguyên tắc an toàn cần tuân thủ:
-Đeo kính bảo hộ và găng tay để bảo vệ mắt và da khỏi tiếp xúc trực tiếp với acid.
-Thực hiện thí nghiệm trong phòng thí nghiệm thoáng khí hoặc tủ hút để tránh hít phải khí CO2.
-Không đổ trực tiếp acid vào cốc đong có chứa đá vôi mà phải thêm từ từ và theo đúng quy trình nhằm kiểm soát phản ứng.
3. Cách xử lý khi có sự cố đổ hóa chất ra ngoài:
-Ngay lập tức dùng khăn giấy thấm acid đổ ra ngoài, tuyệt đối không dùng tay chạm vào acid.
-Nếu acid dính vào tay, nhanh chóng rửa dưới vòi nước chảy ít nhất 15 phút để giảm thiểu tác hại.
-Sau khi xử lý sơ bộ, dùng nước hoặc dung dịch trung hòa (nếu có) để lau sạch khu vực hóa chất đổ, sau đó lau khô bằng khăn sạch.
Lý do thực hiện các bước trên:
Các biện pháp bảo hộ cá nhân giúp hạn chế nguy cơ tiếp xúc với hóa chất độc hại.
Xử lý ngay sự cố tràn giúp ngăn ngừa tai nạn và đảm bảo an toàn trong phòng thí nghiệm, cũng như bảo quản được thiết bị và không làm gián đoạn quá trình thí nghiệm.
b. Giải thích hiện tượng Mặt Trời và Mặt Trăng dường như di chuyển từ Đông sang Tây. 
-Hiện tượng Mặt Trời và Mặt Trăng dường như di chuyển từ Đông sang Tây là do Trái Đất tự quay quanh trục của nó từ Tây sang Đông.
-Vì Trái Đất quay theo hướng này, các thiên thể như Mặt Trời và Mặt Trăng trông như di chuyển ngược lại trên bầu trời, từ Đông sang Tây, khi quan sát từ Trái Đất.
c. 
Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng.
-Ảnh tạo bởi gương phẳng có các tính chất sau:
-Ảnh ảo, không hứng được trên màn.
-Ảnh có kích thước bằng vật.
-Ảnh đối xứng với vật qua mặt gương và cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.
Ứng dụng của gương phẳng trong đời sống:
Ứng dụng: Gương phẳng thường được sử dụng trong gương soi tại nhà hoặc trong phòng tắm để giúp mọi người nhìn thấy hình ảnh của mình một cách chính xác và đối xứng.
d. 
Vai trò của chu trình carbon trong việc điều hòa khí hậu Trái Đất:
-Chu trình carbon giúp điều hòa khí hậu Trái Đất bằng cách duy trì sự cân bằng khí CO₂ trong khí quyển.
-Cây xanh hấp thụ CO₂ trong quá trình quang hợp, giúp giảm lượng CO₂ trong khí quyển. Ngược lại, khi nhiên liệu hóa thạch bị đốt cháy hoặc sinh vật phân hủy, CO₂ lại được phát thải vào khí quyển.
-Quá trình này giúp cân bằng lượng CO₂, giữ cho khí hậu ổn định trong một phạm vi nhất định.
Giải thích sự gia tăng CO₂ và hiện tượng ấm lên toàn cầu:
-Sự gia tăng CO₂ trong khí quyển gây ra hiệu ứng nhà kính, vì CO₂ hấp thụ và giữ nhiệt từ Mặt Trời, ngăn nhiệt không thoát ra ngoài không gian.
-Khi lượng CO₂ tăng lên do các hoạt động của con người như đốt nhiên liệu hóa thạch, lượng nhiệt bị giữ lại cũng tăng, làm tăng nhiệt độ toàn cầu và dẫn đến hiện tượng ấm lên toàn cầu.
Nguyên nhân cụ thể gây tăng CO₂ và hậu quả đối với môi trường:
Nguyên nhân cụ thể: Việc đốt than đá và dầu mỏ để sản xuất điện là một trong những nguyên nhân chính làm tăng lượng CO₂.
Hậu quả: Sự gia tăng CO₂ không chỉ gây ra ấm lên toàn cầu mà còn dẫn đến các hậu quả như băng tan, mực nước biển dâng, và ảnh hưởng đến hệ sinh thái, đặc biệt là đe dọa các loài sinh vật sống ở các vùng cực.
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	Câu 2 
( 4,0 điểm)
	a.Tính số hạt p, n, e của nguyên tố X:
-Vì nguyên tố X có số khối là 12, ta xác định đây là nguyên tố Magnesium (Mg), thuộc nhóm II và có số proton là 12.
-Số neutron = 24 - 12 = 12.
-Số electron của Mg = số proton = 12.
- Nguyên tố X thuộc nhóm II: mang tính kim loại.
b. Loại liên kết hóa học giữa Mg và phi kim Y: 
-Magnesium (X) khi phản ứng với Y (phi kim nhóm VIIA như Cl) sẽ tạo liên kết ion, hình thành hợp chất như MgCl2.
Ứng dụng thực tiễn của hợp chất MgCl2:
-Chất chống trơn trượt và tan băng: MgCl₂ thường được sử dụng để làm tan băng, chống trơn trượt trên đường trong mùa đông vì khả năng làm hạ nhiệt độ đóng băng của nước.
-Ngành thực phẩm: MgCl₂ được dùng làm chất đông tụ trong sản xuất đậu phụ từ sữa đậu nành. Trong công nghiệp thực phẩm, nó cũng có mặt dưới dạng chất phụ gia với mã số E511.
-Dược phẩm và y tế: MgCl₂ được sử dụng để bổ sung magiê trong các loại thực phẩm chức năng và thuốc, hỗ trợ hệ thần kinh, giúp giảm căng thẳng và thư giãn cơ bắp.
-Sản xuất xi măng Sorel: MgCl₂ là thành phần quan trọng trong xi măng Magie (xi măng Sorel), có tính chất chịu nhiệt tốt và được ứng dụng trong xây dựng.
-Công nghiệp sản xuất giấy và dệt may: MgCl₂ được sử dụng như một chất trợ trong sản xuất giấy và vải để tăng độ bền của sợi, giúp sản phẩm có khả năng chịu nhiệt và chống co rút tốt hơn.
-Làm sạch nước: MgCl₂ có thể được sử dụng để loại bỏ các ion cứng như Ca²⁺ và Mg²⁺ trong quy trình làm mềm nước, góp phần nâng cao chất lượng nước sinh hoạt và công nghiệp.
-Điều hòa đất nông nghiệp: MgCl₂ được dùng để bổ sung magiê cho đất, giúp tăng cường dinh dưỡng và cải thiện năng suất cây trồng.
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	Câu 3 
(3,0 điểm)
	a. Tính thể tích nước cần dùng để pha dung dịch NH₄NO₃:
- Số mol NH₄NO₃: 200: 80 = 2, 5 (mol)
- Dung dịch cần có nồng độ 0,5 M, có thể tích là: 2,5: 0,5= 5 (Lít)
b. Xác định pH của dung dịch NH₄NO₃ và giải thích:
NH₄NO₃ khi hòa tan trong nước phân ly thành NH₄⁺ và NO₃⁻. Ion NH₄⁺ (ion amoni) có tính acid yếu, làm giảm pH của dung dịch, tạo ra môi trường acid nhẹ.
Do đó, dung dịch NH₄NO₃ có pH < 7 (thường từ 5-6).
Giải thích: Do ion NH₄⁺ tạo ra H⁺ khi phản ứng với nước, nên dung dịch NH₄NO₃ có tính acid nhẹ. Điều này ảnh hưởng đến độ pH của đất và cần được điều chỉnh khi sử dụng phân bón để tránh làm đất trở nên quá chua, có thể gây hại cho cây trồng.
c. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm từ phân bón hóa học:
- Sử dụng phân bón đúng liều lượng và thời điểm: Bón phân theo đúng nhu cầu của cây giúp tránh dư thừa, từ đó giảm lượng phân thải ra môi trường, ngăn ngừa ô nhiễm nguồn nước.
- Phối hợp sử dụng phân bón hữu cơ và hóa học: Giúp cải thiện chất lượng đất và giảm nhu cầu dùng phân bón hóa học.
- Áp dụng các kỹ thuật nông nghiệp thông minh, như hệ thống tưới nhỏ giọt để kiểm soát lượng phân bón.
Những biện pháp này giảm thiểu việc phân hóa học ngấm vào nguồn nước ngầm, ngăn chặn ô nhiễm môi trường và bảo vệ sức khỏe con người do tránh được sự tích tụ các chất hóa học độc hại.
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	Câu 4 
(5,0 điểm)
	a. Tính khối lượng acetic acid cần để pha 500 ml dung dịch giấm 5%:
-Khối lượng dung dịch giấm:
mdung dịch = V×D=500 ml×1,01 g/ml = 505 (g)
-Khối lượng acetic acid trong dung dịch giấm 5% cần dùng là:
mCH₃COOH= 5%×mdung dịch=0,05×505=25,25 (g) 
b. Giải thích acetic acid có khả năng bảo quản thực phẩm và một số ứng dụng khác:
-Acetic acid có tính acid nhẹ, làm giảm pH của thực phẩm, ngăn cản sự phát triển của vi khuẩn và nấm mốc, từ đó giúp bảo quản thực phẩm lâu hơn.
-Ứng dụng: Acetic acid được dùng trong sản xuất giấm ăn, làm chất bảo quản, chất điều chỉnh độ chua trong thực phẩm, và trong một số sản phẩm vệ sinh.
c. Phương pháp điều chế acetic acid trong công nghiệp:
-Acetic acid có thể được điều chế bằng cách lên men giấm từ ethanol hoặc tổng hợp từ các hợp chất hữu cơ khác.
-Giải thích: Acetic acid từ quá trình lên men tự nhiên hoặc từ ethanol là phương pháp phổ biến, vì dễ kiểm soát nồng độ và độ tinh khiết, phù hợp với sản xuất giấm ăn.
d. Tính khối lượng ethylic alcohol trong 100 ml rượu 40% và giải thích khả năng hòa tan của ethylic alcohol:
Khối lượng ethylic alcohol:
mC₂H₅OH=40%×100 ml = 0,4×100=40 ml
(Với khối lượng riêng khoảng 0,789 g/ml)
mC₂H₅OH=40×0,789=31,56 (g)
Giải thích khả năng hòa tan: Ethylic alcohol có khả năng hòa tan tốt dầu mỡ do có cấu trúc phân tử lưỡng tính với cả nhóm -OH phân cực và chuỗi hydrocacbon không phân cực. Tuy nhiên, do có ít nhóm -OH, ethylic alcohol không hòa tan tốt trong nước như acetic acid, chất này có nhóm -COOH phân cực mạnh.
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	Câu 5


(2,0 điểm)
	a. Giải thích quá trình phản ứng xà phòng hóa:
-Phản ứng xà phòng hóa là phản ứng thủy phân triglyceride (chất béo) trong môi trường kiềm (thường là NaOH hoặc KOH) để tạo ra glycerol và muối của acid béo (xà phòng). 
-Phản ứng này tạo ra các muối có tính chất tẩy rửa, giúp loại bỏ vết bẩn, dầu mỡ.
b.Tính khối lượng chất béo cần thiết để sản xuất 10 kg xà phòng với hiệu suất 85%:
Gọi m là khối lượng chất béo ban đầu.
Do hiệu suất 85%, khối lượng chất béo thực tế phản ứng là:
mphản ứng=m×85%=0,85m
Theo đề, 0,85m=100.85m = 100.85m=10 kg.
m=100.85≈11,76 kg
Vậy khối lượng chất béo cần thiết là 11,76 kg. 
c.Tác động môi trường của xà phòng từ chất béo tự nhiên so với chất tẩy rửa tổng hợp:
-Xà phòng làm từ chất béo tự nhiên dễ phân hủy sinh học, ít gây hại cho môi trường so với các chất tẩy rửa tổng hợp từ polymer không phân hủy.
- Chất tẩy rửa tổng hợp có thể gây ô nhiễm nước và tồn tại lâu dài trong môi trường.
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-----------------Hết------------
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PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)
DẠNG THỨC 1: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm) 
Đáp án phần trắc nghiệm khách quan chỉ có một lựa chọn đúng.
Câu 1. Trong các vật sau, vật nào không có động năng?
	A. Hòn bi nằm yên trên mặt sàn.	
	B. Hòn bi lăn trên sàn nhà.

	C. Máy bay đang bay.
	D. Viên đạn đang bay.


Câu 2. Một ô tô có khối lượng 1000kg đang chạy với tốc độ 30m/s thì bị hãm đến tốc độ 10m/s. Độ biến thiên động năng của ô tô khi bị hãm là:
	A. 200 kJ  
	B. 400 kJ  	
	C. - 450 kJ  	
	D. 50 kJ


Câu 3. Sự dẫn nhiệt không thể xảy ra khi giữa các vật là
	A. môi trường rắn.
	B. môi trường lỏng.

	C. môi trường khí.
	D. chân không.


Câu 4. Hiện tượng nào sau đây không phải đối lưu?
A. Sự tạo thành gió.
B. Sự thông khí trong lò.
C. Đun nước nóng trong ấm.
D. Sự truyền nhiệt từ dây tóc bóng đèn đang sáng ra khoảng không gian bên trong bóng đèn.
Câu 5. Cho dãy các kim loại: Al, Cu, Fe, Ag. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng là?
	A. 3.	B. 4.	C. 1.	D. 2.
Câu 6. Cho các thí nghiệm sau:
(a) Cho K vào nước.
(b) Cho Na vào dung dịch CuSO4.
(c) Cho Zn vào dung dịch HCl.
(d) Cho Mg vào dung dịch CuCl2.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm tạo thành chất khí là?
	A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.
Câu 7. Oxide tác dụng với nước tạo ra dung dịch làm quỳ tím hóa xanh là?
	A. CO2.	B. P2O5.	C. K2O.	D. CuO.
Câu 8. Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp các oxide CuO, Fe2O3, ZnO, BaO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là?
	A. Cu, FeO, ZnO, BaO.	B. Cu, Fe, Zn, Ba.
	C. Cu, Fe, Zn, BaO.	D. Cu, Fe, ZnO, BaO.
Câu 9. Kích thước trung bình của mỗi nucleotide là:
A. 34A0.	  B. 3,4A0.	  C. 3,4 m.	    D. 3,4 nm.
Câu 10. Mỗi đơn phân của DNA được cấu tạo bởi:
A. Nhóm photphote, đường ribose và 1 nitrogenous base.
B. Amino acid, đường deoxyribose và 1 nitrogenous base.
C. Nhóm photphote, đường deoxyribose và 1 nitrogenous base.
D. Amino acid, đường ribose và 1 nitrogenous base
Câu 11. Một gene có số nucleotited loại A là 900, chiếm 30% số nucleotited của gene. Số chu kì xoắn của gene là
	A. 150.			B. 250.		C. 100.		D. 350.
Câu 12. Nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc DNA dẫn tới kết quả:
	I. A = T; G = C.		II. A = G; T = C. 	     
 	III. A + G = T + C.    	IV. A/T = G/C = 1 
Phương án đúng:
A. I, II, III	B. I, III	C.  I. III, IV	D. I, IV
DẠNG THỨC 2: Trắc nghiệm đúng/sai (3,0 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. (Đ - S)
Câu 1. Một quả tạ có m = 5kg đang ở sàn của tầng 2 và độ cao so với mặt đất là 4m, thì đuợc một nguời mang lên tầng 3 của toà nhà có độ cao so với mặt đất là 7m. 
a) So với mặt đất thế năng của quả tạ khi đang ở sàn tầng 2 lớn hơn thế năng của quả tạ khi đang ở sàn tầng 3.
b) So với mặt sàn tầng 3 thế năng của quả tạ khi đang ở sàn tầng 3 là 0 J.
c) So với mặt sàn tầng 2 thế năng khi đang ở sàn tầng 3 là 150 J.
d) So với mặt  sàn tầng 3 thế năng khi đang ở sàn tầng 2 là 0 J.
Câu 2. Trong các nhận định sau đây, nhận định nào đúng, nhận định nào sai:
a. Kim loại Ag tác dụng với dung dịch HCl sinh ra khí H2.
b. Cu có thể tan trong dung dịch FeCl2.
c. Cu có thể tan trong dung dịch Fe2(SO4)3.
d. Hỗn hợp gồm Cu, Fe2O3 Fe3O4 trong đó số mol Cu bằng tổng số mol Fe2O3 và 	Fe3O4 có thể tan hết trong dung dịch HCl dư.
Câu 3: Ở đậu Hà Lan, gene A qui định hạt vàng là trội hoàn toàn so với gene a qui định hạt xanh; gene B qui định hạt trơn là trội hoàn toàn so với gene b qui định hạt nhăn. Hai cặp gene này phân li độc lập. Cho giao phấn hai cây đậu P thuần chủng hạt vàng, vỏ trơn với hạt xanh, vỏ nhăn thu được F1. Cho các cây F1 tự thụ phấn thu được F2 gồm 4 loại kiểu hình có tỉ lệ: 9 hạt vàng, trơn: 3 hạt vàng, nhăn: 3 hạt xanh, trơn: 1 hạt xanh, nhăn. Hãy chỉ ra nhận định nào đúng, nhận định nào sai khi nói về phép lai trên:
a. Khi phân tích tỷ lệ phân ly của từng cặp tính trạng, nhận thấy tỷ lệ kiểu hình chung của F2 bằng tích tỷ lệ của từng cặp tính trạng, điều đó chứng tỏ rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt đậu đã di truyền độc lập với nhau. 
b. Mendel đã giải thích kết quả thí nghiệm này bằng quy luật phân ly độc lập, do đó F1 có kiểu gene AaBb khi giảm phân cho 4 loại giao tử khác nhau và có tỷ lệ bằng nhau: AB, Ab, aB, ab.
c. Các cây hạt vàng, trơn ở F2 do 4 kiểu gene quy định: AABB, Aabb, AABb, AaBB.
d. Trong số cây hạt vàng, trơn ở F2 thì cây hạt vàng, trơn có kiểu gene dị hợp về 1 cặp gene chiếm tỷ lệ 4/9.
PHẦN II. TỰ LUẬN (14 điểm)
Câu 1: (2,0 điểm)
1.1. Cho các dung dịch muối A, B, C, D chứa các gốc acid khác nhau. Các muối B, C đốt trên ngọn lửa vô sắc phát ra ánh sáng màu vàng.
- Cho A tác dụng với B thu được dung dịch muối tan, kết tủa trắng E không tan trong nước là muối có gốc acid của acid mạnh, và giải phóng khí F không màu, không mùi, nặng hơn không khí. Tỉ khối hơi của F so với H2 bằng 22.
- Cho C tác dụng với B thu được dung dịch muối tan không màu và khí G không màu, mùi hắc, nặng hơn không khí, làm nhạt màu dung dịch nước Bromine.
- Cho D tác dụng với B thu được kết tủa trắng E. Mặt khác D tác dụng với dung dịch AgNO3 tạo kết tủa trắng.
Hãy xác định các chất A, B, C, D, E, F, G và viết các PTHH xảy ra?
1.2. Từ các chất CaCO3, NaCl, H2O và các dụng cụ cần thiết để làm thí nghiệm hãy trình bày phương pháp điều chế dung dịch hỗn hợp gồm 2 muối Na2CO3, NaHCO3 theo tỉ lệ mol 1: 1.
Câu 2: (2,0 điểm)	
2.1. Chỉ dùng chất chỉ thị phenolphtalein, hãy phân biệt các dung dịch riêng biệt chứa NaHSO4, Na2CO3, AlCl3, Fe(NO3)3, NaCl, Ca(NO3)2. Viết các phương trình phản ứng xảy ra?
2.2. Hãy giải thích ngắn gọn các hiện tượng sau và viết PTHH:
a) Khi bếp than đang cháy, nếu đổ nhiều nước vào bếp thì bếp than tắt, còn nếu rắc một ít nước thì bếp than bùng cháy lên.
b) Không nên dùng dụng cụ bằng nhôm để đựng nước vôi.
Câu 3: (4,0 điểm)
3.1. Nguyên tử của nguyên tố R có tổng số hạt electron, proton và neutron là 82. Tỉ lệ giữa số hạt mang điện và số hạt không mang điện trong hạt nhân nguyên tử là 13:15.
	a) Tính nguyên tử khối và xác định nguyên tử R.
	b) Hòa tan một oxide của R vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch A. Biết dung dịch A hòa tan được Cu và làm mất màu dung dịch KMnO4. Lập luận để xác định công thức oxide của R và viết phương trình phản ứng xảy ra?
3.2. Một học sinh tiến hành thí nghiệm: 
	Cân 1 cốc thủy tinh, ghi kết quả cân được m1 gam; thêm bột NaHCO3, cân lại (gồm cốc và chất rắn trong cốc) được m2 gam; nung trên ngọn lửa đèn cồn, cân lại, được m3 gam; lặp lại thao tác nung - cân 2 lần nữa, lần lượt được m4 gam, m5 gam. 
	Kết quả
	m1
	m2
	m3
	m4
	m5

	TN1
	22,3
	47,5
	45,6
	40,7
	38,2

	TN2
	24,6
	58,2
	45,8
	45,8
	45,8

	TN3
	23,5
	40,3
	38,8
	37,1
	35,3


Thực hiện thí nghiệm trên 2 lần nữa (TN1, TN2, TN3). Kết quả cân (làm tròn đến 1 số thập phân) được ghi lại trong bảng bên. 
a. Thí nghiệm nào có kết quả cân cuối cùng (m5) là vô lí? Vì sao?
b. Trong thí nghiệm nào, sau lần nung cuối cùng, vẫn còn NaHCO3 chưa bị nhiệt phân hết? Còn bao nhiêu gam?
3.3. Chia 15 gam một muối sulfide của kim loại R (có hóa trị không đổi) làm hai phần. 
- Phần 1: Tác dụng với dung dịch HCl dư tạo ra khí A. 
- Phần 2: Đốt cháy hết trong oxygen vừa đủ thu được khí B. Trộn hai khí A và B với nhau thì thu được 5,76 gam chất rắn màu vàng và có một khí dư thoát ra. Để hấp thụ vừa hết lượng khí thoát ra này cần dùng một lượng tối thiểu NaOH (trong dung dịch) và sau phản ứng thu được 6,72 gam muối. Hãy xác định tên kim loại R? (Biết tất cả các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn).
Câu 4: (3,0 điểm)
4.1 Hỗn hợp X gồm Mg(NO3)2, Mg(OH)2, MgCO3 có tỉ lệ số mol lần lượt là Mg(NO3)2 : Mg(OH)2 : MgCO3 là 1:2:3. Nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X thu được (m – 22,08) gam MgO. Hòa tan toàn bộ lượng MgO sinh ra trong dung dịch hỗn hợp HCl 7,3% và H2SO4 9,8% vừa đủ thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được bao nhiêu gam chất rắn khan? 
4.2. Hỗn hợp X gồm SO2 và O2, ở điều kiện chuẩn 1 lít khí X có khối lượng 2,259 gam. Cho 4,958 lít (ở đkc) khí X vào bình kín (có xúc tác V2O5) rồi nung nóng một thời gian, thu được hỗn hợp Y. Dẫn toàn bộ Y vào dung dịch Ba(OH)2 dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 33,51 gam kết tủa Z. Tính phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp Y?
Câu 5. (3,0 điểm)
1. Hỗn hợp X gồm Zn, Fe, Cu. Cho 9,25 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 2,479 lít khí H2 (đkc). Mặt khác, 0,3 mol hỗn hợp X phản ứng vừa đủ với 8,6765 lít khí Cl2 (đkc). Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X?
2. Nung nóng 40,3 gam hỗn hợp chất rắn A gồm KClO3 và KMnO4 một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn B và khí O2. Cho B tác dụng hết với dung dịch HCl đặc, dư và đun nóng, sau phản ứng thu được 16,1135 lít khí chlorine. Trộn lượng oxygen thu được với không khí theo tỉ lệ thể tích 1:3 trong một bình kín thu được hỗn hợp khí X. Cho vào bình một lượng carbon rồi đốt cháy hết carbon, thu được hỗn hợp khí Y gồm 3 khí có tỉ khối so với hydrogen là 14,96. Cho Y tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư, sau phản ứng thu được 6,0 gam kết tủa. (Biết các khí đo ở đkc, trong không khí nitrogen chiếm 80% về thể tích, còn lại là oxygen).
a/ Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
b/ Tính % khối lượng mỗi chất trong A và số mol HCl đã phản ứng?
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[bookmark: _Hlk181764525]PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)
DẠNG THỨC 1: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	B
	D
	D
	D
	B
	C
	C
	B
	C
	A
	C


DẠNG THỨC 2: Trắc nghiệm đúng/sai  (3,0 điểm)
 Mỗi câu hỏi có 4 ý, thí sinh phải trả lời Đúng/Sai đối với từng ý của câu hỏi. Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm; lựa chọn chính xác 02 ý được 0,25 điểm; lựa chọn chính xác 03 ý được 0,5 điểm; lựa chọn chính xác cả 04 ý được 1,0 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a)
	S
	2
	a)
	S
	3
	a)
	Đ

	
	b)
	Đ
	
	b)
	S
	
	b)
	Đ

	
	c)
	Đ
	
	c)
	Đ
	
	c)
	S

	
	d)
	S
	
	d)
	Đ
	
	d)
	Đ



[bookmark: _Hlk181764570]PHẦN II. TỰ LUẬN (14 điểm)
Câu 1: (2,0 điểm)
1.1. Cho các dung dịch muối A, B, C, D chứa các gốc acid khác nhau. Các muối B, C đốt trên ngọn lửa vô sắc phát ra ánh sáng màu vàng.
- Cho A tác dụng với B thu được dung dịch muối tan, kết tủa trắng E không tan trong nước là muối có gốc acid của acid mạnh, và giải phóng khí F không màu, không mùi, nặng hơn không khí. Tỉ khối hơi của F so với H2 bằng 22.
- Cho C tác dụng với B thu được dung dịch muối tan không màu và khí G không màu, mùi hắc, nặng hơn không khí, làm nhạt màu dung dịch nước Bromine.
- Cho D tác dụng với B thu được kết tủa trắng E. Mặt khác D tác dụng với dung dịch AgNO3 tạo kết tủa trắng.
Hãy xác định các chất A, B, C ,D , E , F , G và viết các PTHH xảy ra?
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1.1
1,0 điểm
	* Xác định các chất:
	A: Ba(HCO3)2
	B: NaHSO4
	C:  NaHSO3 hoặc Na2SO3
	D: BaCl2

	E: BaSO4 

	F: CO2

	G: SO2




- B, C đốt trên ngọn lửa vô sắc phát ra ánh sáng màu vàng → B, C là muối của Na
* A + B → Muối tan + ↓ trắng E + khí F
M F = 22 . 2 = 44 (g/mol)
F không màu không mùi → F là CO2
E là muối của gốc acid mạnh
→ A: Ba(HCO3)2; B: NaHSO4; E: BaSO4 
PTHH:
Ba(HCO3)2 + 2NaHSO4 → BaSO4↓ + Na2SO4 + 2CO2↑ + 2H2O
       A                    B               E                                 F
* C + B → Muối không màu + Khí G
Khí G không màu, mùi hắc, nặng hơn không khí, làm nhạt màu dung dịch bromine. 
→ G: SO2
    C:  NaHSO3 hoặc Na2SO3
PTHH:
NaHSO3 + NaHSO4 → Na2SO4 + SO2↑ + H2O
    C                                                   G
(hoặc Na2SO3 + 2NaHSO4 → 2Na2SO4 + SO2↑ + H2O)
              C
* D + B → ↓ trắng E
   D + AgNO3 → ↓ trắng
→ D: BaCl2
PTHH:
BaCl2 + NaHSO4 → BaSO4 + NaCl + HCl
   D
BaCl2 + AgNO3 → Ba(NO3)2 + 2AgCl↓
	

0,25








0,25








0,25









0,25





1.2. Từ các chất CaCO3 , NaCl , H2O và các dụng cụ cần thiết để làm thí nghiệm hãy trình bày phương pháp điều chế dung dịch hỗn hợp gồm 2 muối Na2CO3 ,NaHCO3 theo tỉ lệ mol 1: 1.
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1.2
1,0 điểm
	
Bước 1: Điều chế CO2:	   CaCO3CaO + CO2
Bước 2: Điều chế NaOH:		

2NaCl + 2H2O 2NaOH + H2 + Cl2
Bước 3: Tiến hành điều chế
	 Cốc 1: chứa V lít dung dịch NaOH ( tương ứng a mol)
	 Cốc 2: chứa 2V lít dung dịch NaOH ( tương ứng 2a mol)
	 Dẫn CO2 đến dư vào cốc 2: 	

                              NaOH + CO2 NaHCO3

                              2a                            2a         (mol)
	 Đổ cốc 2 vào cốc 1: 		

                             NaHCO3 + NaOH Na2CO3 + H2O


                                 a          a              a               (mol)
Dung dịch thu được chứa NaHCO3  a mol và Na2CO3 a mol
( tỷ lệ mol 1:1).
	0,25


0,25



0,25



0,25


Câu 2: (2,0 điểm)
2.1. Chỉ dùng chất chỉ thị phenolphtalein, hãy phân biệt các dung dịch riêng biệt chứa NaHSO4, Na2CO3, AlCl3, Fe(NO3)3, NaCl, Ca(NO3)2. Viết các phương trình phản ứng xảy ra?
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	2.1
1,0 điểm
	Trích mẫu thử, cho vào từng ống nghiệm đánh số thứ tự
- Cho phenolphtalein vào mỗi mẫu thử 
 + Mẫu thử có màu hồng là dung dịch Na2CO3.
 + Không hiện tượng là các mẫu thử còn lại.
- Dùng Na2CO3 làm thuốc thử để cho vào các mẫu thử còn lại
 + Mẫu thử có sủi bọt khí không màu là NaHSO4
Na2CO3 + 2NaHSO4  2Na2SO4 + CO2 + H2O
 + Mẫu thử tạo kết tủa trắng keo và sủi bọt khí không màu là AlCl3
2AlCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O  2Al(OH)3 + 3CO2 + 6NaCl
 + Mẫu thử tạo kết tủa đỏ nâu và sủi bọt khí không màu là Fe(NO3)3
2Fe(NO3)3 + 3Na2CO3 + 3H2O  2Fe(OH)3 + 3CO2 + 6NaNO3
 + Mẫu thử tạo kết tủa trắng là Ca(NO3)2
Ca(NO3)2 + Na2CO3  CaCO3 + 2NaNO3
 + Mẫu thử không hiện tượng là NaCl
	

0,25



0,125

0,25

0,25


0,125


2.2. Hãy giải thích ngắn gọn các hiện tượng sau và viết PTHH:
a) Khi bếp than đang cháy, nếu đổ nhiều nước vào bếp thì bếp than tắt, còn nếu rắc một ít nước thì bếp than bùng cháy lên.
b) Không nên dùng dụng cụ bằng nhôm để đựng nước vôi.
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	2.2
1,0 điểm
	a. Bếp than cháy được do có phản ứng:
C + O2 CO2
	2C + O2  2CO
Nếu đổ nhiều nước vào thì nhiệt độ giảm đột ngột làm cho phản ứng không xảy ra. 
- Nếu rắc một ít nước thì xảy ra phản ứng:
	C + H2O  CO + H2
	C + 2H2O  CO2 +2H2
- Các khí CO và H2 đều dễ cháy nên khiến ngọn lửa bùng lên:
	2CO + O2  2CO2
	2H2 + O2  2H2O
b. Không nên dùng dụng cụ bằng nhôm để đựng nước vôi vì chứa Ca(OH)2 là chất kiềm, chất này sẽ phá hủy dần các đồ vật bằng nhôm do có phản ứng xảy ra:
                             Ca(OH)2 + Al2O3  Ca(AlO2)2 + H2O
                           2Al + Ca(OH)2 + 2H2O  Ca(AlO2)2 + 3H2
	


0,25



0,25




0,25


0,25



Câu 3: (4,0 điểm)
3.1. Nguyên tử của nguyên tố R có tổng số hạt electron, proton và neutron là 82. Tỉ lệ giữa số hạt mang điện và số hạt không mang điện trong hạt nhân nguyên tử là 13:15.
	a) Tính nguyên tử khối và xác định nguyên tử R.
	b) Hòa tan một oxide của R vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch A. Biết dung dịch A hòa tan được Cu và làm mất màu dung dịch KMnO4. Lập luận để xác định công thức oxide của R và viết phương trình phản ứng xảy ra?
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	3.1
1,0 điểm
	a)
* Gọi E, P, N lần lượt là các hạt electron, proton và neutron trong nguyên tử  R. Trong nguyên tử ta có: Số E = Số P



Vậy: MR = P + N = 56 R là nguyên tố Fe (iron).
* Dung dịch A hòa tan được Cu, suy ra trong A có chứa muối Fe2(SO4)2.
* Đồng thời dung dịch A làm mất màu dung dịch KMnO4, suy ra trong A có chứa muối FeSO4.

 oxide iron thỏa mãn là Fe3O4.
b) Các phương trình phản ứng xảy ra:

Fe3O4 + 4H2SO4FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

Fe2(SO4)3 + Cu2FeSO4 + CuSO4

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO45Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O
	



0,25




0,25




0,5


3.2. Một học sinh tiến hành thí nghiệm: 
	Cân 1 cốc thủy tinh, ghi kết quả cân được m1 gam; thêm bột NaHCO3, cân lại (gồm cốc và chất rắn trong cốc) được m2 gam; nung trên ngọn lửa đèn cồn, cân lại, được m3 gam; lặp lại thao tác nung- cân 2 lần nữa, lần lượt được m4, m5 gam. 
	Kết quả
	m1
	m2
	m3
	m4
	m5

	TN1
	22,3
	47,5
	45,6
	40,7
	38,2

	TN2
	24,6
	58,2
	45,8
	45,8
	45,8

	TN3
	23,5
	40,3
	38,8
	37,1
	35,3


Thực hiện thí nghiệm trên 2 lần nữa (TN1, TN2, TN3). Kết quả cân (làm tròn đến 1 số thập phân) được ghi lại trong bảng bên. 
a. Thí nghiệm nào có kết quả cân cuối cùng (m5) là vô lí? Vì sao?
b. Trong thí nghiệm nào, sau lần nung cuối cùng, vẫn còn NaHCO3 chưa bị nhiệt phân hết? Còn bao nhiêu gam?
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	3.2
1,0 điểm
	Khối lượng (gam) của một số đối tượng trong các thí nghiệm:
	Thí nghiệm
	mcốc
	mNaHCO3
	mNa2CO3max
	m5min

	TN1
	22,3
	25,2
	15,9
	38,2

	TN2
	24,6
	33,6
	21,2
	45,8

	TN3
	23,5
	16,8
	10,6
	34,1


a. Không có thí nghiệm nào trong 3 thí nghiệm trên có kết quả cân cuối cùng là vô lí.
Vì kết quả cân ở m5 ghi nhận được không nhỏ hơn giá trị m5 (min) ở trên.
b. Thí nghiệm 3 vẫn còn NaHCO3 chưa bị phân hủy hết.
Khối lượng chất rắn giảm: m2 - m5 = 5,0 gam.
2NaHCO3 [image: ] Na2CO3 + CO2 + H2O.
168g                   106g           khối lượng chất rắn giảm 62 gam.
13,5g      [image: ]                                    5,0 gam
Khối lượng NaHCO3 chưa bị nhiệt phân: 16,8- 13,5 = 3,3 gam.
	

0,25




0,125


0,125
0,125

0,25
0,125



3.3. Chia 15 gam một muối sulfide của kim loại R (có hóa trị không đổi) làm hai phần. 
- Phần 1: Tác dụng với dung dịch HCl dư tạo ra khí A. 
- Phần 2: Đốt cháy hết trong oxygen vừa đủ thu được khí B. Trộn hai khí A và B với nhau thì thu được 5,76 gam chất rắn màu vàng và có một khí dư thoát ra. Để hấp thụ vừa hết lượng khí thoát ra này cần dùng một lượng tối thiểu NaOH (trong dung dịch) và sau phản ứng thu được 6,72 gam muối. Hãy xác định tên kim loại R? (Biết tất cả các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn).

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	3.3
2,0 điểm
	- Đặt công thức của muối là R2Sn (n là hóa trị của R)

- Phần 1:  R2Sn + 2nHCl  2RCln + nH2S        (1)

- Phần 2:  2R2Sn + 3nO2  2R2On + 2nSO2      (2)

 Khí A là H2S; khí B là SO2.
	0,5đ

	
	
                SO2  +  2H2S   3S  +  2H2O           (3)

Chất rắn màu vàng là S; nS = 0,18 (mol) Khí dư có thể là SO2 hoặc H2S.
	0,5đ

	
	* Trường hợp 1: Khí dư là SO2; do lượng NaOH là tối thiểu nên tạo muối axit.

       SO2   +  NaOH     NaHSO3                     (4)

- Theo giả thiết:  = 6,72 : 104 = 0,065 (mol).


= 0,12 mol; = 0,06 + 0,065 = 0,125 (mol).


 = 0,125 + 0,12 = 0,245 mol 0,245/n (mol)


 = 61,22.n  MR = 14,6n (Loại, do không có kim loại nào thỏa mãn).
	0,5đ

	
	* Trường hợp 2: Khí dư là H2S.

      H2S  +  NaOH     NaHS + H2O                (5)
- Theo giả thiết: nNaHS = 6,72 : 56 = 0,12 (mol).



 = 0,12 + 0,12 = 0,24 (mol);  = 0,06 (mol) 


= 0,24 + 0,06 = 0,3 (mol) 0,3/n (mol)



 = 50.n  MR = 9n   n = 3; R = 27 (Al).
	0,5đ



Câu 4: (3,0 điểm)
4.1 Hỗn hợp X gồm Mg(NO3)2, Mg(OH)2, MgCO3 có tỉ lệ số mol lần lượt là Mg(NO3)2 : Mg(OH)2 : MgCO3 là 1:2:3. Nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X thu được (m – 22,08) gam MgO. Hòa tan toàn bộ lượng MgO sinh ra trong dung dịch hỗn hợp HCl 7,3% và H2SO4 9,8% vừa đủ thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được bao nhiêu gam chất rắn khan? 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	4.1
1,5 điểm
	Đặt x, 2x, 3x lần lượt là mol của Mg(NO3)2, Mg(OH)2, MgCO3.
- Phương trình hóa học: 



Theo bài: 


- Giả sử có a gam dung dịch hỗn hợp HCl và H2SO4 (hỗn hợp acid phản ứng đồng thời với MgO theo đúng tỉ lệ mol)


- Theo phương trình hóa học (4,5) ta có:

 


	



0,5











0,5






0,5


4.2.  Hỗn hợp X gồm SO2 và O2, ở điều kiện chuẩn 1 lít khí X có khối lượng 2,259 gam. Cho 4,958 lít (ở đkc) khí X vào bình kín (có xúc tác V2O5) rồi nung nóng một thời gian, thu được hỗn hợp Y. Dẫn toàn bộ Y vào dung dịch Ba(OH)2 dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 33,51 gam kết tủa Z. Tính phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp Y?
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	4.2
1,5 
điểm
	nX = 1/24,79 (mol)
Mx = 56 (gam/mol)
Gọi x và y lần lượt là số mol của SO2 và O2 có trong 4,058 lít hỗn hợp khí X.
Theo giả thiết ta có:


Các phương trình hóa học xảy ra:

2SO2 + O2 2SO3    (1)
Ba(OH)2 + SO2  BaSO3 + H2O   (2)
Ba(OH)2 + SO3  BaSO4 + H2O   (3)
Giả sử phản ứng (1) xảy ra hoàn toàn thì sau phản ứng hỗn hợp Y gồm: 0,1 mol SO3 và 0,05 mol SO2. Kết tủa tạo thành là BaSO4 và BaSO3.





Phản ứng xảy ra không hoàn toàn.
Đặt số mol SO2 phản ứng là a mol.

2SO2 + O2 2SO3    


   a   0,5a              a
Kết tủa thu được gồm: a mol BaSO4 và (0,15-a) mol BaSO3.

m kết tủa = 233a + (0,15-a)217 = 33,51a = 0,06
Hỗn hợp Y gồm: 0,06 mol SO3; 0,09 mol SO2 và 0,05 – 0,5a = 0,02 mol O2.




 
	




0,25



0,25



0,25






0,25



0,25


0,25


Câu 5. (3,0 điểm)
1. Hỗn hợp X gồm Zn, Fe, Cu. Cho 9,25 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 2,479 lít khí H2 (đkc). Mặt khác, 0,3 mol hỗn hợp X phản ứng vừa đủ với 8,6765 lít khí Cl2 (đkc). Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X?
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	5.1
1,0 điểm
	Các phương trình hóa học
Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2        (1)
x                                  x        mol
Fe + 2HCl → FeCl2 + H2        (2)
y                                 y         mol
 Cu + HCl → không phản ứng

 Zn + Cl2 ZnCl2                    (3)
kx       kx                                          mol

 2Fe + 3Cl2 2FeCl3             (4)
ky       1,5ky                                mol

 Cu + Cl2 CuCl2                   (5)
Kz      kz                                      mol  
* Gọi x, y, z lần lượt là số mol của Zn, Fe, Cu có trong 9,25 gam X.
         kx, ky, kz lần lượt là số mol của Zn, Fe, Cu có trong 0,3 mol X.
Số mol các khí: nH2 = 0,1 (mol); nCl2 = 0,35 (mol)
- Theo bài ra: khối lượng hỗn hợp kim loại: 

 (I)

Theo (1) và (2) Số mol H2 :  (II)
* 0,3 mol hỗn hợp tác dụng với Cl2: 

Theo (3), (4), (5):  

                                  

     Hay  (III)
Từ (I), (II), (III) => x = y = z = 0,05 (mol)
· Khối lượng các kim loại trong hỗn hợp:
mZn = 0,05.65 = 3,25 (gam); 
     mFe = 0,05.56 = 2,8 (gam); 
     mCu = 0,05.64 = 3,2 (gam)
	


0,25











0,25






0,25





0,25



2. Nung nóng 40,3 gam hỗn hợp chất rắn A gồm KClO3 và KMnO4 một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn B và khí O2. Cho B tác dụng hết với dung dịch HCl đặc, dư và đun nóng, sau phản ứng thu được 16,1135 lít khí chlorine. Trộn lượng oxygen thu được với không khí theo tỉ lệ thể tích 1:3 trong một bình kín thu được hỗn hợp khí X. Cho vào bình một lượng carbon rồi đốt cháy hết carbon, thu được hỗn hợp khí Y gồm 3 khí có tỉ khối so với hydrogen là 14,96. Cho Y tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư, sau phản ứng thu được 6,0 gam kết tủa. (Biết các khí đo ở đkc, trong không khí nitrogen chiếm 80% về thể tích, còn lại là oxygen).
a/ Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
b/ Tính % khối lượng mỗi chất trong A và số mol HCl đã phản ứng?
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	5.2
2,0 điểm
	a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra
Nung nóng hỗn hợp chất rắn A


Chất rắn B sẽ có: KCl; KClO3 dư; K2MnO4; MnO2 và KMnO4
Rắn B tác dụng với HCl dư


(b – z)                                                    3(b – z)




b. Gọi a và b lần lượt là số mol của KMnO4 và KClO3 trong hỗn hợp ban đầu
Theo đề ra ta có : 158a + 122,5b = 40,3 gam
Gọi y và z lần lượt là số mol của KMnO4 và KClO3 đã tham gia phản ứng
Vậy rắn B sẽ gồm có : 
KCl: z mol ; KClO3 dư : (b – z) mol ; K2MnO4 = MnO2 = 0,5y mol và KMnO4:(a – y) mol
Theo phương trình ta có :



               
         => 5a + 6b – 2y – 6z = 1,3
Trường hợp 1: Hỗn hợp Y gồm N2 (2,4x mol); CO2 (0,06 mol) và CO (3,2x – 0,12) mol

MY = 14,96.2 = => x = 0,1 mol


Ta có hệ phương trình :


nHCl phản ứng = 1,6 mol
Trường hợp 2: Hỗn hợp Y gồm: N2: 2,4x (mol); CO2 (0,06 mol) và O2 (dư: 1,6x – 0,06) mol

MY = 14,96.2=  

Ta có hệ phương trình :

 (LOẠI)
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UBND QUẬN CẦU GIẤY
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
ĐỀ CHÍNH THỨC


(Đề gồm 04 trang)
	ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
   Năm học 2024 – 2025
Môn: Khoa học tự nhiên 9
(Chất và sự biến đổi chất)
  Ngày kiểm tra: 14/10/2024
   Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
1. Dạng thức trắc nghiệm nhiều lựa chọn: Học sinh chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau và ghi vào giấy thi, Ví dụ: Câu 1: A.
[image: A diagram of a human body  Description automatically generated]Câu 1: Quan sát hình bên và cho biết. Trong số các vị trí E, F, G, H thì người đứng ở vị trí nào sẽ thấy Mặt Trời mọc trước ?

A. Vị trí H.		B. Vị trí F. 

C. Vị trí G.		D. Vị trí E.


Câu 2: Vì sao chỉ có một phía Mặt Trăng luôn hướng về Trái Đất?
A. Vì chỉ có một phần của Mặt Trăng bị Trái Đất hút.
B. Vì Mặt Trăng không chuyển động.
C. Vì Mặt Trăng tự quay quanh trục một vòng thì đồng thời quay quanh Trái Đất đúng một vòng.
D. Vì Trái Đất chỉ tự quay quanh trục và Mặt Trăng chỉ quay quanh Trái Đất.
Câu 3: Vì sao nguyệt thực thường xảy ra vào đêm rằm Âm lịch?
A. Vì Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất mới có khả năng nằm trên cùng một đường thẳng.
B. Vì đêm rằm Âm lịch, Mặt Trăng nằm giữa Mặt Trời và Trái Đất.
C. Vì Mặt Trăng tròn nhất vào đêm rằm Âm lịch.
D. Vì đêm rằm Âm lịch là ngày kết thúc một chu kì quay của Mặt Trăng.
Câu 4: Mặt Trời là một ngôi sao. Tại sao nó trông to hơn và sáng hơn hẳn các ngôi sao khác trên bầu trời ? 
A. Vì Mặt Trời gần với Trái Đất nhất.		    
B. Vì Mặt Trời là ngôi sao to nhất trong Ngân Hà
C. Vì Mặt Trời là ngôi sao sáng nhất trong Ngân Hà.   
D. Vì chỉ có Mặt Trời là tự phát sáng.
Câu 5: Con người đã vận dụng sự hiểu biết nào trong tự nhiên để tạo ra con diều?
A. Vận động bơi lội của cá heo dưới nước.
B. Quá trình bay lượn của chim và sức đẩy của gió.
C. Hiện tượng vòi rồng trong các thảm họa tự nhiên.
D. Sự di chuyển của phương tiện giao thông trong bão cát.
Câu 6: Tại sao khi đặt mắt ở vị trí thị kính chúng ta chỉ nên điều chỉnh ốc sơ cấp theo chiều nâng vật kính lên mà không điều chỉnh theo hướng ngược lại?
A. Nhanh chóng tìm được vùng nhìn rõ và đảm bảo an toàn cho vật kính.	
B. Hạ dần vật kính xuống làm giảm lượng ánh sáng qua mẫu vật nên nhìn không rõ.
C. Nâng dần vật kính lên giúp tăng dần độ phóng đại vật để nhìn rõ hơn. 	
D. Ốc sơ cấp chỉ có thể điều chỉnh theo hướng nâng dần vật kính lên.
Câu 7: Một cân Rôbecvan có bộ quả cân gồm: hai quả 5 g, một quả 10 g, hai quả 50 g, một quả 100 g, một quả 200 g, một quả 500 g, hai quả 100 mg và một quả 500 mg. Khi sử dụng bộ quả cân này, giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của cân là:
                                                        [image: A grey scale with two bowls  Description automatically generated]
A. 500 g và 0,2 g.	  	B. 920 g và 0,1 g.	C. 920,7 g và 0,1 g.		  D. 500 g và 5 g.
Câu 8: Có một nhiệt kế đo thân nhiệt, ban đầu khi chưa vẩy thì số đọc là 38,20C. Nếu đem nhiệt kế này đo ngay cho bệnh nhân sẽ mắc sai lầm. Chọn kết luận sai.
A. Nếu thân nhiệt người bệnh là 37,80C thì số chỉ trên nhiệt kế này là 37,80C.
B. Nếu thân nhiệt người bệnh là 38,20C thì số chỉ trên nhiệt kế này là 38,20C.
C. Nếu thân nhiệt người bệnh là 37,80C thì số chỉ trên nhiệt kế này là 38,20C.
D. Nếu thân nhiệt người bệnh là 39,20C thì số chỉ trên nhiệt kế này là 39,20C.
2. Dạng thức trắc nghiệm đúng/sai: Học sinh trả lời Đúng/ Sai (Đ/S) cho các câu sau và ghi vào giấy thi  (Ví dụ: Câu 9a: Đ)
Câu 9: Trong mỗi ý a, b, c, d thí sinh chọn đúng hoặc sai khi Nói về Mặt Trăng
a. Mặt Trăng là một ngôi sao như các ngôi sao khác.
b. Chỉ có một nửa Mặt Trăng luôn luôn được Mặt Trời chiếu sáng.
c. Mặt Trăng luôn ở gần Mặt Trời hơn Trái Đất.
d. Hình dạng Mặt Trăng mà ta nhìn thấy thay đổi trong các ngày của tháng vì ta nhìn nó ở các góc nhìn khác nhau.
3. Dạng thức trắc nghiệm trả lời ngắn: Học sinh trả lời bằng cách ghi đáp án ngắn gọn cho các câu sau và ghi vào giấy thi 
(Ví dụ: Câu 10a: 12000)
Câu 10. Trong một trường THCS có 30 lớp, trung bình mỗi lớp trong một ngày tiêu thụ 120 lít nước. Biết giá nước hiện nay là 10000 đồng/m3.
Hãy tính ra kết quả lấy đến 01 chữ số sau dấu phẩy phần thập phân (nếu có) trong các yêu cầu sau đây:
a. Số tiền nước mà mỗi lớp phải trả trong một tháng (30 ngày) là bao nhiêu nghìn đồng?
b. Số tiền nước mà trường học phải trả trong một tháng (30 ngày) là bao nhiêu triệu đồng?
c. Nếu có một khóa nước ở trong trường bị rò rỉ với tốc độ trung bình 2 giọt trong 1 giây và 20 giọt nước có thể tích 1 cm3. Lượng nước rò rỉ trong 1 ngày là bao nhiêu cm3.
d. Số tiền lãng phí do nước bị rò rỉ như trong ý c sau một tháng của trường học là bao nhiêu nghìn đồng?

PHẦN II. TỰ LUẬN (16 điểm)
Bài 1 (4,0 điểm): 
1. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản (proton, neutron và electron) là 82. Trong đó, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. 
a. Tìm tên và kí hiệu hóa học của X ? 
b. X là một trong những nguyên tố quan trọng nhất đối với sự sống của chúng ta. Giải thích tạo sao những người mắc bệnh thiếu máu thường phải bổ sung thêm X vào cơ thể? 
2. Một học sinh A dự kiến làm thí nghiệm pha loãng H2SO4 như sau: Lấy một lượng H2SO4 đặc cho vào cốc thủy tinh, sau đó đổ nước vào trong cốc và khuấy đều bằng đũa thủy tinh. Cách làm thí nghiệm như dự định của học sinh A sẽ gây nguy hiểm như thế nào? Hãy đưa ra cách làm đúng và giải thích? 
3. Từ dung dịch H2SO4 98% (khối lượng riêng 1,84 g/ml), dung dịch HCl 5M, nước cất và các dụng cụ cần thiết khác, hãy trình bày cách pha chế 300 ml dung dịch chứa hỗn hợp H2SO4 1M và HCl 1M.
4. Chỉ dùng thêm phenolphtalein làm thuốc thử, hãy nhận biết các dung dịch có trong các lọ mất nhãn riêng biệt sau đây: NaOH, NaCl, H2SO4, BaCl2, H2O. Các điều kiện cần thiết (nhiệt độ, xúc tác, cân khối lượng…) có đủ. 
Bài 2 (3,0 điểm): 
	1. Cho mô hình thí nghiệm điều chế SO2 trong phòng thí nghiệm như hình vẽ bên: 
    a. Cho biết X, Y là chất nào? Giải thích tại sao phải để miếng bông tẩm dung dịch NaOH ở miệng bình thu khí ?
    b. Để làm khô khí SO2 có thể dùng chất nào trong số những chất sau: dung dịch     H2SO4 đặc, CaO, NaCl khan, KOH khan, CuSO4 khan, P2O5.
	
Dung dịch Y
Tinh thể X
Bông tẩm dd NaOH



2. Giải thích các trường hợp sau và viết phương trình hóa học xảy ra (nếu có):
a. Sưởi ấm bằng than trong phòng kín có thể gây tử vong.
b. Khi bị ong hoặc kiến đốt, bôi vôi có tác dụng giảm đau.
c. Ngày nóng, cá thường ngoi lên mặt nước để hô hấp.
Bài 3 (2,5 điểm): 
Cho 400 gam dung dịch NaOH nồng độ a% vào cốc chứa 320 ml dung dịch HCl nồng độ b(M). Sau phản ứng thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan. Cô cạn dung dịch đó thu được 37,8 gam chất rắn X. Nung chất rắn X đến khối lượng không đổi thì còn lại 23,4 gam chất rắn. Xác định công thức của X. Tính giá trị của a,b. 
Bài 4 (2,5 điểm): 
Cho 61,54 gam một hỗn hợp X gồm M2CO3, MHCO3, MCl tác dụng hết với V ml (dư) dung dịch HCl 10,52% (D = 1,05 g/ml) thu được dung dịch A và 14,874 lít một chất khí (đkc). Chia dung dịch A làm hai phần bằng nhau:
· Phần 1: Phản ứng vừa đủ với 200 gam dung dịch KOH 5,6%, sau đó cô cạn dung dịch thu được m gam muối khan.
·  Phần 2: Tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư thu được 103,32 gam kết tủa trắng. 
a. Xác định M (biết M là kim loại kiềm) và phần trăm khối lượng các chất có trong hỗn hợp X.
b. Tính V và m.
Bài 5 (4 điểm): 
1. Đốt cháy hết m gam carbon trong khí oxygen thu được V lít (đkc) hỗn hợp khí A gồm CO và CO2 có tỉ khối so với khí hydrogen bằng 18. Dẫn hỗn hợp A đi qua 200 ml dung dịch X gồm Ba(OH)2 1M và NaOH 1M. Sau phản ứng thu được 19,7 gam kết tủa. Tính giá trị của m và V ?
2. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng 350 gam dung dịch HCl 14,6% thu được dung dịch Y. Để trung hòa lượng acid dư trong Y cần dùng 140 ml dung dịch KOH 2M. Mặt khác, để khử hoàn toàn m gam X thành kim loại cần tối thiểu V lít (đkc) khí CO. Tìm giá trị của V.

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ba = 137; Ag = 108.

----------- Hết ----------
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm).


	
UBND QUẬN CẦU GIẤY
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN



	HƯỚNG DẪN CHẤM THI
   Năm học 2024 – 2025
Môn: Khoa học tự nhiên 9
(Chất và sự biến đổi chất)
  Ngày kiểm tra: 14/10/2025
  


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4đ- mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	C
	A
	A
	B
	A
	C
	A


Câu 9   a) sai        b) sai         c) đúng        d) sai.
Câu 10 a) 36        b) 1,080     c) 8640        d) 86,4

PHẦN II. TỰ LUẬN:
Bài 1 (4,0 điểm):
	1. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản (proton, neutron và electron) là 82. Trong đó, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. 
a. Tìm tên và kí hiệu hóa học của X? 
b. X là một trong những nguyên tố quan trọng nhất đối với sự sống của chúng ta. Giải thích tạo sao những người mắc bệnh thiếu máu thường phải bổ sung thêm X vào cơ thể ?
	1,0

	a. Ta có trong nguyên tử X: 
      p+ n+ e = 82  2p+ n = 82
      p+e- n= 22 p – n = 22 
=> p=26; n=30 => A= 56 => Kim loại sắt (Fe)
	0,75

	b. Nguyên tố sắt là thành phần chính của chất hemoglobin (huyết cầu tố - huyết sắc tố trong hồng cầu). Nhờ chất này mà máu có màu đỏ, đặc biệt là khả năng vận chuyển khí oxygen từ phổi đến các tế bào. 
	0,25

	2. Một học sinh A dự kiến làm thí nghiệm pha loãng H2SO4 như sau: Lấy một lượng H2SO4 đặc cho vào cốc thủy tinh, sau đó đổ nước vào trong cốc và khuấy đều bằng đũa thủy tinh. Cách làm thí nghiệm như dự định của học sinh A sẽ gây nguy hiểm như thế nào? Hãy đưa ra cách làm đúng và giải thích? 
	1,0

	- Cách làm thí nghiệm như dự kiến của học sinh A không đúng, có thể gây bỏng acid. Vì H2SO4 tan rất mạnh trong nước và tỏa nhiều nhiệt. Nếu ta rót nước vào H2SO4 đặc làm nước sôi đột ngột làm acid bắn ra xung quanh gây nguy hiểm.
	0,5

	- Cách làm đúng: Cho vào cốc thủy tinh một lượng nước đủ lớn, sau đó cho từ từ H2SO4 đặc vào cốc nước, dùng đũa thủy tinh khuấy nhẹ. Làm như vậy lúc nào cũng có lượng nước lớn hơn nhiều so với lượng acid, nhiệt tỏa ra khi hòa tan bị nước hấp thu, nước không bị sôi đột ngột nên không có hiện tượng bắn các giọt acid ra ngoài.
	0,5

	3. Từ dung dịch H2SO4 98% (khối lượng riêng 1,84 g/ml), dung dịch HCl 5M, nước cất và các dụng cụ cần thiết khác, hãy trình bày cách pha chế 300 ml dung dịch chứa hỗn hợp H2SO4 1M và HCl 1M.
	1,0

	
- Tính toán: 


	0,5

	- Cách pha chế: 
+ Cho 200 ml đến 230 ml nước cất vào bình chứa dung tích 500 ml ( có chia vạch).
+ Cân 30 gam dung dịch H2SO4 98% hoặc đong 16,3 ml dung dịch H2SO4 98% sau đó cho từ từ vào bình chứa nước, lắc đều.
+ Đợi dung dịch H2SO4 thật nguội.
- Đong 60 ml dung dich HCl 5M thêm vào bình, sau đó thêm nước cất vào cho đến vạch 300 ml thì dừng, lắc đều.
=> Ta thu được 300 ml dung dịch chứa hỗn hợp H2SO4 1M và HCl 1M.
	0,5

	4. Chỉ dùng thêm phenolphtalein làm thuốc thử, hãy nhận biết các dung dịch có trong các lọ mất nhãn riêng biệt sau đây: NaOH, NaCl, H2SO4, BaCl2, H2O. Các điều kiện cần thiết (nhiệt độ, xúc tác, cân khối lượng…) có đủ. 
	1

	- Dùng phenolphtalein nhận biết được dd NaOH (dung dịch có màu hồng)
- Nhỏ dung dịch có màu hồng vào các dung dịch còn lại:
+ Màu hồng biến mất thì dung dịch trong ống nghiệm là H2SO4
          2NaOH + H2SO4  Na2SO4 + 2H2O
  + Không hiện tượng: NaCl, BaCl2, H2O
	0,5

	 - Dùng dung dịch H2SO4 thử 3 mẫu còn lại:
+ Mẫu nào có kết tủa trắng là mẫu BaCl2 
        BaCl2 + 2NaHSO4  BaSO4  + Na2SO4 + 2HCl
+ Không hiện tượng: NaCl, H2O 
- Cô cạn 2 mẫu còn lại:
   + Mẫu nào bay hơi hoàn toàn là nước cất. 
   + Mẫu nào còn lại chất rắn màu trắng là dung dịch NaCl.
	0,5



Bài 2 (3,0 điểm):
	1. Cho mô hình thí nghiệm điều chế SO2 trong phòng thí nghiệm như hình vẽ bên: 
a. Cho biết X, Y là chất nào? Giải thích tại sao phải để miếng bông tẩm dung dịch NaOH ở miệng bình thu khí ?
b. Để làm khô khí SO2 có thể dùng chất nào trong số những chất sau: dung dịch H2SO4 đặc, CaO, NaCl khan, KOH khan, CuSO4 khan, P2O5.
	

	1,5

	a. 
- X có thể là Na2SO3. Y là dung dịch H2SO4
          Na2SO3 + H2SO4 a2SO4 + SO2 +  H2O 
	0,5

	-  Để tránh tình trạng khí SO2 thoát ra ngoài gây độc hại cho môi trường, ta cần đặt bông tẩm dung dịch NaOH ở miệng lọ thu khí. 
SO2 + 2NaOH  Na2SO3 + H2O
SO2 + NaOH NaHSO3
	0,5

	b. Chất dùng làm khô khí SO2 là các chất có khả năng hút ẩm, không có tác dụng hóa học với SO2 (trực tiếp hoặc gián tiếp) và khi hấp thụ nước không sinh ra chất khí khác làm mất độ tinh khiết của SO2.
	0,25

	=> Các chất dùng làm khô khí SO2 là: dung dịch H2SO4 đặc, P2O5, CuSO4 khan, NaCl khan. Không dùng CaO, KOH khan vì có xảy ra phản ứng với SO2:
SO2 + 2KOH  K2SO3 + H2O 
CaO + H2O  Ca(OH)2
SO2 + CaO  CaSO3
            SO2 + Ca(OH)2  CaSO3 + H2O
	0,25



	2. Giải thích các trường hợp sau và viết phương trình hóa học xảy ra (nếu có):
a. Sưởi ấm bằng than trong phòng kín có thể gây tử vong.
b. Khi bị ong hoặc kiến đốt, bôi vôi có tác dụng giảm đau.
c. Ngày nóng, cá thường ngoi lên mặt nước để hô hấp.
	1,5

	a. Sưởi ấm bằng than trong phòng kín có thể gây tử vong.
Than có thành phần chính là carbon, khi đốt trong phòng kín, lượng khí oxygen thiếu sẽ tạo ra khí CO. CO là khí độc, kết hợp với hemoglobin trong máu, không cho máu nhận khí oxygen nên gây tử vong.
C+ O2 [image: ] CO2   ; CO2 + C [image: ] 2CO
	0,5

	     b. Khi bị ong hoặc kiến đốt, bôi vôi có tác dụng giảm đau.
Trong nọc độc của ong và kiến có acid. Vôi tôi là Ca(OH)2 khi bôi vào sẽ trung hòa acid nên có tác dụng giảm đau.
	0,5

	c. Ngày nóng, cá thường ngoi lên mặt nước để hô hấp.
Với các chất khí, nhiệt độ càng cao độ tan càng giảm. Vào ngày nắng nóng, lượng khí oxygen hòa tan trong nước giảm, cá thiếu oxygen nên phải ngoi lên mặt nước để hô hấp. 
	0,5



Bài 3 (2,5 điểm):
	 Cho 400 gam dung dịch NaOH nồng độ a% vào cốc chứa 320 ml dung dịch HCl nồng độ b(M). Sau phản ứng thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan. Cô cạn dung dịch đó thu được 37,8 gam chất rắn X. Nung chất rắn X đến khối lượng không đổi thì còn lại 23,4 gam chất rắn. Xác định công thức của X. Tính giá trị của a,b. 
	2,5



	- Dung dịch sau phản ứng chỉ chứa một chất tan nên NaOH và HCl phản ứng vừa đủ với nhau.
	0,5

	- Nung nóng chất rắn X thấy khối lượng giảm xuống chứng tỏ rắn X là muối ngậm nước.

         
       NaOH + HCl  NaCl + H2O
       0,4          0,4       0,4 mol


	1,0

	- Đặt công thức muối ngậm nước là: NaCl.nH2O
nH2O (tt)= (37,8-23,4 ):18 = 0,8 (mol)
n= 0,8/0,4= 2                             
- Vậy CT muối ngậm nước là NaCl.2H2O
	1,0



Bài 4 (2,5 điểm):
	Cho 61,54 gam một hỗn hợp X gồm M2CO3, MHCO3, MCl tác dụng hết với V ml (dư) dung dịch HCl 10,52% (D = 1,05 g/ml) thu được dung dịch A và 14,874 lít một chất khí (đkc). Chia dung dịch A làm hai phần bằng nhau:
· Phần 1: Phản ứng vừa đủ với 200 gam dung dịch KOH 5,6%, sau đó cô cạn dung dịch thu được m gam muối khan.
·  Phần 2: Tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư thu được 103,32 gam kết tủa trắng.
a. Xác định M (biết M là kim loại kiềm) và phần trăm khối lượng các chất có trong hỗn hợp X.
b. Tính V và m.
	2,5

	

a. Gọi x, y, z lần lượt là số mol M2CO3, MHCO3, MCl trong 61,54 gam hỗn hợp X
=> (2M+60).x + (M+61).y+ (M+35,5).z = 61,54 (I)
                    M2CO3 + 2HCl Cl + CO2+ H2O (1)
                       x          2x              2x        x (mol)
                    MHCO3+ HCl Cl + CO2+ H2O   (2)
                       y           y            y           y (mol)
- Khí thoát ra là: CO2
	0,5

	nCO2 = 0,6 mol
Theo (1) (2): x+ y =0,6 (II)
- Dung dịch B: MCl : 2x+y+z (mol) và HCl dư.
· Phần 1: 
                           HCl + KOH Cl + H2O (3)
                           0,2     0,2          0,2 (mol)
=> nHCl ( trong 1 phần) = nKOH= 0,2 (mol)
	0,5

	· Phần 2: 
                          HCl + AgNO3 gCl + HNO3 (4)
                             0,2     0,2            0,2 (mol)
                          MCl + AgNO3 gCl + MNO3 (5)
                           0,52                 (0,72- 0,2) mol
Kết tủa là: AgCl


Theo (4): nAgCl (4)= nHCl = 0,2 (mol)
Theo (5): nMCl= nHCl (5)= nAgCl (5)= 0,72- 0,2 = 0,52 (mol)
=> 2x+ y + z = 0,52.2= 1,04 (III)
	0,5

	Từ (II) và (III) => y= 0,6-x ; z= 0,44-x 
- Thế vào (I)
=> (2M+60).x + (M+61).(0,6-x)+ (M+35,5).(0,44-x) = 61,54 

=> 1,04M – 36,5x = 9,32 => (*)
Ta có: z= 0,44- x > 0 =>   x < 0 < 0,44, thế vào (*)
=> 8,9 < M < 24,4, vì M là kim loại kiềm => M là natri (Na)
	0,5

	Với M= 23 => x= 0,4; y= 0,2 ; z= 0,04 

                           
	0,25

	b. nHCl ban đầu = 2x+y+ 0,2.2 = 1,4 (mol)

                               => 
- Muối khan: NaCl = 0,52 mol
                        KCl = 0,2 mol =>   m= 45,32 gam 
	0,25






Bài 5 (4 điểm):
1. 
	 Đốt cháy hết m gam carbon trong khí oxygen thu được V lít (đkc) hỗn hợp khí A gồm CO và CO2 có tỉ khối so với khí hydrogen bằng 18. Dẫn hỗn hợp A đi qua 200 ml dung dịch X gồm Ba(OH)2 1M và NaOH 1M. Sau phản ứng thu được 19,7 gam kết tủa. Tính giá trị của m và V ?
	2

	

Các PTHH xảy ra:
                      C+ O2 [image: ]CO2  (1)
                      CO2 + C [image: ] 2CO  (2)
                      CO2 + Ba(OH)2  BaCO3 + H2O (3)
                     CO2 + 2NaOH a2CO3 + H2O  (4)
                     CO2 + a2CO3 + H2O  2NaHCO3 (5)
                     CO2 + BaCO3 + H2O a(HCO3)2  (6)

 
	0,5

	
Sử dụng phương pháp đường chéo 
Vì nBaCO3 < nBa(OH)2  => Xảy ra 2 TH:
	0,5

	- TH1: Chỉ xảy ra phản ứng (3), không xảy ra phản ứng (4) (5) (6)

       Theo (3):  
        => VA (đkc)= (0,1+ 0,1).24,79 = 4,958 lít
        BT nguyên tố C => nC = 0,2 mol => m= 2,4 gam. 
	0,5

	    - TH2: Xảy ra phản ứng (3) (4) (5) (6), BaCO3 tan một phần

       Theo (3)(4)(5): 

Theo (6): 
        => Tổng số mol CO2= 0,4 + 0,1 = 0,5 mol => nCO= 0,5 (mol)
        => VA (đkc)= (0,5+ 0,5).24,79 = 24,79 lít
        BT nguyên tố C => nC = 1 mol => m= 12 gam. 
	0,5



2.
	 Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng 350 gam dung dịch HCl 14,6% thu được dung dịch Y. Để trung hòa lượng acit dư trong Y cần dùng 140 ml dung dịch KOH 2M. Mặt khác, để khử hoàn toàn m gam X thành kim loại cần tối thiểu V lít (đkc) khí CO. Tìm giá trị của V.
	2

	
Viết 7 PTHH xảy ra
	0,5

	nHCl ban đầu = = 1,4 mol
nHCl dư = nKOH= 0,28 mol => nHCl phản ứng với 3 oxit sắt= 1,12 mol
	0,5

	Đặt nFeO, Fe2O3, Fe3O4 lần lượt là x,y,z mol 
Từ PTHH (1)(2)(3) Tổng nHCl phản ứng=  2x+6y+8z= 1,12 (I)
	0,5

	Từ (5)(6)(7) Tổng nCO phản ứng = x+3y+4z= 1,12/2= 0,56 => V= 13,8824 lít
	0,5


 
---HẾT---
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	ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HSG MÔN KHTN
PHẦN HÓA HỌC 9
Thời gian làm bài 150 phút



PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (6,0 điểm)
1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn: (3 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án
Câu 1. Sơ đồ phản ứng nào sau đây dùng để sản xuất sulfuric acid trong công nghiệp?






	A. Cu  SO2  SO3  H2SO4.	B. Fe  SO2 SO3  H2SO4.






	C. FeO  SO2  SO3  H2SO4.	D. FeS2  SO2  SO3  H2SO4.
Câu 2. Phương trình hóa học nào sau đây sai?

	A. Cu + 2FeCl3 (dung dịch)   CuCl2 + 2FeCl2.

	B. 2Na + 2H2O   2NaOH + H2.

	C. Fe + ZnSO4 (dung dịch)   FeSO4  +  Zn.

	D. H2 + CuO  Cu + H2O.
Câu 3. Cặp chất nào tiếp xúc với nhau mà không có phản ứng hóa học xảy ra?
	A. CuO và dung dịch NaOH.	B. Dung dịch Ca(OH)2 và khí CO2.
	C. Dung dịch CuSO4 và Fe.	D. CaO và nước.
Câu 4. Tiến hành hai thí nghiệm:
- Thí nghiệm 1: cho từ từ từng giọt HCl cho đến dư vào dung dịch Na2CO3 và khuấy đều. 
- Thí nghiệm 2: cho từ từ từng giọt Na2CO3 cho đến dư vào dung dịch HCl và khuấy đều. 
Kết luận đúng là
	A. Thí nghiệm 1 không có khí bay ra, thí nghiệm 2 có khí bay ra ngay lập tức.
	B. Thí nghiệm 1 lúc đầu chưa có khí sau đó có khí, thí nghiệm 2 có khí ngay lập tức.
	C. Cả hai thí nghiệm đều không có khí.
	D. Cả hai thí nghiệm đều có khí bay ra ngay từ ban đầu.
Câu 5: Hình vẽ sau mô tả thí nghiệm điều chế khí Z: 
[image: Ảnh có chứa biểu đồ, thiết kế  Mô tả được tạo tự động]
Phương trình hoá học điều chế khí Z là

A. 4HCl (đặc) + MnO2  Cl2↑ + MnCl2 + 2H2O.

B. 2HCl (dung dịch) + Zn  H2↑ + ZnCl2.

C. H2SO4 (đặc) + Na2SO3 (rắn)   SO2↑ + Na2SO4 + H2O.

D. Ca(OH)2 (dung dịch) + 2NH4Cl (rắn)  2NH3↑ + CaCl2 + 2H2O.
Câu 6. Cho các phát biểu về cách sử dụng hóa chất trong phòng thí nghiệm hóa học:
(1) Không dùng tay trực tiếp cầm hóa chất.
(2) Không đổ hóa chất này vào hóa chất khác.
(3) Hóa chất dùng xong nếu còn thừa, được đổ trở lại bình chứa.
(4) Không dùng hóa chất đựng trong những lọ không có nhãn ghi rõ tên hóa chất. 
(5) Không nếm hoặc ngửi trực tiếp hóa chất.
Số phát biểu đúng là
	A. 2.	B. 4.	C. 3.	D. 5.
Câu 7. Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1) Cho Zn vào dung dịch AgNO3;
(2) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3;
(3) Cho Na vào dung dịch CuSO4;
(4) Dẫn khí CO (dư) qua bột CuO nóng.
Các thí nghiệm có tạo thành kim loại là
	A. (1) và (4).	B. (1) và (2).	C. (3) và (4).	D. (2) và (3).
Câu 8. Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp các oxide CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là:
	A. Cu, FeO, ZnO, MgO.	B. Cu, Fe, Zn, Mg.
	C. Cu, Fe, ZnO, MgO.	D. Cu, Fe, Zn, MgO.
Câu 9. Sự thiếu hụt nguyên tố (ở dạng hợp chất) nào sau đây gây bệnh loãng xương?
	A. Iron.	B. Phosphorus.	C. Calcium.	D. Zinc.
Câu 10. Khí CO dùng làm chất đốt trong công nghiệp có lẫn tạp chất là CO2 và SO2. Có thể làm sạch CO bằng
	A. dung dịch nước vôi trong.	B. H2SO4 đặc.
	C. dung dịch BaCl2.	D. CuSO4 khan.
Câu 11. Hoà tan m gam Fe trong dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 4,958 lít khí H2 (ở đkc). Giá trị của m là
	A. 1,4.	B. 2,8.	C. 11,2.	D. 5,6.






Câu 12. Hoà tan hết 7,74 gam hỗn hơp bột  bằng  dung dịch hỗn hợp  và H2SO4 0,28M thu được dung dịch  và 9,6681 lít khí (đkc). Cô cạn dung dịch  thu được lượng muối khan la:
	A. 25,95 gam.	B. 103,85 gam.	C. 38,93 gam.	D. 77,86 gam.

2. Trắc nghiệm đúng sai: (3 điểm)
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a, b, c, d
 ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Gang và thép là hợp kim của sắt (iron) trong đó sắt (iron) chiếm chủ yếu và có nhiều ứng dụng trong đời sống.

	a. Hợp kim gang Fe – C (2 – 5% khối lượng) và một số nguyên tố khác, ít bị ăn mòn hơn sắt (iron). 
	b. Gang dùng làm đường ống phụ kiện đường ống dẫn nước cấp, nồi và chảo, khuôn đúc, …
	c. Thép (thép thông thường) Fe – C (< 5% khối lượng) và một số nguyên tố khác, cứng, dẻo hơn gang, làm khung của công trình xây dựng, thiết bị, máy móc.
	d. Hợp kim Inox (thép đặc biệt) (Fe-Cr-Ni) khó bị gỉ, cứng và giòn làm đồ dùng, dụng cụ trong gia đình; chi tiết trong các dụng cụ, thiết bị y tế …
Câu 2. Cho các kim loại sau Na, Cu, K, Zn
a. Mức độ hoạt động hóa học giảm dần: K, Na, Zn, Cu
b. Kim loại tác dụng với nước ở điều kiện thường:  K, Na, Zn
c. Kim loại tác dụng dung dịch dung dịch HCl:  K, Na, Zn.
d. Kim loại Na có thể đẩy kim loại Cu ra khỏi muối CuSO4.
Câu 3: Giữa phi kim và kim loại có nhiều tính chất vật lí khác nhau.
	a. Các kim loại thường có nhiệt độ nóng chảy cao.
	b. Các phi kim thường có nhiệt độ nóng chảy cao.
	c. Các kim loại thường có khối lượng riêng nhỏ (phần lớn là các kim loại nặng).
	d. Các phi kim thường có khối lượng riêng nhỏ (phần lớn là các kim loại nặng).
PHẦN II. TỰ LUẬN (14 điểm)
Câu 1: (2 điểm)
	1. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm sau: 
		a) Cho hỗn hợp gồm Na2O và Al2O3 vào nước dư. 
		b) Cho hỗn hợp Fe3O4, và Cu vào dung dịch HCl dư. 
		c) Cho từ từ đến dư dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch NaHCO3. 
		d) Cho dung dịch FeCl2 vào dung dịch AgNO3 dư. 
	2. Hòa tan hoàn toàn BaO vào nước, thu được dung dịch X. Cho SO2 vào dung dịch X, thu được kết tủa Y và dung dịch Z. Cho Al vào dung dịch Z thấy có khí hydrogen bay ra. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
	3. Cho dung dịch chứa hai muối FeSO4 và Fe2(SO4)3 lần lượt vào các dung dịch sau: dung dịch NaOH; dung dịch bromine; hỗn hợp dung dịch (KMnO4, H2SO4 loãng). Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
Câu 2: (2 điểm)
	1. Cho 3 muối X, Y, Z đều là muối của Na thỏa mãn điều kiện sau: 
		- Trong 3 muối chỉ có X là tạo kết tủa khi tác dụng với Ba(NO3)2. 
		- Trong 3 muối chỉ có Y và Z tác dụng với dung dịch H2SO4 tạo ra chất khí. 
		- Cả 3 muối khi tác dụng với Ba(OH)2 dư sinh ra sản phẩm có kết tủa và H2O.
		- Trong 3 muối chỉ có Z có thể làm nhạt màu KMnO4 trong H2SO4.
		Hãy xác định X, Y, Z và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
	2. Dẫn luồng khí CO dư qua hỗn hợp chứa các chất: BaO, CuO, Fe3O4, Al2O3 các chất có số mol bằng nhau, nung nóng. Sau khi kết thúc các phản ứng thu được chất rắn X và khí Y. Cho X vào H2O (lấy dư) thu được dung dịch E và phần không tan Q. Cho Q vào dung dịch AgNO3 (số mol AgNO3 bằng hai lần tổng số mol các chất trong hỗn hợp ban đầu) thu được dung dịch T và chất rắn F. Lấy khí Y sục qua dung dịch E được dung dịch G và kết tủa H. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 
		a) Xác định thành phần các chất của X, Y, E, Q, T, F, G, H. 
		b) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
Câu 3: (2 điểm)
	1. Khí Z được điều chế bằng cách nung nóng chất rắn X và được thu vào ống nghiệm bằng phương pháp đẩy nước theo sơ đồ sau:
[image: A diagram of a laboratory experiment  Description automatically generated]
		a) Nếu chất rắn X là một trong các trường hợp sau đây: NaHCO3 (1); NH4Cl và CaO (2); KMnO4 (3) thì khí Z sinh ra trong trường hợp nào phù hợp với phương pháp thu khí được mô tả theo sơ đồ trên. Giải thích và viết phương trình phản ứng hóa học minh họa?
		b) Trong sơ đồ lắp ráp dụng cụ trên, vì sao ống nghiệm (1) được lắp nghiêng với miệng ống nghiệm thấp hơn đáy ống nghiệm?	
	2. Hãy nêu hiện tượng có giải thích (nếu có) và viết phương trình hóa học của các phản ứng có thể xảy ra: 
		a) Một học sinh yêu thích môn hóa học, trong chuyến tham quan khu du lịch hạng động Phong Nha, Quảng Bình, em có mang về một lọ nước (nước lấy được nhỏ từ nhũ đá trên trần động xuống). Học sinh đó đã chia lọ nước làm 3 phần và làm các thí nghiệm sau:
	- Phần 1: Đun sôi.
	- Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch HCl.
	- Phần 3: Cho tác dụng với dung dịch KOH.
		b) Có 2 cốc đựng hóa chất: Cốc 1 dựng dung dịch NaOH; cốc 2 dựng dung dịch NaCl được đặt hai cốc trên hai đĩa cân, điều chỉnh lượng hóa chất trong hai cốc sao cho cân ở trạng thái thăng bằng rồi để trong phòng thí nghiệm; một vài ngày sau quay lại quan sát cân. Biết không khí trong phòng ngoài N2, O2 còn lẫn nhiều CO2.
	3. Có 5 lọ đựng 5 chất bột riêng biệt bị mất nhãn gồm: Mg(OH)2, Al(OH)3, BaCl2, Na2CO3, NaOH. Chỉ được dùng thêm H2O và CO2. Hãy trình bày cách nhận biết các chất đó. 
Câu 4. (2 điểm)
	1. Cho m gam Na vào 500ml dung dịch HCl aM. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được14,874 lít H2 (đkc) và dung dịch D. Dung dịch D có khả năng hòa tan 0,54 gam Al. Tính giá trị của m và a.
	2. Khử hoàn toàn 38,4 gam một oxide kim loại bằng 35,6976 lít CO (ở nhiệt độ cao và điều kiện không có oxygen) thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 là 18 và chất rắn Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 11,8992 lít khí H2. Xác định công thức của oxide đã cho (các thể tích khí đều được đo ở điều kiện chuẩn).
Câu 5: (2 điểm)
	Hòa tan 4,56 gam hỗn hợp Na2CO3 và K2CO3 vào 45,44 gam nước được dung dịch A. Sau đó cho từ từ dung dịch HCl 3,65% vào dung dịch A thấy thoát ra 1,1 gam khí và dung dịch B. Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch nước vôi trong thì thu được 1,5 gam kết tủa (giả sử khả năng phản ứng của Na2CO3; K2CO3 là như nhau).
	a) Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra. Tính khối lượng dung dịch HCl đã tham gia phản ứng.
b) Tính nồng độ phần trăm mỗi chất trong dung dịch A.
	c) Từ dung dịch A muốn thu được dung dịch mới có nồng độ phần trăm mỗi muối đều là 8,69%  thì phải hòa tan bao nhiêu gam mỗi muối trên?
Câu 6: (2 điểm)
		1. Một hỗn hợp gồm 2 Alkane X và Y là đồng đẳng kế tiếp nhau có khối lượng 10,2 gam. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp cần 36,8 gam O2.
			a. Tính khối lượng CO2 và H2O tạo thành. 
			b. Tìm CTPT của 2 Alkane.
2. Khí thiên nhiên chứa chủ yếu các thành phần chính: methane, ethane và một số thành phần khác. Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol methane là 890 kJ, nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol ethane là 1560 kJ. Giả sử, một hộ gia đình Y cần 15.000 kJ nhiệt mỗi ngày, sau bao nhiêu ngày sẽ dùng hết bình gas chứa 12 kg khí thiên nhiên với tỉ lệ thể tích của methane : ethane là 90 : 10 (thành phần khác không đáng kể) với hiệu suất hấp thụ nhiệt khoảng 65%)?
Câu 7. (2 điểm)
	 Một hỗn hợp A gồm bốn hydrocarbon mạch hở. Khi cho m gam hỗn hợp A tác dụng với 175 ml dung dịch Br2 0,2 M thì vừa đủ và còn lại hỗn hợp B gồm hai hydrocarbon có phân tử hơn kém nhau một nguyên tử cacbon. 
	Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp B thu được 3,4706 lít khí CO2 và 4,572 g nước. Nếu đốt cháy m gam hỗn hợp A thu được 5,4538 lít CO2 và 6,012 gam nước. 
	Biết rằng trong hỗn hợp hai chất phản ứng với dung dịch bromine thì hydrocarbon có khối lượng mol nhỏ hơn chiếm trên 90% về số mol. Tìm công thức phân tử, viết các công thức cấu tạo của các chất có trong hỗn hợp A.                                                                                                              

----- HẾT -----
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (6,0 điểm)
1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn: (3 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	D
	C
	A
	B
	B
	B
	A
	D
	C
	A
	C
	C



2. Trắc nghiệm đúng sai: (3 điểm)
Mỗi câu hỏi có 4 ý, thí sinh phải trả lời Đúng/Sai đối với từng ý của câu hỏi. 
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm; lựa chọn chính xác 02 ý được 0,25 điểm; lựa chọn chính xác 03 ý được 0,5 điểm; lựa chọn chính xác cả 04 ý được 1,0 điểm.
Câu 1. Gang và thép là hợp kim của sắt (iron) trong đó sắt (iron) chiếm chủ yếu và có nhiều ứng dụng trong đời sống.
	a. Đúng
	b. Đúng
	c. Sai
	d. Sai
Câu 2. Cho các kim loại sau Na, Cu, K, Zn
a. Đúng
b. Sai
c. Đúng
d. Sai
Câu 3: Giữa phi kim và kim loại có nhiều tính chất vật lí khác nhau vì
	a. Đúng
	b. Sai
	c. Sai
	d. Sai
PHẦN II. TỰ LUẬN (14 điểm)
Câu 1: (2 điểm)
	1. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm sau: 
		a) Cho hỗn hợp gồm Na2O và Al2O3 vào nước dư. 
		b) Cho hỗn hợp Fe3O4, và Cu vào dung dịch HCl dư. 
		c) Cho từ từ đến dư dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch NaHCO3. 
		d) Cho dung dịch FeCl2 vào dung dịch AgNO3 dư. 
	2. Hòa tan hoàn toàn BaO vào nước, thu được dung dịch X. Cho SO2 vào dung dịch X, thu được kết tủa Y và dung dịch Z. Cho Al vào dung dịch Z thấy có khí hydrogen bay ra. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
	3. Cho dung dịch chứa hai muối FeSO4 và Fe2(SO4)3 lần lượt vào các dung dịch sau: dung dịch NaOH; dung dịch bromine; hỗn hợp dung dịch (KMnO4, H2SO4 loãng). Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
	
	Nội dung
	Điểm

	1
	a. 
Na2O + H2O → 2NaOH
Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O
b. 
Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O
Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2
c. 
Ca(OH)2 + 2NaHCO3 → CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O
Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaOH
d. 
FeCl2 + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2AgCl
Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)2 + Ag
	

	2
	Al tác dụng với Z thấy có khí H2 thoát ra → Z chứa Ba(OH)2 dư.
Phương trình hóa học


	

	3
	Tác dụng với NaOH


Tác dụng với Br2:
6FeSO4 + 3Br2 → 2Fe2(SO4)3 + 2FeBr3
Tác dụng với hỗn hợp dung dịch (KMnO4, H2SO4 loãng)
10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O
	


Câu 2: (2 điểm)
	1. Cho 3 muối X, Y, Z đều là muối của Na thỏa mãn điều kiện sau: 
		- Trong 3 muối chỉ có X là tạo kết tủa khi tác dụng với Ba(NO3)2. 
		- Trong 3 muối chỉ có Y và Z tác dụng với dung dịch H2SO4 tạo ra chất khí. 
		- Cả 3 muối khi tác dụng với Ba(OH)2 dư sinh ra sản phẩm có kết tủa và H2O.
		- Trong 3 muối chỉ có Z có thể làm nhạt màu KMnO4 trong H2SO4.
		Hãy xác định X, Y, Z và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
	2. Dẫn luồng khí CO dư qua hỗn hợp chứa các chất: BaO, CuO, Fe3O4, Al2O3 các chất có số mol bằng nhau, nung nóng. Sau khi kết thúc các phản ứng thu được chất rắn X và khí Y. Cho X vào H2O (lấy dư) thu được dung dịch E và phần không tan Q. Cho Q vào dung dịch AgNO3 (số mol AgNO3 bằng hai lần tổng số mol các chất trong hỗn hợp ban đầu) thu được dung dịch T và chất rắn F. Lấy khí Y sục qua dung dịch E được dung dịch G và kết tủa H. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 
		a) Xác định thành phần các chất của X, Y, E, Q, T, F, G, H. 
		b) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
	
	Nội dung
	Điểm

	1
	Xác định 3 muối: X: Na2SO4; Y: NaHCO3; Z: NaHSO3.
Phương trình hóa học: 


	

	2
	a. Giả sử số mol mỗi chất ban đầu là a (mol)
- Theo bài ta có: CO không khử được BaO và Al2O3 nên
X: BaO, Cu, Fe, Al2O3
Y: CO, CO2
E: Ba(AlO2)2
Q: Cu (a), Fe (3)
- AgNO3 có số mol bằng 2 lần số mol của hỗn hợp đầu = 2.4a = 8a (mol)

Ta có: AgNO3 tác dụng với Q: → dung dịch Q và AgNO3 đều hết → T: Fe(NO3)2, Cu(NO3)2.
F: Ag
G: Ba(HCO3)2
H: Al(OH)3
	

	
	b. Phương trình hóa học:








	


Câu 3: (2 điểm)
	1. Khí Z được điều chế bằng cách nung nóng chất rắn X và được thu vào ống nghiệm bằng phương pháp đẩy nước theo sơ đồ sau:
[image: A diagram of a laboratory experiment  Description automatically generated]
		a) Nếu chất rắn X là một trong các trường hợp sau đây: NaHCO3 (1); NH4Cl và CaO (2); KMnO4 (3) thì khí Z sinh ra trong trường hợp nào phù hợp với phương pháp thu khí được mô tả theo sơ đồ trên. Giải thích và viết phương trình phản ứng hóa học minh họa?
		b) Trong sơ đồ lắp ráp dụng cụ trên, vì sao ống nghiệm (1) được lắp nghiêng với miệng ống nghiệm thấp hơn đáy ống nghiệm?	
2. Hãy nêu hiện tượng có giải thích (nếu có) và viết phương trình hóa học của các phản ứng có thể xảy ra: 
		a) Một học sinh yêu thích môn hóa học, trong chuyến tham quan khu du lịch hạng động Phong Nha, Quảng Bình, em có mang về một lọ nước (nước lấy được nhỏ từ nhũ đá trên trần động xuống). Học sinh đó đã chia lọ nước làm 3 phần và làm các thí nghiệm sau:
	- Phần 1: Đun sôi.
	- Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch HCl.
	- Phần 3: Cho tác dụng với dung dịch KOH.
		b) Có 2 cốc đựng hóa chất: Cốc 1 dựng dung dịch NaOH; cốc 2 dựng dung dịch NaCl được đặt hai cốc trên hai đĩa cân, điều chỉnh lượng hóa chất trong hai cốc sao cho cân ở trạng thái thăng bằng rồi để trong phòng thí nghiệm; một vài ngày sau quay lại quan sát cân. Biết không khí trong phòng ngoài N2, O2 còn lẫn nhiều CO2.
	3. Có 5 lọ đựng 5 chất bột riêng biệt bị mất nhãn gồm: Mg(OH)2, Al(OH)3, BaCl2, Na2CO3, NaOH. Chỉ được dùng thêm H2O và CO2. Hãy trình bày cách nhận biết các chất đó. 
	
	Nội dung
	Điểm

	1
	a. Nếu nhiệt phân NaHCO3 (1); NH4Cl và CaO (2); KMnO4 (3) thì chỉ có 2 khí tạo thành phù hợp với phương pháp thu khí trên là CO2 và O2 
Vì khi đun nóng NaHCO3 hoặc KMnO4 thu được khí CO2 và O2 là 2 khí tan ít trong nước nên có thể thu được bằng phương pháp đẩy nước.
- Đun nóng NH4Cl tạo ra khí NH3 tan tốt trong nước.
- Đun nóng CaO không có khí thoát ra.
Phương trình hóa học: 


b. Trong sơ đồ ống nghiệm (1) được lắp nghiêng để cho khí CO2 hoặc O2 được thoát ra dễ hơn do CO2 và O2 đều nặng hơn không khí.
	

	2
	a. Nước lấy từ nhũ đá trên trần động chứa Ca(HCO3)2.
- Phần 1: Đun sôi sẽ thấy có chất rắn màu trắng và có khí không màu thoát ra.

Ca(HCO3)2  CaCO3 + CO2 + H2O
- Phần 2: Tác dụng với HCl thấy có khí không màu, không mùi thoát ra.
Ca(HCO3)2 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O
- Phần 3: Cho tác dụng với KOH thấy xuất hiện kết tủa màu trắng.
Ca(HCO3)2 + 2KOH → CaCO3 + K2CO3 + 2H2O
b. 
- Hiện tượng: Sau vài ngày cân sẽ bị lệch về phía cốc 1 đựng NaOH. 
- Giải thích: Do trong không khí có chứa CO2. Lượng CO2 trong không khí sẽ tác dụng với NaOH làm cho khối lượng của cốc 1 bị thay đổi tăng lên. Do đó cân bị lệch về phía cốc 1.
- Phương trình hóa học: 2NaOH  + CO2 → Na2CO3 + H2O
	

	3
	- Trích mỗi chất một ít làm mẫu thử, đánh số thứ tự nhận biết
- Cho lần lượt các mẫu thử tác dụng với nước, nhận ra:
+ Mg(OH)2, Al(OH)3 không tan trong nước (nhóm 1).
+ BaCl2, Na2CO3, NaOH tan tạo thành dung dịch không màu (nhóm 2).
- Cho nhóm 1 tác dụng lần lượt với nhóm 2. Nhận ra:
+ Nhóm 1: Al(OH)3 tan còn lại là Mg(OH)2.
+ Nhóm 2: NaOH làm tan Al(OH)3. Còn lại 2 chất không có hiện tượng là Na2CO3 BaCl2.
NaOH + Al(OH)3 → NaAlO2 + H2O
- Sục khí CO2 tới dư vào 2 dung dịch còn lại rồi đun nóng. Dung dịch nào khi đun nóng có khí không màu thoát ra là NaHCO3 nhận ra Na2CO3 ban đầu. BaCl2 không tác dụng với CO2 nên không có hiện tượng phản ứng.
CO2 + Na2CO3 + H2O → 2NaHCO3

2NaHCO3 Na2CO3 + CO2 + H2O
	


Câu 4. (2 điểm)
	1. Cho m gam Na vào 500ml dung dịch HCl aM. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được14,874 lít H2 (đkc) và dung dịch D. Dung dịch D có khả năng hòa tan 0,54 gam Al. Tính giá trị của m và a.
	2. Khử hoàn toàn 38,4 gam một oxide kim loại bằng 35,6976 lít CO (ở nhiệt độ cao và điều kiện không có oxygen) thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 là 18 và chất rắn Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 11,8992 lít khí H2. Xác định công thức của oxide đã cho (các thể tích khí đều được đo ở điều kiện chuẩn).
	
	Nội dung
	Điểm

	1
	
Ta có:  ;  (mol)
PTHH: 	2Na   +   2HCl [image: ]  2NaCl  +  H2[image: ]			(1)
	 	2Na   +   2H2O [image: ]  2NaOH +  H2[image: ]			(2)
	 	2Al   +   6HCl  [image: ]   2AlCl3    +  3H2[image: ]		(3)
	            2Al  + 2NaOH  +  2H2O [image: ] 2NaAlO2 + 3H2[image: ]	(4)
Dung dịch D có khả năng hòa tan Al nên trong D có HCl dư hoặc NaOH.
* Trường hợp 1: HCl dư, chỉ xảy ra phản ứng (1) và (3).

Theo PTHH(1): 

Theo PTHH (3): 
Từ (1) và (3):  Tổng số mol của HCl 


* Trường hợp 2: Na dư, xảy ra phản ứng (1), (2) và (4).

Theo PTHH (2) và (4):  

 

Theo (1):  

Từ (1) và (2):  
	

	2
	Gọi kim loại là R, hóa trị của kim loại trong oxide là n, hóa trị của kim loại khi tác dụng với HCl là m ( n, m > 0)
Công thức tổng quát của oxit: R2On ; (với n =1, 2, [image: ], 3)
R2On   +  nCO [image: ]  2R  +  nCO2[image: ]	(1) 
Hỗn hợp X có CO dư nên R2On phản ứng hết.
2R + 2mHCl [image: ] 2RClm + mH2[image: ] 		(2)

Ta có:   .

Hỗn hợp khí X gồm:  
Theo bảo toàn nguyên tố C nên: x + y = 1,44 mol  (*)

Vì tỉ khối của X so với H2 là 18 nên ta có :  
Từ (*) và (**) ta có:

  

Theo PTHH (1):  Số mol O trong R2On là: (mol) 

		     Khối lượng O trong R2On là: (gam) 

		     Khối lượng nguyên tố R: (gam) 

Theo PTHH (2):  
Kẻ bảng ta có:
	m
	1
	2
	3

	MR
	28
	56
	84

	Kết luận
	Loại
	Fe
	Loại



Vậy R là Fe   

Ta có:  CTHH của oxit: Fe2O3.
	


Câu 5: (2 điểm)
	Hòa tan 4,56 gam hỗn hợp Na2CO3 và K2CO3 vào 45,44 gam nước được dung dịch A. Sau đó cho từ từ dung dịch HCl 3,65% vào dung dịch A thấy thoát ra 1,1 gam khí và dung dịch B. Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch nước vôi trong thì thu được 1,5 gam kết tủa (giả sử khả năng phản ứng của Na2CO3; K2CO3 là như nhau).
	a) Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra. Tính khối lượng dung dịch HCl đã tham gia phản ứng.
b) Tính nồng độ phần trăm mỗi chất trong dung dịch A.
	c) Từ dung dịch A muốn thu được dung dịch mới có nồng độ phần trăm mỗi muối đều là 8,69%  thì phải hòa tan bao nhiêu gam mỗi muối trên?
	
	Nội dung
	Điểm

	
	a) PTHH:
			Na2CO3 + HCl → NaCl + NaHCO3     		(1)
			K2CO3 + HCl → NaCl + KHCO3     			(2)
			NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O 		(3)
			KHCO3 + HCl → KCl + CO2 + H2O 			(4)
- Vì khi cho dung dịch B vào Ca(OH)2 thu được kết tủa nên chứng tỏ trong dung dịch B chứa KHCO3 và NaHCO3. Các PTHH xảy ra:
			Ca(OH)2 + NaHCO3 → NaOH + CaCO3 + H2O 	(5)
Ca(OH)2 + KHCO3 → KOH + CaCO3 + H2O 	(6)

- Ta có: 

- Theo PTHH từ (1)→(6): 


- Khối lượng dung dịch HCl:


b) 
Gọi x, y lần lượt là số mol mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu (x; y > 0)

Theo bài ra ta có:  

→ 

[image: ]
c) 
- Gọi a, b lần lượt là khối lượng của Na2CO3 và K2CO3 cần thêm vào. (a; b > 0) 
Vì các muối thu được có C% bằng nhau [image: ]Khối lượng các muối thu được bằng nhau

 (I)
mdung dịch thu được = mddA + a + b  = 50  + a + b (gam)

 (II)
Từ (I); (II) → a = 1,6; b = 3,4 
- Từ dung dịch  A cần cho thêm 1,6 gam Na2CO3 và 3,4 gam K2CO3.

	


Câu 6: (2 điểm)
		1. Một hỗn hợp gồm 2 Alkane X và Y là đồng đẳng kế tiếp nhau có khối lượng 10,2 gam. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp cần 36,8 gam O2.
			a. Tính khối lượng CO2 và H2O tạo thành. 
			b. Tìm CTPT của 2 Alkane.
2. Khí thiên nhiên chứa chủ yếu các thành phần chính: methane, ethane và một số thành phần khác. Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol methane là 890 kJ, nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol ethane là 1560 kJ. Giả sử, một hộ gia đình Y cần 15.000 kJ nhiệt mỗi ngày, sau bao nhiêu ngày sẽ dùng hết bình gas chứa 12 kg khí thiên nhiên với tỉ lệ thể tích của methane : ethane là 90 : 10 (thành phần khác không đáng kể) với hiệu suất hấp thụ nhiệt khoảng 65%)?
	
	Nội dung
	Điểm

	1
	
 - Ta có: 

- Đặt CTPT của 2 Alkane là (n ≥1)

- Phản ứng cháy: 
a. Khối lượng của CO2 và H2O

- Bảo toàn khối lượng ta có: 

- Gọi x, y là mol của CO2 và H2O: 

- Bảo toàn nguyên tố O, ta có: 
→ từ (I, II) ta có: x = 0,7 (mol); y = 0,9 (mol)


b. 
- Theo phương trình hóa học: 

		
→ CTPT của 2 Alkane là: C3H8 – propane và C4H10 - Butane
	

	2
	- Theo bài ta có: Vmethane : Vethane = 90 : 10
→ Đặt 9x là mol của CH4 và x là mol của C2H6.

- Ta có: mgas = 12 kg = 12000 gam 


- Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 12 kg khí gas trên là

	

- Hiệu suất đạt 65% → 
→ Số ngày mà hộ gia đình Y sử dụng hết bình gas là


	


Câu 7. (2 điểm)
	Một hỗn hợp A gồm bốn hydrocarbon mạch hở. Khi cho m gam hỗn hợp A tác dụng với 175 ml dung dịch Br2 0,2 M thì vừa đủ và còn lại hỗn hợp B gồm hai hydrocarbon có phân tử hơn kém nhau một nguyên tử cacbon. 
	Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp B thu được 3,4706 lít khí CO2 và 4,572 g nước. Nếu đốt cháy m gam hỗn hợp A thu được 5,4538 lít CO2 và 6,012 gam nước. 
	Biết rằng trong hỗn hợp hai chất phản ứng với dung dịch bromine thì hydrocarbon có khối lượng mol nhỏ hơn chiếm trên 90% về số mol. Tìm công thức phân tử, viết các công thức cấu tạo của các chất có trong hỗn hợp A.                                                                                                              
	
	Nội dung
	Điểm

	
	


- Do B không tác dụng với dung bromine và sản phẩm khi đốt có  nên các hydrocarbon trong B là alkane.

- Đặt CTTQ của các alkane là 
→ Có 1 alkane là CH4.
- Vì 2 alkane hơn kém nhau 1 nguyên tử C → các alkane trong B là: CH4 và C2H6
→ CTCT: CH4; CH3-CH3
- Khi đốt cháy m gam hỗn hợp A:

 
→ Khi đốt 2 alkene còn lại ta có:

 

- Vì nên 2 hydrocarbon tác dụng được với bromine là alkene. 

- Đặt công thức chung của 2 alkene là 




→ nalkene =  = 0,035 mol → → trong 2 alkene có 1 alkene là C2H4.
- Đặt công thức của alkene còn lại là CxH2x.
- Giả sử C2H4 chiếm 90% về số mol của hỗn hợp alkene



- Bảo toàn C: 

Mà theo đề bài:  → x = 3 hoặc x = 4
- Vậy công thức của 2 alkene là: C2H4 và C3H6 hoặc C4H8.
	+ C2H4 → CTCT:  CH2=CH2.
	+ x = 3 → CTCT:  CH2=CH-CH3.
	+ x = 4 → các CTCT CH2=CH-CH2-CH3; CH3-CH=CH-CH3; CH2=C(CH3)2
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
Câu 1. Cặp chất nào sau đây không tồn tại đồng thời trong một dung dịch? 
A. NaCl và AgNO3.             B. Na2CO3  và  KCl.     
C. Na2SO4 và AlCl3.             D. ZnSO4 và CuCl2.     
Câu 2. Cho các oxide bazơ sau: Na2O, FeO, CuO, Fe2O3, BaO. Số oxit base tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là
A. 2.                  B. 3.                   C. 4.                 D. 5.
Câu 3. Cho sơ đồ chuyển hóa sau:
 X +  H2O → Y  +  Z                                   Y   +  O2 → T  +  H2O
 T  +  Z → CaCO3  +  H2O                           X, Y, Z, T lần lượt là
 A. CaC2, CO2, C2H2, Ca(OH)2.                               B. CaC2,C2H2, CO2, Ca(OH)2.
 C. CaC2, C2H2, Ca(OH)2, CO2.                               D. CO2, C2H2, CaC2, Ca(OH)2.
Câu 4. Có 3 oxide màu trắng: MgO, Al2O3, Na2O. Có thể phân biệt được các chất đó bằng thuốc thử nào sau đây?
   A. Chỉ dùng thêm quì tím.                                      B. Chỉ dùng thêm axit HCl.
   C. Chỉ dùng thêm axit H2SO4.	      D. Chỉ dùng thêm nước.
Câu 5. Hỗn hợp khí X gồm O2, Cl2, CO2 SO2. Để thu được O2 tinh khiết, người ta dẫn X qua:
A. nước brom.           B. dd Ca(OH)2 dư.                C. dd HCl dư.                D. nước clo.
Câu 6. Khi nhỏ từ từ H2SO4 đậm đặc vào đường chứa trong cốc, hiện tượng quan sát được là:
    A. Sủi bọt khí, đường không tan.     B. Màu trắng của đường mất dần, không sủi bọt.
   C. Màu đen xuất hiện và có bọt khí sinh ra.    D. Màu đen xuất hiện, không có bọt khí sinh ra.  
Câu 7. Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch?
(1)CuSO4 và HCl, (2)H2SO4 và Na2SO3, (3)KOH và NaCl,  
(4)MgSO4 và BaCl2, (5) Mg(OH)2 và CuCl2.
  A. (1,2,5).		   B. (1,3).		    C. (2,3,4).		    D. (1,3,5).
Câu 8.  Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch hỗn hợp chứa phenolphtalein và 0,2 mol HCl. Hiện tượng quan sát được là:
 A. Màu đỏ từ từ xuất hiện.                           B. Màu xanh từ từ xuất hiện.
 C. Màu đỏ tạo thành rồi mất đi.                   D. Không có hiện tượng gì. 
Câu 9. Để phòng bị nhiễm độc người ta sử dụng mặt nạ phòng độc chứa những hóa chất nào?
A. CuO và MnO2.     B. CuO và MgO.     C. CuO và CaO.    D. Than hoạt tính.
Câu 10. Cho các thí nghiệm sau
(a) Cho CuO vào nước.
(b) Cho CO2 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2.
(c) Cho MgO vào dung dịch HCl.
(d) Cho HCl vào dung dịch Na2SO3.
(e) Cho Na2O tác dụng với CO2.
Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hóa học là
A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.
Câu 11. Cho các phát biểu sau:
    (a) Nhỏ dung dịch HCl vào CaCO3 có bọt khí thoát ra.
    (b) Nhỏ dung dịch H2SO4 vào dung dịch Cu(NO3)2 có kết tủa tạo thành.
    (c) Nhỏ dung dịch NaOH vào dung dịch MgSO4 có kết tủa màu xanh tạo thành.
    (d) Sau khi làm thí nghiệm, khí clo dư được loại bỏ bằng cách sục khí clo vào dung dịch NaOH
    (e) Dùng quỳ tím có thể phân biệt được ba dung dịch riêng biệt: NaOH, H2SO4, Na2SO4.
	Số phát biểu đúng là
	A. 2.			B. 3.			C. 4.			D. 5.
Câu 12. Để bảo quản kim loại Na trong phòng thí nghiệm, người ra thường ngâm Na trong chất nào dưới đây?
  A. H2O. 	  B. Dung dịch H2SO4 đặc.  	C. Dung dịch HCl.	     D. Dầu hỏa.

	1A
	2A
	3C
	4D
	5B
	6C
	7B
	8A
	9D
	10C
	11B
	12D



PHẦN II. CÂU HỎI ĐÚNG SAI
Câu 1. Cặp chất nào có phản ứng xảy ra?
	Cặp chất
	 Đúng
	Sai

	A. FeS2 và HCl.
	
	

	B. Ba(NO3)2 và KCl.
	
	

	C. Fe3O4 và H3PO4.
	
	

	D. Ba(HCO3)2 và KOH.
	
	


Câu 2. 8,8 g khí CO2 có cũng số mol phân tử với:
	 Lượng chất
	Đúng
	Sai

	A. 18g H2O.
	
	

	B. 3,6g H2O.
	
	

	C. 1,28g SO2.
	
	

	D. 12,8g SO2.
	
	


Câu 3. Phát biểu nào đúng- Sai trong các phát biểu sau?
	Thí nghiệm
	Đúng
	Sai

	A. Nhỏ dung dịch HCl vào CaCO3 có bọt khí thoát ra.

	
	

	B. Nhỏ dung dịch H2SO4 vào dung dịch Cu(NO3)2 có kết tủa tạo thành.
	
	

	C. Nhỏ dung dịch NaOH vào dung dịch MgSO4 có kết tủa xanh lơ tạo thành.
	
	

	D. Trong công nghiệp NaOH được điều chế bằng phương pháp điện phân (có màng ngăn) dung dịch NaCl bão hòa.
	
	


PHẦN III. CÂU TRẢ LỜI NGẮN
[bookmark: _Hlk179904191]Câu 1. Để hòa tan vừa hết 4,48 gam Fe phải dùng bao nhiêu ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,5M và H2SO4 0,75M.

Câu 2. Trong phòng thí nghiệm, cần điều chế 2,479 L khí hydrogen (ở 25°C, 1 Bar). Người ta cho kẽm tác dụng với dung dịch H2SO4 9,8% (hiệu suất phản ứng 100%). Nồng độ C% của dung dịch ZnSO4 thu được sau phản ứng là.....
Câu 3. Đặt cốc thủy tinh lên cân, chỉnh cân về số 0, rót vào cốc dung dịch HCl 1M đến khối lượng 100 gam. Thêm tiếp 1 lượng bột magnesium vào cốc, khi không còn khí thoát ra, cân thể hiện giá trị 105,5 gam. Thể tích khí hydrogen (đkc) được tạo ra là.....	
PHẦN IV. TỰ LUẬN:
Câu 1. (1,0 điểm)
[bookmark: _Hlk136800390]        Cho các phản ứng theo tỷ lệ mol sau: 

[bookmark: _Hlk136766548]2KOH + CO2 → X + M				 CuSO4  + 2NaOH → Y +  U

BaO + 2HCl  → Z + M				 Mg(OH)2   T  +  M
[bookmark: _Hlk136627004]       a) Hoàn thành phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng trên.
       b) Hỗn hợp rắn khan A gồm X, Y, Z, T. Cho A vào lượng dư nước, khuấy kĩ thu được dung dịch D và phần không tan B. Cho dung dịch HCl dư vào D, thấy xuất hiện bọt khí. Cho khí CO dư đi qua B nung nóng, được chất rắn E. Cho E vào lượng dư nước, khuấy kĩ thu được dung dịch F và phần không tan G. Cho G vào dung dịch HCl dư, khuấy kĩ, vẫn còn chất rắn không tan H. Xác định thành phần các chất có trong B, D, E, F, G, H. Viết các phương trình phản ứng xảy ra, biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
Câu 2. (1,0 điểm)
        Tổng số hạt proton, nơtron và electron của hai nguyên tử A, B là 177, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 47. Số hạt mang điện của B nhiều hơn A là 8. 
a) Xác định các nguyên tố A và B.
b) Cho 18,6 gam hỗn hợp gồm A và B tác dụng hoàn toàn với khí clo, đun nóng thu được hỗn hợp muối X có khối lượng 43,45 gam. Nếu cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được m gam kết tủa. Viết phương trình phản ứng xảy ra và tính giá trị của m.
Câu 3. (1,0 điểm)
[bookmark: _Hlk136623300]        Xác định A1, A2, A3, A4, A5, A6 và hoàn thành các chuyển hoá sau: 
	(1) Na + H2O → A1 + …
(3) A1 + A2 → A3↓ + …
(5) A4 + CO2 + H2O → A3↓ + …
(7) A5 + A1 → A6 + … 
	(2) Al + Cl2 → A2
(4) A3 + A1 → A4 + …
(6) A1 + CO2 → A5
(8) A2 + A6 + H2O → …


Câu 4. (1,0 điểm) 
        Hỗn hợp bột rắn gồm: Al2O3, CuO, FeS, Na2SO4. Hãy trình bày phương pháp hóa học tách riêng mỗi chất ra khỏi hỗn hợp.                                                                                                       
[bookmark: _Hlk136664788]Câu 5. (1,0 điểm) 
        Dung dịch A là dung dịch H2SO4, dung dịch B là dung dịch NaOH. Trộn A và B theo tỉ lệ VA : VB = 3 : 2 thì được dung dịch X có chứa axit dư. Trung hòa 0,1 lit X cần 4 gam dung dịch KOH 28%. Trộn A và B theo tỉ lệ VA: VB = 2 : 3 thì được dung Y có chứa bazơ dư. Trung hòa 0,1 lit Y cần 2,92 gam dung dịch HCl 25%. Tính nồng độ mol/l của dung dịch A và B.
Câu 6. (1,0 điểm) 
         Đốt cháy hoàn toàn m gam một mẫu cacbon chứa 4% tạp chất trơ bằng khí oxi thu được 1,12 lít hỗn hợp A gồm 2 khí (ở đktc). Sục từ từ A vào 200 ml dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,1 M và NaOH 0,05 M, sau phản ứng thu được 2,955 gam kết tủa. Biết rằng hỗn hợp khí A nhẹ hơn so với không khí.
a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
b) Tính m và thể tích khí oxi đã dùng ở điều kiện tiêu chuẩn.
[bookmark: _Hlk136668881]Câu 7. (1,0 điểm)  
[bookmark: _Hlk136863419]        Có 4 dung dịch được đánh số thứ tự từ 1 đến 4 một cách ngẫu nhiên gồm: Mg(HCO3)2, NaAlO2, Ba(OH)2, HCl. Cho dung dịch 1 vào dung dịch 3 thấy có kết tủa, dung dịch 2 vào dung dịch 4 tạo kết tủa rồi tan ra trong dung dịch 2 lấy dư, dung dịch 2 tác dụng với dung dịch 3 có khí X bay lên. Nếu sục khí X này vào dung dịch 1 hoặc dung dịch 4 đều có kết tủa xuất hiện nhưng một dung dịch có kết tủa tan. Xác định chất trong mỗi dung dịch, viết các phương trình hóa học.
[bookmark: _Hlk136669167]Câu 8. (1,0 điểm) 
        Từ tinh bột, các chất vô cơ và các điều kiện cần thiết, hãy viết các phương trình phản ứng điều chế ancol etylic (C2H5OH), etilen glicol (C2H4(OH)2), polipropilen (PP).
Câu 9. (1,0 điểm) 
[bookmark: _Hlk136784641]         Hỗn hợp khí X gồm một hiđrocacbon A mạch hở và H2. Cho 1,76 gam hỗn hợp X vào dung dịch nước brom, sau khi phản ứng hoàn toàn thấy dung dịch brom nhạt màu và khối lượng brom tham gia phản ứng là 9,6 gam. Khi đốt cháy hoàn toàn 1,76 gam hỗn hợp A, dẫn sản phẩm cháy vào nước vôi trong thì toàn bộ sản phẩm cháy bị hấp thụ hết và thu được 2,0 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa, đun sôi dung dịch còn lại tạo thêm 5,0 gam kết tủa nữa.Tìm công thức phân tử của A, tính thành phần phần trăm theo số mol của mỗi khí trong hỗn hợp X.
Câu 10. (1,0 điểm)
         Xăng sinh học (xăng pha etanol hay còn gọi ancol etylic) được xem là giải pháp thay thế cho xăng truyền thống. Xăng pha etanol là xăng được pha một lượng etanol theo tỷ lệ đã nghiên cứu như: xăng E85 (pha 85% etanol), E10 (pha 10% etanol), E5 (pha 5% etanol),...
   a) Tại sao gọi xăng etanol là xăng sinh học? Viết các phương trình hóa học. 
        b) Vì sao xăng sinh học được xem là giải pháp thay thế xăng truyền thống? Biết khi đốt cháy 1 kg xăng truyền thống thì cần trung bình 3,22 kg O2.
Cho biết: 
Số hiệu nguyên tử Z: C = 6, K = 19, F = 9, Cl = 17, O = 8, S = 16, Mg = 12, Ca = 20.
Nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Al = 27; K = 39; Ba = 137; 
                           Cl = 35,5; S = 32, Ag = 108, Fe = 56, Ca = 40, Mg = 24, Cu=64.
.............................HẾT.............................
Ghi chú:  Giám thị không giải thích gì thêm.
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NGÃI
HDC ĐỀ DỰ ÁN 1


(HDC gồm 08 trang)

	KỲ THI ..........
NĂM HỌC 2024 - 2025
                                 Ngày thi: ........
           Môn thi: Hóa học 
      Thời gian làm bài: 150 phút



I. PHẦN I. 6,0  điểm
	1A
	2D
	3A
	4B
	5D
	6C
	7B
	8C
	9B
	10C
	11A
	12C



II. PHẦN II. 1,5 điểm
Câu 1. Cặp chất nào có phản ứng xảy ra?
	Cặp chất
	Đúng
	Sai

	A. FeS2 và HCl.
	  X
	

	B. CaCO3 và KCl.
	
	X

	C. Fe3O4 và HCl.
	X
	

	D. Ca(HCO3)2 và NaOH.
	X
	


Câu 2. Trong 0,1 mol phân tử khí cabonic có số mol nguyên tử oxi đúng bằng số mol nguyên tử oxi có trong:
	Lượng chất
	Đúng
	Sai

	A. 0,1 mol SO2.
	X
	

	B. 0,04 mol P2O5.
	X
	

	C. 0,3 mol H2O.
	
	X

	D. 0,2 mol CuO.
	X
	


Câu 3. Thí nghiệm nào sau đây sau xảy ra phản ứng?
	 Thí nghiệm
	Đúng
	Sai

	A.  Cho CuO vào nước.

	
	X

	B.  Cho CO2 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2.
	X
	

	C.  Dẫn khí CO2, H2O vào dung dịch muối NaAlO2, kết tủa xanh lam tạo thành.
	
	X

	D.  Dẫn khí CO2, H2O vào dung dịch muối NaAlO2, kết tủa keo trắng tạo thành.

	X
	



III. PHẦN CÂU TRẢ LỜI NGẮN: 2,5 điểm
Câu 1. 4,9%
Câu 2. Chọn: Ba + dd CuSO4
Ba +   2H2O           →        Ba(OH)2 + H2 
           Ba(OH)2 + CuSO4  →       BaSO4 ↓    + Cu(OH)2 ↓
Câu 3. Fe3O4
IV. TỰ LUÂN:
Câu 1. (1,0 điểm) 
Mỗi trường hợp sau hãy viết 1 phương trình phản ứng thoả mãn yêu cầu (ghi rõ điều kiện, nếu có):
a) Oxit + axit → muối + nước.
b) Oxit + axit → muối + muối + nước.
c) Oxit + axit → muối + đơn chất khí + nước.
d) Oxit + axit → muối + hợp chất khí + nước.
Hướng dẫn chấm
	Câu 1
	Nội dung
	Điểm

	a)
	Na2O + 2HCl →2NaCl + H2O
	0,25

	b)
	Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O
	0,25

	c)
	
MnO2 + 4HCl(đặc)  MnCl2 + Cl2↑ + 2H2O
	0,25

	d)
	2FeO + 4H2SO4(đặc, nóng) → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 4H2O
	0,25


Chú ý: Nếu ghi thiếu điều kiện thì trừ một nửa số điểm của ý đó.
[bookmark: _Hlk136976058]Câu 2. (1,0 điểm) 
Hợp chất A có công thức phân tử XY4. Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong một phân tử A là 26, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14. Nguyên tử X có số hạt proton bằng số hạt nơtron. Trong hạt nhân của nguyên tử Y không có nơtron. Xác định số hiệu nguyên tử của X, Y và công thức phân tử của A.
Hướng dẫn chấm
	Câu 2
	Nội dung
	Điểm

	
	
Theo đề ta có: 
2pX + nX  + 4(2pY + nY) = 26      (I)
(2pX + 8pY) – (nX + 4nY) = 14      (II)
px  = nX                                        (III)
nY = 0                                          (IV)
	0,5

	
	Giải hệ phương trình (I, II, III, IV), ta được: pX = 6, X là C; pY = 1, Y là H. Vậy A có công thức phân tử là CH4.
	0,5


[bookmark: _Hlk136934374]
Câu 3. (1,0 điểm) 
[bookmark: _Hlk136934092]Xác định các chất A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 và hoàn thành các phản ứng sau (biết các phản ứng xảy ra theo đúng hệ số tỉ lệ):
A1 + A2  A3 + A4 + H2O	             (1)	          2A6 + A4  A7 + H2O                    (2)
A7 + H2O + A4  2A1		  (3)               A1 + A6  A7 + H2O	          (4)
A2 + BaCl2  A5 + NaCl + HCl	  (5)	          HCl + A1  NaCl + A4 + H2O       (6)
Biết A1 là một muối axit, A5 là một kết tủa màu trắng.
Hướng dẫn chấm
	Câu 3
	Nội dung
	Điểm

	
	A1 là NaHCO3; A2 là NaHSO4; A3 là Na2SO4; A4 là CO2; A6 là NaOH; A7 là Na2CO3; A5 là BaSO4
	
  0,25

	
	
  NaHCO3 + NaHSO4 Na2SO4  + CO2 + H2O                           (1)

 2NaOH + CO2 Na2CO3  + H2O                                                (2)  
	
0,25

	
	
  Na2CO3 + CO2 + H2O  2NaHCO3                                                                  (3)

  NaHCO3 + NaOH  Na2CO3 + H2O                                          (4)
	
0,25

	
	
  NaHSO4 + BaCl2 BaSO4 + NaCl + HCl                                  (5)

  HCl + NaHCO3 NaCl + CO2 + H2O                                        (6)
	
0,25



Câu 4. (1,0 điểm)
Trình bày phương pháp hoá học để tách lấy từng oxit từ hỗn hợp gồm BaO, FeO và CuO.
Hướng dẫn chấm
	Câu 4
	Nội dung
	Điểm

	
	Hoà tan hỗn hợp trên vào H2O dư
BaO + H2O → Ba(OH)2
Lọc lấy chất rắn thu được FeO và CuO, dung dịch thu được gọi là dung dịch X.
	0,25

	
	Chất rắn thu được cho tác dụng với CO dư ở nhiệt độ cao:

FeO + CO  Fe + CO2

CuO + CO  Cu + CO2
	

	
	Cho kim loại thu được tác dụng với dung dịch HCl dư rồi lọc lấy phần không tan là Cu và dung dịch thu được là dung dịch Y. Cho Cu cho phản ứng với oxi ở nhiệt độ cao thu được CuO. 
Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

2Cu + O2  2CuO
	0,25

	
	Cho dung dịch NaOH dư tác dụng với dung dịch Y, sau đó lọc lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được Fe2O3:
FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

2Fe(OH)2 + 1/2O2 Fe2O3 + 2H2O
Khử Fe2O3 bằng CO hoặc H2 ở 500oC thu được FeO:

Fe2O3 + CO  2FeO + CO2
Ghi chú: 
- Nếu học sinh làm theo hướng nhiệt phân Fe(OH)2 trong môi trường khí trơ để điều chế FeO thì cũng có thể chấp nhận.
- Tuy nhiên, nếu làm như trên trong thực tế là khó thực hiện do FeO bị phân huỷ thành Fe3O4 và Fe, vì vậy khi giảng dạy cần lưu ý điểm này.
	0,25

	
	Cho dung dịch X thu được ở trên tác dụng với dung dịch Na2CO3 dư, lọc kết tủa đêm nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được BaO.
BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3 + 2NaCl

BaCO3 BaO + CO2
	0,25



Câu 5. (1,0 điểm)
[bookmark: _Hlk136849999]a) Độ tan của một chất rắn (như KNO3) và một chất khí (như khí oxi) trong nước phụ thuộc vào những yếu tố nào? Nêu rõ ảnh hưởng của những yếu tố đó lên độ tan của chất rắn và chất khí trong nước.
b) Nêu cách pha 200,0 ml dung dịch CuSO4 bão hoà ở nhiệt độ phòng. 
Hướng dẫn chấm
	Câu 5
	Nội dung
	Điểm

	a)
	Độ tan của một chất rắn trong nước phụ thuộc vào nhiệt độ. Còn độ tan của một chất khí trong nước thì phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất.
	0,25

	
	Với các chất rắn khi tăng nhiệt độ thì độ tan thường tăng.
	0,25

	
	Với chất khí khi giảm nhiệt độ và tăng áp suất thì độ tan tăng.
	0,25

	b)
	Lấy 200,0 ml nước cho vào một cốc thuỷ tinh ở nhiệt độ phòng, sau đó cho từ từ muối CuSO4 vào, khuấy đều liên tục cho đến khi thấy rằng CuSO4 không tan thêm được nữa. Lọc bỏ chất rắn không tan ta được dung dịch CuSO4 bão hoà cần pha.
	0,25



[bookmark: _Hlk136934680][bookmark: _Hlk136803425]Câu 6. (1,0 điểm) 
Cho 1,36 gam hỗn hợp X ở dạng bột gồm Mg và Fe tác dụng với 300,0 ml dung dịch CuSO4. Khuấy đều hỗn hợp, lọc rửa kết tủa thu được dung dịch Y và 1,92 gam chất rắn Z. Thêm vào Y một lượng dư dung dịch NaOH loãng, lọc rửa kết tủa mới tạo thành. Nung kết tủa đó trong không khí ở nhiệt độ cao thu được 2,00 gam chất rắn gồm hai oxit kim loại. Các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn.
   a) Viết các phương trình hóa học xảy ra.
         b) Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi kim loại trong X và nồng độ mol/l của dung dịch CuSO4.
Hướng dẫn chấm
	Câu 6 
	Nội dung
	Điểm

	
	Vì sản phẩm cuối cùng chỉ gồm hai oxit kim loại nên Mg và Fe đều đã phản ứng với CuSO4 và CuSO4 đã hết.
Vì Mg có tính khử mạnh hơn Fe nên Mg đã phản ứng hết, Fe có thể đã phản ứng hết hoặc vẫn còn dư.

Gọi x, y lần lượt là số mol Mg và Fe trong 1,36 gam hỗn hợp X; a là số mol Fe đã phản ứng với CuSO4, a  y.
 Ta có:  
24x  +  56y  = 1,36                                   (I)
Các phản ứng:
                     Mg   +   CuSO4   →   MgSO4    +   Cu                  (1)
    mol:            x            x                   x                  x
                Fe   +  CuSO4      →      FeSO4   +  Cu                  (2)
    mol:           a             a                    a                  a
	   0,25

	
	Dung dịch Y gồm: MgSO4 và FeSO4
Chất rắn Z gồm: Cu và có thể có Fe dư.
Theo (1) và (2): 
64(x + a)  +  56(y – a) = 1,92               (II)
Dung dịch Y: NaOH dư:
       MgSO4   +  2NaOH    →      Mg(OH)2   +  Na2SO4         (3)
(mol)        x                                              x
       FeSO4        +  2NaOH     →   Fe(OH)2     +  Na2SO4       (4)
(mol)        a                                              a

       Mg(OH)2            MgO    +  H2O                               (5)
(mol)        x                                   x

        4Fe(OH)2     +  O2     2Fe2O3  +  4H2O                    (6)
(mol)            a                                        a/2 
	  0,25

	
	Theo các phương trình phản ứng từ (3) đến (6):  

    40x  +  160. = 2                                                     (III)
Từ (I), (II), (III) ta có hệ phương trình:


Giải hệ phương trình trên ta được: x = 0,01;  y = 0,02;  a = 0,02.
(Chú ý: Vì a = y = 0,02 vậy Fe đã phản ứng hết)
	0,25

	
	Thành phần % theo khối lượng các kim loại trong X:

  
 %mFe = 100%  - 17,65% = 82,35%
Nồng độ mol/l của dung dịch CuSO4:

                                         
	


0,25



	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
........................
HDC ĐỀ DỰ ÁN 2-Biên


	KỲ THI .........
                      Ngày thi: ..........
                      Môn thi: Hóa học ......
                      Thời gian làm bài: 150 phút



PHẦN I: TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN  6,0 điểm

	1A
	2A
	3C
	4D
	5B
	6C
	7B
	8A
	9D
	10C
	11B
	12D



PHẦN II. CÂU HỎI ĐÚNG SAI: 1,5 điểm
Câu 1. Cặp chất nào có phản ứng xảy ra?
	Cặp chất
	 Đúng
	Sai

	A. FeS2 và HCl.
	X
	

	B. Ba(NO3)2 và KCl.
	
	X

	C. Fe3O4 và H3PO4.
	X
	

	D. Ba(HCO3)2 và KOH.
	X
	


Câu 2. 8,8 g khí CO2 có cũng số mol phân tử với:
	 Lượng chất
	Đúng
	Sai

	A. 18g H2O.
	
	X

	B. 3,6g H2O.
	X
	

	C. 1,28g SO2.
	
	X

	D. 12,8g SO2.
	X
	


Câu 3. Phát biểu nào đúng- Sai trong các phát biểu sau?
	Thí nghiệm
	Đúng
	Sai

	A. Nhỏ dung dịch HCl vào CaCO3 có bọt khí thoát ra.

	X
	

	B. Nhỏ dung dịch H2SO4 vào dung dịch Cu(NO3)2 có kết tủa tạo thành.
	
	X

	C. Nhỏ dung dịch NaOH vào dung dịch MgSO4 có kết tủa xanh lơ tạo thành.
	
	X

	D. Trong công nghiệp NaOH được điều chế bằng phương pháp điện phân (có màng ngăn) dung dịch NaCl bão hòa.
	X
	


PHẦN III. CÂU TRẢ LỜI NGẮN : 2,5 điểm
Câu 1. Đáp án 80 ml
Câu 2. Đáp án: 15,15%
Câu 3. Đáp án:  6,2 L
IV. TỰ LUẬN 10,0 điểm
Câu 1 ( 1,0 điểm) Cho các phản ứng theo tỷ lệ mol sau: 

2KOH + CO2 → X + M				 CuSO4  + 2NaOH → Y +  U

BaO + 2HCl  → Z + M				 Mg(OH)2   T  +  M
       a) Hoàn thành phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng trên.
       b) Hỗn hợp rắn khan A gồm X, Y, Z, T. Cho A vào lượng dư nước, khuấy kĩ thu được dung dịch D và phần không tan B. Cho dung dịch HCl dư vào D, thấy xuất hiện bọt khí. Cho khí CO dư đi qua B nung nóng, được chất rắn E. Cho E vào lượng dư nước, khuấy kĩ thu được dung dịch F và phần không tan G. Cho G vào dung dịch HCl dư, khuấy kĩ, vẫn còn chất rắn không tan H. Xác định thành phần các chất có trong B, D, E, F, G, H. Viết các phương trình phản ứng xảy ra, biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
Hướng dẫn chấm
	Câu
1
	Nội dung
	Điểm

	
	
2KOH  +  CO2    K2CO3  +   H2O                      
                                   X                M

CuSO4  + 2NaOH  Cu(OH)2 + Na2SO4
                                       Y                  U

BaO   + 2HCl    BaCl2  +  H2O
                                Z              M

Mg(OH)2  MgO   +  H2O
                              T             M
	0,25

	
	

Chú ý: Xác định đúng thành phần của 2 hoặc 3 chất B, D, E thì đạt 0,25 điểm; F, G, H  thì đạt 0,25 điểm.
           
	0,5

	
	PTHH:

 BaCl2  +  K2CO3    BaCO3  + 2KCl

 BaCO3  BaO  +  CO2

 CuO   +   H2   Cu  +  H2O

 K2CO3  +  2HCl   2KCl   +    CO2   +  H2O 

 Cu(OH)2   CuO   +    H2O

 MgO   +   2HCl   MgCl2  +  H2O   
	



0,25



Câu 2. (1,0 điểm) Hợp chất A có công thức phân tử XY4. Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong một phân tử A là 26, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14. Nguyên tử X có số hạt proton bằng số hạt nơtron. Trong hạt nhân của nguyên tử Y không có nơtron. Xác định số hiệu nguyên tử của X, Y và công thức phân tử của A.
Hướng dẫn chấm
	Câu 2
	Nội dung
	Điểm

	
	
Theo đề ta có: 
2pX + nX  + 4(2pY + nY) = 26      (I)
(2pX + 8pY) – (nX + 4nY) = 6      (II)
px  = nX                                        (III)
nY = 0                                          (IV)
	0,5

	
	Giải hệ phương trình (I, II, III, IV), ta được: pX = 6, X là C; pY = 1, Y là H. Vậy A có công thức phân tử là CH4.
	0,5


Câu 3. (1,0 điểm) Xác định các chất A1, A2, A3, A4, A5, A6 và A7 và hoàn thành các phản ứng sau, biết các phản ứng xảy ra theo đúng hệ số tỉ lệ. 
A1 + A2  A3 + A4 + H2O	             (1)	          2A6 + A4  A7 + H2O                    (2)
A7 + H2O + A4  2A1		  (3)               A1 + A6  A7 + H2O	          (4)
A2 + BaCl2  A5 + NaCl + HCl	  (5)	          HCl + A1  NaCl + A4 + H2O       (6)
Biết A1 là một muối axit, A5 là một kết tủa màu trắng.
Hướng dẫn chấm
	Câu 3
	Nội dung
	Điểm

	
	A1 là NaHCO3; A2 là NaHSO4; A3 là Na2SO4; A4 là CO2; A6 là NaOH; A7 là Na2CO3; A5 là BaSO4
	
  0,25

	
	
  NaHCO3 + NaHSO4 Na2SO4  + CO2 + H2O                           (1)

 2NaOH + CO2 Na2CO3  + H2O                                                (2)  
	
0,25

	
	
  Na2CO3 + CO2 + H2O  2NaHCO3                                                                  (3)

  NaHCO3 + NaOH  Na2CO3 + H2O                                          (4)
	
0,25

	
	
  NaHSO4 + BaCl2 BaSO4 + NaCl + HCl                                  (5)

  HCl + NaHCO3 NaCl + CO2 + H2O                                        (6)
	
0,25


Câu 4 (1,0 điểm) Hỗn hợp bột rắn gồm: Al2O3, CuO, FeS, Na2SO4. Hãy trình bày phương pháp hóa học tách riêng mỗi chất ra khỏi hỗn hợp.                                                                                                       
Hướng dẫn chấm
	Câu 4
	Nội dung
	Điểm

	
	Cho hỗn hợp vào nước dư lọc lấy chất rắn: Al2O3, CuO, FeS.
- Cô cạn dung dịch thu được Na2SO4.
- Cho chất rắn vào dung dịch NaOH dư, lọc lấy chất rắn: CuO, FeS, dung dịch thu được chứa NaAlO2, NaOH.
	0,25

	
	- Sục CO2  dư vào nước lọc, tách lấy kết tủa, nung đến khối lượng không đổi thu được Al2O3.

      Al2O3 +  2NaOH  2NaAlO2 + H2O

      CO2 +  NaAlO2 + H2O  Al(OH)3 + NaHCO3

      2Al(OH)3   Al2O3 +  3H2O
	0,25

	
	- Đốt chất rắn CuO, FeS trong không khí đến khối lượng không đổi

     4FeS + 7O2    2Fe2O3 + 4SO2
- Cho khí CO dư nung nóng qua chất rắn, lấy chất rắn thu được cho vào dung dịch HCl dư.

Fe2O3 + 3CO    2Fe + 3CO2

CuO + CO   Cu + CO2

Fe  + 2HCl  FeCl2  + H2
	0,25

	
	- Lọc lấy chất rắn đốt trong không khí thu được CuO.
- Cô cạn dung dịch trong điều kiện không có khí oxi, thu được FeCl2, cho vào dung dịch Na2S dư, lọc kết tủa được FeS.

2Cu    + O2   2CuO

      FeCl2 + Na2S   FeS  + 2NaCl
Chú ý: Học sinh viết sơ đồ tách chất và phương trình hóa học đúng thì đạt điểm của nội dung đó.
	0,25


[bookmark: _Hlk136802228]Câu 5 (1,0 điểm)  Dung dịch A là dung dịch H2SO4, dung dịch B là dung dịch NaOH. Trộn A và B theo tỉ lệ VA : VB = 3 : 2 thì được dung dịch X có chứa axit dư. Trung hòa 0,1 lít X cần 4 gam dung dịch KOH 28%. Trộn A và B theo tỉ lệ VA: VB = 2 : 3 thì được dung Y có chứa bazơ dư. Trung hòa 0,1 lít Y cần 2,92 gam dung dịch HCl 25%. Tính nồng độ mol/l của dung dịch A và B.
Hướng dẫn chấm
	Câu 5
	Nội dung
	Điểm

	
	

 , 
Đặt nồng độ mol/l của dung dịch A là a M, dung dịch B là b M.


Trộn theo tỉ lệ VA : VB = 3 : 2 khi đó trong 0,1 lít X có lít, lít.


Nên:  mol,  mol.
	0,25

	
	
H2SO4  +  2NaOH    Na2SO4  +  2H2O
  0,02b         0,04b                                         (mol)

2KOH  +  H2SO4 dư   K2SO4  +  2H2O
0,02           0,01                                             (mol)
Từ các phương trình phản ứng trên, ta có số mol H2SO4 dư:   
0,06a – 0,02b = 0,01           (1)
	0,25

	
	



- Trộn theo tỉ lệ VA: VB = 2 : 3 nên trong 0,1 lít X có mol, mol. Do đó:  mol,  mol

H2SO4  +  2NaOH    Na2SO4  +  2H2O
 0,04a          0,08a                                             (mol)

HCl  +  NaOHdư    NaCl  +  H2O
0,02           0,02                                                 (mol)
Theo hai phương trình phản ứng trên, số mol NaOH dư: 
0,06b  – 0,08a  = 0,02         (2)
	0,25

	
	Giải hệ phương trình (1) và (2) ta được: a = 0,5;  b = 1.
Vậy nồng độ của dung dịch A là 0,5M, của dung dịch B là 1M.
	0,25



Câu 6. (1,0 điểm) Cho 1,36 gam hỗn hợp X ở dạng bột gồm Mg và Fe tác dụng với 300,0 ml dung dịch CuSO4. Khuấy đều hỗn hợp, lọc rửa kết tủa thu được dung dịch Y và 1,92 gam chất rắn Z. Thêm vào Y một lượng dư dung dịch NaOH loãng, lọc rửa kết tủa mới tạo thành. Nung kết tủa đó trong không khí ở nhiệt độ cao thu được 2,00 gam chất rắn gồm hai oxit kim loại. Các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn.
   a) Viết các phương trình hóa học xảy ra.
         b) Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi kim loại trong X và nồng độ mol/l của dung dịch CuSO4.
Hướng dẫn chấm
	Câu 6 
	Nội dung
	Điểm

	
	Vì sản phẩm cuối cùng chỉ gồm hai oxit kim loại nên Mg và Fe đều đã phản ứng với CuSO4 và CuSO4 đã hết.
Vì Mg có tính khử mạnh hơn Fe nên Mg đã phản ứng hết, Fe có thể đã phản ứng hết hoặc vẫn còn dư.

Gọi x, y lần lượt là số mol Mg và Fe trong 1,36 gam hỗn hợp X; a là số mol Fe đã phản ứng với CuSO4, a  y.
 Ta có:  
24x  +  56y  = 1,36                                   (I)
Các phản ứng:
                       Mg   +   CuSO4   →   MgSO4    +   Cu                (1)
    mol:              x            x                   x                x
                Fe   +  CuSO4      →      FeSO4   +  Cu                  (2)
     mol:           a             a                      a                  a
	   0,25

	
	Dung dịch Y gồm: MgSO4 và FeSO4
Chất rắn Z gồm: Cu và có thể có Fe dư.
Theo (1) và (2): 
64(x + a)  +  56(y – a) = 1,92               (II)
Dung dịch Y: NaOH dư:
         MgSO4   +  2NaOH    →      Mg(OH)2   +  Na2SO4       (3)
(mol)        x                                              x
       FeSO4        +  2NaOH     →   Fe(OH)2     +  Na2SO4       (4)
(mol)        a                                              a

              Mg(OH)2            MgO    +  H2O                        (5)
(mol)            x                                    x

            4Fe(OH)2     +  O2     2Fe2O3  +  4H2O                (6)
(mol)            a                                           a/2 
	  0,25

	
	Theo các phương trình phản ứng từ (3) đến (6):  

    40x  +  160. = 2                                                     (III)
 Từ (I), (II), (III) ta có hệ phương trình:


Giải hệ phương trình trên ta được:
 x = 0,01;  y = 0,02;  a = 0,02.
(Chú ý: Vì a = y = 0,02 vậy Fe đã phản ứng hết)
	0,25

	
	Thành phần % theo khối lượng các kim loại trong X:

  
 %mFe = 100%  - 17,65% = 82,35%
Nồng độ mol/l của dung dịch CuSO4:

                                  
	


0,25


Câu 7 (1,0 điểm) Có 4 dung dịch được đánh số thứ tự từ 1 đến 4 một cách ngẫu nhiên gồm: Mg(HCO3)2, NaAlO2, Ba(OH)2, HCl. Cho dung dịch 1 vào dung dịch 3 thấy có kết tủa, dung dịch 2 vào dung dịch 4 tạo kết tủa rồi tan ra trong dung dịch 2 lấy dư, dung dịch 2 tác dụng với dung dịch 3 có khí X bay lên. Nếu sục khí X này vào dung dịch 1 hoặc dung dịch 4 đều có kết tủa xuất hiện nhưng một dung dịch có kết tủa tan. Xác định chất trong mỗi dung dịch, viết các phương trình hóa học.
Hướng dẫn chấm
	Câu 7 
	Nội dung
	Điểm

	
	Cho dung dịch 1 vào dung dịch 3 có kết tủa, dung dịch 1 và 3 có thể là: Ba(OH)2 hoặc Mg(HCO3)2.
Dung dịch 2 vào dung dịch 4 tạo kết tủa rồi tan ra trong dung dịch 2 dư Vậy dung dịch 2, 4 có thể là: HCl hoặc NaAlO2.
	0,25

	
	Dung dịch 2 tác dụng với dung dịch 3 có khí X bay lên, nên dung dịch 2 là HCl và dung dịch 3 là Mg(HCO3)2
Vậy dung dịch 1 là: Ba(OH)2, dung dịch 4 là NaAlO2.
	0,25

	
	Các phương trình phản ứng:

Ba(OH)2 + Mg(HCO3)2   BaCO3 + MgCO3 +2H2O

HCl + NaAlO2 + H2O  Al(OH)3 + NaCl

3HCl dư + Al(OH)3  AlCl3 + 3H2O

2HCl + Mg(HCO3)2  MgCl2 + CO2 + 2H2O

CO2 + NaAlO2 + 2H2O  Al(OH)3 + NaHCO3
	0,5



Câu 8. (1,0 điểm) Hỗn hợp khí A gồm: etan (C2H6), etilen (C2H4), axetilen (C2H2). Nêu phương pháp hóa học nhận biết mỗi khí trong hỗn hợp.
Hướng dẫn chấm
	Câu 8
	Nội dung
	Điểm

	
	Dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch AgNO3/NH3 dư, thấy có kết tủa màu vàng xuất hiện, chứng tỏ trong hỗn hợp có khí C2H2.





 CHCH + 2AgNO3 + 2NH3 Ag-CC-Ag + 2NH4NO3
                                                      (vàng nhạt)



Hoặc: C2H2  + Ag2O     Ag-CC-Ag +  H2O
	0, 5

	
	Dẫn hỗn hợp khí sau khi đi qua dung dịch AgNO3/NH3 vào dung dịch brom dư, thấy màu của dung dịch brom nhạt dần, chứng tỏ trong hỗn hợp có khí C2H4.
C2H4  +   Br2   →    C2H4Br2
	0,25

	
	Khí sau khi đi qua dung dịch brom cho vào bình khí clo và để ngoài ánh sáng thì màu vàng lục khí clo nhạt dần, chứng tỏ trong hỗn hợp bân đầu có khí C2H6.

C2H6  +  Cl2   C2H5Cl   +   HCl
	0,25


Câu 9 (1,0 điểm) Hỗn hợp khí X gồm một hiđrocacbon A mạch hở và H2. Cho 1,76gam hỗn hợp X vào dung dịch nước brom, sau khi phản ứng hoàn toàn thấy dung dịch brom nhạt màu và khối lượng brom tham gia phản ứng là 9,6 gam. Khi đốt cháy hoàn toàn 1,76 gam hỗn hợp A, dẫn sản phẩm cháy vào nước vôi trong thì toàn bộ sản phẩm cháy bị hấp thụ hết và thu được 2,0 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa, đun sôi dung dịch còn lại tạo thêm 5,0 gam kết tủa nữa.Tìm công thức phân tử của A, tính thành phần phần trăm theo số mol của mỗi khí trong hỗn hợp X.
Hướng dẫn chấm
	Câu 9 
	Nội dung
	Điểm

	
	Gọi công thức phân tử tổng quát của (A) là :CnH2n+2-2k  
Với: 2 ≤ n ≤ 4; 1≤  k  ≤ n
Gọi x là số mol A trong hỗn hợp.
     CnH2n+2-2k  + kBr2         [image: ] CnH2n+2-2kBr2k                              (1)
          x                kx                                                         (mol)

      2CnH2n+2-2k  +(3n+1-k)O2     2nCO2 + 2(n+1-k)H2O       (2)
             x                                                  nx                    (mol)

      2H2  + O2     2 H2O                                                          (3)
      CO2 + Ca(OH)2[image: ]CaCO3 + H2O                                         (4)
      2CO2 + Ca(OH)2[image: ]Ca(HCO3)2                                            (5)

      Ca(HCO3)2      CaCO3 + H2O +CO2                                  (6)
	
  0,25

	
	
Từ (4) ta có: 

Từ (5), (6) suy ra: 
Vậy:                    nx = 0,02 + 0,1 =0,12 mol  (a)

Số mol brom: mol  (b)
Từ (a) & (b) ta được: n = 2k.
	


0,25

	
	Khi k =1 [image: ]n =2[image: ]CTPT C2H4.

 x = 0,06 [image: ] 

Từ đó ta có: .
	
0,25

	
	Khi k =2  [image: ]n = 4 [image: ] CTPT C4H6

 x = 0,03 [image: ] mol    

Từ đó ta có: .
	   0,25


[bookmark: _Hlk136863089]Câu 10. (1,0 điểm) Xăng sinh học (xăng pha etanol hay còn gọi ancol etylic) được xem là giải pháp thay thế cho xăng truyền thống. Xăng pha etanol là xăng được pha một lượng etanol theo tỷ lệ đã nghiên cứu như: xăng E85 (pha 85% etanol), E10 (pha 10% etanol), E5 (pha 5% etanol),...
   a) Tại sao gọi xăng etanol là xăng sinh học? Viết các phương trình hóa học. 
       b) Vì sao xăng sinh học được xem là giải pháp thay thế xăng truyền thống? Biết khi đốt cháy 1 kg xăng truyền thống thì cần trung bình 3,22 kg O2.
Hướng dẫn chấm
	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	
	Xăng pha etanol được là xăng sinh học vì lượng etanol trong xăng có nguồn gốc từ vật (nhờ phản ứng lên men để sản xuất số lượng lớn). Loại thực vật thường được trồng để sản xuất etanol là: ngô, lúa mì, đậu tương, củ cải đường,...
	
  0,25

	
	
PTHH: (C6H10O5)n + nH2O     nC6H12O6

            C6H12O6  2C2H5OH  +  2CO2 
	0,25

	
	Để so sánh giữa xăng sinh học và xăng truyền thống ta có thể so sánh lượng oxi cần dùng khi đốt cháy cùng một khối lượng xăng và etanol.
Xét phản ứng cháy của 1 kg etanol:

C2H5OH  +   3O2  2CO2  + 3H2O

Khối lượng O2: .
Kết quả này cho thấy rằng để đốt 1 kg etanol cần một khối lượng O2 ít hơn so với khi đốt cháy 1 kg xăng truyền thống (3,22 kg). 
	0,25

	
	Cho nên có thể xem xăng sinh học là một giải pháp thay thế phù hợp cho xăng truyền thống. Hơn nữa, nguồn etanol dễ sản xuất với qui mô lớn không bị hạn chế về trữ lượng như xăng, dầu. Do vậy, dùng xăng sinh học có thể là một giải pháp trong tương lai.
	  0,25



-------------------------HẾT-----------------------
Chú ý: Những cách giải khác hướng dẫn chấm mà đúng thì vẫn cho đủ số điểm.


Câu 7. (1,0 điểm)
Chỉ dùng các dụng cụ và hoá chất sau: cốc thuỷ tinh, ống đong hình trụ (dùng để đo thể tích chất lỏng), đũa thuỷ tinh, dung dịch HCl 0,10 M, dung dịch NaOH nồng độ x mol/l chưa biết, dung dịch chỉ thị phenolphtalein, nước cất.
a) Trình bày các bước tiến hành thí nghiệm để xác định nồng độ của dung dịch NaOH. 
b) Thiết lập công thức tính nồng độ của dung dịch NaOH (x mol/l) theo V1, V2. Biết V1, V2 lần lượt là thể tích của các dung dịch NaOH và HCl đã dùng ở thí nghiệm trên theo đơn vị ml.
c) Những nguyên nhân nào có thể gây ra sai số cho thí nghiệm xác định nồng độ của dung dịch NaOH nêu trên?
Hướng dẫn chấm
	Câu 7
	Nội dung
	Điểm

	a)
	Bước 1: Dùng ống đong lấy V1 ml dung dịch NaOH nồng độ x mol/l rồi cho vào cốc thuỷ tinh, sau đó cho vào đó vài giọt chất chỉ thị phenolphtalein, thấy dung dịch chuyển sang màu hồng.
	0,25

	
	Bước 2: Dùng một ống đong khác lấy dung dịch HCl 0,10 M, rồi cho từ từ vào cốc ở trên, vừa cho vừa khuấy bằng đũa thuỷ tinh cho đến khi màu hồng của dung dịch vừa mất thì dừng lại, thấy dùng hết V2 ml dung dịch HCl.
	0,25

	b) 
	Phản ứng: HCl + NaOH → NaCl + H2O
Theo phương trình phản ứng ta thấy: nHCl = nNaOH. Do đó, ta có: 0,10.V2 = x.V1 hay x = 0,10.V2/V1.
	0,25

	c) 
	Học sinh có thể trình bày 1 trong các nguyên nhân gây sai số sau đều đạt điểm tối đa:
- Sai số do đong thể tích V1, V2 không chính xác. 
Ghi chú thêm: Trong phòng thí nghiệm để lấy chính xác một thể tích chất lỏng người ta hay dùng pipet.
- Sai số do việc dừng cho dung dịch HCl vào ở bước 2 không đúng thời điểm phản ứng xảy ra vừa đủ.
Ghi chú thêm: Trong thực tế phân tích, dung dịch HCl sẽ được cho vào một buret, có khoá, nên việc dừng cho thêm HCl vào sẽ chính xác hơn.
	0,25


[bookmark: _Hlk136934860]
Câu 8. (1,0 điểm) 
Cho một hỗn hợp khí gồm etan (C2H6), etilen (C2H4) và axetilen (C2H2). Nêu phương pháp hóa học nhận biết mỗi khí trong hỗn hợp trên.
Hướng dẫn chấm
	Câu 8
	Nội dung
	Điểm

	
	Dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch AgNO3/NH3 dư, thấy có kết tủa màu vàng xuất hiện, chứng tỏ trong hỗn hợp có khí C2H2.





 CHCH + 2AgNO3 + 2NH3 Ag-CC-Ag + 2NH4NO3
                                                      (vàng nhạt)



Hoặc: C2H2  + Ag2O     Ag-CC-Ag +  H2O
	0, 5

	
	Dẫn hỗn hợp khí sau khi đi qua dung dịch AgNO3/NH3 vào dung dịch brom dư, thấy màu của dung dịch brom nhạt dần, chứng tỏ trong hỗn hợp có khí C2H4.
C2H4  +   Br2   →    C2H4Br2
	0,25

	
	Khí sau khi đi qua dung dịch brom cho vào bình khí clo và để ngoài ánh sáng thấy màu vàng lục khí clo nhạt dần, chứng tỏ trong hỗn hợp ban đầu có khí C2H6.

C2H6  +  Cl2   C2H5Cl   +   HCl
	0,25



Câu 9. (1,0 điểm)
Một loại khí thiên nhiên X có chứa các khí metan (CH4), etan (C2H6), propan (C3H8) và butan (C4H10) có tỉ lệ thể tích tương ứng là 6 : 2 : 1 : 1. Biết khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol mỗi khí metan, etan, propan và butan thì toả ra một lượng nhiệt tương ứng là 890 kJ, 1560 kJ, 2220 kJ và 2878 kJ. Hỏi nếu dùng 3,36 m3 (đo ở điều kiện tiêu chuẩn) khí thiên nhiên X ở trên để đốt cháy hoàn toàn thì nhiệt toả ra có thể đun được tối đa bao nhiêu lít nước từ 30 oC lên đến 80 oC? Biết lượng nhiệt thất thoát là 28%; khối lượng riêng và nhiệt dung riêng của nước lần lượt là 1,0 g/ml và 4,184 J/g.độ; nhiệt thu vào của một chất có khối lượng m, nhiệt dung riêng C để tăng nhiệt độ (oC) từ to1 đến to2 là Q = mC(to2 – to1). 
Hướng dẫn chấm
	Câu 9
	Nội dung
	Điểm

	
	Số mol khí thiên nhiên X: nX = 3,36.1000/22,4 = 150 mol
Số mol các khí metan, etan, propan và butan là: 
CH4:   150.0,6 = 90 mol,
C2H6:  150.0,2 = 30 mol,
C3H8:  150.0,1 = 15 mol,
C4H10: 150.0,1 = 15 mol.
	0,25

	
	Nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy 3,36 m3 khí thiên nhiên X là: 
Qtoả = 90.890 + 30.1560 + 15.2220 + 15.2878 = 203370 kJ
Lượng nhiệt mà nước hấp thụ là:
Q1 = (100% - 28%).203370 = 146426,4 kJ = 146426,4.103 J
	0,25

	
	Gọi m là khối lượng nước (kg) tối đa theo điều kiện của đề bài, ta có:
Q1 = mC(to2 – to1)  hay 146426,4.103 = m.4184.(80 – 30) 
	0,25

	
	Giải ra ta được m = 700 kg
Vậy thể tích nước tối đa có thể đun được theo yêu cầu của đề bài là:
 V = 700/1 = 700 lít.
	0,25







Câu 10. (1,0 điểm) 
[bookmark: _Hlk137116890]Y là hợp chất hữu cơ đóng vai trò rất quan trọng trong nhiều quá trình sinh hoá và lần đầu được phân tách vào năm 1780 bởi nhà hoá học Thuỵ Điển Carl Wilhelm Scheele (1742 – 1786). Hợp chất này được tạo nên từ 3 nguyên tố là C, H và O. Thông qua phổ khối lượng (MS) người ta đã xác định được hợp chất Y có phân tử khối là 90. Nghiên cứu tính chất của Y, người ta thấy Y là chất dễ tan trong nước và tạo ra dung dịch làm đỏ giấy quỳ tím. Để trung hoà 20,0 ml dung dịch Y 0,10 M thì cần 10,0 ml dung dịch NaOH 0,20 M. Khi cho 0,90 gam Y tác dụng với Na dư đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thấy thoát ra 0,224 lít H2 ở điều kiện tiêu chuẩn. Từ phổ hồng ngoại (IR) và phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) người ta thấy rằng trong phân tử của Y có nhóm metyl (CH3-). Xác định công thức cấu tạo của hợp chất Y.
Hướng dẫn chấm
	Câu 10
	Nội dung
	Điểm

	
	Dung dịch Y làm quỳ tím hoá đỏ, nên trong Y có nhóm -COOH.
Khi phản ứng với dung dịch NaOH ta thấy rằng: 


Điều này có nghĩa là trong 1 phân tử Y thì có 1 nhóm -COOH.         (1)
	0,25

	
	Khi phản ứng với Na ta đặt công thức chung của Y là R(OH)x
R(OH)x + xNa → R(ONa)x + x/2H2

Theo đề, tỉ lệ : 
Từ đó suy ra x = 2 hay trong Y có 2 nhóm OH                                   (2)
	0,25

	
	Từ (1) và (2) suy ra trong Y có 1 nhóm OH dạng axit – COOH và 1 nhóm OH dạng ancol (rượu). Vậy Y có dạng HO-R’-COOH, với R’ = 90 – 45 – 17 = 28
Theo đề, trong Y có nhóm CH3- mà R’ = 28 nên chỉ có thể có 1 nhóm CH3 trong phân tử. 
	0,25

	
	Từ các kết quả trên Y có công thức cấu tạo như sau:


	0,25



-------------------------HẾT-----------------------
Chú ý: Những cách giải khác hướng dẫn chấm mà đúng thì vẫn cho đủ số điểm.


	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
                    ...............
ĐỀ CHÍNH THỨC


           (Đề thi có 05 trang)
ĐỀ 1- NGUYỄN VŨ THỊ BIÊN
	KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
                      NĂM HỌC 2024 - 2025
                      Ngày thi: .......
                      Môn: Hóa học
                      Thời gian làm bài: 150 phút




PHẦN I: TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN  6,0 điểm
Câu 1. Dãy nào gồm tất cả chất tác dụng với khí CO2?
A. NaOH, CaO, K2O, Ba(OH)2.                B. NaOH, CaO, CuO, Ba(OH)2.
C. Cu(OH)2, Ca(OH)2, Na2O, CuO.          D. CaO, Ca(OH)2, CaO, SO2.      
Câu 2. Cặp chất nào dưới đây có thể tác dụng với nhau ( điều kiện thích hợp)?
A. SiO2 và H2O.   B. SiO2 và CO2.    C. SiO2 và H2SO4.           D. SiO2 và CaO.
Câu 3. Cho các cặp chất sau: 
1/ NaOH và NaHCO3    2/ Ca(HCO3)2 và Na2CO3   3/ K2CO3 và NaCl   4/  Ca(HCO3)2 và Ca(OH)2         
Cặp chất phản ứng được với nhau là:
A. 1, 2, 4.            B.  1, 2, 3.       C.  1,3, 4.     D.  2, 3, 4.
Câu 4. Dãy các nguyên tố được sắp xếp đúng theo chiều tính phi kim tăng dần:
A .  Si, F, Cl, P.            B.  P, S, Cl, F.                 C.  P, Cl, S, F.                  D.   S, P, Cl, F.
Câu 5. Cho dây sắt vào dung dịch CuSO4, sau một thời gian hiện tượng xảy ra là: 
A. Không có hiện tượng gì.
B. Có chất rắn màu xám bám vào dây sắt.
C. Có chất rắn màu xanh bám vào dây sắt và dung dịch màu xanh nhạt dần.
D. Có chất rắn màu đỏ bám vào dây sắt và dung dịch màu xanh nhạt dần.
Câu 6. Cặp chất nào có thể tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch?
A. NaOH và HBr.      B. H2SO4 và BaCl2.    C. BaCl2 và NaNO3.    D. NaCl và AgNO3.
Câu 7. Cho dung dịch có chứa 8g NaOH vào dung dịch có chứa 3,65g HCl thu được dung dịch A. Dung dịch A có giá trị pH như thế nào?
A. pH=7.		B. pH>7.		 C. pH<7.	  D. Không xác định được pH. 
Câu 8. Trong quá trình chuyển hóa muối Ba(NO3)2 thành kết tủa Ba3(PO4)2 thấy khối lượng 2 muối khác nhau là 9,1 gam. Số mol muối Ba(NO3)2 và Ba3(PO4)2 lần lượt là:
A. 0,005 mol và 0,1 mol.                B. 0,1 mol và 0,05 mol.              
C. 0,05 mol và 0,15 mol.                D. 0,15 mol vad 0,05 mol.
Câu 9. Cần điều chế một lượng CuSO4, phương pháp nào sau đây tiết kiệm H2SO4 hơn?
A. Cu tác dụng với H2SO4  loãng.             B. CuO tác dụng với H2SO4 đặc.
C. Cu tác dụng với H2SO4 đặc.                 D. Cả B và C đều đúng.
Câu 10. Trên 2 đĩa cân, đĩa cân A đặt cốc 1 đựng dd Na2CO3, cốc 2 đựng dd HCl. Đặt lên đĩa cân B các quả cân sao cho cân thăng bằng. Đổ cốc 1 sang cốc 2. Hỏi 2 đĩa cân ở vị trí như thế nào?
A. Cân vẫn thăng bằng.              B. Lệch về phía đĩa cân A.
C. Lệch về phía đĩa cân B.         D. Lúc đầu lệch về một bên, sau đó dần trở lại thăng bằng.
Câu 11.  Loại phân bón nào chứa hàm lượng Nitrogen cao nhất? 
A.CO(NH2)2.	     B. NH4Cl.	            C.  (NH4)2SO4.		D. NH4NO3.
Câu 12.  Dãy gồm các chất đều phản ứng  với dd CuSO4 là:
A. NaOH, Fe, Mg, Hg.                           C.   NaOH, Fe, Mg, AgNO3.
B. Ca(OH)2, Fe, Ag, AgNO3.                          D.   Al, Ba(OH)2, Zn, AgCl.
PHẦN II: CÂU HỎI ĐÚNG SAI   1,5 điểm
[bookmark: _Hlk179903733]Câu 1. Cặp chất nào có phản ứng xảy ra?
	Cặp chất
	Đúng
	Sai

	A. FeS2 và HCl.
	
	

	B. CaCO3 và KCl.
	
	

	C. Fe3O4 và HCl.
	
	

	D. Ca(HCO3)2 và NaOH.
	
	


Câu 2. Trong 0,1 mol phân tử khí cabonic có số mol nguyên tử oxi đúng bằng số mol nguyên tử oxi có trong:
	Lượng chất
	Đúng
	Sai

	A. 0,1 mol SO2.
	
	

	B. 0,04 mol P2O5.
	
	

	C. 0,3 mol H2O.
	
	

	D. 0,2 mol CuO.
	
	


Câu 3. Thí nghiệm nào sau đây sau xảy ra phản ứng?
	 Thí nghiệm
	Đúng
	Sai

	A.  Cho CuO vào nước.

	
	

	B.  Cho CO2 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2.
	
	

	C.  Dẫn khí CO2, H2O vào dung dịch muối NaAlO2, kết tủa xanh lam tạo thành.
	
	

	D.  Dẫn khí CO2, H2O vào dung dịch muối NaAlO2, kết tủa keo trắng tạo thành.

	
	



[bookmark: _Hlk178064793]PHẦN III. CÂU TRẢ LỜI NGẮN:   ( 2,5 điểm)
[bookmark: _Hlk179903788]Câu 1.    
Cho 11,2 gam Fe tác dụng vừa đủ với 400 gam dung dịch H2SO4 loãng. Nồng độ % của dung dịch axit đã phản ứng là........
Câu 2. Cho kim loại A tác dụng với một dung dịch muối B tạo chất khí, kết tủa trắng và kết tủa xanh. A, B là chất .......
[bookmark: _Hlk177480303]Câu 3. Hòa tan hết 17,2 gam hỗn hợp X gồm Fe và một oxit sắt vào 200 gam dung dịch HCl 14,6% thu được dung dịch A và 2,479 lít khí H2 (đkc). Thêm 33,0 gam nước vào dung dịch A được dung dịch B. Nồng độ phần trăm của HCl trong dung dịch B là 2,92%. Công thức hóa học của oxit sắt trong hỗn hợp X là............
IV. PHẦN TỰ LUẬN: (10,0 điểm)
Câu 1. (1,0 điểm) 
Mỗi trường hợp sau hãy viết 1 phương trình phản ứng thoả mãn yêu cầu (ghi rõ điều kiện, nếu có):
a) Oxit + axit → muối + nước.
b) Oxit + axit → muối + muối + nước.
c) Oxit + axit → muối + đơn chất khí + nước.
d) Oxit + axit → muối + hợp chất khí + nước.
Câu 2. (1,0 điểm) 
Hợp chất A có công thức phân tử XY4. Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong một phân tử A là 26, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14. Nguyên tử X có số hạt proton bằng số hạt nơtron. Trong hạt nhân của nguyên tử Y không có nơtron. Xác định số hiệu nguyên tử của X, Y và công thức phân tử của A.
Câu 3. (1,0 điểm) 
Xác định các chất A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 và hoàn thành các phản ứng sau (biết các phản ứng xảy ra theo đúng hệ số tỉ lệ):
A1 + A2  A3 + A4 + H2O	             (1)	          2A6 + A4  A7 + H2O                      (2)
A7 + H2O + A4  2A1		  (3)               A1 + A6  A7 + H2O	            (4)
A2 + BaCl2  A5 + NaCl + HCl	  (5)	          HCl + A1  NaCl + A4 + H2O         (6)
Biết A1 là một muối axit, A5 là một kết tủa màu trắng.
Câu 4. (1,0 điểm) 
Trình bày phương pháp hoá học để tách lấy từng oxit từ hỗn hợp gồm BaO, FeO và CuO.
Câu 5. (1,0 điểm)
a) Độ tan của một chất rắn (như KNO3) và một chất khí (như khí oxi) trong nước phụ thuộc vào những yếu tố nào? Nêu rõ ảnh hưởng của những yếu tố đó lên độ tan của chất rắn và chất khí trong nước.
b) Nêu cách pha 200,0 ml dung dịch CuSO4 bão hoà ở nhiệt độ phòng. 
Câu 6. (1,0 điểm)
Cho 1,36 gam hỗn hợp X ở dạng bột gồm Mg và Fe tác dụng với 300,0 ml dung dịch CuSO4. Khuấy đều hỗn hợp, lọc rửa kết tủa thu được dung dịch Y và 1,92 gam chất rắn Z. Thêm vào Y một lượng dư dung dịch NaOH loãng, lọc rửa kết tủa mới tạo thành. Nung kết tủa đó trong không khí thu được 2,00 gam chất rắn gồm hai oxit kim loại. Các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn.
a) Viết các phương trình hóa học xảy ra.
b) Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi kim loại trong X và nồng độ mol/l của dung dịch CuSO4.



Câu 7. (1,0 điểm)
Cho các dụng cụ và hoá chất sau: cốc thuỷ tinh, ống đong hình trụ (dùng để đo thể tích chất lỏng), đũa thuỷ tinh, dung dịch HCl 0,10 M, dung dịch NaOH nồng độ x mol/l chưa biết, dung dịch chỉ thị phenolphtalein, nước cất.
a) Trình bày các bước tiến hành thí nghiệm để xác định nồng độ của dung dịch NaOH sử dụng các dụng cụ và hoá chất đã cho.
b) Thiết lập công thức tính nồng độ của dung dịch NaOH (x mol/l) theo V1, V2. Biết V1, V2 lần lượt là thể tích của các dung dịch NaOH và HCl đã dùng ở thí nghiệm trên theo đơn vị ml.
c) Những nguyên nhân nào có thể gây ra sai số cho thí nghiệm xác định nồng độ của dung dịch NaOH nêu trên?
Câu 8. (1,0 điểm) 
Cho một hỗn hợp khí gồm etan (C2H6), etilen (C2H4) và axetilen (C2H2). Nêu phương pháp hóa học nhận biết mỗi khí trong hỗn hợp trên.
Câu 9. (1,0 điểm) 
[bookmark: _Hlk137117031]Một loại khí thiên nhiên X có chứa các khí metan (CH4), etan (C2H6), propan (C3H8) và butan (C4H10) có tỉ lệ thể tích tương ứng là 6 : 2 : 1 : 1. Biết khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol mỗi khí metan, etan, propan và butan thì toả ra một lượng nhiệt tương ứng là 890 kJ, 1560 kJ, 2220 kJ và 2878 kJ. Hỏi nếu dùng 3,36 m3 (đo ở điều kiện tiêu chuẩn) khí thiên nhiên X ở trên để đốt cháy hoàn toàn thì nhiệt toả ra có thể đun được tối đa bao nhiêu lít nước từ 30 oC lên đến 80 oC? 
Biết lượng nhiệt thất thoát là 28%; khối lượng riêng và nhiệt dung riêng của nước lần lượt là 1,0 g/ml và 4,184 J/g.độ; nhiệt thu vào của một chất có khối lượng m, nhiệt dung riêng C để tăng nhiệt độ (oC) từ to1 đến to2 là Q = mC(to2 – to1). 
Câu 10. (1,0 điểm) 
Y là hợp chất hữu cơ đóng vai trò rất quan trọng trong nhiều quá trình sinh hoá và lần đầu được phân tách vào năm 1780 bởi nhà hoá học Thuỵ Điển Carl Wilhelm Scheele (1742 – 1786). Hợp chất này được tạo nên từ 3 nguyên tố là C, H và O. Thông qua phổ khối lượng (MS) người ta đã xác định được hợp chất Y có phân tử khối là 90. Nghiên cứu tính chất của Y, người ta thấy Y là chất dễ tan trong nước và tạo ra dung dịch làm đỏ giấy quỳ tím. Để trung hoà 20,0 ml dung dịch Y 0,10 M thì cần 10,0 ml dung dịch NaOH 0,20 M. Khi cho 0,90 gam Y tác dụng với Na dư đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thấy thoát ra 0,224 lít H2 ở điều kiện tiêu chuẩn. Từ phổ hồng ngoại (IR) và phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) người ta thấy rằng trong phân tử của Y có nhóm metyl (CH3-). Xác định công thức cấu tạo của hợp chất Y.
Cho biết: 
Số hiệu nguyên tử Z: 
H = 1, C = 6, K = 19, F = 9, Cl = 17, O = 8, S = 16, Mg = 12, Ca = 20, Fe = 26, Cu = 29, Zn = 30. 
Nguyên tử khối: 
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Al = 27; K = 39; Ba = 137; Cl = 35,5; S = 32; Ag = 108; Fe = 56; Ca = 40; Mg = 24; Zn = 65, Cu = 64.
....................HẾT...................
Ghi chú: Giám thị không giải thích gì thêm.
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PHẦN BẮT BUỘC: KIẾN THỨC CHUNG (6,0 điểm). 
Câu 1. (2,0 điểm) 
[image: ]a. Ví dụ có một quần xã như hình bên dưới. Hãy cho biết nếu vì một nguyên nhân nào đó, loài rắn bị biến mất. Hãy cho biết, điều đó có thể ảnh hưởng như thế nào đến quần xã sinh vật và chuỗi thức ăn trong quần xã? Giải thích.
b. Nêu nguyên nhân gây thủng tầng ozone. Nêu tác hại của việc thủng tầng ozone đối với sức khoẻ con người?
Câu 2. (2,0 điểm)
a. Làng gốm Bát Tràng là một làng nghề truyền thống ở Hà Nội. Đồ gốm ở đây rất phong phú, đa dạng và có chất lượng cao. Các lò gốm sử dụng than trước đây đã được thay bằng lò sử dụng gas. Hãy nêu 2 lý do của việc thay thế các lò nung gốm bằng than sang các lò nung bằng gas.
b. Biển và đại dương chiếm khoảng 75% diện tích bề mặt của Trái Đất. Biển của Việt Nam có diện tích rộng hơn ba lần diện tích đất liền. Để cung cấp nước ngọt cho các chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa và các nhà giàn trên biển ngoài việc tích trữ nước mưa và chở nước ngọt từ đất liền còn có phương pháp lọc nước biển thành nước ngọt. Giải thích vì sao con người không thể uống nước biển?
Câu 3. (2,0 điểm) Hệ động vật, thực vật ở các hệ sinh thái nước đứng và nước chảy có đặc điểm gì thích nghi với điều kiện môi trường sống?

PHẦN 2. CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CỦA CHẤT (14,0 điểm)
Câu 1. (2.0 điểm) 
	Hợp chất A có công thức R2X, trong đó R chiếm 82,979% về khối lượng. Hạt nhân của nguyên tử R có số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 1 hạt. Hạt nhân nguyên tử X có số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện. Tổng số proton trong phân tử R2X là 46.
	a. Tìm công thức của R2X.
	b. Xác định vị trí của R và X trong bảng tuần hoàn.
Câu 2. (2,0 điểm)
	Có 4 lọ mất nhãn đựng 4 dung dịch: KOH, MgCl2, CuSO4, AlCl3. Hãy nhận biết từng dung dịch trên mà không dùng thêm hóa chất khác. Viết các phương trình hóa học xảy ra.
Câu 3. (5,0 điểm)
1. Bổ túc và cân bằng các phương trình phản ứng sau: (Ghi rõ điều kiện phản ứng)
	A  +   O2     B
	B  +   HCl      C  +  H2O
	D  +  O2         E
	E   +   H2SO4      F  +   H2O
	F  +  C      CuCl2  +   BaSO4





2. Khí gas là nhiên liệu phổ biến hiện nay, có thành phần chính là propane  và butane . Nhiệt lượng giải phóng khi đốt cháy hoàn toàn  một loại Gas là khoảng 50400kJ. Biết để làm nóng  nước lên 1 độ thì cần cung cấp nhiệt lượng là .


	a. Viết phương trinh hóa học đốt cháy gas tạo sàn phẩm cháy là khí carbon dioxide  và hơi nước .


	b. Đề đun sôi  nước từ nhiệt độ  cần cung cấp nhiệt lượng là bao nhiêu?

	c. Cần đốt cháy hoàn toàn bao nhiêu kg gas để cung cấp đủ nhiệt lượng trên, biết hiệu suất hấp thu đạt .
	d. Để đảm bảo an toàn khi sử dụng gas cần lưu ý những gì?
Câu 4. (5,0 điểm)
1. Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra trong mỗi trường hợp sau:
	a. Cho Ba vào dung dịch H2SO4 loãng.
	b. Cho mẫu kim loại Na vào dung dịch CuCl2
2. Cho hỗn hợp X gồm 3 kim loại: Al, Fe, Cu biết số mol Cu bằng một nửa số mol X. Đem toàn bộ X phản ứng vừa đủ với V lít dung dịch HCl 0,2 M sau phản ứng thu được 8,6765 lít khí H2 ở (nhiệt độ 25°C, áp suất 1bar) và 19,2 gam một chất rắn không tan.
	a. Viết phương trình hóa học
	b. Tính V?
	c. Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng? 
(Học sinh được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn)
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Lưu ý: 
· Học sinh trình bày bài giải khác hướng dẫn chấm nhưng đúng, hợp lý thì vẫn đạt điểm tối đa.
· Thiếu đơn vị - 0,25 đ / 1 loại đơn vị.
PHẦN BẮT BUỘC: KIẾN THỨC CHUNG (6,0 điểm). 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(2,0 điểm)
	a. Nếu vì một nguyên nhân nào đó, loài rắn bị biến mất làm mất một mắt xích quan trọng trong chuỗi thức ăn. Thức ăn chủ yếu của rắn là các động vật nhỏ, thường là những loài gây hại trong nông nghiệp như chuột, côn trùng, ốc, ... Do đó, nếu chúng bị biến mất, nguy cơ phát triển nhanh của các đối tượng phá hoại mùa màng này càng lớn. Thực tế hiện nay đang diễn ra tình trạng bắt rắn làm thức ăn và làm thuốc một cách bừa bãi làm cho lượng rắn đã giảm đi đáng kể. Điều này dẫn đến tình trạng bùng phát dịch chuột, ốc bươu vàng và côn trùng gây hại một cách mạnh mẽ trong những năm vừa qua, gây tổn thất về mặt kinh tế và khó phòng trừ.
Nọc độc rắn có vai trò quan trọng trong việc phát triển thuốc điều trị bệnh tim. Nếu chúng biến mất, ngành y học sẽ tổn thất lớn.
	1,0

	
	b. Nguyên nhân gây thủng tầng ozone:
Khí ozone (O,) chỉ chiếm tỉ lệ 1/1100.000 trong khí quyển) ở độ cao 25 - 30 km hình thành một lớp không khí giàu khí ozone, thường được gọi là tầng ozone. Tầng ozone bị bắt nguồn từ các hoạt động trong tự nhiên và hoạt động của con người.
- Về tự nhiên, vết đen Mặt Trời và gió tầng bình lưu làm suy giảm tầng ozone (1 - 2%). Các vụ phun trào núi lửa cũng là nguyên nhân gây ra sự suy giảm tầng ozone.
- Nguyên nhân do các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người:
+ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày càng phát triển kéo theo hàng loạt các nhà
máy và khu công nghiệp ra đời và giải phóng nhiều loại chất hóa học gây thủng tầng ozone. Chlorofluorocarbons hay CFCs là nguyên nhân chính gây ra sự suy giảm tầng ozone. Chúng được giải phóng bởi dung môi, bình phun xịt, tủ lạnh, máy điều hòa không khí, ... Ngoài ra các hợp chất chứa nitrogen như NO2, NO, N2O cũng là nguyên nhân gây ra sự suy giảm tầng ozone. 
+ Việc phóng tên lửa không theo quy định dẫn đến sự suy giảm tầng ozone nhiều hơn so với CFC. Nếu không được kiểm soát, điều này có thể dẫn đến sự suy giảm nghiêm trọng tầng ozone vào năm 2050.
*Tác hại của việc thủng tầng ozone đối với sức khỏe con người: Nếu tầng ozone bị thủng, một lượng lớn tia tử ngoại sẽ chiếu thẳng xuống Trái Đất, con người có nguy cơ mắc bệnh ung thư da, mất khả năng miễn dịch, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.
	1,0

	2
(2,0 điểm)
	a.- Lý do thứ nhất là bảo vệ môi trường. Lò than tuy có nhiệt lượng cao, nhưng khi cháy tạo ra nhiều khói bụi gây ô nhiễm môi trường. Lò gas cháy hoàn toàn, ít gây ô nhiễm hơn nhiều so với lò than.
- Lý do thứ hai là nâng cao chất lượng sản phẩm gốm. Lò gas có thể điều khiển được nhiệt độ, do đó đồ gốm sứ sản xuất có chất lượng tốt và đồng đều hơn so với lò đốt bằng than đá.
	1,0

	
	b. Nước biển trên thế giới có nồng độ muối ăn dao động từ 3,1 – 3,5% (có nghĩa cứ 1 lít nước biển thì có đến 35 g muối ăn (sodium chloride). Khi ta uống nước biển, cơ thể cần có một lượng nước lớn để thải muối ra khỏi cơ thể. Do đó nước biển không những không giải được cơn khát mà còn làm cho cơn khát trầm trọng hơn.
	1,0

	3
(2,0 điểm)
	- Hệ sinh thái nước đứng:
+ Vùng nước nông có các loài thực vật có rễ bám trong bùn, khả năng chịu đựng khi mực nước thay đổi; có các động vật đáy có cơ chế dinh dưỡng chủ yếu là ăn mùn bã hữu cơ.
+ Vùng nước sâu vừa có các sinh vật phù du có cấu tạo thích nghi cho phép chúng nổi tự do trong nước.
+ Vùng nước sâu có các động vật thích nghi với bóng tối, một số có có quan khứu giác phát triển giúp chúng xác định con mồi trong môi trường thiếu ánh sáng.
- Hệ sinh thái nước chảy:
+ Thực vật sống ở hệ sinh thái nước chảy thường có rễ sâu để bám giữ hoặc thân nổi thích nghi với điều kiện nước chảy; lá và thân mềm, thuôn dài giúp giảm lực cản từ dòng nước.
+ Động vật sống ở vùng thượng lưu – nơi thường có nước chảy xiết thường có khả năng bơi giỏi.
	1,0












1,0



PHẦN 2. CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CỦA CHẤT (14,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	a. Tìm công thức


→ Công thức hóa học của R2X là K2O
b. Vị trí của R và X:
- R ở ô số 19 nhóm IA, chu kỳ 4.
- X ở ô số 8 nhóm VIA, chu kì 2.
	


0,25
0,25

0,25


0,5
0,25

0,25
0,25

	2
	- Trích mẫu thử và đánh dấu mẫu thử.
- Nhỏ từ từ các dung dịch vào nhau từng đôi một.
+ Xuất hiện kết tủa keo trắng, kết tủa tăng dần đến cực đại, sau đó kết tủa tan dần: dung dịch nhỏ vào là AlCl3; dung dịch trong ống nghiệm là KOH:
AlCl3 +  3KOH   →  Al(OH)3 ↓   +   3KCl 
Al(OH)3  +  KOH  →   KAlO2   +  2H2O
+ Xuất hiện kết tủa keo trắng, kết tủa tan ngay, sau một thời gian lại xuât hiện kết tủa: dung dịch nhỏ vào là AlCl3; dung dịch trong ống nghiệm là KOH.
AlCl3 +  3KOH   →  Al(OH)3 ↓   +   3KCl 
Al(OH)3  +  KOH  →   KAlO2   +  2H2O
AlCl3  +  3KAlO2 +  6H2O  →  4Al(OH)3 ↓   +  3KCl
- Nhỏ dung dịch KOH vào các mẫu thử còn lại:
+ Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng: MgCl2
MgCl2  +  2KOH → Mg(OH)2  +  2KCl
+ Mẫu thử kết tủa xanh: CuSO4
CuSO4  +  2KOH  →  Cu(OH)2  +  K2SO4
	


0,25
0,25
0,25

0,25


0,25

0,25

0,25

0,25

	3.1

	2Ba  +   O2  → 2BaO
BaO  +   2HCl  →   BaCl2  +  H2O
2Cu  +  O2   →    2CuO
CuO   +   H2SO4  →   CuSO4  +   H2O
CuSO4  +  BaCl2  → CuCl2  +   BaSO4
	0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

	3.2
	
C3H8 + 5O2 3CO2 + 4H2O

C4H10 + 6,5O2 4CO2 + 5H2O
	0,5

	
	Để đun sôi 5 kg nước từ nhiệt độ 20 oC cần cung cấp nhiệt lượng là
6. 4200. (100 - 20) = 2016000 J = 2016 kJ
	0,5

	
	
Theo lí thuyết, lượng gas cần đốt để đun sôi 6 kg nước từ 20 oC là: 

Do hiệu suất hấp thu nhiệt là 75% nên lượng gas cần đốt là: = 0,05 kg 
	0,5

	
	- Trường hợp sử dụng
· + Sử dụng bình gas đạt tiêu chuẩn, có van an toàn.
· + Lắp đặt bình gas đúng cách, ở vị trí thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp.
+ Khóa gas sau khi sử dụng
- Trong trường hợp xảy ra rò rỉ khí gas, cần nhanh chóng ngắt nguồn điện, đóng van bình gas và di chuyển đến nơi an toàn.
	0,5

	4.1
	 a. Phương trình hóa học:
Ba  +  H2SO4  →  BaSO4  +  H2 ↑
Ba  +  H2O  →  Ba(OH)2   +  H2 ↑
Hiện tượng: Mẫu Ba tan dần, xuất hiện kết tủa trắng và khí không màu thoát ra.
b. Phương trình hóa học:
2Na  +  2H2O  →  2NaOH   +  H2 ↑
2NaOH  +  CuCl2  → 2NaCl  +  Cu(OH)2
Hiện tượng: Mẫu Na tan, xuất hiện khí không màu và kết tủa màu xanh.
	
0,25

0,25
0,5


0,25

0,25
0,5

	4.2
	nCu = 0,3 mol,                             nH2 = 0,35 mol
Gọi số mol Al, Fe lần lượt là x,y mol (x,y >0) 
=> x  +  y = 0,3
2Al  +  6HCl   →  2AlCl3  +  3H2 
x           3x              x              1,5x  (mol)
Fe   +  2HCl  →  FeCl2  +  H2
y         2y              y            y  (mol)
=> 1,5x  +  y = 0,35
=> x = 0,1mol và y = 0,2 mol
=> nHCl = 0,7 mol => V = 3,5 M
Khối lượng muối tạo thành: 133,5.0,1 + 127.0,2 = 38,75 (gam)
	0,5


0,5

0,5



0,5
0,5
0,5



	UBND QUẬN CẨM LỆ
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN CÔNG TRỨ
	ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI
NĂM HỌC: 2024 -2025
MÔN: KHTN- LỚP: 9
Thời gian làm bài : 150’(không kể thời gian phát đề)



ĐỀ CHÍNH THỨC

PHÂN MÔN: HÓA HỌC 
I. Kiến thức chung (3 điểm)
Câu 1 (1 điểm): Theo VTV.vn, rạng sáng 14/9/2024, tại tổ 1, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình (đoạn km 8, đường Đinh Tiên Hoàng) xảy ra 1 vụ sạt lở đất rất lớn, khoảng hơn 20.000 m3 đất đã trượt từ độ cao hơn 100 m xuống vùi lấp hoàn toàn 3 hộ dân. Hiện trường sạt lở taluy dương rất cao, với vết sạt dài xô xuống của đất đá tạo nên tiếng động lớn và các khối đất đá từ trên cao trượt xuống dưới có thể gây thiệt hại cho con người và tài sản. 
a. Trước khi sạt lở, khối đất đá ở trên cao có thế năng. Trong quá trình trượt xuống, khối đất đá có động năng. Thế năng và động năng của khối đất đá được tính theo công thức nào? Hãy nêu ý nghĩa các đại lượng.
	b. Tính động năng của một khối đá có khối lượng tổng cộng 1,5 tấn đang trượt xuống sườn dốc với tốc độ 72 km/h?
	c. Theo em có những biện pháp nào để hạn chế tình trạng xói mòn, sạt lở đất ở các khu vực miền núi nước ta như hiện nay?
	Câu 2 (2 điểm): Được phát hiện và sử dụng phổ biến từ rất lâu, nhiên liệu hóa thạch đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển của xã hội. Tuy nhiên, việc sử dụng không có kế hoạch làm cho trữ lượng nguồn nhiên liệu ngày một cạn kiệt. 
a. Nhiên liệu hóa thạch là gì? 
b. Thực trạng khai thác nhiên liệu hóa thạch hiện nay như thế nào? 
c. Nêu những giải pháp nào hạn chế việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch?

II. Kiến thức riêng (7 điểm)
Câu 3 (1 điểm): Hãy chọn đúng hoặc sai bằng cách đánh dấu X vào ô ứng với mỗi nhận định:
	Nhiều kim loại có thể phản ứng với acid HCl, H2SO4 loãng.
	Đúng
	Sai

	a. Tất cả các kim loại đều phản ứng được với dung dịch HCl, H2SO4 loãng.
	◻
	◻

	b. Kim loại sắt (iron) khi tác dụng với dung dịch HCl và khí Cl2 cho cùng một loại muối.
	◻
	◻

	c. Có thể đựng acid HCl trong bình bằng nhôm (aluminium) do nhôm không tác dụng với HCl.
	◻
	◻

	d. Kim loại đồng (Cu) không tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng do hoạt động hóa học yếu.
	◻
	◻


Câu 4 (1 điểm): 
a. Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn sau: Hydrochloric acid, sulfuric acid, sodium hydroxide, potassium chloride. 
b. Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra (nếu có) trong thí nghiệm sau: Nhỏ dung dịch phenolphtalein vào ống nghiệm đựng dung dịch NaOH. Sau đó thêm từ từ dung dịch H2SO4 đến dư vào ống nghiệm. 
Câu 5 (1,0 điểm): 
a. Mercury là một chất độc. Hãy nêu phương pháp đơn giản để loại bỏ mercury rơi trên sàn nhà khi làm vỡ nhiệt kế y tế. 
b. Hãy nêu cách kiểm tra đất trồng có bị chua hay không? Nếu đất trồng trọt ở nhà bị chua em hãy đề xuất cách đơn giản để xử lý đất chua đó? 
Câu 6 (1 điểm): Hãy viết các phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):
Aluminium  Aluminium chloride  Aluminium hydroxide  Aluminium oxide  Aluminium sulfate
Câu 7 (1,0 điểm): Hãy tính: 
a. Số nguyên tử có trong 12,395 lít khí O2 ( đkc)?
b. Ở nhiệt độ 25oC độ tan của muối ăn là 36 g. Hãy tính nồng độ phần trăm của các dung dịch bão hòa muối ăn ở nhiệt độ trên?
c. Nồng độ mol của dung dịch thu được khi trộn 200 mL dung dịch HNO3 1M với 300 mL dung dịch HCl 1M?
d. Tỷ khối hơi của hỗn hợp gồm 1 mol SO2 và 2 mol CO2 so với không khí? 
Câu 8 (1 điểm): Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 40. Tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 12 hạt. 
a. Hãy chỉ ra số proton, số electron, số neutron trong nguyên tử.
b. Xác định vị trí của nguyên tố đó trong bảng tuần hoàn hóa học. Giải thích?
Câu 9 (1 điểm): Để pháo hoa có nhiều màu sắc khác nhau, người ta sẽ cho vào thuốc pháo các chất phụ gia tạo màu. Các chất phụ gia này thường là các muối của một số kim loại, trong đó có muối (D) gồm 1 nguyên tử kim loại M và 2 nguyên tử Cl; biết (D) có khối lượng phân tử là 135 amu. Tra bảng tuần hoàn, hãy xác định kim loại M. Trong phân tử muối (D) có loại liên kết gì? Giải thích.
(Biết S = 32; O = 16; N = 14; H = 1; C = 12; Cl = 35,5; Cu = 64; Na = 23)
Học sinh được sử dụng bảng tuần hoàn và máy tính cầm tay theo quy định.
.................................HẾT................................



	
UBND QUẬN CẨM LỆ
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN CÔNG TRỨ
	ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI
NĂM HỌC: 2024 -2025
HƯỚNG DẪN CHẤM 
MÔN: KHTN- LỚP: 9




ĐỀ CHÍNH THỨC

PHÂN MÔN HÓA HỌC
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1: 
(1 điểm)
	a)
– Thế năng của khối đất đá được tính theo công thức: Wt = P.h
Trong đó:
	+ P là trọng lượng của khối đất đá (N)
	+ h là độ cao của khối đất đá so với mốc thế năng (m).

– Động năng của khối đất đá được tính theo công thức: 
Trong đó:
	+ m là khối lượng của khối đất đá (kg).
	+ v là tốc độ của khối đất đá khi rơi (m/s).
b) Đổi 1,5 tấn = 1500 kg; 72 km/h = 20 m/s.
Động năng của ô tô là: 1500.202 =  300000 (J)
c) Nêu đúng các biện pháp.
	
0,25đ




0,25đ



0,25đ


0,25đ

	Câu 2:
(2 điểm)
	– Nhiên liệu hóa thạch là nguồn nhiên liệu hữu hạn, được tạo thành từ quá trình phân hủy xác sinh vật bị chôn vùi cách đây hàng trăm triệu năm.
– Thực trạng khai thác: con người đã khai thác và sử dụng một lượng rất lớn nhiên liệu hóa thạch.
– Giải pháp hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch:
	+ Con người có ý thức giảm thiểu sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
	+ Tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng xanh, sạch như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, …
	+ Hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân thay vào đó sử dụng phương tiện công cộng.
	+ …
	0,5đ



0,5đ

1,0đ

	Câu 3:
(1 điểm)
	a,b,c sai; d đúng

	1,0đ

	Câu 4:
(1 điểm)
	a. Trình bày đúng cách làm.
b. Nêu đúng hiện tượng và viết đúng phương trình.
	0,5đ
0,5đ

	Câu 5: 
(1 điểm)
	a. Nêu đúng phương pháp: Dùng bột lưu huỳnh.
b. Nếu đúng cách kiểm tra và đề xuất được cách xử lý.
	0,5đ
0,5đ

	Câu 6: 
(1 điểm)
	HS ghi đúng mỗi phương trình được 0,25đ
	1,0đ

	Câu 7: 
(1 điểm)
	a. HS tính đúng số nguyên tử là 6,022.1023 nguyên tử.
b. HS tính đúng nồng độ phần trăm là 26,47%.
c. Nồng độ mol của dung dịch thu được là 1M.
d. Tỷ khối hơi của hỗn hợp là 76/29.
	0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

	Câu 8: 
(1 điểm)
	a. Nguyên tử X có số proton là:
Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 40.
Tổng số hạt = p + e + n = 2p + n = 40 (1)
Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12
=> p + e – n = 2p – n = 12 (2)
Từ (1) và (2) => p = 13; n = 14
Số p= Số e = 13; n =14
b. Nêu được vị trí và giải thích đúng.
	0,5đ







0,5đ

	Câu 9:
(1 điểm)
	Khối lượng phân tử (D) = Khối lượng nguyên tử (M) + 35,5 x 2= 135 amu
Khối lượng nguyên tử (M) = 64 amu =>  M là Cu.
Vì phân tử (D) chứa Cu và Cl nên trong phân tử (D) có liên kết ion.
	1,0đ


Lưu ý: Nếu HS có câu trả lời khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

.................................HẾT................................







	
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẬN ĐỐNG ĐA
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUẬN
LỚP 9 NĂM HỌC 2024 - 2025

	ĐỀ THI CHÍNH THỨC



	Môn thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN (Hóa học)
Ngày thi:  05 - 10 - 2024
Thời gian làm bài: 90 phút
(Đề thi gồm 04 trang)



PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 8. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án (2 điểm)
Câu 1. Khi đun nóng hóa chất lỏng trong cốc thủy tinh phải dùng lưới thép lót dưới đáy cốc để
A. cốc không bị đổ.		      		B. nhiệt được tản đều, tránh nứt vỡ cốc.	
C. hóa chất không sôi mạnh.			D. dẫn nhiệt tốt.
Câu 2. Thiếu iốt kéo dài trong khẩu phần ăn hàng ngày ở người dẫn đến hiện tượng nào dưới đây?
A. Tuyến yên bị rối loạn hoạt động gây ra bệnh Bazađô.
B. Tuyến yên giảm tiết hoocmôn sinh trưởng GH.
C. Tuyến yên tiết hoocmôn thúc đẩy tuyến giáp tăng cường hoạt động.
D. Tuyến yên giảm tiết kích tố tuyến giáp TSH.
Câu 3. Theo kinh nghiệm của những người tiêu dùng thông thái, khi đi mua bát đĩa sứ nên dùng một que nhỏ gõ nhè nhẹ lên thành bát hay cạnh đĩa, khay. Nếu âm thanh phát ra nghe giòn, trong thì đó là đồ tốt, nếu âm thanh đục hay pha tạp thì chứng tỏ trên mình sản phẩm có vết rạn nứt nào đó mà bạn chưa nhìn ra. Kinh nghiệm đó dựa trên đặc trưng nào của âm?
A. Độ cao			B. Độ to		C. Biên độ			D. Âm sắc
Câu 4. Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào diễn ra sự biến đổi vật lí?
A. Bánh mì bị nướng cháy.               
B. Hiện tượng băng tan.                     
C. Thức ăn bị ôi thiu.
D. Đốt cháy khí methane (CH4) thu được khí carbon dioxide (CO2) và hơi nước (H2O).
Câu 5. Hai vật đặc A, B làm bằng hai chất khác nhau. Tỉ số thể tích giữa B:A là 5:3 và tỉ số khối lượng giữa A và B là 1:2 thì tỉ số khối lượng riêng giữa hai chất cấu tạo B và A là
	A. 5:6	B. 6:5	C. 3:10		D. 10:3
Câu 6. Phép lai cho đời con có tỉ lệ 100% kiểu hình lặn là
	A. AA × AA.	B. AA × aa.		C. aa × AA.			D. aa × aa.
Câu 7. Acid có liên quan mật thiết đến hiện tượng mỏi cơ là
     A. Acetic acid. 	     B. Hydrochloric acid. 	C. Acrylic acid. 		D. Lactic acid
Câu 8. Các nucleotide ở 2 mạch đơn của chuỗi xoắn kép DNA liên kết với nhau bằng liên kết  
A. ion.	B. hydrogen.		C. cộng hoá trị.		D. phosphodiester.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng, sai. Trong mỗi ý a, b, c, d thí sinh chọn đúng hoặc sai (1 điểm)
Câu 9. Dãy hoạt động hóa học cho biết mức độ hoạt động của hóa học của các kim loại. 
a) Các kim loại đứng trước H đẩy được hydrogen ra khỏi dung dịch acid (HCl, H2SO4 loãng…) 
b) Các kim loại đứng trước H tác dụng với nước giải phóng khí hydrogen. 
c) Từ trái sang phải mức độ hoạt động hóa của kim loại mạnh dần. 
d) Kim loại đứng trước có thể đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối của nó.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1 điểm)
Câu 10. Quang hợp là quá trình thu nhận và chuyển hóa năng lượng ánh sáng Mặt Trời của thực vật, tảo và một số vi khuẩn để tạo ra hợp chất hữu cơ phục vụ bản thân cũng như làm nguồn thức ăn cho hầu hết các sinh vật trên Trái Đất, giúp cân bằng lượng O2 và CO2 trong khí quyển. Con người và các loài động vật khác luôn cần oxygen để duy trì sự sống. Cây xanh luôn nhả khí oxygen và tạo ra hợp chất hữu cơ sau khi thực hiện quá trình quang hợp dưới dự trợ giúp của ánh sáng Mặt trời, chất diệp lục: 

nCO2 + m H2O  Cn(H2O)m + nO2.
a) Một cây xanh trưởng thành có thể hấp thụ lượng CO2 trung bình khoảng 22,7 kg/năm để thực hiện quá trình quang hợp và trung bình một người sẽ cần 9,5 tấn không khí để thở trong vòng 1 năm (khí oxygen chiếm 20% lượng này) để duy trì sự sống. Hãy tính số cây xanh loại trên cần để cung cấp đủ lượng oxygen cho một người trên Trái Đất trong vòng một năm. 
b) Phản ứng tổng hợp glucose trong cây xanh cần được cung cấp năng lượng 2813kJ cho mỗi mol glucose tạo thành. Nếu trong một phút mỗi cm2 lá xanh nhận được khoảng 2,09 J năng lượng từ Mặt trời (chỉ có 10% được sử dụng vào phản ứng tổng hợp glucose). Hãy cho biết với 1 ngày nắng (thời gian nắng tính từ 7h -17h) diện tích lá xanh là 1m2 thì lượng glucose tổng hợp được là bao nhiêu gam? 
Câu 11. Một người thợ lặn đeo một chiếc đồng hồ, trên đồng hồ có ghi thông số 5ATM. Biết 1ATM = 101.325Pa, trọng lượng riêng của nước là 104 N/m3. Cho biết độ sâu tối đa của người thợ lặn để đồng hồ vẫn hoạt động bình thường?

PHẦN IV. Tự luận (16 điểm) 
Câu 12. (2,0 điểm) Có năm lọ đựng các dung dịch không màu, bị mất nhãn, đánh số thứ tự ngẫu nhiên là (1), (2), (3), (4), và (5). Biết mỗi lọ dung dịch chỉ chứa một chất tan trrong các chất sau: Ba(HCO3)2, KHSO4, NaHCO3, Ba(OH)2, K2SO4. Lấy mỗi lọ ra một ít dung dịch, tiến hành các thí nghiệm và quan sát hiện tượng như sau: 
	Thí nghiệm
	Hiện tượng

	Trộn (1) với (2)
	↓trắng và sủi bọt ↑ không màu

	Trộn (2) với (3)
	Có ↓

	Trộn (2) với (4)
	Có ↓

	Trộn (1) với (3) 
	Có ↓

	Đun nóng nhẹ (5)
	Không có ↓, sủi bọt ↑ không màu


a) Xác định chất tan trong các lọ (1), (2)…(5).
b) Viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm. 
Câu 13. (2,0 điểm)  Trong phương pháp phân tích nhiệt, một chất rắn khối lượng m1 được gia nhiệt, thu được chất rắn mới có khối lượng m2 và chất khí chất khí (hoặc hơi). Giản đồ phân tích nhiệt hình bên cho biết có sự biến đổi khối lượng của canxi oxalat ngậm nước CaC2O4.H2O trong môi trường khí trơ theo nhiệt độ:
	Nhiệt độ
	226oC
	4200C
	8400C

	Lượng m2 còn lại so với m1
	87,7%
	68,5%
	38,4%


Cho các phương trình hóa học theo đúng tỉ lệ mol ứng với ba giai đoạn phản ứng có kèm theo thay đổi khối lượng của các chất rắn như sau: 
1. 
CaC2O4. H2O      R1 + K1.       
2. 
R1          R2 + K2.          
3. 
R2          R3 + K3 
Kí hiệu R cho các chất rắn, K cho các chất khí hoặc hơi. Lập luận xác định R1, R2, R3, K1, K2, K3 và hoàn thành các phương trình hóa học. 
Câu 14. (2,0 điểm) Hòa tan hết 3,2 gam oxide M2On, bằng lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%, thu được duy nhất một muối sulfate trung hoà nồng độ 12,9%, đem cô cạn dung dịch sau phản ứng, làm khô cân được 7,868 gam một muối A. Xác định công thức phân tử của muối A, biết hiệu suất của phản ứng là 70%. 
Câu 15. (2,0 điểm) Chuẩn độ là phương pháp thực hiện nhằm xác định nồng độ của một chất tan trong dung dịch. Chất cần được chuẩn độ được chứa trong bình tam giác (eclene) phản ứng với chất đã biết nồng độ được chứa trong dụng cụ nhỏ giọt (burette) đặt phía trên bình tam giác. Thời điểm lượng chất phản ứng vừa đủ được xác định thông qua việc trao đổi màu rõ rệt (thường bền trong 10s) của chất chỉ thị. Thực hiện thí nghiệm chuẩn độ acid – base (phản ứng trung hòa) sau: Cho dung dịch KOH (A) và dung dịch KOH (B) chưa biết nồng độ: 
· Trộn A với B theo tỉ lệ thể tích tương ứng là 4:1 thu được dung dịch X. 
· Trộn A với B theo tỉ lệ thể tích tương ứng là 3:2 thu được dung dịch Y. 
· Trộn A với B theo tỉ lệ chứa xác định được dung dịch Z. 
Lấy 10 ml mỗi dung dịch X, Y, Z lần lượt cho vào bình tam giác có kí hiệu tương ứng, nhỏ thêm 1-2 giọt phenolphtalein vào bình tam giác. Thực hiện chuẩn độ dung dịch trong bình tam giác bằng dung dịch HCl 0,1M trên dụng cụ nhỏ giọt có vạch mức thể tích ở mốc số 0. Cho từ từ dung dịch HCl vào bình tam giác và lắc đều đến khi màu hồng vừa mất thì thể tích của dung dịch HCl đã dùng được thể hiện ở bảng sau: 
	
	X
	Y
	Z

	Thể tích bình tam giác (ml)
	10
	10
	10

	Thể tích dung dịch HCl (ml)
	18
	26
	34


Xác định tỉ lệ thể tích của dung dịch A với dung dịch B để thu được dung dịch Z ở trên.


Câu 16. (1,0 điểm) Vàng 24 karat là vàng nguyên chất, chứa 100% kim loại Au. Vàng 18 karat là hợp kim được tạo ra bằng cách pha trộn hai kim loại Au và Cu theo lỉ lệ khối lượng tương ứng 18:6. Khi nói đến kim cương, 1 carat có nghĩa là viên kim cương nặng 200mg. Một món đồ trang sức nặng m gam được làm bằng vàng 18 karat và có đính thêm một viên kim cương 2 carat. Tổng số nguyên tử các nguyên tố trong món đồ trang sức trên là 8,076.1022. Tính m. 
Câu 17. (2,0 điểm) Cho 13,8 gam một hỗn hợp gồm kim loại kiềm R và Ca tác dụng hết với nước thu được 6,1975 lít khí H2 (đkc) và dung dịch Y. Mặt khác, nếu cho 8,58 gam R tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì thu được thể tích khí H2 lớn hơn 2,479 lít.
a) Xác định R.
b) Cho 15 lít hỗn hợp Z gồm N2 và CO2 (đkc) vào dung dịch Y. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 8,5 gam kết tủa. Tính % thể tích mỗi khí Z.
Câu 18. (2,0 điểm)  Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Cu cần vừa đủ V lít khí O2 (đkc), sau phản ứng thu được (m+8,8) gam chất rắn Y. 
a) Tính giá trị V
c) b) Cho Y tác dụng với 500 ml dung dịch H2SO4 1,5M, sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Z. Cho dung dịch Z tác dụng vừa đủ với 500 gam dung dịch KOH 16,8 % thì thu được lượng kết tủa lớn nhất là 34,1 gam. Tính m.
Câu 19. (2,0 điểm)  Hỗn hợp X gồm N2 và H2 có tỉ khối so với H2 bằng 3,6. Đun nóng X trong bình kín xúc tác thích hợp, sau một thời gian thu được hỗn hợp Y gồm N2, H2 và NH3 có tỉ khối so với H2 bằng .
a) Tính hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 xảy ra trong bình. 
b) Để thu được 4 tấn ure từ NH3 của hỗn hợp Y, cần bao nhiêu tấn hỗn hợp X? 
(biết hiệu suất phản ứng tạo ure là 80% và ure tổng hợp theo phản ứng: 
NH3 + CO2 → (NH2)2CO + H2O)
Câu 20. (1,0 điểm)  Nung 13,44 gam Fe với khí chlorine. Sau khi phản ứng kết thúc, khối lượng sản phẩm thu được là 29,25 gam. Tính hiệu suất của phản ứng.

Cho H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5;
K=39; Ca=40; Fe = 56;Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137, Au = 197.
-------------------------------HẾT------------------------------
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Họ và tên thí sinh:……………………………………….Số báo danh:……………………

HƯỚNG DẪN CHẤM
A. PHẦN CHUNG (4,0 điểm) 
I. Trắc nghiệm (2,0 điểm) Trả lời đúng mỗi câu được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	A
	B
	B
	B
	A
	D
	A



II. Trắc nghiệm đúng sai (1,0 điểm)
 Chỉ lựa chọn chính xác 01 ý được 0,1 điểm
 Chỉ lựa chọn chính xác 02 ý được 0,25 điểm
 Chỉ lựa chọn chính xác 03 ý được 0,5 điểm
Lựa chọn chính xác 04 ý được 1,0 điểm
	9a
	9b
	9c
	9d

	Đ
	S
	S
	S



III. Trả lời ngắn (1,0 điểm). 
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 10a
	Số cây = 115 (cây) 
	0.25

	Câu 10b
	80,242g
	0.25

	Câu 11
	200g
	0.5


B. PHẦN RIÊNG (16,0 điểm)
Câu 12. Có năm lọ đựng các dung dịch không màu, bị mất nhãnh, đánh số thứ tự ngẫu nhiên là (1), (2), (3), (4), và (5). Biết mỗi lọ dung dịch chỉ chứa một chất tan trrong các chất sau: Ba(HCO3)2, KHSO4, NaHCO3, K2SO4. Lấy mỗi lọ ra một ít dung dịch, tiến hành các thí nghiệm và quan sát hiện tượng như sau: 
	Thí nghiệm
	Hiện tượng

	Trộn (1) với (2)
	↓trắng và sủi bọt ↑ không màu

	Trộn (2) với (3)
	Có ↓

	Trộn (2) với (4)
	Có ↓

	Trộn (1) với (3) 
	Có ↓

	Đun nóng nhẹ (5)
	Không có ↓, sủi bọt ↑ không màu


a. Xác định chất tan trong các lọ (1), (2)…(5).
b. Viết các PTHH của các phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm. 

	Câu 12
	Nội dung
	Điểm

	a
	(5) đun nhẹ có khí, không có kết tủa → (5) là NaHCO3 : 
(1) với (2) có kết tủa và khí , (1) với (3) có kết tủa, (2) với (3) có kết tủa 
→ (1) là KHSO4, (2) Ba(HCO3)2, (3) Ba(OH)2
	1,0

	   b
	
NaHCO3  Na2CO3 + CO2 + H2O 
KHSO4 + Ba(HCO3)2 → BaSO4 + KHCO3 + CO2 + H2O. 
KHSO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 + KOH + H2O. 
Ba(HCO3)2 + Ba(OH)2 → 2BaCO3 + 2 H2O 
Ba(HCO3)2 + K2SO4 → BaSO4 + 2 KHCO3. 
	1,0



Câu 13. (2,0 điểm)  Trong phương pháp phân tích nhiệt, một chất rắn khối lượng m1 được gia nhiệt, thu được chất rắn mới có khối lượng m2 và chất khí chất khí (hoặc hơi). Giản đồ phân tích nhiệt hình bên cho biết có sự biến đổi khối lượng của canxi oxalat ngậm nước CaC2O4.H2O trong môi trường khí trơ theo nhiệt độ
	Nhiệt độ
	226oC
	4200C
	8400C

	Lượng m2 còn lại so với m1
	87,7%
	68,5%
	38,4%


Cho các PTHH theo đúng tỉ lệ mol ứng với ba giai đoạn phản ứng có kèm theo thay đổi khối lượng của các chất rắn như sau: 
1. 
CaC2O4. H2O      R1 + K1.       
2. 
R1          R2 + K2.          
3. 
R2          R3 + K3 
Kí hiệu R cho các chất rắn, K cho các chất khí hoặc hơi. Lập luận xác định R1, R2, R3, K1, K2, K3 và hoàn thành các PTHH.  
	Câu 13
	Nội dung
	Điểm

	
	Giả sử lấy 1 mol CaC2O4.H2O → số mol tất cả các chất đều bằng 1 mol.
mCaC2O4. H2O = 146 g. 
 = 128g → = 128g/mol → R1 là CaC2O4. 
= 146 – 128 = 18 (g) →  = 18g/mol → K1 : H2O
 = 100g →  = 100g/mol  → R2: CaCO3. 
→ = -  = 28g →  = 28g/mol  → K2: CO
= 56g →  = 56g/mol → R3: CaO
→ = - = 44g → = 44g/mol → K3 là CO2

CaC2O4. H2O      CaC2O4  +  H2O 

CaC2O4         CaCO3 + CO

CaCO3          CaO + CO2. 
	
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

0,2

0,2
0,2
0,2

	
	
	


Câu 14. (2,0 điểm) Hòa tan hết 3,2 g oxide M2On, bằng lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%, chỉ thu được duy nhất một muối sulfate trung hoà nồng độ 12,9%, sau phản ứng đem cô cạn dung dịch làm khô cân được 7,868 g một muối A. Xác định công thức phân tử của muối A, biết hiệu suất của phản ứng là 70%. 

	Câu 14
	Nội dung
	Điểm

	
	 M2On + nH2SO4   M2(SO4)n + nH2O
Nếu có 1 mol M2On, thì số gam dung dịch H2SO4 10% là 980n (g) 
Số gam dung dịch muối là (2M+ 996n) (g)
C% = 12,9% => M = 18,65n (g)
Xét 
	n
	1
	2
	3

	M
	18,65
	37,3
	56

	
	Loại
	Loại
	Thỏa mãn


Vậy oxide là Fe2O3
Fe2O3 + 3H2SO4     Fe2(SO4)3 + 3H2O
Nếu hiệu suất là 100% thì nFe2(SO4)3 = nFe2O3 = 0,02 (mol)
Vì hiệu suất 70% nên nFe2(SO4)3 = 0,014 (mol)
nFe2(SO4)3  = 0,014.400 = 5,6 (g) < 7,868 (g)
Vậy muối A là Fe2(SO4)3.nH2O
Ta có (400 + 18n).0,014 = 7,868 
Công thức muối Fe2(SO4)3.9H2O
	0,2 

0,2 
0,2 



0,2 

0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 

    0,2 





Câu 15. (2,0 điểm) Chuẩn độ là phương pháp thực hiện nhằm xác định nồng độ của một chất tan trong dung dịch. Chất cần được chuẩn độ được chứa trong bình tam giác (eclene) phản ứng với chất đã biết nồng độ được chứa trong dụng cụ nhỏ giọt (burette) đặt phía trên bình tam giác. Thời điểm lượng chất phản ứng vừa đủ được xác định thông qua việc trao đổi màu rõ rệt (thường bền trong 10s) của chất chỉ thị. Thực hiện thí nghiệm chuẩn độ acid – base (phản ứng trung hòa) sau: Cho dung dịch KOH (A) và dung dịch KOH (B) chưa biết nồng độ: 
· Trộn A với B theo tỉ lệ thể tích tương ứng là 4:1 thu được dung dịch X. 
· Trộn A với B theo tỉ lệ thể tích tương ứng là 3:2 thu được dung dịch Y. 
· Trộn A với B theo tỉ lệ chứa xác định được dung dịch Z. 
Lấy 10 ml mỗi dung dịch X, Y, Z lần lượt cho vào bình tam giác có kí hiệu tương ứng, nhỏ thêm 1-2 giọt phenolphtalein vào bình tam giác. Thực hiện chuẩn độ dung dịch trong bình tam giác bằng dung dịch HCl 0,1M trên dụng cụ nhỏ giọt có vạch mức thể tích ở mốc số 0. Cho từ từ dung dịch HCl vào bình tam giác và lắc đều đến khi màu hồng vừa mất thì thể tích của dung dịch HCl đã dùng được thể hiện ở bảng sau: 
	
	X
	Y
	Z

	Thể tích bình tam giác (ml)
	10
	10
	10

	Thể tích dung dịch HCl (ml)
	18
	26
	34


Xác định tỉ lệ thể tích của dung dịch A với dung dịch B để thu được dung dịch Z ở trên.

	Câu 15
	Nội dung
	Điểm

	
	Gọi nồng độ mol của dung dịch A và B lần lượt là x, y
NaOH  + HCl → NaCl + H2O 

nNaOH = nHCl →

Dung dịch Z: 
	0,25
0,25

0,5

1,0



Câu 16. (1,0 điểm) Vàng 24 karat là vàng nguyên chất, chứa 100% kim loại Au. Vàng 18 karat là hợp kim được tạo ra bằng cách pha trộn hai kim loại Au và Cu theo lỉ lệ khối lượng tương ứng 18:6. Khi nói đến kim cương, 1 carat có nghĩa là viên kim cương nặng 200mg. Một món đồ trang sức nặng m gam được làm bằng vàng 18 karat và có đính thêm một viên kim cương 2 carat. Tổng số nguyên tử các nguyên tố trong món đồ trang sức trên là 8,076.1022. Tính m. 

	Câu 16
	Nội dung
	Điểm

	
	Gọi số mol của Au là x → = =  (mol)
                                           nC=  =  (mol)
nAu + nCu + nC = x +  +  = 
→ x = 0,05   → m = 13,1 (g);
	0,2
0,2

0,2

0,4



Câu 17. (2,0 điểm) Cho 13,8 g một hỗn hợp gồm kim loại kiềm R và Ca tác dụng hết với nước thu được 6,1975 lít khí H2 (đkc) và dung dịch Y. Mặt khác, nếu cho 8,58g R tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì thu được thể tích khí H2 lớn hơn 2,479 lít.
a. Xác định R.
b. Cho 15 lit hỗn hợp Z gồm N2 và CO2 (đkc) vào dung dịch Y. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 8,5g kết tủa. Tính % thể tích mỗi khí Z.
	Câu 17
	Nội dung
	Điểm

	
	Gọi số mol của R và Ca lần lượt là a, b


Mặt khác, nR = 2nH2 > 0,2  R< 42,9
 R = 39 là K
b. n OH-  = 0,5
TH1: Chỉ tạo ra muối trung hòa
nCO2 = nCO32- = n CaCO3 = 0,085 
 V CO2 = 2,10715 (l)  % VCO2 = 14,05 % và % V N2 = 85,95%.
TH2: Tạo ra cả 2 muối
 n CO2 = 0,415  %CO2 = 68,59% và % N2 = 31,41%.
	0,1

0,5


0,2
0,2


0,25
0,25

0,5


Câu 18. (2,0 điểm)  Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Cu cần vừa đủ V lit khí O2 (đkc), sau phản ứng thu được (m+8,8) gam chất rắn Y. 
a. Tính giá trị V
b. Cho Y tác dụng với 500 ml dung dịch H2SO4 1,5M, sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Z. Cho dung dịch Z tác dụng vừa đủ với 500 gam dung dịch KOH 16,8 % thì thu được lượng kết tủa lớn nhất là 34,1 gam. Viết phương trình hóa học xảy ra và tính m.
	Câu 18
	Nội dung
	Điểm

	
	
a.  
b. Viết PTHH ( 10 PTHH)

 
nKOH  phản ứng với H2SO4 dư = 0,4 mol
 nKOH còn lại là 1,1 mol
Khối lượng kết tủa max = mKL + mOH còn lại = m + 1,1.17 = 34,1
 m = 15,4 g
	
0,25
0,5
0,25

0,25
0,25
0,2
0,25
0,25



Câu 19. (2,0 điểm)  Hỗn hợp X gồm N2 và H2 có tỉ khối so với H2 bằng 3,6. Đun nóng X trong bình kín xúc tác thích hợp, sau một thời gian thu được hỗn hợp Y gồm N2, H2 và NH3 có tỉ khối so với H2 bằng .
a. Tính hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 xảy ra trong bình. 
b. Để thu được 4 tấn ure từ NH3 của hỗn hợp Y, cần bao nhiêu tấn hỗn hợp X? (biết hiệu suất phản ứng tạo ure là 80% và ure tổng hợp theo phản ứng: NH3 + CO2 → (NH2)2CO + H2O
	Câu 19
	Nội dung
	Điểm

	
	Gọi số mol N2 và H2 ban đầu lần lượt là x, y :  = 3,6.2 →= 
Giả sử ban đầu có 1 mol N2 và 4 mol H2
                   N2 + 3H2 → 2NH3
Ban đầu:      1       4          2            (mol)
Phản ứng      a       3a       2a           (mol)
Sau pư         1-a    4-3a     2a      (mol)   
MY = =   → a = 0,75 mol 
→ H = . 100% = 75%
	0,5

0,25



0,25
0,25
0,25

	
	2NH3 + CO2 → (NH2)2CO + H2O
mX = = 4 tấn
	0,25
0,25




Câu 20. (1,0 điểm)  Nung 13,44 gam Fe với khí chlorine. Sau khi phản ứng kết thúc, khối lượng sản phẩm thu được là 29,25 gam. Tính hiệu suất của phản ứng.
	Câu 20
	Nội dung
	Điểm

	
	·  Tính mCl2  = 29,25- 13,44   = 15,81 (g)
· Viết PTHH  2Fe  +   3Cl2     →    2FeCl3
· Tính khối lượng Fe pư 
· Hiệu suất pư:  
	0,25
0,25
0,25
0,25




ĐỀ THI CHỌN HSG HÓA 9
Năm học 2024 – 2025
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (5 diểm) Viết phương trình phản ứng thực hiện dãy chuyển hóa sau: 


Câu 2: (3 điểm) Chỉ dùng bột sắt làm thuốc thử, hãy nhận biết các dung dịch riêng biệt sau: H2SO4, Na2SO4, Na2CO3, MgSO4, BaCl2.Viết đầy đủ phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
[image: Diagram of a chemistry experiment  Description automatically generated]Câu 3: (3 điểm) Để tiến hành thí nghiệm điều chế khí hydrogen trong phòng thí nghiệm và thử tính chất của hydrogen, một bạn học sinh đã bố trí thí nghiệm như hình bên:
a. Em hãy chỉ ra điểm chưa hợp lý trong cách bố trí thí nghiệm và giải thích.
b. Xác định các chất ở bình A, B trong thí nghiệm trên. Viết phương trình hóa học minh họa.
c. Khi tiến hành thí nghiệm đốt khí hydrogen trong không khí, học sinh này đưa ra ý kiến: để tiết kiệm thời gian và nguyên liệu thì sau khi mở khóa để chất lỏng ở bình A chảy vào bình B, ta tiến hành đốt ngay khí hydrogen vừa thoát ra ở đầu ống dẫn khí. Theo em, ý kiến của bạn như thể có đúng không? Vì sao?
Câu 4: (1,5 điểm) Baking soda được sử dụng nhiều trong đời sống. Thành phần chính của baking soda có tên gọi sodium hydrogencarbonate. Sodium hydrogencarbonate có thể được tạo ra bằng cách cho carbon dioxide tác dụng với sodium hydroxide
a. Xác định công thức của baking Soda
b. Viết phương trình hoá học của phản ứng.
c. Tính thể tích carbon dioxide (đkc) và khối lượng sodium hydroxide cần để tạo ra 126 gam sodium hydrogencarbonate.
Câu 5: (4,5 điểm) Cho 8 gam hỗn hợp Al và kim loại R vào dung dịch gồm HCl 0,3M và H2SO4 0,1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch E và 4,958 lít khí H2 (đkc) và còn lại 1,36 gam kim loại dư. Cô cạn E, thu được m gam muối khan. Viết phương trình hóa học và tìm giá trị của m?
Câu : (3 điểm) Khí carbonic và hiệu ứng nhà kính
	Khí carbonic CO2 được coi là tác nhân chính gây hiệu ứng nhà kính, làm tăng nhiệt độ trái đất, gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu.
	1. Một trong số các nguồn chính phát thải CO2 là quá trình đốt cháy nhiên liệu hóa thạch. Viết các phương trình phản ứng đốt cháy các nhiên liệu hóa thạch sau đây tạo ra CO2:
	a) Than đá (coi thành phần chủ yếu là cacbon).
	b) Dầu mỏ (coi thành phần chủ yếu là các hiđrocacbon có công thức chung là CxHy).
	2. Cho biết từ năm 1750 đến năm 2024, nồng độ CO2 trong khí quyển trái đất đã tăng từ  280 ppm lên 430 ppm.
	a) Tính thể tích CO2 (theo ml ) trong 1m3 khí quyển trái đất vào năm 1750 và năm 2024. Nồng độ CO2 trong khí quyển vào năm 2024 đã tăng thêm bao nhiêu phần trăm so với năm 1750 ?
	b) Theo ước tính, mỗi ppm CO2 tăng thêm trong khí quyển làm nhiệt độ trái đất tăng khoảng 0,01oC. Ước tính xem nhiệt độ trái đất đã tăng bao nhiêu độ từ năm 1750 tới năm 2024.
Cho biết: 1ppm = một phần triệu; nếu nồng độ một khí trong khí quyển là a ppm thì trong một triệu phần thể tích khí quyển sẽ có a phần thể tích khí đó.
	3. Công nghệ thu giữ không khí trực tiếp là một công nghệ triển vọng để tách CO2 từ không khí. Trong công nghệ này, người ta sử dụng một dung dịch kiềm (thường là dung dịch NaOH dư) để hấp thụ khí CO2 (bước 1). Sau đó, dung dịch chất hấp thụ đã qua sử dụng được tái sinh bằng phản ứng với canxi hiđroxit (bước 2). Kết tủa màu trắng A1 thu được ở bước 2 phân hủy ở 900oC, sinh ra CO2 và chất rắn A2 (bước 3). Sau đó, canxi hiđroxit được tái tạo bằng phản ứng với nước của A2 (bước 4). Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra ứng với các bước từ 1 tới 4 .
	4. Em hãy đề xuất hai biện pháp để giảm phát thải CO2 vào khí quyển.
.(Học sinh được sử dụng bảng tuần hoàn và máy tính bỏ túi)
HẾT
HƯỚNG DẪN CHẤM
	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	Viết đúng 1 PTHH và cân bằng đúng được 0,5 điểm
PTHH không cân bằng, cân bằng sai được 0,25 điểm
	5,0

	
	

	5,0

	Câu 2
	Xác định được 1 chất được 0,5 điểm
	3

	
	- Chiết các hóa chất ra các ống nghiệm, có đánh số sau mỗi lần phản ứng.
   Đầu tiên cho bột sắt lần lượt vào các ống nghiệm, nếu:
* Có khí không màu bay ra là dung dịch H2SO4
Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2
	0,25

	
	Không có hiện tượng là các dung dịch: Na2SO4, Na2CO3, MgSO4, BaCl2 (1)
	0,25

	
	-  Sau đó, ta dùng dung dịch H2SO4 vừa nhận được lần lượt cho vào vào các dung dịch (1), nếu:
	0,25

	
	+ Có hiện tượng sủi bọt khí, không màu, không mùi thoát ra là dung dịch Na2CO3
	0,25

	
	H2SO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + H2O + CO2
	0,25

	
	+ Có hiện tượng kết tủa trắng xuất hiện là dung dịch BaCl2.
	0,25

	
	H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2HCl
	0,25

	
	+ Không hiện tượng là dung dịch Na2SO4 và MgSO4 (2)
	0,25

	
	Tiếp theo, ta dùng dung dịch Na2CO3 vừa nhận được lần lượt cho vào các dung dịch (2), nếu:
	0,25

	
	+ Có hiện tượng kết tủa trắng xuất hiện là dung dịch MgSO4
	0,25

	
	MgSO4 + Na2CO3 → MgCO3 + Na2SO4
	0,25

	
	 + Không hiện tượng là dung dịch Na2SO4
	0,25

	Câu 3
	
	3

	[bookmark: _Hlk179183242]
	a. Điểm chưa hợp lý trong cách bố trí thí nghiệm đó là ở vị trí bình C. 
	0,25

	
	Bình thu khí đặt ngửa.
	0,25

	
	- Vì khí Hydrogen nhẹ hơn không khí nên khi đặt ngửa bình khí sẽ bay hết ra ngoài và không thu được khí H2.
	0,25

	
	b. - Bình A là dung dịch acid có thể là HCl hoặc H2SO4 loãng
	0,25

	
	Bình B là kim loại đứng trước hydrogen trong dãy hoạt động của kim loại như: Fe, Al, Zn....
	0,25

	
	Phương trình hóa học: 


	0,25

	
	

	0,25

	
	

	0,25

	
	

	0,25

	
	c. Ý kiến đó là sai. 
	0,25

	
	Khí H2 mới bay ra còn lẫn không khí có trong các bình A, B, ống dẫn 
	0,25

	
	Nếu đốt ngay H2 sẽ tác dụng với O2 tạo thành hỗn hợp nổ mạnh, gây nguy hiểm và làm vỡ bình thí nghiệm.
	0,25

	Câu 4


	
	1,5

	
	a) Baking Soda: NaHCO3
	0,25

	
	
b) Phương trình hoá học của phản ứng: CO2 + NaOH  NaHCO3.
	0,25

	
	
c) 
	0,25

	
	
Theo phương trình hóa học: 
	0,25

	
	-  Thể tích carbon dioxide (đkc) cần dùng là: V = 1,5 . 24,79 = 37,185 (L).
	0,25

	
	-  Khối lượng sodium hydroxide cần dùng là: mNaOH = 1,5 × 40 = 60 (gam).
	0,25

	Câu 5

	
	4,5

	
	 Gọi x là hóa trị của kim loại R.
- Theo bài sau phản ứng còn loại kim loại dư nên xảy ra 2 trường hợp.
	0,25

	
	TH1: Kim loại R không tác dụng với HCl và H2SO4 loãng
	0,25

	
	Phương trình hóa học: 


	0,25

	
	

	0,25

	
	
- Ta có: 
	0,25

	
	- Theo phương trình hóa học:


	0,25

	
	

	0,25

	
	+ TH2: Kim loại R tác dụng với HCl và H2SO4 loãng, sau phản ứng hỗn hợp kim loại còn dư
	0,25

	
	- Phương trình hóa học: 


	0,25

	
	

	0,25

	
	

	0,25

	
	

	0,25

	
	

	0,25

	
	
Hỗn hợp acid phản ứng đồng thời với kim loại theo đúng tỉ lệ: 
	0,25

	
	→ đặt 3a là mol của HCl thì a là mol của H2SO4.
	0,25

	
	
- Theo phương trình hóa học: 
	0,25

	
	

	0,25

	
	- Khối lượng của muối thu được, bảo toàn khối lượng:


	0,25

	Câu 6
	
	3,0

	
	1. 
a) C + O2 CO2
	0,25

	
	b) 

	0,25

	
	2.  a) 
- Năm 1750: nồng độ CO2 = 280 ppm => Trong 1m3 khí quyển có 280 ml CO2.
	0,25

	
	    Năm 2024: nồng độ CO2 = 430 ppm => Trong 1m3 khí quyển có 430 ml CO2.
	0,25

	
	
Độ tăng nồng độ CO2 tính theo %: 
	0,25

	
	b) Độ tăng nhiệt độ: (430 - 280).0,01 = 1,5 độ
	0,25

	
	3. 
CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O
	0,25

	
	Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + 2NaOH
                                       (A1)
	0,25

	
	
CaCO3  CaO + H2O
                        (A2)
	0,25

	
	CaO + H2O → Ca(OH)2
	0,25

	
	4. 
- Thúc đẩy việc trồng cây, tái tạo rừng và bảo vệ khu vực rừng hiện có.
	0,25

	
	- Sử dụng các năng lượng sạch (năng lượng gió, năng lượng mặt trời) thay thế năng lượng từ nguồn nhiên liệu hóa thạch
	0,25
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